BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   PHÒNG KHTH-CNTT






                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày  08/01/2018  đến ngày  14/01/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

08/01
	Thứ ba

09/01
	Thứ tư

10/01
	Thứ năm

11/01
	Thứ sáu

12/01
	Thứ bảy

13/01
	Chủ nhật

14/01

	Lãnh đạo
	Bs. Trang (T.ngày)

Bs.Quân (T.đêm)
	Bs.Chiến
	Bs.Quân (T.ngày)
Bs Linh (T.đêm)


	Bs. Thái


	Bs. Trang (T.ngày)

Bs.Quân (T.đêm)
	Bs.Linh


	Bs.Tiến (T. ngày)

Bs. Thành (T. đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

- ĐD

HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs. Phương (L. ngày)

Bs. Quân  (L. đêm)

Đd.Nga - Đd. Thảo

(L. ngày)

Đd.My - Đd.Đét

(L. đêm)

Bs. Trang

Đd.Thêu-Đd.Đồng

(L.ngày)

Đd.Ngát-Đd.Lãi

(L.đêm
	Bs. Đức (L. ngày)

Bs. Phương (L. đêm)

Đd.Sen-Đd.H’Lứ

(L. ngày)

Đd.Nga - Đd. Thảo

 (L. đêm)

Bs. Linh

Đd.Hằng-Đd.Thu

(L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Đồng

(L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs. Đức (L. đêm)

Đd.Toang - Đd.Đét

(L. ngày)

Đd.Sen-Đd.H’Lứ

(L. đêm)

Bs.Din

Đd.Ngát-Đd.Lãi

(L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Thu

(L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs. Tiến (L. đêm)

Đd.Nga - Đd. Thảo

(L. ngày)

Đd.Toang - Đd.Đét

(L. đêm)

Bs. Hoàng

Đd.Thêu-Đd.Đồng

(L.ngày)

Đd.Ngát-Đd.Lãi

(L.đêm)
	Bs.Phương (L. ngày)

Bs. Quân (L. đêm)

Đd.Sen-Đd.H’Lứ

(L. ngày)

Đd.Nga - Đd. Thảo

(L. đêm

          Bs. Trang

Đd.Hằng-Đd.Thu

(L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Đồng

(L.đêm)
	Bs.Đức (L. ngày)

Bs.Phương (L. đêm)

Đd.Toang - Đd.Đét

(L. ngày)

Đd.Sen-Đd.H’Lứ

(L. đêm)

Bs. Linh- Bs.Huyền

Đd.Ngát-Đd.Lãi

(L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Thu

(L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs. Đức (L. đêm)

Đd.Nga - Đd. Thảo

(L. ngày)

Đd Toang - Đd.Đét

(L. đêm)

Bs.Din - Bs.Huy
Đd.Thêu-Đd.Đồng

(L.ngày)

Đd.Ngát-Đd.Lãi

(L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs. Điển

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Bs.Vẹn - Bs.Kin

Đd Loan-Đd.Trang- Đd.Thanh-Đd.Châu
	Bs.Huệ

Đd.Hiến-Đd.Thủy

Bs.Mới - Bs.Nhên

Đd Trinh-Đd Miang-Đd.Huế-Đd.Quỳnh
	Bs.Thành

Đd.Trang-Đd.Thiện

Bs.Na - Bs.Thoa

Đd Dung-Đd Thắm-Đd.Thủy-Đd.Ngà
	Bs.Dự

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Bs.Đăng - Bs.Chung

Đd Loan-Đd.Trang- Đd.Thanh-Đd.Châu
	Bs. Điển

Đd.Hiến-Đd.Thủy

Bs.Vẹn - Bs.Kin

Đd Trinh-Đd Miang-Đd.Huế-Đd.Quỳnh
	Bs.Huệ

Đd.Trang-Đd.Thiện

Bs Mới - Bs.Nhên

Đd Dung-Đd Thắm-Đd.Thủy-Đd.Ngà
	Bs.Thành

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Bs.Na - Bs.Thoa

Đd Loan-Đd.Trang- Đd.Thanh-Đd.Châu

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Sơn

Đd.Ân-Đd Hảo

Ktv. Lộc

Đd.Thu
	Bs.Minh

Đd.Linh-Đd Tính

Cn.Lâm

Đd .Đăng
	Bs.Đen

Đd.Thủy- Đd Trang

Bs. Tuấn

Đd. Rỡ
	Bs.Khôi

Đd.Ân- Đd Hảo

Ktv.Lộc

Đd.Hùng
	Bs. Sơn

Đd.Linh-Đd Tính

Cn.Lâm

Đd.Thu
	Bs. Minh

Đd.Thủy- Đd Trang

Bs. Tuấn

Đd.Đăng
	Bs.Đen

Đd.Ân-Đd Hảo

Ktv. Lộc

Đd.Rỡ

	XN-GPB
	Ktv. Thành
	Cn.Lai
	Cn.P.Linh
	Cn.Xuân
	Cn.M.Linh
	Ktv. Thành
	Cn.Lai

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs. Huệ (T.ngày)

Bs. Thi (T.đêm)
Ktv.Hương
	Bs. Khoa (T.ngày)
Bs. Huệ (T.đêm)

Ktv.Hội
	Bs. Thi (T.ngày)
Bs. Khoa (T.đêm)

Cđkt.Nam
	Bs. Huệ (T. ngày)
Bs. Thi (T.đêm)

Cđkt.Hiếu
	Bs. Khoa (T.ngày)
Bs. Huệ (T.đêm)

Ktv.Hương
	Bs.Khoa
Ktv.Hội
	Bs.Thi
Cđkt.Nam

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765 

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765 

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765 

Hưng

01683469822

	Lái xe 
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0914.200.639

	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Thúy( L.ngày)

Kt. Hằng (L.đêm)
	Kt. Hòa
	Kt. Hương
	Kt.Thúy
	Kt. Hằng
	Kt. Hòa (L.ngày)

 Kt. Hương(L.đêm)
	Kt. Hằng(L.ngày)

Kt.Thúy(L.đêm)













Gia Lai, ngày 04  tháng 12 năm 2017

Nơi nhận:



NGƯỜI LẬP BẢNG


                            GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                              Vũ Mạnh Cường



            Bs.Ck1. Lý Minh Thái   



BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   PHÒNG KHTH-CNTT






                   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày  08/01/2018  đến ngày  12/01/2018)





	
	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

25/12
	Thứ ba

26/12
	Thứ tư

27/12
	Thứ năm

28/12
	Thứ sáu

29/12

	Khu vực tiếp đoán
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd.Linh
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd.Linh
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd.Linh
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd.Linh
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd.Linh

	Buồng khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Tiến

Đd.Học
	Bs.Quân

Đd.Học
	Bs.Phương

Đd.Học
	Bs.Đức

Đd.Học
	Bs. Tiến

Đd.Học

	Buồng khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Thu

Đd.Nữ
	Bs. Thu

Đd.Nữ
	Bs. Thu

Đd.Nữ
	Bs. Thu

Đd.Nữ
	Bs. Thu

Đd.Nữ

	Buồng khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Phi

Đd.Trinh
	Bs.Khôi

Đd.Trinh
	Bs. Sơn

Đd.Trinh
	Bs. Phi

Đd.Trinh
	Bs. Khôi

Đd.Trinh

	Buồng khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài

	Buồng khám RHM

- Bác sỹ
	Bs. Oanh
	Bs. Oanh
	Bs. Oanh
	Bs. Oanh
	Bs. Oanh

	Buồng khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ













Gia Lai, ngày 22 tháng 12 năm 2017

Nơi nhận:



NGƯỜI LẬP BẢNG


                             GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;









             
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   PHÒNG KHTH-CNTT






                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày  15/01/2018  đến ngày  21/01/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

15/01
	Thứ ba

16/01
	Thứ tư

17/01
	Thứ năm

18/01
	Thứ sáu

19/01
	Thứ bảy

20/01
	Chủ nhật

21/01

	Lãnh đạo
	Bs. Thành


	Bs. Thái 
	Bs. Trang
	Bs. Linh

	Bs. Thành
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)


	Bs.Trang(T. ngày)

Bs. Quân(T. đêm)



	Cấp cứu

- Bác sỹ

- ĐD

HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs. Tiến (L. ngày)

Bs. Đức  (L. đêm)

Đd.Nga - Đd. Thảo

(L. ngày)

Đd.Sen - Đd.Nữ
(L. đêm)

Bs. Din
Đd.Ngát - Đd.Trang
(L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Thu (L.đêm
	Bs. Quân(L. ngày)

Bs. Tiến (L. đêm)

Đd.My-Đd.H’Lứ

(L. ngày)

Đd.Nga - Đd. Thảo

 (L. đêm)

Bs. Hoàng
Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.ngày)

Đd.Ngát - Đd.Trang

 (L.đêm)
	Bs.Phương(L. ngày)

Bs. Quân(L. đêm)

Đd.Sen - Đd.Nữ
(L. ngày)

Đd.My-Đd.H’Lứ

(L. đêm)

Bs.Trang
Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Đồng
(L.đêm)
	Bs.Đức(L. ngày)

Bs. Phương (L. đêm)

Đd.Nga - Đd. Thảo

(L. ngày)

Đd.Sen - Đd.Nữ

 (L. đêm)

Bs. Linh
Đd.Ngát - Đd.Trang

(L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Thu (L.đêm
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs. Đức (L. đêm)

Đd.My-Đd.H’Lứ

(L. ngày)

Đd.Nga - Đd. Thảo

(L. đêm

          Bs. Din
Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.ngày)

Đd.Ngát - Đd.Trang

 (L.đêm
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.Sen - Đd.Nữ

 (L. ngày)

Đd.My-Đd.H’Lứ

 (L. đêm)

Bs. Hoàng- Bs.Huyền

Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Đồng

(L.đêm)
	Bs.Phương (L. ngày)

Bs. Quân (L. đêm)

Đd.Nga - Đd. Thảo

(L. ngày)

Đd.Sen - Đd.Nữ

 (L. đêm)

Bs.Trang - Bs.Huyền
Đd.Ngát - Đd.Trang

(L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Thu (L.đêm

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs. Thành
Đd.Trang-Đd.Thiện

Bs.Na - Bs.Thoa
Đd Đét-Đd.Trang- Đd.Thủy-Đd.Môn
	Bs.Dự
Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Bs.Mới - Bs.Kin
Đd Loan-Đd Thắm

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Điển
Đd.Hiến-Đd.Thủy

Bs.Vẹn - Bs.Chung
Đd Trinh-Đd Huế-Đd.Miang-Đd.Toang
	Bs.Huệ
Đd.Trang-Đd.Thiện

Bs.Đăng - Bs.Thoa
Đd Đét-Đd.Trang- Đd.Thủy-Đd.Môn
	Bs.Thành
Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Bs.Na - Bs.Kin

Đd Loan-Đd Thắm

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Dự
Đd.Hiến-Đd.Thủy

Bs Mới - Bs.Chung
Đd Trinh-Đd Huế-Đd.Miang-Đd.Toang
	Bs.Điển
Đd.Trang-Đd.Thiện

Bs.Vẹn - Bs.Thoa

Đd Đét-Đd.Trang- Đd.Thủy-Đd.Môn

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Đen
Đd.Thủy- Đd Trang

Bs. Tuấn

Đd.Thu
	Bs.Khôi
Đd.Hảo-Đd Linh
Ktv.Lộc

Đd .Đăng
	Bs.Sơn
Đd.An- Đd Tính
Cn.Lâm

Đd. Rỡ
	Bs.Minh
Đd.Thủy- Đd Trang
Bs. Tuấn

Đd.Hùng
	Bs. Đen
Đd.Hảo-Đd Linh

Ktv.Lộc

Đd.Thu
	Bs. Khôi
Đd.An- Đd Tính

Cn.Lâm

Đd.Đăng
	Bs.Sơn
Đd.Thủy- Đd Trang

Bs. Tuấn

Đd.Rỡ

	XN-GPB
	Cn.M.Linh
	Ktv. Thành
	Cn.Lai
	Cn.P.Linh
	Cn.Thu
	Cn.M.Linh
	Ktv. Thành

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

-X Quang
	Bs. Huệ (T.ngày)

Bs. Thi (T.đêm)

Cđkt.Nam
	Bs. Khoa (T.ngày)

Bs. Huệ (T.đêm)

Cđkt.Hiếu
	Bs. Thi (T.ngày)

Bs. Khoa (T.đêm)

Ktv.Hương
	Bs. Huệ (T. ngày)

Bs. Thi (T.đêm)

Ktv.Hội
	Bs. Khoa (T.ngày)

Bs. Huệ (T.đêm)

Cđkt.Nam
	Bs.Khoa
Cđkt.Hiếu
	Bs.Thi
Ktv.Hương

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765 

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765 

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765 

Hưng

01683469822

	Lái xe 
	Thắng

0914.200.639
	Công
0977940448
	Công

0977940448
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0914.200.639

	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt. Hương
	Kt. Hằng
	Kt.Thúy
	Kt. Hằng
	Kt. Hương
	Kt. Hằng (L.ngày)

 Kt. Thúy(L.đêm)
	Kt. Hòa(L.ngày)

Kt.Hương(L.đêm)













                Gia Lai, ngày 12  tháng 01 năm 2018
Nơi nhận:



NGƯỜI LẬP BẢNG


                                               GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                              Vũ Mạnh Cường



                            Bs.Ck1. Lý Minh Thái   



BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   PHÒNG KHTH-CNTT






                   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày  15/01/2018  đến ngày  19/01/2018)





	
	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

15/01
	Thứ ba

16/01
	Thứ tư

17/01
	Thứ năm

18/01
	Thứ sáu

19/01

	Khu vực tiếp đón
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd.Linh
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd.Linh
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd.Linh
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd.Linh
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd.Linh

	Buồng khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Quân
Đd.Trinh
	Bs.Phương
Đd.Trinh
	Bs.Đức
Đd.Trinh
	Bs.Tiến
Đd.Trinh
	Bs.Quân
Đd.Trinh

	Buồng khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường

	Buồng khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Sơn
Đd.Nga
	Bs.Khôi

Đd.Nga
	Bs. Phi
Đd.Nga
	Bs. Minh
Đd.Nga
	Bs. Sơn
Đd.Nga

	Buồng khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài

	Buồng khám RHM

- Bác sỹ
	Bs. Oanh
	Bs. Oanh
	Bs. Oanh
	Bs. Oanh
	Bs. Oanh

	Buồng khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ













              Gia Lai, ngày 12  tháng 01 năm 2018
Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                               GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;









             
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                                         Vũ Mạnh Cường


                       Bs.Ck1. Lý Minh Thái   

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   PHÒNG KHTH-CNTT






                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày  22/01/2018  đến ngày  28/01/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

22/01
	Thứ ba

23/01
	Thứ tư

24/01
	Thứ năm

25/01
	Thứ sáu

26/01
	Thứ bảy

27/01
	Chủ nhật

28/01

	Lãnh đạo
	Bs. Linh

	Bs. Thành
	Bs.Quân (T. ngày)

Bs.Tiến (T. đêm)
	Bs. Thái
	Bs. Linh
	Bs. Thành
	Bs.Quân (T. ngày)

Bs. Tiến (T. đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

- ĐD

HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs. Đức (L. ngày)

Bs. Phương (L. đêm)

Đd.My - Đd.H’Lứ

 (L. ngày)

Đd.Nga - Đd. Thảo

 (L. đêm)

Bs. Linh
Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.ngày)

Đd.Ngát-Đd.Trang (L.đêm
	Bs. Tiến(L. ngày)

Bs. Đức (L. đêm)

Đd.Sen - Đd.Nữ

 (L. ngày)

Đd.My - Đd.H’Lứ

 (L. đêm)

Bs. Din
Đd.Hằng-Đd.Thu
 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.Nga - Đd. Thảo

 (L. ngày)

Đd.Sen - Đd.Nữ

 (L. đêm)

Bs.Hoàng
Đd.Ngát-Đd.Trang (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.đêm)
	Bs.Phương (L. ngày)

Bs. Quân (L. đêm)

Đd.My - Đd.H’Lứ

 (L. ngày)

Đd.Nga - Đd. Thảo

 (L. đêm)

Bs. Trang
Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.ngày) 

Đd.Ngát-Đd.Trang (L.đêm)
	Bs.Đức (L. ngày)

Bs. Phương (L. đêm)

Đd.Sen - Đd.Nữ

 (L. ngày)

Đd.My - Đd.H’Lứ

 (L. đêm

          Bs. Linh
Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.đêm)
	Bs.Tiến(L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Đd.Nga - Đd. Thảo

 (L. ngày)

Đd.Sen - Đd.Nữ

 (L. đêm)

Bs.Din - Bs.Huyền

Đd.Ngát-Đd.Trang (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs. Tiến (L. đêm)

Đd.My - Đd.H’Lứ

 (L. ngày)

Đd.Nga - Đd. Thảo

 (L. đêm)

Bs.Hoàng - Bs.Huyền
Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.ngày)

Đd.Ngát-Đd.Trang (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs. Huệ
Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Bs.Đăng- Bs.Kin
Đd Loan-Đd.Dung- Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Thành
Đd.Hiến-Đd.Thủy

Bs.Na- Bs.Chung
Đd Huế-Đd Trinh
Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Dự
Đd.Trang-Đd.Thiện

Bs.Mới- Bs.Thoa
Đd Phương-Đd Trang Đd.Môn-Đd.Thủy
	Bs.Điển
Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Bs.Vẹn- Bs.Kin
Đd Loan-Đd.Dung- Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Huệ
Đd.Hiến-Đd.Thủy

Bs.Đăng - BsChung
Đd Huế-Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Thành
Đd.Trang-Đd.Thiện

Bs Na - Bs.Thoa
Đd Phương-Đd Trang Đd.Môn-Đd.Thủy
	Bs.Dự
Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Bs.Mới - Bs.Kin
Đd Loan-Đd.Dung- Đd.Thanh-Đd.Ngà

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Minh
Đd.Hảo- Đd Ngọc
Cn.Lành
Đd.Thu
	Bs.Đen
Đd.An- Đd Tính

Cn.Lâm

Đd .Đăng
	Bs.Khôi
Đd.Linh- Đd Trang
Bs. Tuấn

Đd.Hùng
	Bs.Sơn
Đd.Hảo- Đd Ngọc

Ktv.Lộc

Đd.Rỡ
	Bs. Minh
Đd.An- Đd Tính

Cn.Lành

Đd.Thu
	Bs. Đen
Đd.Linh- Đd Trang

Cn.Lâm

Đd.Đăng
	Bs.Khôi
Đd.Hảo- Đd Ngọc

Bs. Tuấn

Đd.Hùng

	XN-GPB
	Cn.P.Linh
	Cn.Thu
	Cn.M.Linh
	Ktv. Thành
	Cn.Thu
	Cn.P.Linh
	Cn.Xuân

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

-X Quang
	Bs. Huệ 

Ktv.Hội
	Bs. Khoa 

Cđkt.Nam
	Bs. Thi 

Cđkt.Hiếu
	Bs. Huệ 
Ktv.Hương
	Bs. Khoa 
Ktv.Hội
	Bs.Thi
Cđkt.Nam
	Bs.Huệ
Cđkt.Hiếu

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765 

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765 

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765 

Tâm

0963996035

	Lái xe 
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448

	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt. Hằng
	Kt. Thúy
	Kt.Hòa
	Kt. Hương
	Kt. Hằng
	Kt. Hiền (L.ngày)

 Kt. Hòa (L.đêm)
	Kt. Hương (L.ngày)

Kt.Hằng (L.đêm)













                Gia Lai, ngày 19  tháng 01 năm 2018

Nơi nhận:



NGƯỜI LẬP BẢNG


                                               GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                              Vũ Mạnh Cường



                            Bs.Ck1. Lý Minh Thái   



BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   PHÒNG KHTH-CNTT






                   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày  22/01/2018  đến ngày  26/01/2018)





	
	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

22/01
	Thứ ba

23/01
	Thứ tư

24/01
	Thứ năm

25/01
	Thứ sáu

26/01

	Khu vực tiếp đón
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd.Linh
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd.Linh
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd.Linh
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd.Linh
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd.Linh

	Buồng khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Tiến
Đd.Trinh
	Bs.Quân
Đd.Trinh
	Bs.Phương
Đd.Trinh
	Bs.Đức
Đd.Trinh
	Bs.Tiến
Đd.Trinh

	Buồng khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường

	Buồng khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Phi
Đd.Nga
	Bs.Sơn
Đd.Nga
	Bs. Khôi
Đd.Nga
	Bs.Phi
Đd.Nga
	Bs. Sơn

Đd.Nga

	Buồng khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài

	Buồng khám RHM

- Bác sỹ
	Bs. Oanh
	Bs. Oanh
	Bs. Oanh
	Bs. Oanh
	Bs. Oanh

	Buồng khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ













              Gia Lai, ngày 19  tháng 01 năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                               GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;









             
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                                         Vũ Mạnh Cường


                       Bs.Ck1. Lý Minh Thái   
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   PHÒNG KHTH-CNTT






                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày  29/01/2018  đến ngày  04/02/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

29/01
	Thứ ba

30/01
	Thứ tư

31/01
	Thứ năm

01/02
	Thứ sáu

02/02
	Thứ bảy

03/02
	Chủ nhật

04/02

	Lãnh đạo
	Bs. Trang


	Bs. Linh


	Bs.Thành


	Bs. Thái
	Bs. Trang (T.ngày)
Bs. Quân (T. đêm)
	Bs. Linh
	Bs.Thành



	Cấp cứu

- Bác sỹ

- ĐD

HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Phương (L. ngày)

Bs. Quân (L. đêm)

Đd.Nga - Đd. Thảo

 (L. ngày)

Đd.My-Đd.Linh-Đd.Châu  (L. đêm)

Bs. Trang

Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.đêm)
	Bs. Đức (L. ngày)

Bs. Phương (L. đêm)

Đd.Sen - Đd.Nữ

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Thảo
 (L. đêm)

Bs. Linh

Đd.Ngát-Đd.Trang (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.đêm)
	Bs. Tiến(L. ngày)

Bs. Đức (L. đêm)

Đd.My-Đd.Linh-Đd.Châu  (L. ngày)

Đd.Sen - Đd.Nữ

 (L. đêm)

Bs. Din

Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.ngày) 

Đd.Ngát-Đd.Trang (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.Nga - Đd. Thảo

 (L. ngày)

Đd.My-Đd.Linh-Đd.Châu  (L. đêm)

Bs.Hoàng

Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.đêm)
	Bs.Phương (L. ngày)

Bs. Quân (L. đêm)

Đd.Sen - Đd.Nữ

 (L. ngày)

Đd.Nga - Đd. Thảo

 (L. đêm)
          Bs. Trang

Đd.Ngát-Đd.Trang (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.đêm)
	Bs.Đức (L. ngày)

Bs. Phương (L. đêm)

Đd.My-Đd.Linh-Đd.Châu  (L. ngày)

Đd.Sen - Đd.Nữ

 (L. đêm)

Bs. Linh - Bs.Huyền

Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.ngày)

Đd.Ngát-Đd.Trang (L.đêm)
	Bs.Tiến(L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Đd.Nga - Đd. Thảo

 (L. ngày)

Đd.My-Đd.Linh-Đd.Châu  (L. đêm)

Bs.Din - Bs.Huyền
Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Điển

Đd.Hiến-Đd.Thủy

Bs.Vẹn- Bs.Chung
Đd Huế-Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs. Huệ

Đd.Trang-Đd.Thiện

Bs.Đăng- Bs.Thoa
Đd Phương-Đd Trang Đd.Môn-Đd.Thủy
	Bs.Thành

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Bs.Na- Bs.Kin
Đd Đét-Đd.Dung- Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Dự

Đd.Hiến-Đd.Thủy

Bs.Mới- Bs.Chung
Đd Huế-Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Điển

Đd.Trang-Đd.Thiện

Bs.Vẹn – Bs.Thoa
Đd Phương-Đd Trang Đd.Môn-Đd.Thủy
	Bs.Huệ

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Bs Đăng- Bs.Kin
Đd Đét-Đd.Dung- Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Thành

Đd.Hiến-Đd.Thủy

Bs.Na - Bs.Chung
Đd Huế-Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Sơn

Đd.An- Đd Phương
Ktv.Lộc

Đd.Rỡ
	Bs.Minh

Đd.Linh- Đd Nguyên
Bs. Tuấn

Đd .Đăng
	Bs.Đen

Đd.Hảo- Đd Ngọc
Cn.Lâm

Đd.Hùng
	Bs.Khôi

Đd.An- Đd Phương

Cn.Lành

Đd.Thu
	Bs. Chiến

Đd.Linh- Đd Nguyên

Ktv.Định

Đd.Rỡ
	Bs.Sơn

Đd.Hảo- Đd Ngọc

Ktv.Lộc

Đd.Đăng
	Bs. Minh

Đd.An- Đd Phương

Bs. Tuấn

Đd.Hùng

	XN-GPB
	Ktv.M.Linh
	Ktv.Thành
	Cn. P.Linh
	Cn.Thu
	Cn. Xuân
	Ktv.Thành
	Cn.Lai

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

-X Quang
	Bs. Thi (L.ngày)-

Bs. Khoa (L.đêm) 

Ktv.Hương
	Bs. Huệ (L.ngày)-

Bs. Thi (L.đêm) 

Ktv.Hội
	Bs. Khoa (L.ngày)-

Bs. Huệ (L.đêm) 

Cđkt.Nam
	Bs. Kin (L.ngày)-

Bs. Khoa (L.đêm) 

Cđkt.Hiếu
	Bs. Huệ (L.ngày)-

Bs. Kin (L.đêm) 

Ktv.Hương
	Bs.Huệ
Ktv.Hội
	Bs.Khoa
Cđkt.Nam

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765 

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765 

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765 

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765 

Hưng

01683469822

	Lái xe 
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639

	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt. Thúy
	Kt.Hòa
	Kt. Hương
	Kt. Thúy
	Kt.Hòa
	Kt. Hương (L.ngày)

 Kt. Thúy (L.đêm)
	Kt. Hòa (L.ngày)

Kt. Hương (L.đêm)













                Gia Lai, ngày 26  tháng 01 năm 2018

Nơi nhận:



NGƯỜI LẬP BẢNG


                                               KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                             Đặng Văn Thạch



                            


BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   PHÒNG KHTH-CNTT






                   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày  29/01/2018  đến ngày  02/02/2018)





	
	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

29/01
	Thứ ba

30/01
	Thứ tư

31/01
	Thứ năm

01/02
	Thứ sáu

02/02

	Khu vực tiếp đón
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd.Hiền
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd.Hiền
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd.Hiền
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd.Hiền
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd.Hiền

	Buồng khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Đức

Đd.Trinh
	Bs.Tiến

Đd.Trinh
	Bs.Quân

Đd.Trinh
	Bs.Phương

Đd.Trinh
	Bs.Đức

Đd.Trinh

	Buồng khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường

	Buồng khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Sơn

Đd.Nga
	Bs. Minh

Đd.Nga
	Bs.Phi

Đd.Nga
	Bs. Khôi

Đd.Nga
	Bs. Sơn

Đd.Nga

	Buồng khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài

	Buồng khám RHM

- Bác sỹ
	Bs. Oanh
	Bs. Oanh
	Bs. Oanh
	Bs. Oanh
	Bs. Oanh

	Buồng khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ













              Gia Lai, ngày 26 tháng 01 năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                               KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;









             
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                                         Đặng Văn Thạch


                       
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   PHÒNG KHTH-CNTT






                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày  05/02/2018  đến ngày  11/02/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

05/02
	Thứ ba

06/02
	Thứ tư

07/02
	Thứ năm

08/02
	Thứ sáu

09/02
	Thứ bảy

10/02
	Chủ nhật

11/02

	Lãnh đạo
	Bs. Thái

	Bs. Trang

	Bs.Linh

	Bs. Thành
	Bs.Quân (T. ngày)

Bs.Tiến (T. đêm)
	Bs. Trang (T.ngày) Bs. Quân (T. đêm)
	Bs. Linh 

	Cấp cứu

- Bác sỹ

- ĐD

HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L. ngày)

Đd.Sen - Đd.Nữ

 (L. đêm)

Bs.Hoàng

Đd.Ngát-Đd.Trang (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.đêm)
	Bs.Phương (L. ngày)

Bs. Quân (L. đêm)

Đd.My-Đd.Linh

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs. Trang

Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.ngày) 

Đd.Ngát-Đd.Trang (L.đêm)
	Bs. Đức (L. ngày)

Bs. Phương (L. đêm)

Đd.Sen - Đd.Nữ

 (L. ngày)

Đd.My-Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs. Linh

Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.đêm)
	Bs. Tiến(L. ngày)

Bs. Đức (L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L. ngày)

Đd.Sen - Đd.Nữ

 (L. đêm)

Bs. Din

Đd.Ngát-Đd.Trang (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.My-Đd.Linh

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs.Hoàng

Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.ngày)

Đd.Ngát-Đd.Trang (L.đêm)
	Bs.Phương (L. ngày)

Bs. Quân (L. đêm)

Đd.Sen - Đd.Nữ

 (L. ngày)

Đd.My-Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs. Trang-Bs.Huyền

Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.đêm)
	Bs.Đức (L. ngày)

Bs. Phương (L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L. ngày)

Đd.Sen - Đd.Nữ

 (L. đêm)

Bs. Linh - Bs.Huyền
Đd.Ngát-Đd.Trang (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Dự

Đd.Trang-Đd.Thiện

Bs.Mới - Bs.Thoa

Đd Phương-Đd Trang Đd.Môn-Đd.Thủy
	Bs.Điển

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Bs.Vẹn- Bs.Chung

Đd Đét-Đd.Dung- Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs. Huệ

Đd.Hiến-Đd.Thủy

Bs.Đăng - Bs.Thoa

Đd Huế-Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Thành

Đd.Trang-Đd.Thiện

Bs.Na- Bs.Kin

Đd Phương-Đd Trang Đd.Môn-Đd.Thủy
	Bs.Dự

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Bs.Mới – Bs.Chung Đd Đét-Đd.Dung- Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Điển

Đd.Hiến-Đd.Thủy

Bs.Vẹn - Bs.Thoa

Đd Huế-Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Huệ

Đd.Trang-Đd.Thiện

Bs.Đăng - Bs.Kin

Đd Phương-Đd Trang Đd.Môn-Đd.Thủy

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Đen

Đd.Linh- Đd Nguyên

Cn.Lâm

Đd.Thu
	Bs.Khôi

Đd.Hảo- Đd Ngọc

Cn.Lành

Đd.Rỡ
	Bs. Chiến

Đd.An- Đd Phương

Ktv.Định

Đd.Đăng
	Bs.Sơn

Đd.Linh- Đd Nguyên

Ktv. Lộc
Đd.Hùng
	Bs.Minh

Đd.Hảo- Đd Ngọc

Bs. Tuấn

Đd.Thu
	Bs.Đen

Đd.An- Đd Phương

Cn.Lâm

Đd.Rỡ
	Bs.Khôi

Đd.Linh- Đd Nguyên

Cn.Lành

Đd.Đăng

	XN-GPB
	Cn.Thu
	Ktv.Thành
	Cn.Lai
	Cn. P.Linh
	Cn. Xuân
	Cn. Thu

Ktv. Thành
	Cn.Lai

Ktv.M.Linh

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

-X Quang
	Bs. Huệ (L.ngày)-

Bs. Kin (L.đêm) 

Cđkt.Hiếu
	Bs. Khoa (L.ngày)-

Bs. Huệ (L.đêm) 

Ktv.Hương
	Bs. Kin (L.ngày)-

Bs. Khoa (L.đêm) 

Ktv.Hội
	Bs. Huệ (L.ngày)-

Bs. Thi (L.đêm) 

Cđkt.Nam
	Bs. Khoa (L.ngày)-

Bs. Huệ (L.đêm) 

Cđkt.Hiếu
	Bs.Khoa

Ktv.Hương
	Bs.Thi
Ktv.Hội

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765 

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765 

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765 

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765 

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035

	Lái xe 
	Công

0977940448
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0914.200.639

	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt. Thúy
	Kt.Hòa
	Kt. Hương
	Kt. Thúy
	Kt.Hằng
	Kt. Hòa (L.ngày)

Kt. Hương (L.đêm)
	Kt. Thúy (L.ngày)

 Kt. Hằng (L.đêm)













                Gia Lai, ngày 02  tháng 02 năm 2018

Nơi nhận:



NGƯỜI LẬP BẢNG


                                               KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











            PHÓ GIÁM ĐỐC
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

Đặng Văn Thạch





    Ths.Bs. Từ Thị Mai Linh






                            


BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   PHÒNG KHTH-CNTT






                   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày  05/02/2018  đến ngày  09/02/2018)





	
	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

05/02
	Thứ ba

06/02
	Thứ tư

07/02
	Thứ năm

08/02
	Thứ sáu

09/02

	Khu vực tiếp đón
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd.Hiền
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd.Hiền
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd.Hiền
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd.Hiền
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd.Hiền

	Buồng khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Phương

Đd.Trinh
	Bs.Đức

Đd.Trinh
	Bs.Tiến

Đd.Trinh
	Bs.Quân

Đd.Trinh
	Bs.Phương

Đd.Trinh

	Buồng khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường

	Buồng khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Sơn

Đd.Nga
	Bs.Phi

Đd.Nga
	Bs. Khôi

Đd.Nga
	Bs. Sơn

Đd.Nga
	Bs.Phi

Đd.Nga

	Buồng khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài

	Buồng khám RHM

- Bác sỹ
	Bs. Oanh
	Bs. Oanh
	Bs. Oanh
	Bs. Oanh
	Bs. Oanh

	Buồng khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ













              Gia Lai, ngày 02 tháng 02 năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                               KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;









             
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                                         Đặng Văn Thạch


BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   PHÒNG KHTH-CNTT






                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày  12/02/2018  đến ngày  18/02/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

12/02

(27 tháng Chạp)
	Thứ ba

13/02

(28 tháng Chạp)
	Thứ tư

14/02

(29 tháng Chạp)
	Thứ năm

15/02

(30 tháng Chạp)
	Thứ sáu

16/02

(Mùng 1 tết)
	Thứ bảy

17/02

(Mùng 2 tết)
	Chủ nhật

18/02

(Mùng 3 tết)

	Lãnh đạo
	Bs.Thành
	Bs.Quân
	Bs. Linh
	Bs. Chiến
	Bs. Thành
	Bs.Linh
	Bs. Thái

	Cấp cứu

- Bác sỹ

- ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Đd.My-Đd.Linh-

Đd Châu

(L. ngày)

Đd.Nga – Đd Thảo
 (L. đêm)

Bs.Din
Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.ngày)

Đd.Trang-Đd Ngát
 (L.đêm)
	Bs.Quân 
Đd.Sen - Đd.Nữ

 (L. ngày)

Đd.My-Đd.Linh-

Đd Châu

 (L. đêm)

Bs. Hoàng
Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.ngày) 

Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.đêm)
	Bs. Phương 
Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs.Trang-Bs Huyền
Đd.Lãi-Đd.Sao
 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Sao

 (L.đêm)
	Bs. Đức
Đd.My-Đd.Linh-

Đd Châu

 (L. ngày)

Đd.My-Đd.Linh-

Đd Châu

 (L. đêm)

Bs. Din

Đd.Trang-Đd Ngát

(L.ngày)

Đd.Trang-Đd Ngát

 (L.đêm)
	Bs.Tiến 
Đd Sen-Đd.Học
(L. ngày)

Đd Sen-Đd.Học

 (L. đêm)

Bs.Hoàng

Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.đêm)
	Bs.Quân 
Đd.Nữ - Đd Lài
 (L. ngày)

Đd.Nữ - Đd Lài

 (L. đêm)

Bs. Linh
Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.đêm)
	Bs.Phương  
Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs.Din-Bs Huyền
Đd.Lãi-Đd.Sao

 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Sao

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Thành
Đd.Hiến-Đd.Thủy

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

(L.đêm)

Bs.Na- Bs.Thoa

Đd Huế-Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Dự-Bs Vân
Đd.Trang-Đd.Thiện
(L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Thủy

(L.đêm)

Bs.Mới- Bs.Chung

Đd Loan-Đd Trang Đd.Môn-Đd.Thủy
	Bs. Điển
Đd.Ánh-Đd.Sa
(L.ngày)
Đd.Trang-Đd.Thiện

(L.đêm)

Bs.Nguyên- Bs.Nhên
Đd Đét-Đd Sam
Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Huệ-Bs Điển
Đd.Hiến-Đd.Nhơr
(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Uyên

(L.đêm)

Bs.Đăng- Bs.Chung
Đd Phương-Đd Trang Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Thành
Đd.Trang-Đd.Thiện

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

(L.đêm)

Bs.Na– Bs Thoa

 Đd Trinh-Đd.Loan Đd.Môn-Đd.Quỳnh
	Bs.Dự-Bs Vân
Đd.Thủy-Đd.Uyên
(L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Thủy

(L.đêm)

Bs.Vẹn - Bs.Kin
Đd Huế-Đd Dung
Đd.Diệu-Đd.Thủy
	Bs.Điển
Đd.Ánh-Đd.Sa

(L.ngày)

Đd.Trang-Đd.Thiện

(L.đêm)
Bs.Mới- Bs.Nhên
Đd Đét-Đd Sam

Đd Thanh-Đd.Ngà

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Sơn
Đd.An- Đd Phương
Ktv. Lộc

Đd.Hùng
	Bs.Khôi

Đd.Hảo- Đd Ngọc

Ktv.Định

Đd.Rỡ
	Bs. Minh
Đd.Linh –ĐdNguyên
Bs. Tuấn

Đd.Thu
	Bs.Đen
Đd.Thủy- Đd Mao
Cn.Lâm

Đd.Đăng
	Bs. Chiến
Đd An- Đd Phương
Ktv. Lộc

Đd.Rỡ
	Bs.Sơn
Đd.Hảo- Đd Ngọc
Cn.Lành
Đd.Hùng
	Bs.Khôi

Đd.Linh- Đd Nguyên
Ktv.Định

Đd.Hùng

	XN-GPB
	Cn.Thu
	Ktv.M.Linh
	Ktv. Thành
	Cn. Xuân
	Cn. P.Linh
	Cn. Lai
	Cn.Thu

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

-X Quang
	Bs. Huệ (L.ngày)-

Bs. Khoa (L.đêm) 

Cđkt.Nam
	Bs. Khoa (L.ngày)-

Bs. Thi (L.đêm) 

Cđkt.Hiếu
	Bs. Thi
Ktv.Hương
	Bs.Nguyên
Ktv.Hội
	Bs. Huệ
Cđkt.Nam
	Bs.Khoa

Cđkt.Hiếu
	Bs.Thi

Ktv.Hương

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765 

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765 

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765 

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765 

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822

	Lái xe 
	Công

0977940448
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639

	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán


Hậu cần


Công nghệ TT
	Kt. Hòa
Cn. Thanh


	Kt.Hương
Cn.Thanh
	Kt. Thúy
Cn.Thanh

Cn Hiệp

(0977.276.875)
	Kt. Hương
Bs.Cường

Cn Hiệp

(0977.276.875)
	Kt.Hiền
Ths.Ngọc

Cn. Ánh

(0944.917.836)
	Kt. Hằng
Cn.Hà
Cn. Hòa

(0935.456.115)
	Kt.Hương
Ds. Huệ

Cn. Hòa

(0935.456.115)



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	













                Gia Lai, ngày 09  tháng 02 năm 2018

Nơi nhận:



NGƯỜI LẬP BẢNG


                                               GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











            

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                            Vũ Mạnh Cường                                                                       Bs.Ck1.Lý Minh Thái   

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   PHÒNG KHTH-CNTT






                   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày  12/02/2018  đến ngày  16/02/2018)





	
	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

12/02
	Thứ ba

13/02
	Thứ tư

14/02
	Thứ năm

15/02
	Thứ sáu

16/02

	Khu vực tiếp đón
	           Đd. Như

Đd.Hiền
	Đd. Như

Đd.Hiền
	Nghỉ tết Nguyên Đán

	Buồng khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Đức
Đd.Trinh
	Bs.Tiến
Đd.Trinh
	

	Buồng khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường
	

	Buồng khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Khôi
Đd.Nga
	Bs.Sơn
Đd.Nga
	

	Buồng khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	

	Buồng khám RHM

- Bác sỹ
	Bs. Oanh
	Bs. Oanh
	

	Buồng khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	













              Gia Lai, ngày 09 tháng 02 năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                               GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;









             
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                                         Vũ Mạnh Cường                                                         Bs.Ck1.Lý Minh Thái


BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   PHÒNG KHTH-CNTT






                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày  19/02/2018  đến ngày  25/02/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

19/02

(Mùng 4 tết)
	Thứ ba

20/02

(Mùng 5 tết)
	Thứ tư

21/02

(Mùng 6 tết)
	Thứ năm

22/02


	Thứ sáu

23/02


	Thứ bảy

24/02


	Chủ nhật

25/02



	Lãnh đạo
	Bs.Trang
	Bs.Thành
	Bs.Chiến
	Bs.Linh
	Bs.Trang

	Bs.Thành
	Bs Quân (T.ngày)
Bs. Linh (T.đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

- ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Đức 
Đd.My-Đd.Linh-

Đd Châu

 (L. ngày)

Đd.My-Đd.Linh-

Đd Châu

 (L. đêm)

Bs.Trang
Đd.Trang-Đd Ngát

 (L.ngày)

Đd.Trang-Đd Ngát

 (L.đêm)
	Bs.Tiến
Đd Sen-Đd.Học
(L. ngày)

Đd Sen-Đd.Học

 (L. đêm)

Bs. Din
Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.ngày) 

Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.đêm)
	Bs. Phuơng (L. ngày)

Bs. Quân (L. đêm)

Đd.My-Đd.Linh-

Đd Châu

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Thảo
 (L. đêm)

Bs. Hoàng
Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Sao

 (L.đêm)
	Bs. Đức(L. ngày)

Bs. Phương (L. đêm)

Đd.Sen - Đd.Nữ

 (L. ngày)

Đd.My-Đd.Linh-

Đd Châu

 (L. đêm)

Bs.Linh
Đd.Trang-Đd Ngát

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L. ngày)

Đd.Sen - Đd.Nữ

 (L. đêm)

Bs.Trang
Đd.Lãi-Đd.Sao

 (L.ngày)

Đd.Trang-Đd Ngát

 (L.đêm)
	Bs.Quân(L. ngày)

Bs. Tiến (L. đêm)

Đd.My-Đd.Linh-

Đd Châu

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs. Din
Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Sao

 (L.đêm)
	Bs.Phương (L. ngày)

Bs. Quân (L. đêm)

Đd.Sen - Đd.Nữ

 (L. ngày)

Đd.My-Đd.Linh-

Đd Châu

 (L. đêm)

Bs.Hoàng
Đd.Trang-Đd Ngát

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Huệ-Bs Vân
Đd.Hiến-Đd.Nhơr
(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Uyên
(L.đêm)

Bs.Đăng- Bs.Chung
Đd Phương-Đd Trang Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Thành
Đd.Trang-Đd.Thiện

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm)

Bs.Na- Bs.Thu
Đd Trinh-Đd Loan

Đd.Môn-Đd.Quỳnh
	Bs.Dự-Bs Điển
Đd.Thủy-Đd.Uyên

 (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs.Vẹn- Bs.Thoa
Đd Huế-Đd Trinh
Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Điển
Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Trang-Đd.Thiện

 (L.đêm)

Bs.Mới- Bs.Kin
Đd Đét-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Huệ-Bs Thành
Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Uyên

 (L.đêm)

Bs.Đăng– Bs Chung
Đd Phương-Đd Trang Đd.Môn-Đd.Thủy
	Bs.Thành
Đd.Trang-Đd.Thiện

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm)

Bs.Na - Bs.Thoa
Đd Huế-Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Dự-Bs Vân
Đd.Thủy-Đd.Uyên

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs.Vẹn- Bs.Kin
Đd Đét-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Minh
Đd.Thủy Đd Mao
Bs. Tuấn

Đd.Đăng
	Bs.Đen
Đd An- Đd Phương

Cn.Lâm

Đd.Rỡ
	Bs. Chiến
Đd.Hảo- Đd Ngọc

Cn.Lành

Đd.Thu
	Bs Sơn
Đd.Linh- Đd Nguyên

Ktv. Lộc

Đd.Đăng
	Bs. Khôi
Đd.Thủy Đd Mao

Ktv.Định

Đd.Rỡ
	Bs.Minh
Đd An- Đd Phương

Bs. Tuấn

Đd.Thu
	Bs.Đen
Đd.Hảo- Đd Ngọc

Cn.Lâm

Đd.Đăng

	XN-GPB
	Ktv. Thành
	Ktv.M.Linh
	Cn. Lai
	Cn. P.Linh
	Ktv.M.Linh
	Cn.Thu- Ktv.Thành
	Cn Xuân-Cn Lai

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

-X Quang
	Bs. Nguyên 
Ktv.Hội
	Bs. Huệ
Cđkt.Nam
	Bs.Khoa (L.ngày)
Bs.Thi (L.đêm)
Cđkt.Hiếu
	Bs.Thi (L.ngày)

Bs.Huệ (L.đêm)

Ktv.Hương
	Bs.Huệ(L.ngày)

Bs.Khoa (L.đêm)

Ktv.Hội
	Bs.Khoa

Cđkt.Nam
	Bs.Thi

Cđkt.Hiếu

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765 

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765 

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765 

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035

	Lái xe 
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448
	Công

0977940448

	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán


Hậu cần


Công nghệ TT
	Kt. Hòa

Ktv.Trung
Cn. Hòa

(0935.456.115)


	Kt.Thúy
Kt.Thúy
Cn. Ánh

(0944.917.836)
	Kt. Hòa

	Kt. Hương


	Kt.Thúy

	Kt. Hằng (T.ngày)
Kt.Hòa (T.đêm)


	Kt.Hương (T.ngày)
Kt.Thúy (T.đêm)



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	













                Gia Lai, ngày 09  tháng 02 năm 2018

Nơi nhận:



NGƯỜI LẬP BẢNG


                                               GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











            

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                            Vũ Mạnh Cường                                                                       Bs.Ck1.Lý Minh Thái   

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   PHÒNG KHTH-CNTT






                   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày  19/02/2018  đến ngày  23/02/2018)





	
	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

19/02
	Thứ ba

20/02
	Thứ tư

21/02
	Thứ năm

22/02
	Thứ sáu

23/02

	Khu vực tiếp đón
	Nghỉ Tết Nguyên Đán
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd.Hiền
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd.Hiền
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd.Hiền

	Buồng khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	
	Bs.Đức

Đd.Trinh
	Bs.Tiến

Đd.Trinh
	Bs.Quân

Đd.Trinh

	Buồng khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường

	Buồng khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	
	Bs. Khôi

Đd.Nga
	Bs. Sơn

Đd.Nga
	Bs.Phi

Đd.Nga

	Buồng khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài

	Buồng khám RHM

- Bác sỹ
	
	Bs. Oanh
	Bs. Oanh
	Bs. Oanh

	Buồng khám Mắt

- Bác sỹ
	
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ













              Gia Lai, ngày 09 tháng 02 năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                               GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;









             
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                                         Vũ Mạnh Cường
                                               Bs.Ck1.Lý Minh Thái

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   PHÒNG KHTH-CNTT






                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày  26/02/2018  đến ngày  04/3/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

26/02

[
	Thứ ba

27/02


	Thứ tư

28/02
	Thứ năm

01/3


	Thứ sáu

02/3


	Thứ bảy

03/3


	Chủ nhật

04/3



	Lãnh đạo
	Bs.Trang
	Bs.Linh
	Bs.Thành
	Bs.Thái
	Bs.Chiến

	Bs.Linh
	Bs Thành

	Cấp cứu

- Bác sỹ

- ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Đức (L.ngày)
Bs.Phương (L.đêm)

    Đd.Nga-Đd.Thảo
 (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Nữ
 (L. đêm)

Bs.Trang

Đd.Lãi-Đd.Sao

 (L.ngày)

Đd.Trang-Đd Đồng
 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L.ngày)

Bs.Đức (L.đêm)

Đd.My-Đd.Linh-

Đd Châu

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L. đêm)

          Bs.Linh
Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.ngày) 

Đd.Lãi-Đd.Sao

 (L.đêm)
	Bs. Quân (L. ngày)

Bs. Tiến (L. đêm)

Đd.Sen-Đd.Học
 (L. ngày)

Đd.My-Đd.Linh-

Đd Châu

 (L. đêm)

Bs. Din
Đd.Trang-Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.đêm)
	Bs. Phương(L. ngày)

Bs. Quân(L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Thảo 
(L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. đêm)

Bs.Hoàng
Đd.Lãi-Đd.Sao

 (L.ngày)

Đd.Trang-Đd Đồng

 (L.đêm)
	Bs.Đức (L. ngày)

Bs.Phương (L. đêm)

Đd.My-Đd.Linh-

Đd Châu

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Thảo 

 (L. đêm)

           Bs.Trang

Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.ngày) 

Đd.Lãi-Đd.Sao

 (L.đêm)
	Bs.Tiến(L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. ngày)

Đd.My-Đd.Linh-

Đd Châu

 (L. đêm)

Bs.Linh-Bs Huyền
Đd.Trang-Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

    Bs. Tiến(L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Thảo 

 (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Học
 (L. đêm)

Bs Din-Bs Huyền
Đd.Lãi-Đd.Sao

 (L.ngày)

Đd.Trang-Đd Đồng

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Điển
Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Trang-Đd.Thiện

 (L.đêm)

Bs.Mới- Bs.Chung

Đd Phương-Đd Trang Đd.Thủy-Đd.Môn
	Bs.Huệ
Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Uyên

 (L.đêm)

Bs.Đăng- Bs.Thoa
Đd Huế-Đd Trinh
Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Thành
Đd.Trang-Đd.Thiện

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm)

Bs.Na- Bs.Kin
Đd Loan-Đd Dung
Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Dự
Đd.Thủy-Đd.Uyên

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs.Vẹn- Bs.Chung
Đd Phương-Đd Trang Đd.Thủy-Đd.Môn
	Bs.Điển
Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Trang-Đd.Thiện

 (L.đêm)

Bs.Mới– Bs Thoa
Đd Huế-Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Huệ
Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Uyên

 (L.đêm)

Bs.Đăng- Bs.Kin
Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Thành
Đd.Trang-Đd.Thiện

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm)
Bs.Na- Bs.Chung
Đd Phương-Đd Trang Đd.Thủy-Đd.Môn

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Sơn
Đd.Thủy Đd Nguyên
Ktv. Lộc

Đd.Rỡ
	Bs.Khôi
Đd.Hảo- Đd Ngọc

Ktv.Định

Đd Thu
	Bs. Minh
Đd An- Đd Phương

Cn.Lâm
Đd.Đăng
	Bs Đen
Đd.Thủy Đd Nguyên

Ktv. Lành
Đd.Hùng
	Bs. Chiến
Đd.Hảo- Đd Ngọc

Ktv. Lộc

Đd.Rỡ
	Bs.Sơn
Đd An- Đd Phương

Ktv.Định

Đd Thu
	Bs.Khôi
Đd.Thủy Đd Nguyên

Cn.Lâm

Đd.Đăng

	XN-GPB
	Cn. Lai
	Cn.Thu
	Ktv.M.Linh
	Cn. Lai
	Cn Xuân
	Cn.Thu- Cn P.Linh
	Cn Xuân-Ktv.M.Linh

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

-X Quang
	Bs.Khoa (L.ngày)
Bs.Huệ (L.đêm)

        Ktv.Hương
	Bs.Thi (L.ngày)

Bs.Khoa (L.đêm)
Cđkt.Hiếu
	Bs.Huệ(L.ngày)

Bs.Thi (L.đêm)

Ktv.Hội
	Bs.Khoa (L.ngày)

Bs.Huệ (L.đêm)

Ktv.Hương
	Bs.Thi (L.ngày)

Bs.Khoa (L.đêm)

Cđkt.Hiếu
	Bs.Thi
Ktv.Hội
	Bs.Huệ
Ktv.Hương

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765 

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765 

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765 

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822

	Lái xe 
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448

	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán


	Kt. Hòa


	Kt.Hương
	Kt. Thúy

	Kt. Hiền

	Kt.Hòa

	Kt. Hằng (T.ngày)

Kt.Hằng (T.đêm)


	Kt.Hiền (T.ngày)

Kt.Hiền (T.đêm)



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	













                Gia Lai, ngày 24  tháng 02 năm 2018

Nơi nhận:



NGƯỜI LẬP BẢNG


                                               GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











            

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                             Vũ Mạnh Cường                                                                       Bs.Ck1.Lý Minh Thái   
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   PHÒNG KHTH-CNTT






                   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày  26/02/2018  đến ngày  02/3/2018)





	
	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

26/02
	Thứ ba

27/02
	Thứ tư

28/02
	Thứ năm

01/03
	Thứ sáu

02/03

	Khu vực tiếp đón
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd.Hiền
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd.Hiền
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd.Hiền
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd.Hiền
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd.Hiền

	Buồng khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Tiến
Đd.Trinh
	Bs.Quân
Đd.Trinh
	Bs.Phương
Đd.Trinh
	Bs.Đức
Đd.Trinh
	Bs.Tiến
Đd.Trinh

	Buồng khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường

	Buồng khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Sơn

Đd.Nga
	Bs.Khôi
Đd.Nga
	Bs.Minh
Đd.Nga
	Bs. Phi
Đd.Nga
	Bs.Sơn
Đd.Nga

	Buồng khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài

	Buồng khám RHM

- Bác sỹ
	Bs. Nghiêm
	Bs. Nghiêm
	
	
	

	Buồng khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ













              Gia Lai, ngày 24 tháng 02 năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;









             
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường                                                         Bs.Ck1. Lý Minh Thái

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   PHÒNG KHTH-CNTT






                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày  05/3/2018  đến ngày  11/3/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

05/3

[
	Thứ ba

06/3


	Thứ tư

07/3
	Thứ năm

08/3


	Thứ sáu

09/3


	Thứ bảy

10/3


	Chủ nhật

11/3



	Lãnh đạo
	Bs.Linh (T.ngày)
Bs.Quân (T.đêm)
	Bs.Thái
	Bs.Linh
	Bs.Quân (T. ngày)

Bs.Tiến (T. đêm)


	Bs.Thái
	Bs.Linh
	Bs Linh

	Cấp cứu

- Bác sỹ

- ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Phương (L.ngày)

Bs.Quân (L.đêm)

Đd.My-Đd.Linh-

Đd Châu

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs.Hoàng
Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Sao

 (L.đêm)
	Bs.Đức (L.ngày)

Bs.Phương (L.đêm)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. ngày)

Đd.My-Đd.Linh-

Đd Châu

 (L. đêm)

Bs.Din-Bs Huyền
Đd.Trang-Đd Đồng (L.ngày) 

Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Thảo 

 (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. đêm)

Bs.Linh
Đd.Lãi-Đd.Sao

 (L.ngày)

Đd.Trang-Đd Đồng (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.My-Đd.Linh-

Đd Châu

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Thảo 

 (L. đêm)

Bs.Hoàng
Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Sao

 (L.đêm)
	Bs.Phương (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd.Sen-Đd.Học

            (L. ngày)

Đd.My-Đd.Linh-

Đd Châu

 (L. đêm)

          Bs.Din
Đd.Trang-Đd Đồng (L.ngày) 

Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.đêm)
	Bs.Đức (L. ngày)

Bs.Phương (L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Thảo 

 (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. đêm)

Bs.Linh-Bs Huyền

Đd.Lãi-Đd.Sao

 (L.ngày)

Đd.Trang-Đd Đồng (L.đêm)
	Bs.Tiến  (L. ngày)

    Bs.Đức (L. đêm)

Đd.My-Đd.Linh-

Đd Châu

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Thảo 

 (L. đêm)

Bs Linh-Bs Huyền

Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Sao

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Dự

Đd.Thủy-Đd.Uyên

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs.Vẹn - Bs.Thoa
Đd Huế-Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Điển

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Trang-Đd.Thiện

 (L.đêm)

Bs.Mới - Bs.Kin
Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Huệ

Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Uyên

 (L.đêm)

Bs.Đăng - Bs.Chung
Đd Phương-Đd Trang Đd.Thủy-Đd.Môn
	Bs.Vân
Đd.Trang-Đd.Thiện

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm)

Bs.Na - Bs.Thoa
Đd Huế-Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Dự

Đd.Thủy-Đd.Uyên

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs.Vẹn – Bs Kin
Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Điển

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Trang-Đd.Thiện

 (L.đêm)

Bs.Mới - Bs.Chung
Đd Phương-Đd Trang Đd.Thủy-Đd.Môn
	Bs.Huệ

Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Uyên

 (L.đêm)
Bs.Đăng - Bs.Thoa
Đd Huế-Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Minh
Đd.Hảo- Đd Ngọc

Bs.Tuấn
Đd.Thu
	Bs.Đen
Đd An- Đd Phương

Ktv.Định

Đd Rỡ
	Bs.Chiến
Đd.Thủy Đd Nguyên

Ktv. Lành

Đd.Hùng
	Bs Sơn
Đd.Hảo- Đd Ngọc

Cn.Lâm

Đd.Đăng
	Bs. Khôi
Đd An- Đd Phương

Ktv. Lộc

Đd.Thu
	Bs.Minh
Đd.Thủy Đd Nguyên

Bs.Tuấn
Đd Rỡ
	Bs.Đen
Đd.Hảo- Đd Ngọc

Ktv.Định

Đd.Rỡ

	XN-GPB
	Cn.Thu
	Cn Xuân
	Ktv.M.Linh
	Cn. Lai
	Cn Xuân
	Cn.Thu- Cn M.Linh
	Ktv Thành-KtvP.Linh

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

-X Quang
	Bs.Khoa 
        Cđkt.Hiếu
	Bs.Thi 
Ktv.Hội
	Bs.Huệ
Cđkt.Nam
	Bs.Khoa
Ktv.Hương
	Bs.Thi 
Cđkt.Hiếu
	Bs.Huệ

Ktv.Hội
	Bs.Khoa

Cđkt.Nam

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765 

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765 

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035

	Lái xe 
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0914.200.639

	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán


	          Kt.Hương 

	Kt. Thúy


	Kt.Hòa


	          Kt.Hương 


	Kt.Hiền 

	Kt. Hằng (T.ngày)

Kt.Hằng (T.đêm)


	Kt.Hòa (T.ngày)

Kt.Hòa (T.đêm)



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	













                Gia Lai, ngày 06  tháng 3 năm 2018

Nơi nhận:



NGƯỜI LẬP BẢNG


                                               GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











              
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                              Vũ Mạnh Cường                                                                      Bs.Ck1. Lý Minh Thái
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   PHÒNG KHTH-CNTT






                   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày  26/02/2018  đến ngày  02/3/2018)





	
	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

05/3
	Thứ ba

06/3
	Thứ tư

07/3
	Thứ năm

08/3
	Thứ sáu

09/3

	Khu vực tiếp đón
	Đd. Như

 Đd. Thạch
	           Đd. Như

Đd. Thạch
	Đd. Như

Đd. Thạch


	Đd. Như

 Đd. Thạch


	Đd. Như

 Đd. Thạch



	Buồng khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân
Đd.Trinh
	Bs.Ngân
Đd.Trinh
	Bs.Ngân
Đd.Trinh
	Bs.Ngân
Đd.Trinh
	Bs.Ngân
Đd.Trinh

	Buồng khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường

	Buồng khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Khôi
Đd.Nga
	Bs.Phi 
Đd.Nga
	Bs.Sơn
Đd.Nga
	Bs.Khôi
Đd.Nga
	Bs.Phi
Đd.Nga

	Buồng khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài

	Buồng khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ













              Gia Lai, ngày 02 tháng 3  năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;









                             P.GIÁM ĐỐC
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường                                                         Ths.Bs. Từ Thị Mai Linh
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   PHÒNG KHTH-CNTT






                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày  12/3/2018  đến ngày  18/3/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

12/3

[
	Thứ ba

13/3


	Thứ tư

14/3
	Thứ năm

15/3


	Thứ sáu

16/3


	Thứ bảy

17/3


	Chủ nhật

18/3



	Lãnh đạo
	Bs.Trang (T.ngày)
Bs. Quân (T.đêm)


	Bs.Chiến
	Bs.Quân (T.ngày)

Bs. Linh  (T.đêm)


	Bs.Thái

	Bs.Linh
	Bs.Trang 
	Bs Chiến

	Cấp cứu

- Bác sỹ

- ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Phương (L.ngày)

Bs.Quân (L.đêm)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. ngày)

Đd.My-Đd.Linh
 (L. đêm)

Bs.Trang
Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Sao

 (L.đêm)
	Bs.Đức (L.ngày)

Bs.Tiến (L.đêm)

Đd.Nga-Đd.Thảo 

 (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. đêm)

Bs.Din
Đd.Trang-Đd Đồng (L.ngày) 

Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Phương (L. đêm)

Đd.My-Đd.Linh
 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Thảo 

 (L. đêm)

Bs.Hoàng
Đd.Lãi-Đd.Sao

(L.ngày)

Đd.Trang-Đd Đồng (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Đức  (L. đêm)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. ngày)

Đd.My-Đd.Linh-

 (L. đêm)

Bs.Trang-Bs Huyền
Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Sao

 (L.đêm)
	Bs.Phương (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Thảo 

 (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. đêm)

Bs.Linh
Đd.Trang-Đd Đồng (L.ngày) 

Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.đêm)
	Bs.Đức (L. ngày)

Bs.Tiến  (L. đêm)

Đd.My-Đd.Linh

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Thảo 

 (L. đêm)

  Bs.Trang-Bs Hoàng
Đd.Lãi-Đd.Sao

 (L.ngày)

Đd.Trang-Đd Đồng (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

    Bs.Phương(L.đêm)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. ngày)

Đd.My-Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs Din - Bs Huyền

Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Sao

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Vân
Đd.Trang-Đd.Thiện

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm)

Bs.Na - Bs.Kin
Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Dự
Đd.Thủy-Đd.Uyên

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs.Vẹn - Bs.Chung
Đd Phương-Đd Trang Đd.Thủy-Đd.Môn
	Bs.Điển
Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Trang-Đd.Thiện

 (L.đêm)

Bs.Mới - Bs.Thoa
Đd Đét - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Huệ
Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Uyên

 (L.đêm)

Bs.Đăng - Bs.Kin
Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Vân
Đd.Trang-Đd.Thiện

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm)

Bs.Na– Bs Chung
Đd Phương-Đd Trang Đd.Thủy-Đd.Môn
	Bs.Dự
Đd.Thủy-Đd.Uyên

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs.Vẹn - Bs.Thoa
Đd Đét - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Điển
Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Trang-Đd.Thiện

 (L.đêm)

Bs.Mới - Bs.Kin
Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Khôi
Đd An- Đd Phương

Ktv. Lành

Đd.Thu
	Bs.Chiến
Đd.Thủy Đd Nguyên

Cn.Lâm

Đd Rỡ
	Bs.Sơn
Đd.Hảo- Đd Ngọc

Ktv. Lộc

Đd.Hùng
	Bs Minh
Đd An- Đd Phương

Bs.Tuấn

Đd.Đăng
	Bs. Đen
Đd.Thủy Đd Nguyên

Ktv.Định
Đd.Thu
	Bs.Sơn
Đd.Hảo- Đd Ngọc

Ktv. Lành

Đd Rỡ
	Bs.Chiến
Đd An- Đd Phương

Cn.Lâm

Đd.Hùng

	XN-GPB
	Cn. Lai
	Ktv CĐ.M.Linh
	Ktv Thành
	CN.P.Linh
	Cn. Lai
	Cn.Thu- Cn M.Linh
	Ktv Thành-KtvP.Linh

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

-X Quang
	Bs.Thi 

        Ktv.Hương
	Bs.Huệ

Cđkt.Hiếu
	Bs.Khoa

Ktv.Hội
	Bs.Thi 

Cđkt.Nam
	Bs.Huệ

Ktv.Hương
	Bs.Khoa

Cđkt.Hiếu
	Bs.Thi 

Ktv.Hội

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765 

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822

	Lái xe 
	Công

0977940448
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639

	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán


	          Kt.Hằng

	Kt.Hương

	Kt.Thúy

	          Kt.Hiền

	Kt.Hòa

	Kt. Hằng (T.ngày)

Kt.Hằng (T.đêm)


	Kt.Hương(T.ngày)

Kt.Hương (T.đêm)



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	













                Gia Lai, ngày 09  tháng 3 năm 2018

Nơi nhận:



NGƯỜI LẬP BẢNG


                                            KT. GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











         P.GIÁM ĐỐC
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                              Vũ Mạnh Cường                                                                  Ths.Bs.Từ Thị Mai Linh
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   PHÒNG KHTH-CNTT






                   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày  12/3/2018  đến ngày  16/3/2018)





	
	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

12/3
	Thứ ba

13/3
	Thứ tư

14/3
	Thứ năm

15/3
	Thứ sáu

16/3

	Khu vực tiếp đón
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd Hiền
	           Đd. Như

Đd. Thạch

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd. Thạch

Đd Hiền


	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd Hiền
	Đd. Như

 Đd. Thạch

           Đd Hiền

	Buồng khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga

	Buồng khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường

	Buồng khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Sơn
Đd.Nga
	Bs.Khôi
Đd.Nga
	Bs.Phi
Đd.Nga
	Bs.Sơn
Đd.Nga
	Bs.Khôi
Đd.Nga

	Buồng khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài

	Buồng khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ













              Gia Lai, ngày 09 tháng 3  năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                            KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;









                           P.GIÁM ĐỐC
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường                                                      Ths.Bs.Từ Thị Mai Linh

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   PHÒNG KHTH-CNTT






                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày  19/3/2018  đến ngày  25/3/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

19/3

[
	Thứ ba

20/3


	Thứ tư

21/3
	Thứ năm

22/3


	Thứ sáu

23/3


	Thứ bảy

24/3


	Chủ nhật

25/3



	Lãnh đạo
	Bs. Thái
	Bs. Quân
	Bs.Linh
	Bs.Trang

	Bs.Chiến
	Bs. Thành

	Bs Linh (T. ngày)
Bs. Tiến (T.đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

- ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Quân (L.ngày)

Bs.Đức (L.đêm)

Đd.Nữ-Đd.Thảo
 (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. đêm)

Bs.Hoàng
Đd.Trang-Đd Đồng (L.ngày) 

Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.đêm)
	Bs.Phương  (L.ngày)

Bs.Quân  (L.đêm)

Đd.My-Đd.Linh

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs.Din-Bs Huyền
Đd.Lãi-Đd.Sao

(L.ngày)

Đd.Trang-Đd Đồng (L.đêm)
	Bs.Đức (L. ngày)

Bs.Tiến  (L. đêm)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. ngày)

Đd.My-Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs.Linh
Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Sao

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Phương (L. đêm)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

 (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. đêm)

Bs.Trang
Đd.Trang-Đd Đồng (L.ngày) 

Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Đd.My-Đd.Linh

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs.Din
Đd.Lãi-Đd.Sao

(L.ngày)

Đd.Trang-Đd Đồng (L.đêm)
	Bs.Phương  (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. ngày)

Đd.My-Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs Hoàng

Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Sao

 (L.đêm)
	Bs.Đức (L. ngày)

    Bs.Tiến (L.đêm)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

 (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. đêm)

Bs Trang - Bs Huyền

Đd.Trang-Đd Đồng (L.ngày) 

Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Huệ
Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Uyên

 (L.đêm)

Bs.Đăng - Bs.Chung
Đd Phương-Đd Trang Đd.Thủy-Đd.Môn
	Bs.Vân
Đd.Trang-Đd.Thiện

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm)

Bs.Na - Bs.Kin
Đd Đét - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Dự
Đd.Thủy-Đd.Uyên

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs.Vẹn- Bs.Thoa

Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Điển
Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Trang-Đd.Thiện

 (L.đêm)

Bs.Mới- Bs.Kin

Đd Phương-Đd Trang Đd.Thủy-Đd.Môn
	Bs.Huệ
Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Uyên

 (L.đêm)

Bs.Đăng – Bs Chung

Đd Đét - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Thành
Đd.Trang-Đd.Thiện

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm)

Bs.Na - Bs.Thoa

Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Dự
Đd.Thủy-Đd.Uyên

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs.Vẹn- Bs.Chung
Đd Phương-Đd Trang Đd.Thủy-Đd.Môn

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Sơn
Đd Linh- Đd Nguyên
Ktv. Lộc
Đd.Đăng
	Bs.Minh
Đd.Hảo- Đd Ngọc

Bs.Tuấn

Đd.Thu
	Bs.Đen
Đd An- Đd Phương

Ktv.Định

Đd Rỡ
	Bs Sơn
Đd Linh- Đd Nguyên

Ktv. Lành

Đd.Hùng
	Bs. Chiến
Đd.Hảo- Đd Ngọc

Cn.Lâm

Đd.Đăng
	Bs.Minh
Đd An- Đd Phương

Ktv. Lộc

Đd.Thu
	Bs.Đen
Đd Linh- Đd Nguyên

Bs.Tuấn

Đd Rỡ

	XN-GPB
	Cn. Lai
	Ktv CĐ .M.Linh
	Ktv Thành
	Cn.P.Linh
	Cn. Lai
	Cn.Thu
Ktv CĐ .M.Linh
	Ktv Thành

Cn .P.Linh

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

-X Quang
	Bs.Huệ

        Cđkt.Nam
	Bs.Khoa

Ktv.Hương
	Bs.Thi

Cđkt.Hiếu
	Bs.Huệ

Ktv.Hội
	Bs.Khoa

        Cđkt.Nam
	Bs.Thi

Ktv.Hương
	Bs.Huệ

Cđkt.Hiếu

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035

	Lái xe 
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0914.200.639

	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán


	          Kt.Thúy


	Kt.Hiền


	Kt.Hòa


	          Kt.Hương


	Kt.Hiền


	Kt. Hằng (T.ngày)

Kt.Hằng (T.đêm)


	Kt.Thúy (T.ngày)

Kt.Thúy (T.đêm)



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	













                Gia Lai, ngày 16  tháng 3 năm 2018

Nơi nhận:



NGƯỜI LẬP BẢNG


                                            GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;













- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                              Vũ Mạnh Cường                                                                  Bs.Ck1. Lý Minh Thái
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     PHÒNG KHTH-CNTT






                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày  19/3/2018  đến ngày  23/3/2018)





	
	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

19/3
	Thứ ba

20/3
	Thứ tư

21/3
	Thứ năm

22/3
	Thứ sáu

23/3

	Khu vực tiếp đón
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd Hiền
	           Đd. Như

Đd. Thạch

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd. Thạch

Đd Hiền


	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd Hiền
	Đd. Như

 Đd. Thạch

           Đd Hiền

	Buồng khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga

	Buồng khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường

	Buồng khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Sơn

Đd.Hiền
	Bs.Phi
Đd.Hiền
	Bs.Sơn
Đd.Hiền
	Bs.Phi
Đd.Hiền
	Bs.Sơn
Đd.Hiền

	Buồng khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài

	Buồng khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ













              Gia Lai, ngày 16  tháng 3  năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                               GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường                                                        Bs.Ck1. Lý Minh Thái
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   PHÒNG KHTH-CNTT






                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày  26/3/2018  đến ngày  01/4/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

26/3

[
	Thứ ba

27/3


	Thứ tư

28/3
	Thứ năm

29/3


	Thứ sáu

30/3


	Thứ bảy

31/3


	Chủ nhật

01/4


	Lãnh đạo
	Bs. Linh
	Bs. Trang
	Bs. Thành

	Bs. Thái

	Bs.Linh
	Bs. Tiến(T.ngày)

Bs.Trang (T.đêm)
	Bs. Thành


	Cấp cứu

- Bác sỹ

- ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Quân (L.ngày)

Bs.Phương (L.đêm)

Bs. Đức (N.phép)

Đd.My-Đd.Linh

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs.Linh
Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát
 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L.ngày)

Bs.Đức (L.đêm)

Bs. Quân (N.phép)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. ngày)

Đd.My-Đd.Linh

 (L. đêm)

        Bs Trang
Đd.Thêu-Đd Đồng (L.ngày) 

Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.đêm)
	Bs.Phương (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)
Bs. Tiến (N.phép)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

 (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. đêm)

Bs.Hoàng
Đd.Lãi-Đd.Ngát
 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Đồng
 (L.đêm)
	Bs.Đức (L. ngày)

Bs. Tiến L. đêm)

Bs. Phương (N.phép)

Đd.My-Đd.Linh

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs.Din
Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Phương (L. đêm)

Bs. Đức (N.phép)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. ngày)

Đd.My-Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs.Linh
Đd.Thêu-Đd Đồng (L.ngày) 

Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)
Đd.Nữ-Đd.Thảo

 (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. đêm)

Bs Trang-Bs Huy
Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.đêm)
	Bs.Phương (L. ngày)

    Bs.Quân (L.đêm)

Đd.My-Đd.Linh

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs Hoàng- Bs Huy
Đd.Hằng-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Điển

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Trang-Đd.Thiện

 (L.đêm)

Bs.Mới - Bs.Nhên
Đd Đét - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Huệ
Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Uyên

 (L.đêm)

Bs.Đăng- Bs Thúy
Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Thành
Đd.Trang-Đd.Thiện

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm)

Bs.Na- Bs.Thoa

Đd Phương-Đd Trang Đd.Thủy-Đd.Môn
	Bs.Dự
Đd.Thủy-Đd.Uyên

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs.Vẹn- Bs.Chung
Đd Đét - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Điển
Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Trang-Đd.Thiện

 (L.đêm)

Bs.Mới- Bs Thúy
Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Huệ
Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Uyên

 (L.đêm)

Bs.Đăng - Bs.Nhên
Đd Phương-Đd Trang Đd.Thủy-Đd.Môn
	Bs.Thành
Đd.Trang-Đd.Thiện

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm)

Bs Na- Bs.Thoa
Đd Đét - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Phi
Đd An- Đd Mao-

Đd Phương
Ktv.Định

Đd.Hùng
	Bs.Minh

Đd.Linh-Đd Thanh-

Đd Ngọc

Ktv. Lành
Đd.Đăng
	Bs.Đen

Đd Nguyên- Đd Luận Đd Chung
           Cn Lâm
Đd Thu
	Bs Phi
Đd An- Đd Mao-

Đd Phương 

Ktv. Lộc
Đd.Rỡ
	Bs. Minh
Đd.Linh-Đd Thanh-

Đd Ngọc

Bs. Tuấn
Đd.Hùng
	Bs.Đen
Đd Nguyên- Đd Luận Đd Chung

Ktv.Định
Đd.Đăng
	Bs.Phi
Đd An- Đd Mao-

Đd Phương
Ktv. Lành
Đd Thu

	XN-GPB
	Cn. Thu
	Ktv CĐ .M.Linh
	Ktv Thành
	Cn.P.Linh
	Cn. Thu
	Ktv CĐ .M.Linh

Ktv Thành
	Cn. Xuân
Cn .P.Linh

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

-X Quang
	Bs.Khoa
           Ktv.Hội
	Bs.Thi
Cđkt.Nam
	Bs.Huệ
Ktv.Hương
	Bs.Khoa
Cđkt.Hiếu
	Bs.Thi
             Ktv.Hội
	Bs.Huệ
Cđkt.Nam
	Bs.Khoa
Ktv.Hương

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822

	Lái xe 
	Công

0977940448
	Công

0977940448
	Công

0977940448
	Công

0977940448
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0914.200.639

	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán


	          Kt.Hòa

	Kt.Hương

	Kt.Hiền

	          Kt.Thúy

	Kt.Hòa

	Kt. Hằng (T.ngày)

Kt.Hằng (T.đêm)


	Kt.Hiền (T.ngày)

Kt.Hiền  (T.đêm)



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	













                Gia Lai, ngày 23  tháng 3 năm 2018

Nơi nhận:



NGƯỜI LẬP BẢNG


                                            GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;













- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                              Vũ Mạnh Cường                                                                  Bs.Ck1. Lý Minh Thái

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     PHÒNG KHTH-CNTT






                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày  26/3/2018  đến ngày  30/3/2018)





	
	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

26/3
	Thứ ba

27/3
	Thứ tư

28/3
	Thứ năm

29/3
	Thứ sáu

30/3

	Khu vực tiếp đón
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd Hiền
	           Đd. Như

Đd. Thạch

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd. Thạch

Đd Hiền


	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd Hiền
	Đd. Như

 Đd. Thạch

           Đd Hiền

	Buồng khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga

	Buồng khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Thu

Đd. Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh

	Buồng khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Phi
Đd.Hiền
	Bs.Minh
Đd.Hiền
	Bs.Đen
Đd.Hiền
	Bs.Phi

Đd.Hiền
	Bs.Minh
Đd.Hiền

	Buồng khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài

	Buồng khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ













              Gia Lai, ngày 23  tháng 3  năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                               GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường                                                        Bs.Ck1. Lý Minh Thái

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   PHÒNG KHTH-CNTT






                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày  02/4/2018  đến ngày  08/4/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

02/4

[
	Thứ ba

03/4


	Thứ tư

04/4
	Thứ năm

05/4


	Thứ sáu

06/4


	Thứ bảy

07/4
	Chủ nhật

08/4



	Lãnh đạo
	Bs Thái
	Bs. Linh
	Bs. Trang

	Bs. Thành

	Bs.Linh (T.ngày)
Bs.Tiến (T.đêm)
	Bs.Linh

	Bs.Trang 


	Cấp cứu

- Bác sỹ

- ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Đức (L.ngày)

Bs.Tiến (L.đêm)

Bs. Phương(N.phép)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. ngày)

Đd.My-Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs.Huy
Đd.Thêu-Đd Đồng (L.ngày) 

Đd.Hằng-Đd.Sao

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L.ngày)

Bs.Phương (L.đêm)

Bs. Đức (N.phép)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

 (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. đêm)

Bs Linh
Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.đêm)
	Bs.Tiến(L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Bs. Quân (N.phép)

Đd.My-Đd.Linh

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs.Trang
Đd.Hằng-Đd.Sao

 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.đêm)
	Bs.Phương(L. ngày)

Bs. Quân (L. đêm)

Bs. Tiến (N.phép)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. ngày)

Đd.My-Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs.Hoàng
Đd.Thêu-Đd Đồng (L.ngày) 

Đd.Hằng-Đd.Sao

 (L.đêm)
	Bs.Đức (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Bs. Phương (N.phép)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

 (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. đêm)

Bs.Huy
Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.đêm)
	Bs.Quân(L. ngày)

Bs.Phương(L. đêm)

Đd.My-Đd.Linh

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs Linh-Bs Hoàng
Đd.Hằng-Đd.Sao

 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

    Bs.Đức (L.đêm)

Đd.My-Đd.Linh

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs Trang- Bs Huy

Đd.Thêu-Đd Đồng (L.ngày) 

Đd.Hằng-Đd.Sao

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Dự
Đd.Thủy-Đd.Uyên

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs.Vẹn - Bs.Đăng
Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Điển
Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Trang-Đd.Thiện

 (L.đêm)

Bs.Mới- Bs Thúy

Đd Phương-Đd Trang Đd.Thủy-Đd.Môn
	Bs.Huệ
Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Uyên

 (L.đêm)

Bs Đăng- Bs.Chung
Đd Đét - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Thành
Đd.Trang-Đd.Thiện

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm)

Bs.Na- Bs.Nhên
Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs Dự
Đd.Thủy-Đd.Uyên

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs.Vẹn- Bs Thúy

Đd Phương-Đd Trang Đd.Thủy-Đd.Môn
	Bs.Điển
Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Trang-Đd.Thiện

 (L.đêm)

Bs.Mới- Bs.Chung
Đd Đét - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Huệ
Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Uyên

 (L.đêm)

Bs Đăng- Bs.Nhên
Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Minh
Đd.Linh-Đd Thanh-

Đd Ngọc

Cn Lâm 

Đd.Rỡ
	Bs.Đen

Đd Nguyên- Đd Luân Đd Chung

Ktv. Lộc

Đd.Hùng
	Bs.Phi
Đd An- Đd Mao-

Đd Phương

Bs.Tuấn
Đd Đăng
	Bs Minh
Đd.Linh-Đd Thanh-

Đd Ngọc

Ktv.Định

Đd.Thu
	Bs.Đen
Đd Nguyên- Đd Luân Đd Chung

Ktv. Lành

Đd.Rỡ
	Bs.Khôi
Đd An- Đd Mao-

Đd Phương

Cn Lâm 

Đd.Hùng
	Bs.Minh
Đd.Linh-Đd Thanh-

Đd Ngọc

Ktv. Lộc

Đd Đăng

	XN-GPB
	Cn. Thu
	Ktv CĐ .M.Linh
	Ktv Thành
	Cn.Xuân
	Cn. P.Linh
	Ktv CĐ .M.Linh

Cn. Thu
	Ktv. Thành
Cn .P.Linh

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

-X Quang
	Bs.Thi
Cđkt.Hiếu
	Bs.Huệ
Ktv.Hội
	Bs.Khoa
Cđkt.Nam
	Bs.Thi
Ktv.Hương
	Bs.Huệ
Cđkt.Hiếu
	Bs.Khoa
Ktv.Hội
	Bs.Thi
Cđkt.Nam

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035

	Lái xe 
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0914.200.639

	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán


	          Kt.Hương

	Kt.Hòa

	Kt.Thúy

	          Kt.Hiền

	Kt.Hương

	Kt. Hòa(T.ngày)

Kt.Hòa (T.đêm)


	Kt.Hằng(T.ngày)

Kt.Hằng (T.đêm)



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	













                Gia Lai, ngày 30  tháng 3 năm 2018

Nơi nhận:



NGƯỜI LẬP BẢNG


                                            KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











           P.GIÁM ĐỐC
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                              Vũ Mạnh Cường                                                                  Ths.Bs.Từ Thị Mai Linh
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     PHÒNG KHTH-CNTT






                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày  02/4/2018  đến ngày  06/4/2018)





	
	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

02/4
	Thứ ba

03/4
	Thứ tư

04/4
	Thứ năm

05/4
	Thứ sáu

06/4

	Khu vực tiếp đón
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd Hiền
	           Đd. Như

Đd. Thạch

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd. Thạch

Đd Hiền


	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd Hiền
	Đd. Như

 Đd. Thạch

           Đd Hiền

	Buồng khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga

	Buồng khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Thu

Đd. Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh

	Buồng khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Minh
Đd.Hiền
	Bs.Đen
Đd.Hiền
	Bs.Phi
Đd.Hiền
	Bs.Minh
Đd.Hiền
	Bs.Đen
Đd.Hiền

	Buồng khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài

	Buồng khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ













              Gia Lai, ngày 30  tháng 3  năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;









                                     P. GIÁM ĐỐC
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường                                                        Ths.Bs.Từ Thị Mai Linh
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   PHÒNG KHTH-CNTT






                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày  09/4/2018  đến ngày  15/4/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

09/4

[
	Thứ ba

10/4


	Thứ tư

11/4
	Thứ năm

12/4


	Thứ sáu

13/4


	Thứ bảy

14/4
	Chủ nhật

15/4



	Lãnh đạo
	Bs Thành
	Bs. Thái
	Bs.Linh

	Bs. Trang(T.ngày)
Bs.Quân(T.đêm)
	Bs. Thành
	Bs.Quân(T. ngày)

Bs.Tiến(T. đêm)


	Bs.Linh

	Cấp cứu

- Bác sỹ

- ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Phương (L.ngày)

Bs.Quân (L.đêm)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

 (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. đêm)
Bs.Hoàng
Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L.ngày)

Bs.Phương (L.đêm)

Bs. Đức (N.phép)

Đd.My-Đd.Linh

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs Huy
Đd.Hằng-Đd.Sao

 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.đêm)
	Bs.Quân(L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Bs. Đức (N.phép)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. ngày)

Đd.My-Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs.Linh
Đd.Thêu-Đd Đồng (L.ngày) 

Đd.Hằng-Đd.Sao

 (L.đêm)
	Bs.Phương(L. ngày)

Bs. Quân (L. đêm)

Bs. Đức (N.phép)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

 (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. đêm)

Bs.Trang
Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Phương (L. đêm)

Bs. Đức (N.phép)

Đd.My-Đd.Linh

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs.Hoàng
Đd.Hằng-Đd.Sao

 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.đêm)
	Bs.Quân(L. ngày)

Bs.Tiến(L. đêm)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. ngày)

Đd.My-Đd.Linh

 (L. đêm)

  Bs Huy-Bs Hoàng

Đd.Thêu-Đd Đồng (L.ngày) 

Đd.Hằng-Đd.Sao

 (L.đêm)
	Bs.Phương (L. ngày)

    Bs.Quân (L.đêm)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

 (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. đêm)

   Bs Linh- Bs Huy

Đd.Thêu-Đd Đồng (L.ngày) 

Đd.Hằng-Đd.Sao

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Thành
Đd.Trang-Đd.Thiện

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm)

Bs.Na - Bs.Chung
Đd Huế-Đd Trang Đd.Thủy-Đd.Môn
	Bs.Dự
Đd.Thủy-Đd.Uyên

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs.Vẹn- Bs Thúy

Đd Đét - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Điển
Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Trang-Đd.Thiện

 (L.đêm)

Bs Mới- Bs.Chung

Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Huệ
Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Uyên

 (L.đêm)

Bs.Đăng- Bs.Nhên

Đd Huế-Đd Trang Đd.Thủy-Đd.Môn
	Bs.Thành
Đd.Trang-Đd.Thiện

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm)

Bs.Na- Bs Thúy

Đd Đét - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Dự
Đd.Thủy-Đd.Uyên

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs.Vẹn- Bs.Thoa
Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Điển
Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Trang-Đd.Thiện

 (L.đêm)

Bs Mới- Bs.Chung
Đd Huế-Đd Trang Đd.Thủy-Đd.Môn

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Khôi
Đd Nguyên- Đd Luân Đd Chung

Bs.Tuấn

Đd.Thu
	Bs.Phi
Đd An- Đd Mao-

Đd Phương

Ktv. Định

Đd.Rỡ
	Bs.Chiến
Đd.Linh-Đd Thanh-

Đd Ngọc

Ktv. Lành

Đd Hùng
	Bs Đen
Đd Nguyên- Đd Luân Đd Chung

Cn Lâm 

Đd.Đăng
	Bs.Khôi
Đd An- Đd Mao-

Đd Phương

Ktv. Lộc
Đd.Thu
	Bs.Minh
Đd.Linh-Đd Thanh-

Đd Ngọc

Bs. Tuấn 

Đd.Rỡ
	Bs.Phi
Đd Nguyên- Đd Luân Đd Chung

Ktv. Định
Đd Hùng

	XN-GPB
	Cn. Xuân
	Cn. Thu
	Ktv CĐ .M.Linh


	Ktv. Thành


	Cn. P.Linh
	Cn. Xuân
Cn. Thu
	Ktv. Thành

Ktv CĐ .M.Linh

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

-X Quang
	Bs.Huệ
Ktv.Hương
	Bs.Khoa
Cđkt.Hiếu
	Bs.Thi
Ktv.Hội
	Bs.Huệ
Cđkt.Nam
	Bs.Khoa
Ktv.Hương
	Bs.Thi
Cđkt.Hiếu
	Bs.Huệ
Ktv.Hội

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822

	Lái xe 
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0914.200.639

	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán


	          Kt.Hiền

	Kt.Thúy

	Kt.Hằng

	          Kt.Hòa

	Kt.Hiền

	Kt.Thúy(T.ngày)

KtThúy (T.đêm)


	Kt.Hằng(T.ngày)

Kt.Hằng (T.đêm)



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	













                Gia Lai, ngày 06  tháng 4  năm 2018

Nơi nhận:



NGƯỜI LẬP BẢNG


                                            GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











           

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                              Vũ Mạnh Cường                                                                  Bs.Ck1. Lý Minh Thái
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     PHÒNG KHTH-CNTT






                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày  09/4/2018  đến ngày  13/4/2018)





	
	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

09/4
	Thứ ba

10/4
	Thứ tư

11/4
	Thứ năm

12/4
	Thứ sáu

13/4

	Khu vực tiếp đón
	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd Hiền
	           Đd. Như

Đd. Thạch

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd. Thạch

Đd Hiền


	Đd. Như

 Đd. Thạch

Đd Hiền
	Đd. Như

 Đd. Thạch

           Đd Hiền

	Buồng khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga

	Buồng khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Thu

Đd. Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh

	Buồng khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Khôi
Đd.Hiền
	Bs.Phi
Đd.Hiền
	Bs.Nguyên
Đd.Hiền
	Bs.Khôi
Đd.Hiền
	Bs.Phi

Đd.Hiền

	Buồng khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài

	Buồng khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ













              Gia Lai, ngày 06  tháng 4  năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;









                                     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường                                                        Bs.Ck1. Lý Minh Thái
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   PHÒNG KHTH-CNTT






                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày  16/4/2018  đến ngày  22/4/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

16/4

[
	Thứ ba

17/4


	Thứ tư

18/4
	Thứ năm

19/4


	Thứ sáu

20/4


	Thứ bảy

21/4
	Chủ nhật

22/4



	Lãnh đạo
	Bs. Thái
	Bs. Thành
	Bs Chiến
	Bs Linh
	Bs. Trang
	Bs Chiến
	Bs. Linh (T.ngày)
Bs. Tiến (T.đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-
 ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Tiến(L.ngày)

Bs.Đức (L.đêm)

Bs. Phương (N.phép buổi chiều)
Đd.Nga-Đd.Linh-

Đd Thạch
(L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

(L. đêm)

Bs.Trang

Đd.Hằng-Đd.Sao

(L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

(L.đêm)
	Bs.Quân (L.ngày)

Bs.Phương (L.đêm)

Bs. Tiến (N.phép buổi chiều)

Đd.My-Đd.Phương-
Đ d Thạch

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh
(L. đêm)

Bs Hoàng

Đd.Thêu-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Sao

(L.đêm)
	Bs.Đức(L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Bs. Quân (N.phép
Buổi chiều)

Đd.Sen-Đd.Học-
Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.My-Đd.Phương
(L. đêm)

Bs.Huy

Đd.Lãi-Đd.Ngát

(L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Đồng

(L.đêm)
	Bs.Phương(L. ngày)

Bs. Quân (L. đêm)

Bs. Đức (N.phép
Buổi chiều)

Đd.Nữ-Đd.Thảo-
Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Học

(L. đêm)

Bs.Linh

Đd.Hằng-Đd.Sao

(L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

(L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Bs. Phương (N.phép
Buổi chiều)

Đd.Nga-Đd.Linh-

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

(L. đêm)

Bs.Trang

Đd.Thêu-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Sao

(L.đêm)
	Bs.Quân(L. ngày)

Bs.Phương(L. đêm)

Đd.My -Đd.Phương
(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

(L. đêm)

Bs Huy-Bs Hoàng

Đd.Lãi-Đd.Ngát

(L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Đồng

(L.đêm)
	Bs.Đức (L. ngày)

Bs.Tiến (L.đêm)

Đd.Sen-Đd.Học
(L. ngày)

Đd.My-Đd.Phương
(L. đêm)

    Bs Trang- Bs Huy

Đd.Hằng-Đd.Sao

(L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

(L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Huệ
Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Uyên

 (L.đêm)

Bs.Đăng- Bs.Chung

Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs. Thành
Đd.Trang-Đd.Thiện

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm)

Bs.Na- Bs Thúy

Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Dự

Đd.Thủy-Đd.Uyên

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs Vẹn- Bs.Đăng
Đd Huế-Đd Trang Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs.Điển
Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Trang-Đd.Thiện

 (L.đêm)

Bs.Mới- Bs.Thoa
Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Huệ
Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Uyên

 (L.đêm)

Bs.Đăng- Bs Nhên
Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs. Thành
Đd.Trang-Đd.Thiện

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm)
Bs.Na- Bs.Chung
Đd Huế-Đd Trang Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs.Dự
Đd.Thủy-Đd.Uyên

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs Vẹn- Bs.Thoa
Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Đen-Bs Nguyên
Đd Hảo- Đd Mao

 Đd Phương
Ktv. Lành

Đd.Đăng
	Bs.Minh-Bs Sơn
Đd.Linh-Đd Thanh-

Đd Ngọc
Cn Lâm 

Đd.Thu
	Bs.Chiến-Bs Khôi
Đd Nguyên- Đd Luân Đd Chung

Ktv. Lộc
Đd Rỡ
	Bs Đen-Bs Nguyên
Đd Hảo- Đd Mao

 Đd Phương

Bs Tuấn 

Đd Hùng
	Bs.Minh-Bs Sơn
Đd.Linh-Đd Thanh-

Đd Ngọc

Ktv. Định

Đd.Đăng
	Bs.Chiến-Bs Khôi
Đd Nguyên- Đd Luân Đd Chung

Ktv. Lành

Đd.Thu
	Bs.Đen-Bs Nguyên
Đd Hảo- Đd Mao

 Đd Phương

Cn. Lâm
Đd Rỡ

	XN-GPB
	Ktv. Thành


	Cn. P.Linh
	Cn. Xuân


	Cn. Thu

	Ktv CĐ M.Linh
	Cn.. Lai
Ktv. Thành
	Cn. Xuân
Cn. P.Linh

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

-X Quang
	Bs.Khoa

Cđkt.Nam
	Bs.Thi
Ktv.Hương
	Bs.Huệ
Cđkt.Hiếu
	Bs.Khoa
Ktv.Hội
	Bs.Thi
Cđkt.Nam
	Bs.Huệ
Ktv.Hương
	Bs.Khoa
Cđkt.Hiếu

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035

	Lái xe 
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0914.200.639

	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán


	          Kt.Hiền


	Kt.Hòa

	Kt.Hằng


	          Kt.Hiền

	Kt.Hương

	Kt.Thúy(T.ngày)

KtThúy (T.đêm)


	Kt.Hòa(T.ngày)

Kt.Hòa (T.đêm)



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	













                Gia Lai, ngày 13  tháng 4  năm 2018

Nơi nhận:



NGƯỜI LẬP BẢNG


                                            GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











           

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                              Vũ Mạnh Cường                                                                  Bs.Ck1. Lý Minh Thái

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     PHÒNG KHTH-CNTT






                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày  16/4/2018  đến ngày  20/4/2018)





	
	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

16/4
	Thứ ba

17/4
	Thứ tư

18/4
	Thứ năm

19/4
	Thứ sáu

20/4

	Khu vực tiếp đón
	Đd. Như
 Đd Hiền
	           Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền


	Đd. Như
Đd Hiền
	Đd. Như
           Đd Hiền

	Buồng khám Nội 1

- Bác sỹ

- Điều dưỡng

( Khám buổi sáng)
	Bs.Phương

Đd.My
	Bs.Tiến

Đd.Học
	Bs.Quân

Đd.Thảo
	Bs.Đức

Đd.Linh
	Bs.Tiến

Đd.My

	Buồng khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga

	Buồng khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Thu

Đd. Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh

	Buồng khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Nguyên
Đd.Hiền
	Bs.Khôi
Đd.Hiền
	Bs.Sơn
Đd.Hiền
	Bs.Nguyên
Đd.Hiền
	Bs.Khôi
Đd.Hiền

	Buồng khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài

	Buồng khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ













              Gia Lai, ngày 13  tháng 4  năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;









                                     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường                                                        Bs.Ck1. Lý Minh Thái
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   PHÒNG KHTH-CNTT






                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày  23/4/2018  đến ngày  29/4/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

23/4

[
	Thứ ba

24/4


	Thứ tư

25/4
	Thứ năm

26/4


	Thứ sáu

27/4


	Thứ bảy

28/4
	Chủ nhật

29/4



	Lãnh đạo
	Bs.Linh
	Bs. Chiến
	Bs Thành
	Bs Thái
	Bs. Chiến
	Bs Trang
	Bs. Thành


	Cấp cứu

- Bác sỹ

-

 ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Phương (L.ngày)

Bs.Đức (L.đêm)

Đd.Nữ-Đd.Thảo-

Đd Thạch
(L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Học

(L. đêm)

Bs.Din
Đd.Thêu-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Sao

(L.đêm)
	Bs.Tiến (L.ngày)

Bs.Phương (L.đêm)

Đd Nga -Đd.Linh-

Đ d Thạch

(L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

(L. đêm)

Bs Trang
Đd.Lãi-Đd.Ngát

(L.ngày)

Đd.Lợi-Đd.Đồng

(L.đêm)
	Bs.Đức(L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Bs. Quân (N.phép)

Đd.My-Đd.Phương-

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh
(L. đêm)

Bs.Huy
Đd.Hằng-Đd.Sao

(L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

(L.đêm)
	Bs.Phương(L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Bs. Quân (N.phép)
Đd.Sen-Đd.Học-

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.My-Đd.Phương 

(L. đêm)

Bs.Hoàng
Đd.Thêu-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Sao

(L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Phương (L. đêm)

Bs. Quân (N.phép)
Đd.Nữ-Đd.Thảo

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Học 

(L. đêm)

Bs.Din
Đd.Lãi-Đd.Ngát

(L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Đồng

(L.đêm)
	Bs.Đức(L. ngày)

Bs.Tiến(L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs Trang-Bs Huy
Đd.Hằng-Đd.Sao

(L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

(L.đêm)
	Bs.Phương  (L. ngày)

Bs.Đức  (L.đêm)

Đd.My-Đd.Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. đêm)

    BsDin- Bs Hoàng
Đd.Thêu-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Sao

(L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Điển
Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm)

Bs.Mới - Bs.Nhên
Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs. Huệ
Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs Đăng- Bs Chung
Đd Huế-Đd Trang Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs.Thành-Bs Trang
Đd.Ánh-Đd.Sa

          (L.ngày)

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.đêm)

Bs Na- Bs.Thoa
Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Dự
Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm)

Bs.Vẹn- Bs.Đăng
Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Điển
Đd.Phúc-Đd.Uyên (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs.Mới- Bs Thúy
Đd Huế-Đd Trang Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs. Huệ
Đd.Ánh-Đd.Sa

          (L.ngày)

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.đêm)

Bs.Đăng- Bs.Nhên
Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Thành
Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm)

Bs Na- Bs.Chung
Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Minh-Bs Sơn
Đd.Linh-Đd Thanh-

Đd Ngọc
Ktv. Lộc
Đd.Hùng
	Bs.Chiến-Bs Khôi
Đd Nguyên- Đd Luân Đd Chung

Ktv. Định

Đd.Đăng
	Bs.Đen-Bs Nguyên
Đd Hảo- Đd Mao

 Đd Phương

Ktv. Lành
Đd Thu
	Bs Minh-Bs Sơn
Đd.Linh-Đd Thanh-

Đd Ngọc

Cn Lâm 

Đd Rỡ
	Bs.Chiến-Bs Khôi
Đd Nguyên- Đd Luân Đd Chung

Bs Tuấn
Đd.Hùng
	Bs.Đen-Bs Nguyên
Đd Hảo- Đd Mao

 Đd Phương 

Ktv. Lộc
Đd.Đăng
	Bs.Minh-Bs Sơn
Đd.Linh-Đd Thanh-

Đd Ngọc

Ktv. Định

Đd Thu

	XN-GPB
	Cn. Thu

	Ktv CĐ M.Linh
	Cn. Lai

	Ktv Thành

	Cn P..Linh
	Cn.. Thu
Cn Xuân
	Cn. Lai
Ktv CĐ M..Linh

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

-X Quang
	Bs.Thi
Ktv.Hội
	Bs.Huệ
Cđkt.Nam
	Bs.Khoa
Ktv.Hương
	Bs.Thi
Cđkt.Hiếu
	Bs.Huệ
Ktv.Hội
	Bs.Khoa
Cđkt.Nam
	Bs.Đạt
Ktv.Hương

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822

	Lái xe 
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0914.200.639

	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán


	          Kt.Thúy

	Kt.Hằng

	Kt.Hòa

	          Kt.Hiền


	Kt.Hương


	Kt.Thúy(T.ngày)

KtThúy (T.đêm)


	Kt.Hằng(T.ngày)

Kt.Hằng (T.đêm)



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	













                Gia Lai, ngày 20  tháng 4  năm 2018

Nơi nhận:



NGƯỜI LẬP BẢNG


                                            KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











          P. GIÁM ĐỐC
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                              Vũ Mạnh Cường                                                                 Ths. Bs. Từ Thị Mai Linh
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     PHÒNG KHTH-CNTT






                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày  23/4/2018  đến ngày  27/4/2018)





	
	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

23/4
	Thứ ba

24/4
	Thứ tư

25/4
	Thứ năm

26/4
	Thứ sáu

27/4

	Khu vực tiếp đón
	Đd. Như

 Đd Hiền
	           Đd. Như

Đd Hiền
	Nghỉ lễ
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

           Đd Hiền

	Buồng khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd.Nga- Đd Thy
	Bs.Ngân

Đd.Nga- Đd Thy
	
	Bs.Ngân

Đd.Nga- Đd Thy
	Bs.Ngân

Đd.Nga- Đd Thy

	Buồng khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Thu

Đd. Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh

	Buồng khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Nguyên

Đd.Hiền
	Bs.Khôi

Đd.Hiền
	
	Bs.Nguyên

Đd.Hiền
	Bs.Khôi

Đd.Hiền

	Buồng khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài

	Buồng khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ













              Gia Lai, ngày 20  tháng 4  năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;









                               P.GIÁM ĐỐC
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường                                                        Ths.Bs. Từ Thị Mai Linh
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   PHÒNG KHTH-CNTT






                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày  30/4/2018  đến ngày  06/5/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

30/4

[
	Thứ ba

01/5


	Thứ tư

02/5
	Thứ năm

03/5


	Thứ sáu

04/5


	Thứ bảy

05/5
	Chủ nhật

06/5


	Lãnh đạo
	Bs. Tiến (T.ngày)
Bs.Linh (T.đêm)
	Bs. Thái(T.ngày)

Bs.Tiến (T.đêm)
	Bs Linh
	Bs Trang
	Bs. Thái
	Bs.Chiến
	Bs. Thành



	Cấp cứu

- Bác sỹ

 ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Tiến (L.ngày)

Bs.Đức (L.đêm)

Đd.Sen-Đd.Học
 (L. ngày)
Đd.My-Đd.Phương (L. đêm)

(Đd.Nữ-Đd.Thảo

tăng cường C.cứu)
Bs.Hoàng
Đd.Lãi-Đd.Ngát

(L.ngày)

Đd.Lợi-Đd.Đồng

(L.đêm)
(Đd Trang tăng cường b.sáng)
	Bs.Phương (L.ngày)

Bs.Tiến (L.đêm)

Đd Nữ -Đd.Thảo
(L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. đêm)

(Đd.Nga-Đd.Linh

tăng cường C.cứu)

Bs Din-Bs Huy
Đd.Hằng-Đd.Sao

(L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

(L.đêm)
(Đd Trang tăng 

cường  b.sáng)
	Bs.Đức(L. ngày)

Bs.Phương (L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Linh

(L. ngày)

Đd Nữ -Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs Linh
Đd.Thêu-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Sao

(L.đêm)
	Bs.Tiến(L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Đd.My-Đd.Phương 

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs.Trang
Đd.Lãi-Đd.Ngát

(L.ngày)

Đd.Lợi-Đd.Đồng

(L.đêm)
	Bs.Phương (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.Sen-Đd.Học
(L. ngày)

Đd.My-Đd.Phương 

 (L. đêm)

Bs.Huy
Đd.Hằng-Đd.Sao

(L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

(L.đêm)
	Bs.Đức(L. ngày)

Bs.Phương(L. đêm)

Đd Nữ -Đd.Thảo

(L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. đêm)

Bs Hoàng
Đd.Thêu-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Sao

(L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Đức  (L.đêm)

Đd.Nga-Đd.Linh

(L. ngày)

Đd Nữ -Đd.Thảo

 (L. đêm)

BsDin
Đd.Lãi-Đd.Ngát

(L.ngày)

Đd.Lợi-Đd.Đồng

(L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Dự
Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs.Mới - Bs.Thoa
Đd Huế-Đd Trang Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs. Huệ

Đd.Ánh-Đd.Sa

          (L.ngày)

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.đêm)

Bs Vẹn- Bs Nhên
Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Thành
Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm)

Bs Đăng- Bs.Chung
Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Dự

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs.Na- Bs.Thoa
Đd Huế-Đd Trang Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs.Điển

Đd.Ánh-Đd.Sa

          (L.ngày)

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.đêm)

Bs.Mới- Bs Thúy

Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs. Huệ

Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm)

Bs.Vẹn- Bs.Nhên

Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Thành

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs Đăng- Bs.Chung

Đd Huế-Đd Trang Đd.Thủy-Đd.Quỳnh

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Khôi-Bs Phi
Đd Nguyên- Đd Luân Đd Chung

Ktv. Lành
Đd.Rỡ
	Bs.Đen-Bs Nguyên
Đd Hảo- Đd Mao

 Đd Phương

Cn Lâm
Đd.Hùng
	Bs.Minh-Bs Triều
Đd.Linh-Đd Thanh-

Đd Ngọc
Bs. Tuấn
Đd Đăng
	Bs Khôi-Bs Sơn

Đd Nguyên- Đd Luân Đd Chung

Ktv Lộc
Đd Thu
	Bs.Đen-Bs Nguyên
Đd Hảo- Đd Mao

 Đd Phương

Ktv Định
Đd.Rỡ
	Bs.Minh-Bs Triều
Đd.Linh-Đd Thanh-

Đd Ngọc

Ktv. Lành
Đd.Hùng
	Bs.Khôi-Bs Sơn

Đd Nguyên- Đd Luân Đd Chung
Cn Lâm
Đd Đăng

	XN-GPB
	Cn. Lai

	Cn P..Linh
	Cn.Xuân

	Cn.Thu

	Cn Lai
	Ktv CĐ M.Linh
Ktv Thành
	Cn. Xuân
Cn.P.Linh

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

-X Quang
	Bs.Thi

Cđkt.Hiếu
	Bs.Huệ

Ktv.Hội
	Bs.Khoa

Cđkt.Nam
	Bs.Thi

Ktv.Hương
	Bs.Huệ

Cđkt.Hiếu
	Bs.Khoa

Ktv.Hội
	Bs.Đạt

Cđkt.Nam

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035

	Lái xe 
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0914.200.639

	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán


	          Kt.Hiền

	Kt.Hòa

	Kt.Thúy

	          Kt.Hằng

	Kt.Hương


	Kt.Hiền(T.ngày)

Kt Hiền (T.đêm)


	Kt.Hòa(T.ngày)

Kt.Hòa (T.đêm)



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	













                Gia Lai, ngày 27  tháng 4  năm 2018

Nơi nhận:



NGƯỜI LẬP BẢNG


                                            KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











          P.GIÁM ĐỐC
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                              Vũ Mạnh Cường                                                                 Ths.Bs. Từ Thị Mai Linh
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     PHÒNG KHTH-CNTT






                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày  30/4/2018  đến ngày  04/5//2018)





	
	

	
	
	
	
	
	

	                Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

30/4
	Thứ ba

01/5
	Thứ tư

02/5
	Thứ năm

03/5
	Thứ sáu

04/5

	Khu vực tiếp đón
	Nghỉ lễ
	Đd. Như

Đd Hiền


	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền

	Buồng khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga

	Buồng khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh

	Buồng khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	
	Bs.Sơn
Đd.Hiền
	Bs.Khôi
Đd.Hiền
	Bs.Phi
Đd.Hiền

	Buồng khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài

	Buồng khám Mắt

- Bác sỹ
	
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ













              Gia Lai, ngày 27 tháng 4  năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                           KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;









                             P.GIÁM ĐỐC
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường                                                        Ths.Bs. Từ Thị Mai Linh
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   PHÒNG KHTH-CNTT






                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày  07/5/2018  đến ngày  13/5/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

07/5
[
	Thứ ba

08/5


	Thứ tư

09/5
	Thứ năm

10/5


	Thứ sáu

11/5


	Thứ bảy

12/5
	Chủ nhật

13/5



	Lãnh đạo
	Bs.Linh
	Bs Trang

	Bs Thái
	Bs Thành
	Bs. Linh (T.ngày)
Bs Quân (T.đêm)
	Bs Linh
	Bs Trang

	Cấp cứu

- Bác sỹ

 ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Quân (L.ngày)

Bs.Tiến(L.đêm)

Bs Phương(N.phép)
Đd.My-Đd.Phương 

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs.Linh
Đd.Thu-Đd.Trang

(L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

(L.đêm)

	Bs.Đức (L.ngày)

Bs.Quân (L.đêm)

Bs Phương(N.phép)
Đd.Sen-Đd.Học

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.My-Đd.Phương 

 (L. đêm)

Bs Trang
Đd.Lợi-Đd.Sao

(L.ngày)

Đd.Đồng –Đd Trang
(L.đêm)

	Bs.Tiến(L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Bs Phương(N.phép)
Đd Nữ -Đd.Thảo

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. đêm)

Bs Huy
Đd.Thêu-Đd Thu

(L.ngày)

Đd.Lợi-Đd.Sao

(L.đêm)
	Bs.Quân(L. ngày)

Bs.Tiến(L. đêm)

Bs Phương(N.phép)
Đd.Nga-Đd.Linh

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd Nữ -Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs.Hoàng
Đd.Lãi-Đd.Ngát

(L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Thu
(L.đêm)
	Bs.Đức (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Bs Phương(N.phép)
Đd.My-Đd.Phương 

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs Din
Đd.Đồng-Đd.Trang

(L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

(L.đêm)


	Bs Tiến(L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Đd.Sen-Đd.Học

            (L. ngày)

Đd.My-Đd.Phương 

 (L. đêm)

Bs Linh-Bs Hoàng

Đd.Lợi-Đd.Sao

(L.ngày)

Đd.Đồng –Đd Trang

(L.đêm)


	Bs.Quân(L. ngày)

Bs.Tiến (L.đêm)

Đd Nữ -Đd.Thảo

(L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. đêm)

Bs Trang-BsDin

Đd.Thêu-Đd Thu

(L.ngày)

Đd.Lợi-Đd.Sao

(L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Dự

Đd.Ánh-Đd.Sa

          (L.ngày)

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.đêm)

Bs.Na - Bs.Thoa

Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs. Điển
Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm)

Bs Vẹn- Bs Nhên

Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Huệ
Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs Đăng- Bs.Chung

Đd Huế-Đd Trang Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs.Thành
Đd.Ánh-Đd.Sa

          (L.ngày)

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.đêm)

Bs.Na- Bs.Thoa

Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Dự
Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm)
Bs Vẹn- Bs Nhên
Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs. Điển
Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs Đăng- Bs.Chung

Đd Huế-Đd Trang Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs.Huệ
Đd.Ánh-Đd.Sa

          (L.ngày)

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.đêm)

Bs Na- Bs.Thoa
Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Đen-Bs Nguyên
Đd Hảo- Đd Mao

 Đd Phương

Bs. Tuấn

Đd.Thu
	Bs.Minh-Bs Triều
Đd.Linh-Đd Thanh-

Đd Ngọc

Ktv Lộc

Đd.Rỡ
	Bs Khôi-Bs Sơn

Đd Nguyên- Đd Luân Đd Chung
Ktv Định

Đd Hùng
	Bs.Đen-Bs Nguyên

Đd Hảo- Đd Mao

 Đd Phương

Ktv Lành
Đd Đăng
	Bs.Minh-Bs Triều

Đd.Linh-Đd Thanh-

Đd Ngọc
Cn Lâm

Đd.Thu
	Bs.Khôi-Bs Sơn

Đd Nguyên- Đd Luân Đd Chung

Ktv. Lộc
Đd.Rỡ
	Bs.Đen-Bs Nguyên

Đd Hảo- Đd Mao

 Đd Phương 

Ktv Định

Đd Hùng

	XN-GPB
	Cn. Thu

	Ktv CĐ M.Linh


	Cn.Lai

	Ktv Thành

	Cn P. Linh
	Ktv CĐ M.Linh

Cn Xuân
	Cn. Thu
Ktv Thành

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

-X Quang
	Bs.Khoa
Ktv.Hương
	Bs.Đạt
Cđkt.Hiếu
	Bs.Huệ
Ktv.Hội
	Bs.Khoa
Cđkt.Nam
	Bs Đạt
Ktv.Hương
	Bs.Huệ
Cđkt.Hiếu
	Bs.Khoa
Ktv.Hội

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822

	Lái xe 
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0914.200.639

	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán


	          Kt.Hiền


	Kt.Hằng

	Kt.Hòa

	          Kt.Hiền

	Kt.Hương


	Kt.Thúy(T.ngày)

Kt Thúy(T.đêm)


	Kt.Hằng(T.ngày)

Kt.Hằng(T.đêm)



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	













                Gia Lai, ngày 04  tháng 5  năm 2018

Nơi nhận:



NGƯỜI LẬP BẢNG


                                           GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











          
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                              Vũ Mạnh Cường                                                                 Bs.Ck1. Lý Minh Thái

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     PHÒNG KHTH-CNTT






                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày  07/5/2018  đến ngày  11/5/2018)





	
	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

07/5
	Thứ ba

08/5
	Thứ tư

09/5
	Thứ năm

10/5
	Thứ sáu

11/5

	Khu vực tiếp đón
	Đd. Như

 Đd Hiền
	           Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền


	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

           Đd Hiền

	Buồng khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga

	Buồng khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Thu

Đd. Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh

	Buồng khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Nguyên

Đd.Hiền
	Bs.Triêu
Đd.Hiền
	Bs.Sơn

Đd.Hiền
	Bs.Nguyên

Đd.Hiền
	Bs.Khôi

Đd.Hiền

	Buồng khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Lường
	Bs. Châu

Đd.Lường
	Bs. Châu

Đd.Lường
	Bs. Châu

Đd.Lường
	Bs. Châu

Đd.Lường

	Buồng khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ













              Gia Lai, ngày 04  tháng 5  năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;









                                     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường                                                        Bs.Ck1. Lý Minh Thái
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   PHÒNG KHTH-CNTT






                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày  14/5/2018  đến ngày  20/5/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

14/5

[
	Thứ ba

15/5


	Thứ tư

16/5
	Thứ năm

17/5


	Thứ sáu

18/5


	Thứ bảy

19/5
	Chủ nhật

20/5



	Lãnh đạo
	Bs.Thành
	Bs .Thái
	Bs Linh
	Bs Trang
	Bs Thành
	Bs Quân(T. ngày)

Bs.Tiến (T. đêm)


	Bs Linh

	Cấp cứu

- Bác sỹ

 ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Đức (L.ngày)

Bs.Quân(L.đêm)

Bs Phương(N.phép)

Đd.Nga-Đd.Linh

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd Nữ -Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs.Hoàng
Đd.Lãi-Đd.Ngát

(L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Thu

(L.đêm)
	Bs.Tiến (L.ngày)

Bs.Đức (L.đêm)

Bs Phương(N.phép)

Đd.My-Đd.Phương 

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs Din
Đd.Đồng-Đd.Trang

(L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

(L.đêm)


	Bs.Quân(L. ngày)

Bs.Tiến(L. đêm)

Bs Phương(N.phép)

Đd.Sen-Đd.Học

Đd Thạch

            (L. ngày)

Đd.My-Đd.Phương 

 (L. đêm)

Bs Linh
Đd.Lợi-Đd.Sao

(L.ngày)

Đd.Đồng –Đd Trang

(L.đêm)


	Bs.Đức(L. ngày)

Bs.Quân(L. đêm)

Bs Phương(N.phép)

Đd Nữ -Đd.Thảo

Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. đêm)

Bs.Trang
Đd.Thêu-Đd Thu

(L.ngày)

Đd.Lợi-Đd.Sao

(L.đêm)
	Bs.Tiến(L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Bs Phương(N.phép)

Đd.Nga-Đd.Linh

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd Nữ -Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs Hoàng
Đd.Lãi-Đd.Ngát

(L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Thu

(L.đêm)
	Bs Quân(L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.My-Đd.Phương 

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs Din-Bs Phương
Đd.Đồng-Đd.Trang

(L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

(L.đêm)


	Bs Đức(L. ngày)

Bs.Quân (L.đêm)

Đd.Sen-Đd.Học

            (L. ngày)

Đd.My-Đd.Phương 

 (L. đêm)

Bs Linh-Bs Hoàng
Đd.Lợi-Đd.Sao

(L.ngày)

Đd.Đồng –Đd Trang

(L.đêm)



	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Thành
Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm)

Bs Vẹn- Bs Nhên

Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs. Dự
Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs Đăng- Bs.Chung

Đd Huế-Đd Trang Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs.Điển
Đd.Ánh-Đd.Sa

          (L.ngày)

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.đêm)

Bs.Na- Bs.Thoa

Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Huệ
Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm)

Bs Vẹn- Bs Nhên

Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Thành
Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs Đăng- Bs.Chung

Đd Huế-Đd Nam

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs. Dự
Đd.Ánh-Đd.Sa

          (L.ngày)

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.đêm)

Bs Na- Bs.Thoa

Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Điển
Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm)

Bs Vẹn- Bs Nhên

Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Minh-Bs Triều

Đd.Linh-Đd Thanh-

Đd Luân

Ktv Lành
Đd.Đăng
	Bs Khôi-Bs Sơn

Đd Nguyên- Đd Ngọc

Đd Chung

Cn Lâm

Đd Thu
	Bs.Đen-Bs Nguyên

Đd Hảo- Đd Mao

 Đd Phương

Ktv Lộc

Đd Rỡ
	Bs.Minh-Bs Triều

Đd.Linh-Đd Thanh-

Đd Luân
Ktv Lành

Đd Hùng
	Bs Khôi-Bs Sơn

Đd Nguyên- Đd Ngọc

Đd Chung

Cn Lâm

Đd Đăng
	Bs.Đen-Bs Nguyên

Đd Hảo- Đd Mao

 Đd Phương

Ktv Lộc

Đd Thu
	Bs.Minh-Bs Triều

Đd.Linh-Đd Thanh-

Đd Luân

Ktv Lành

Đd Rỡ

	XN-GPB
	Ktv. Thành

	Cn. P.Linh


	Cn.Xuân

	Cn. Thu

	Ktv CĐ M. Linh
	Ktv Thành
Cn Lai
	Cn. P.Linh
Cn Xuân

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

-X Quang
	Bs.Đạt
Cđkt.Nam
	Bs.Thi
Ktv.Hương
	Bs.Khoa
Cđkt.Hiếu
	Bs.Đạt
Ktv.Hội
	Bs Thi
Cđkt.Nam
	Bs.Khoa
Ktv.Hương
	Bs.Đạt
Cđkt.Hiếu

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035

	Lái xe 
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0914.200.639

	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán


	          Kt.Hòa

	Kt.Hiền

	Kt.Hằng

	          Kt.Hiền


	Kt.Hương


	Kt.Hòa(T.ngày)

Kt Hòa (T.đêm)


	Kt.Hiền(T.ngày)

Kt.Hiền(T.đêm)



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	













                Gia Lai, ngày 11  tháng 5  năm 2018

Nơi nhận:



NGƯỜI LẬP BẢNG


                                          KT. GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











         P.GIÁM ĐỐC
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                              Vũ Mạnh Cường                                                                 Ths. Bs. Từ Thị Mai Linh
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     PHÒNG KHTH-CNTT






                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày 14/5/2018  đến ngày  18/5/2018)





	
	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

14/5
	Thứ ba

15/5
	Thứ tư

16/5
	Thứ năm

17/5
	Thứ sáu

18/5

	Khu vực tiếp đón
	Đd. Như

 Đd Hiền
	           Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền


	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

           Đd Hiền

	Buồng khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga

	Buồng khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Thu

Đd. Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh

	Buồng khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Sơn
Đd.Lường
	Bs.Nguyên
Đd.Lường
	Bs Triều
Đd.Lường
	Bs.Khôi

Đd.Lường
	Bs.Nguyên

Đd.Lường

	Buồng khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài

	Buồng khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ













              Gia Lai, ngày 11  tháng 5  năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                             KT. GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;









                               P.GIÁM ĐỐC
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường                                                        Ths. Bs. Từ Thị Mai Linh
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   PHÒNG KHTH-CNTT






                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày  21/5/2018  đến ngày  27/5/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

21/5

[
	Thứ ba

22/5


	Thứ tư

23/5
	Thứ năm

24/5


	Thứ sáu

25/5


	Thứ bảy

26/5
	Chủ nhật

27/5



	Lãnh đạo
	Bs Trang

	Bs Thành
	Bs Thái
	Bs Linh
	Bs Trang
	Bs Thành
	Bs.Linh (T. ngày)

Bs.Thái (T. đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Phương (L.ngày)

Bs.Đức(L.đêm)

Bs Tiến (N.phép)

Đd Nữ -Đd.Thảo

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. đêm)

Bs.Trang
Đd.Thêu-Đd Thu

(L.ngày)

Đd.Lợi-Đd.Sao

(L.đêm)
	Bs.Quân (L.ngày)

Bs.Phương(L.đêm)

Bs Tiến(N.phép)

Đd.Nga-Đd.Linh

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd Nữ -Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs Hoàng
Đd.Lãi-Đd.Ngát

(L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Thu

(L.đêm)

	Bs.Đức(L. ngày)

Bs.Quân(L. đêm)

Bs Tiến(N.phép)

Đd.My-Đd.Phương 

Đd Thạch

            (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs Din
Đd.Đồng-Đd.Trang

(L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

(L.đêm)


	Bs.Phương(L. ngày)

Bs.Đức(L. đêm)

Bs Tiến(N.phép)

Đd.Sen-Đd.Học

Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd.My-Đd.Phương 

 (L. đêm)

Bs.Linh
Đd.Lợi-Đd.Sao

(L.ngày)

Đd.Đồng –Đd Trang

(L.đêm)


	Bs.Quân(L. ngày)

Bs.Phương (L. đêm)

Bs Tiến(N.phép)

Đd Nữ -Đd.Thảo

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Học
 (L. đêm)

Bs Trang
Đd.Thêu-Đd Thu

(L.ngày)

Đd.Lợi-Đd.Sao

(L.đêm)
	Bs Đức(L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. ngày)

Đd Nữ -Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs Din-Bs Huy
Đd.Lãi-Đd.Ngát

(L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Thu

(L.đêm)


	Bs.Phương(L. ngày)

Bs.Đức(L. đêm)

Đd.My-Đd.Phương 

            (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs Phương-Bs Hoàng

Đd.Đồng-Đd.Trang

(L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

(L.đêm)



	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Huệ
Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs Đăng- Bs.Chung

Đd Huế-Đd Trang Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs. Thành
Đd.Ánh-Đd.Sa

          (L.ngày)

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.đêm)

Bs.Na- Bs.Thoa

Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Dự
Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm)

Bs Vẹn- Bs Nhên

Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Điển
Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs Đăng- Bs.Chung

Đd Huế-Đd Nam

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs.Huệ
Đd.Ánh-Đd.Sa

          (L.ngày)

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.đêm)

Bs Na- Bs.Thoa

Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs. Thành
Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm)

Bs Vẹn- Bs Nhên

Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Dự
Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs Đăng- Bs.Chung

Đd Huế-Đd Trang Đd.Thủy-Đd.Quỳnh

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Khôi-Bs Sơn
Đd.Linh-ĐdTrung-

Đd Nguyên
Ktv Lộc
Đd.Hùng
	Bs.Đen-Bs Nguyên

Đd Hảo- Đd Mao

 Đd Phương

Ktv Lành
Đd Đăng
	Bs.Minh-Bs Triều

Đd.An-Đd Thanh-

Đd Ngọc
Cn Lâm
Đd Thu
	Bs Khôi-Bs Sơn

Đd.Linh-ĐdTrung-

Đd Nguyên
Bs Tuấn
Đd Rỡ
	Bs.Đen-Bs Nguyên

Đd Hảo- Đd Mao

 Đd Phương

Ktv Lộc

Đd Hùng
	Bs.Minh-Bs Triều

Đd.An-Đd Thanh-

Đd Ngọc 

Ktv Lành
Đd Đăng
	Bs Khôi-Bs Sơn

Đd.Linh-ĐdTrung-

Đd Nguyên
Cn Lâm

Đd Thu

	XN-GPB
	Cn Lai

	Cn. Thu

	Ktv.CĐ.M Linh

	Ktv Thành

	Cn. P. Linh
	Ktv.CĐ.M.Linh
Cn Xuân
	Cn. Thu
Ktv. Thành

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

-X Quang
	Bs.Thi
Ktv.Hội
	Bs.Khoa
Cđkt.Nam
	Bs.Đạt
Ktv.Hương
	Bs.Huệ
Cđkt.Hiếu
	Bs Thi
Ktv.Hội
	Bs.Khoa
Cđkt.Nam
	Bs.Đạt
Ktv.Hương

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822

	Lái xe 
	Công

0977940448
	Công

0977940448
	Công

0977940448
	Công

0977940448
	Công

0977940448
	Công

0977940448
	Công

0977940448

	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán


	          Kt.Hiền

	Kt.Hằng

	Kt.Hòa

	          Kt.Hiền


	Kt.Hương


	Kt.Hằng(T.ngày)

Kt Hằng(T.đêm)


	Kt.Hiền(T.ngày)

Kt.Hiền(T.đêm)



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	













                Gia Lai, ngày 18  tháng 5  năm 2018

Nơi nhận:



NGƯỜI LẬP BẢNG


                                           GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











         
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                              Vũ Mạnh Cường                                                                 Bs.Ck1.Lý Minh Thái
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     PHÒNG KHTH-CNTT






                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày 21/5/2018  đến ngày  25/5/2018)





	
	


	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

21/5
	Thứ ba

22/5
	Thứ tư

23/5
	Thứ năm

24/5
	Thứ sáu

25/5

	Khu vực tiếp đón
	Đd. Như

 Đd Hiền
	           Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền


	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

           Đd Hiền

	Buồng khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga

	Buồng khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Thu

Đd. Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh

	Buồng khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Nguyên
Đd.Lường
	Bs.Triều
Đd.Lường
	Bs Khôi
Đd.Lường
	Bs.Nguyên
Đd.Lường
	Bs.Triều
Đd.Lường

	Buồng khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài

	Buồng khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ













              Gia Lai, ngày 18  tháng 5  năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường                                                        Bs.Ck1.Lý Minh Thái
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày  28/5/2018  đến ngày  03/6/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

28/5

[
	Thứ ba

29/5


	Thứ tư

30/5
	Thứ năm

31/5


	Thứ sáu

01/6


	Thứ bảy

02/6
	Chủ nhật

03/6



	Lãnh đạo
	Bs Linh
	Bs Trang
	Bs Thành
	Bs. Thái
	Bs Linh (T.ngày)
Bs Quân (T.đêm)
	Bs Trang
	Bs.Thành


	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Quân (L.ngày)

Bs.Phương(L.đêm)

Bs Tiến (N.phép)

Đd.Sen-Đd.Học

Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd.My-Đd.Phương 

 (L. đêm)

Bs.Din
Đd.Lợi-Đd.Sao

(L.ngày)

Đd.Đồng –Đd Trang

(L.đêm)


	Bs.Đức(L.ngày)

Bs.Quân(L.đêm)

Bs Tiến(N.phép)

Đd Nữ -Đd.Thảo

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. đêm)

Bs Trang
Đd.Thêu-Đd Thu

(L.ngày)

Đd.Lợi-Đd.Sao

(L.đêm)
	Bs.Phương(L. ngày)

Bs.Đức(L. đêm)

Bs Tiến(N.phép)

Đd.Nga-Đd.Linh

Đd Thạch

            (L. ngày)

Đd Nữ -Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs Huy
Đd.Lãi-Đd.Ngát

(L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Thu

(L.đêm)


	Bs.Quân(L. ngày)

Bs.Phương (L. đêm)

Bs Tiến(N.phép)

Đd.My-Đd.Phương 

Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs.Hoàng
Đd.Đồng-Đd.Trang

(L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

(L.đêm)


	Bs Đức(L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)
Bs Tiến(N.phép)

Đd.Sen-Đd.Học

Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd.My-Đd.Phương 

 (L. đêm)

Bs Din
Đd.Lợi-Đd.Sao

(L.ngày)

Đd.Đồng –Đd Trang

(L.đêm)


	Bs.Phương(L. ngày)

Bs.Đức(L. đêm)

Đd Nữ -Đd.Thảo

 (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. đêm)

Bs Trang-Bs Hoàng
Đd.Thêu-Đd Thu

(L.ngày)

Đd.Lợi-Đd.Sao

(L.đêm)
	Bs.Quân (L.ngày)

Bs.Phương(L.đêm)

Đd.Nga-Đd.Linh

            (L. ngày)

Đd Nữ -Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs Huy-Bs Din
Đd.Lãi-Đd.Ngát

(L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Thu

(L.đêm)



	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Điển

Đd.Ánh-Đd.Sa

          (L.ngày)

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.đêm)

Bs Mới- Bs.Thúy
Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs. Huệ
Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm)

Bs.Na- Bs.Nhên
Đd Phương-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Thành
Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs Vẹn- Bs Thoa
Đd Huế-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs.Dự
Đd.Ánh-Đd.Sa

          (L.ngày)

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.đêm)

Bs Đăng- Bs.Kin
Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Điển
Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm)

Bs Mới- Bs.Nhên
Đd Phương-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Huệ
Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs Na- Bs Thoa
Đd Huế-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs.Thành
Đd.Ánh-Đd.Sa

          (L.ngày)

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.đêm)

Bs Vẹn- Bs.Kin
Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Đen-Bs Nguyên

Đd Hảo- Đd Mao

 Đd Phương

Ktv Lành

Đd Rỡ
	Bs.Minh-Bs Triều

Đd.An-Đd Thanh-

Đd Ngọc

Cn Lâm

Đd Hùng
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Linh-ĐdTrung-

Đd Nguyên

Ktv Lộc

Đd Đăng
	Bs.Đen-Bs Nguyên

Đd Hảo- Đd Mao

 Đd Phương
Bs Tuấn

Đd Thu
	Bs.Minh-Bs Triều

Đd.An-Đd Thanh-

Đd Ngọc 

Ktv Lành

Đd Rỡ
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Linh-ĐdTrung-

Đd Nguyên

Cn Lâm

Đd Hùng
	Bs.Đen-Bs Nguyên

Đd Hảo- Đd Mao

 Đd Phương 

Ktv Lộc

Đd Đăng

	XN-GPB
	Cn Lai


	Ktv.CĐ.M Linh


	Ktv Thành


	Cn. P. Linh

	Cn. Xuân
	Cn Thu
Ktv Thành
	Cn. P.Linh
Cn. Lai

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

-X Quang
	Bs Thi
Cđkt.Hiếu
	Bs.Huệ
Ktv.Hội
	Bs.Đạt
Cđkt.Nam
	Bs.Thi
Ktv.Hương
	Bs Huệ
Cđkt.Hiếu
	Bs.Đạt
Ktv.Hội
	Bs.Thi
Cđkt.Nam

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035


	Lái xe 
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448

	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán


	          Kt.Hòa

	Kt.Hiền

	Kt.Hằng

	          Kt.Hòa

	Kt.Hiền

	Kt.Hằng(T.ngày)

Kt Hằng(T.đêm)


	Kt.Hòa(T.ngày)

Kt.Hòa(T.đêm)



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	













                Gia Lai, ngày 25  tháng 5  năm 2018

Nơi nhận:



NGƯỜI LẬP BẢNG


                                           GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











         
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                              Vũ Mạnh Cường                                                                 Bs.Ck1.Lý Minh Thái

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI





            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày 28/5/2018  đến ngày  01/6/2018)





	
	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

28/5
	Thứ ba

29/5
	Thứ tư

30/5
	Thứ năm

31/5
	Thứ sáu

01/6

	Khu vực tiếp đón
	Đd. Như

 Đd Hiền
	           Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền


	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

           Đd Hiền

	Buồng khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga
	Bs.Ngân

Đd.Nga

	Buồng khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Thu

Đd. Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh

	Buồng khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Triều
Đd.Lường
	Bs.Khôi
Đd.Lường
	Bs Nguyên
Đd.Lường
	Bs.Triều
Đd.Lường
	Bs.Sơn
Đd.Lường

	Buồng khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài

	Buồng khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ













              Gia Lai, ngày 25  tháng 5  năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTH. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường                                                        Bs.Ck1.Lý Minh Thái
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     PHÒNG KHTH-CNTT






                               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày  04/6/2018  đến ngày  10/6/2018)

	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

04/6
[
	Thứ ba

05/6

	Thứ tư

06/6
	Thứ năm

07/6

	Thứ sáu

08/6


	Thứ bảy

09/6
	Chủ nhật

10/6



	Lãnh đạo
	Bs.Tiến(T. ngày)

Bs.Quân (T. đêm)
	Bs. Linh
	Bs .Chiến
	Bs .Thành
	Bs.Linh(T. ngày)

Bs.Tiến  (T. đêm)
	Bs .Chiến
	Bs.Tiến(T. ngày)

Bs.Quân (T. đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Tiến (L.ngày)

Bs.Quân(L.đêm)

Bs Đức (N.phép)

Đd.My-Đd.Phương 

Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs.Hoàng
Đd.Đồng-Đd.Trang

(L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

(L.đêm)


	Bs.Phương(L.ngày)

Bs.Tiến(L.đêm)

Bs Đức (N.phép)

Đd.Sen-Đd.Học

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.My-Đd.Phương 

 (L. đêm)

Bs Linh
Đd.Hằng-Đd.Lợi

(L.ngày)

Đd.Đồng –Đd Trang

(L.đêm)


	Bs.Quân(L. ngày)

Bs.Phương (L. đêm)

Bs Đức (N.phép)

Đd Nữ -Đd.Thảo

Đd Thạch

            (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. đêm)

Bs Din
Đd.Thêu-Đd Thu

(L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Lợi

 (L.đêm)
	Bs.Tiến(L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Bs Đức (N.phép)

Đd.Nga-Đd.Linh

Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd Nữ -Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs.Trang
Đd.Lãi-Đd.Ngát

(L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Thu

(L.đêm)


	Bs.Phương(L.ngày)

Bs.Tiến(L.đêm)

Bs Đức (N.Bù)

Đd.My-Đd.Phương 

Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs Huy
Đd.Đồng-Đd.Trang

(L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

(L.đêm)


	Bs.Quân(L. ngày)

Bs.Phương (L. đêm)
Đd.Sen-Đd.Học

 (L. ngày)

Đd.My-Đd.Phương 

 (L. đêm)

Bs Hoàng-Bs Huy
Đd.Hằng-Đd.Lợi

(L.ngày)

Đd.Đồng –Đd Trang

(L.đêm)


	Bs.Tiến(L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd Nữ -Đd.Thảo

            (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. đêm)

Bs Din-Bs Phương
Đd.Thêu-Đd Thu

(L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Lợi

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Dự
Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm )
Bs Mới- Bs.Thúy

Đd Phương-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs. Điển
Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs.Đăng- Bs.Thoa
Đd Huế-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs.Huệ
Đd.Ánh-Đd.Sa

          (L.ngày)

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.đêm)

Bs Na- Bs Kin
Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Thành
Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm )

Bs Vẹn- Bs.Thúy
Đd Phương-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Dự
Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs Đăng- Bs.Nhên

Đd Huế-Đd Nam

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs.Điển
Đd.Ánh-Đd.Sa

          (L.ngày)

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.đêm)

Bs Mới- Bs Thoa

Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Huệ
Đd.Hiến-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm )

Bs Na- Bs.Kin

Đd Phương-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Minh-Bs Triều

Đd.An-Đd Thanh-

Đd Ngọc

Bs Tuấn

Đd Thu
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Linh-ĐdTrung-

Đd Nguyên
Ktv Lành

Đd Rỡ
	Bs.Chiến-Bs Nguyên

Đd Hảo- Đd Mao

 Đd Phương
Cn Lâm

Đd Hùng
	Bs.Minh-Bs Triều

Đd.An-Đd Thanh-

Đd Ngọc 

Ktv Lộc

Đd Đăng
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Linh-ĐdTrung-

Đd Nguyên
Bs Tuấn

Đd Thu
	Bs.Chiến-BsNguyên

Đd Hảo- Đd Mao

 Đd Phương
Ktv Lành
Đd Rỡ
	Bs.Minh-Bs Triều

Đd.An-Đd Thanh-

Đd Ngọc
Cn Lâm

Đd Hùng

	XN-GPB
	Cn Thu

	Cn. Xuân

	Ktv Thành


	Cn. P. Linh


	Cn. Lai
	Cn Xuân
Ktv Thành
	Cn. Thu
Cn. P.Linh

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

-X Quang
	Bs Huệ
Ktv.Hương
	Bs.Đạt
Cđkt.Hiếu
	Bs.Thi
Ktv.Hội
	Bs.Huệ
Cđkt.Nam
	Bs Đạt
Ktv.Hương
	Bs.Thi
Cđkt.Hiếu
	Bs.Huệ
Ktv.Hội

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822

	Lái xe 
	Công

0977940448
	Công

0977940448

Trung 

0905915115
	Công

0977940448
	Công

0977940448
Trung 

0905915115
	Công

0977940448
	Công

0977940448
Trung 

0905915115
	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán


	          Kt.Hiền


	Kt.Hằng


	Kt.Hòa


	          Kt.Hiền


	Kt.Hằng


	Kt.HòaT.ngày)

Kt Hòa(T.đêm)


	Kt.Hiền(T.ngày)

Kt.Hiền(T.đêm)



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	













                Gia Lai, ngày 01  tháng 6  năm 2018

Nơi nhận:



NGƯỜI LẬP BẢNG


                                           GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











         
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                            Vũ Mạnh Cường                                                                 Bs.Ck1.Lý Minh Thái

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày 04/6/2018  đến ngày  08/6/2018)





	
	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

04/6
	Thứ ba

05/6
	Thứ tư

06/6
	Thứ năm

07/6
	Thứ sáu

08/6

	Khu vực tiếp đón
	Đd. Như

 Đd Hiền
	           Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền


	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

           Đd Hiền

	Buồng khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd.Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd.Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd.Thy Nga

	Buồng khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Thu

Đd. Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh

	Buồng khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Khôi
Đd.Lường
	Bs.Nguyên
Đd.Lường
	Bs Sơn
Đd.Lường
	Bs.Khôi
Đd.Lường
	Bs.Nguyên
Đd.Lường

	Buồng khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài

	Buồng khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ













              Gia Lai, ngày 01  tháng 6  năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường                                                        Bs.Ck1.Lý Minh Thái

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     PHÒNG KHTH-CNTT






                               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày  11/6/2018  đến ngày  17/6/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

11/6

[
	Thứ ba

12/6


	Thứ tư

13/6
	Thứ năm

14/6


	Thứ sáu

15/6


	Thứ bảy

16/6
	Chủ nhật

17/6



	Lãnh đạo
	Bs.Thành 
	Bs .Chiến
	Bs. Thái
	Bs.Tiến (T. ngày)

Bs.Quân (T. đêm)
	Bs.Linh 

	Bs Trang 

	Bs.Quân (T. ngày)

Bs.Linh (T. đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	 Bs.Đức (L.ngày)

Bs.Tiến (L.đêm)

Đd.Nga-Đd.Linh

Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd Nữ -Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs.Trang

Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs.Phương (L.ngày)

Bs.Đức (L.đêm)

Đd.My-Đd.Phương 

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

(L. đêm)

Bs Huy

Đd.Đồng –Đd Trang

 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Phương (L. đêm)

Đd.Sen-Đd.Học

Đd Thạch

            (L. ngày)

Đd.My-Đd.Phương 

 (L. đêm)

Bs.Hoàng

Đd.Hằng-Đd.Lợi

 (L.ngày)

Đd.Đồng-Đd.Trang

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd Nữ -Đd.Thảo

Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. đêm)

Bs Din

Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Lợi

 (L.đêm)
	Bs.Đức (L.ngày)

Bs.Tiến (L.đêm)

Đd.Nga-Đd.Linh

Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd Nữ -Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs Linh

Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs. Phương (L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Đd.My-Đd.Phương 

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs Trang- Bs Hoàng
Đd.Đồng –Đd Trang

 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.đêm)
	Bs. Quân (L. ngày)

Bs.Phương (L. đêm)

Đd.Sen-Đd.Học

            (L. ngày)

Đd.My-Đd.Phương 

 (L. đêm)

Bs Din- Bs Huy
Đd.Hằng-Đd.Lợi

 (L.ngày)

Đd.Đồng-Đd.Trang

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Thành

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.đêm )

Bs Vẹn- Bs.Thúy

Đd Huế-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs.Dự

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.đêm)

Bs.Đăng- Bs.Nhên
Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs. Điển

Đd.Thiện-Đd.Nhơr

          (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm)

Bs Mới- Bs Thoa

Đd Phương-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Huệ

Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.ngày)

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.đêm )

Bs Na- Bs Thúy

Đd Huế-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs.Thành

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs Vẹn- Bs.Kin
Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Dự

Đd.Phúc-Đd.Uyên

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.đêm)

Bs.Đăng- Bs.Nhên

Đd Phương-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Điển

Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm )

Bs Mới- Bs Thoa

Đd Huế-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Linh-ĐdTrung-

Đd Nguyên 
Ktv Lộc

Đd Đăng
	Bs.Chiến-Bs Nguyên

Đd Thủy- Đd Mao

 Đd Phương

Bs Tuấn

Đd Rỡ
	Bs.Minh-Bs Triều

Đd.An-Đd Thanh-

Đd Ngọc 

Ktv Lành

Đd Thu
	Bs Sơn-Bs Khôi

 Đd.Linh-ĐdTrung-

Đd Nguyên
Cn Lâm

Đd Hùng
	Bs.Chiến-BsNguyên

Đd Thủy- Đd Mao

 Đd Phương
Ktv Lộc

Đd Đăng
	Bs.Minh-Bs Triều

Đd.An-Đd Thanh-

Đd Ngọc 

Bs Tuấn

Đd Rỡ
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Linh-ĐdTrung-

Đd Nguyên
Ktv Lành

Đd Thu

	XN-GPB
	Cn. Lai
	Cn Thu
	Ktv Thành
	Cn. Xuân
	Cn. P. Linh
	Cn. Thu
Ktv Thành
	Cn Xuân
Cn. P.Linh

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

-X Quang
	       Bs.Đạt

Cđkt.Nam
	Bs.Thi

Ktv.Hương
	Bs.Huệ

Cđkt.Hiếu
	Bs Đạt

Ktv.Hội
	Bs.Thi

Cđkt.Nam
	Bs.Huệ

Ktv.Hương
	Bs Đạt

Cđkt.Hiếu

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035

	Lái xe 
	Công

0977940448
	Công

0977940448

Trung 

0905915115
	Công

0977940448
	Công

0977940448

Trung 

0905915115
	Công

0977940448
	Công

0977940448

Trung 

0905915115
	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	          Kt.Hiền
	Kt.Hòa
	          Kt.Hiền


	Kt.Hòa


	Kt.Hương


	Kt.Hằng


	Kt.Hiền

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


           Gia Lai, ngày 08 tháng 6  năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











    PHÓ GIÁM ĐỐC
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Đặng Văn Thạch                                                        Ths.Bs.Từ Thị Mai Linh
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày 11/6/2018  đến ngày  15/6/2018)





	
	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

11/6[
	Thứ ba

12/6


	Thứ tư

13/6
	Thứ năm

14/6


	Thứ sáu

15/6

	Khu vực tiếp đón
	Đd. Như

 Đd Hiền
	           Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

           Đd Hiền

	Buồng khám Nội 1

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Phương

Đd. My
	Bs.Quân

Đd. Học
	Bs.Tiến

Đd.Nữ
	Bs.Đức

Đd.Linh
	Bs.Phương

Đd.My

	Buồng khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd.Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd.Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd.Thy Nga

	Buồng khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Thu

Đd. Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh

	Buồng khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Nguyên

Đd.Lường
	Bs. Triều

Đd.Lường
	Bs Sơn

Đd.Lường
	Bs.Nguyên

Đd.Lường
	Bs. Triều

Đd.Lường

	Buồng khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Sim

Đd.Lài
	Bs. Sim

Đd.Lài
	Bs. Sim

Đd.Lài
	Bs. Sim

Đd.Lài
	Bs. Sim

Đd.Lài

	Buồng khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


           Gia Lai, ngày 08 tháng 6  năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











    PHÓ GIÁM ĐỐC
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                     Đặng Văn Thạch                                                        Ths.Bs.Từ Thị Mai Linh
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     PHÒNG KHTH-CNTT






                               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày  25/6/2018  đến ngày  01/6/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

18/6

[
	Thứ ba

19/6


	Thứ tư

20/6
	Thứ năm

21/6


	Thứ sáu

22/6


	Thứ bảy

23/6
	Chủ nhật

24/6



	Lãnh đạo
	Bs.Thái
	Bs Thành
	Bs. Trang
	Bs.Chiến

	Bs Linh
	Bs Thành

	Bs Trang

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	 Bs. Tiến (L.ngày)

Bs.Đức (L.đêm)

(Bs.Quân N.phép)
Đd Nữ -Đd.Thảo

Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. đêm)

Bs.Din
Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Sao

 (L.đêm)
	Bs.Phương (L.ngày)

Bs.Tiến(L.đêm)

(Bs.Quân N.phép)
Đd.Nga-Đd.Linh

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd Nữ -Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs Hoàng
Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs.Đức (L. ngày)

Bs.Phương (L. đêm)

(Bs.Quân N.phép)
Đd.My-Đd.Phương 

Đd Thạch

            (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs.Trang
Đd.Đồng –Đd Trang

 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

(Bs.Quân N.phép)
Đd.Sen-Đd.Học

Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd.My-Đd.Phương 

 (L. đêm)

Bs Huy
Đd.Hằng-Đd.Sao

 (L.ngày)

Đd.Đồng-Đd.Trang

 (L.đêm)
	Bs.Phưong (L.ngày)

Bs.Tiến (L.đêm)

(Bs.Quân N.phép)
Đd Nữ -Đd.Thảo

Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. đêm)

Bs Din
Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Sao

 (L.đêm)
	Bs. Đức (L. ngày)

Bs.Phương (L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. ngày)

Đd Nữ -Đd.Thảo

 (L. đêm)

 Bs Hoàng- Bs Huy
Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Đd.My-Đd.Phương 

            (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs Trang- Bs Din
Đd.Đồng –Đd Trang

 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Huệ
Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.ngày)

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.đêm )

Bs Na - Bs.Kin
Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Thành
Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs.Vẹn- Bs.Thoa
Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs. Dự
Đd.Phúc-Đd.Uyên

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.đêm)

Bs Đăng- Bs Nhên
Đd Huế-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs.Điển
Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm )

Bs Na- Bs Kin
Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Huệ
Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.ngày)

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.đêm )

Bs Vẹn- Bs.Thoa
Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Thành
Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs.Đăng- Bs.Nhên

Đd Huế-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs.Dự
Đd.Phúc-Đd.Uyên

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.đêm)

Bs Na- Bs Kin
Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Chiến-Bs Nguyên

Đd Hảo- Đd Mao

 Đd Phương
Cn Lâm

Đd Hùng
	Bs.Minh-Bs Triều

Đd.An-Đd Thanh-

Đd Ngọc 
Ktv Lộc

Đd Đăng
	Bs Sơn-Bs Khôi

 Đd.Linh-ĐdTrung-

Đd Nguyên
Bs Tuấn

Đd Rỡ
	Bs.Chiến-Bs Nguyên

Đd Hảo- Đd Mao

 Đd Phương
Ktv Lành

Đd Thu
	Bs.Minh-Bs Triều

Đd.An-Đd Thanh-

Đd Ngọc
Cn Lâm

Đd Hùng
	Bs Sơn-Bs Khôi

 Đd.Linh-ĐdTrung-

Đd Nguyên
Ktv Lộc

Đd Đăng
	Bs.Chiến-Bs Nguyên

Đd Hảo- Đd Mao

 Đd Phương
Bs Tuấn

Đd Rỡ

	XN-GPB
	Cn. Xuân
	Ktv.CĐ. M Linh
	Cn. Thu
	Cn.P.Linh
	Ktv.Thành
	Ktv.CĐ. M Linh
Cn. Thúy
	Cn .Thu
Cn. P.Linh

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	       Bs.Thi
Ktv.Hội
	Bs.Huệ
Cđkt.Nam
	Bs Đạt
Cđkt.Hiếu
	Bs Thi
Ktv.Hương
	Bs.Huệ
Ktv.Hội
	Bs.Đạt
Cđkt.Nam
	Bs Thi
Cđkt.Hiếu

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822

	Lái xe 
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448

Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448

Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448

Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639

	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	          Kt.Hòa
	Kt.Hiền
	          Kt.Hòa

	Kt.Hiền

	Kt.Hương


	Kt.Hằng


	Kt.Hòa

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


           Gia Lai, ngày 15  tháng 6  năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                            GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











    

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường                                                     Bs.Ck1. Lý Minh Thái
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày 18/6/2018  đến ngày  22/6/2018)





	
	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

18/6[
	Thứ ba

19/6


	Thứ tư

20/6
	Thứ năm

21/6


	Thứ sáu

22/6

	Khu vực tiếp đón
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền

	Phòng  khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd.Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd.Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd.Thy Nga

	Phòng  khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Thu

Đd. Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh

	Phòng  khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Triều

Đd.Lường
	Bs. Khôi
Đd.Lường
	Bs Nguyên
Đd.Lường
	Bs. Triều

Đd.Lường
	Bs. Sơn
Đd.Lường

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Sim

Đd.Lài
	Bs. Sim

Đd.Lài
	Bs. Sim

Đd.Lài
	Bs. Sim

Đd.Lài
	Bs. Sim

Đd.Lài

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ









                                                                       Gia Lai, ngày 15 tháng 6  năm 2018
Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     PHÓ GIÁM ĐỐC
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường                                                        Ths.Bs.Từ Thị Mai Linh
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     PHÒNG KHTH-CNTT






                               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày  25/6/2018  đến ngày  01/7/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

25/6

[
	Thứ ba

26/6


	Thứ tư

27/6
	Thứ năm

28/6


	Thứ sáu

29/6


	Thứ bảy

30/6
	Chủ nhật

01/7



	Lãnh đạo
	Bs. Linh ( T.ngày)
Bs. Tiến (T.đêm)
	Bs. Thái
	Bs . Thành
	Bs.Trang

	Bs Linh
	Bs. Chiến
	Bs. Thành

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	 Bs. Phương (L.ngày)

Bs. Tiến  (L.đêm)

Đd.Sen-Đd.Học

Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd.My-Đd.Phương 

 (L. đêm)

Bs.Huy
Đd.Hằng-Đd.Sao

 (L.ngày)

Đd.Đồng-Đd.Trang

 (L.đêm)
	Bs.Quân  (L.ngày)

Bs.Phương (L.đêm)

Đd Nữ -Đd.Thảo

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. đêm)

Bs Din
Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Sao

 (L.đêm)
	Bs.Đức (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Linh

Đd Thạch

            (L. ngày)

Đd Nữ -Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs.Huyền
Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Đd.My-Đd.Phương 

Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs.Trang
Đd.Đồng –Đd Trang

 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.đêm)
	Bs.Phưong (L.ngày)

Bs.Tiến (L.đêm)

Đd.Sen-Đd.Học

Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd.My-Đd.Phương 

 (L. đêm)

Bs Huy
Đd.Hằng-Đd.Sao

 (L.ngày)

Đd.Đồng-Đd.Trang

 (L.đêm)
	Bs.Quân  (L. ngày)

Bs.Phương (L. đêm)

Đd Nữ -Đd.Thảo

 (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. đêm)

 Bs Din - Bs Hoàng
Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Sao

 (L.đêm)
	Bs.Đức (L. ngày)

Bs.Quân  (L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Linh

            (L. ngày)

Đd Nữ -Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs Huyền- Bs Huy
Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd Thu

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Điển

Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm )
Bs Vẹn - Bs.Thoa
Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Huệ
Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.ngày)

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.đêm )

Bs.Đăng - Bs.Nhên
Đd Huế-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs. Thành
Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs Na- Bs Kin

Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Dự
Đd.Phúc-Đd.Uyên

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.đêm)

Bs Vẹn- Bs Thoa
Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Điển
Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm )
Bs Đăng - Bs.Nhên
Đd Huế-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs.Huệ
Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.ngày)

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.đêm )

Bs.Na - Bs.Kin
Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Thành
Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs Vẹn- Bs Thoa
Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Minh-Bs Triều

Đd.An-Đd Thanh-

Đd Ngọc 
Ktv Lành

Đd Thu
	Bs Sơn-Bs Khôi

 Đd.Linh-ĐdTrung-

Đd Nguyên 

Cn Lâm

Đd Hùng
	Bs.Chiến-Bs Nguyên

Đd Hảo- Đd Mao

 Đd Phương
Ktv Lộc

Đd Đăng
	Bs.Minh-Bs Triều

Đd.An-Đd Thanh-

Đd Ngọc 
Bs Tuấn

Đd Rỡ
	Bs Sơn-Bs Khôi

 Đd.Linh-ĐdTrung-

Đd Nguyên
Ktv Lành

Đd Thu
	Bs.Chiến-Bs Nguyên

Đd Hảo- Đd Mao

 Đd Phương
Cn Lâm

Đd Hùng
	Bs.Minh-Bs Triều

Đd.An-Đd Thanh-

Đd Ngọc
Ktv Lộc

Đd Đăng

	XN-GPB
	Cn. Xuân
	Ktv.CĐ. M Linh
	Cn. Thu
	Cn.P.Linh
	Ktv.Thành
	Cn. Xuân
Cn. Thúy
	Cn .Thu

KTV.CĐ. M.Linh

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	       Bs.Huệ
Ktv.Hương
	Bs.Đạt
Ktv.Hội
	Bs Thi
Cđkt.Nam
	Bs Huệ
Cđkt.Hiếu
	Bs.Đạt
Ktv.Hương
	Bs.Thi
Ktv.Hội
	Bs Huệ
Cđkt.Nam

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035

	Lái xe 
	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115

	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	          Kt.Hiền
	Kt.Hòa
	          Kt.Hiền

	Kt.Hòa

	Kt.Hương


	Kt.Hằng


	Kt.Hiền

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


           Gia Lai, ngày 22  tháng 6  năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                            KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











    PHÓ GIÁM ĐỐC
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

        Vũ Mạnh Cường                                                     Ths.Bs.Từ Thị Mai Linh
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày 25/6/2018  đến ngày  29/6/2018)





	
	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

25/6[
	Thứ ba

26/6


	Thứ tư

27/6
	Thứ năm

28/6


	Thứ sáu

29/6

	Khu vực tiếp đón
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền

	Phòng  khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Quân
Đd. Thy Nga
	Bs.Đức
Đd. Thy Nga
	Bs.Tiến
Đd.Thy Nga
	Bs.Phương
Đd.Thy Nga
	Bs.Quân
Đd.Thy Nga

	Phòng  khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Thu

Đd. Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh

	Phòng  khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Sơn
Đd.Lường
	Bs. Nguyên
Đd.Lường
	Bs Triều
Đd.Lường
	Bs. Khôi
Đd.Lường
	Bs. Nguyên
Đd.Lường

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu
Đd.Lài
	Bs. Châu
Đd.Lài
	Bs. Châu
Đd.Lài
	Bs. Châu
Đd.Lài
	Bs. Châu
Đd.Lài

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ









                                                                       Gia Lai, ngày 22 tháng 6  năm 2018
Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     PHÓ GIÁM ĐỐC

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường                                                        Ths.Bs.Từ Thị Mai Linh

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     PHÒNG KHTH-CNTT






                               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày  02/7/2018  đến ngày  08/7/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

02/7

[
	Thứ ba

03/7


	Thứ tư

04/7
	Thứ năm

05/7


	Thứ sáu

06/7


	Thứ bảy

07/7
	Chủ nhật

08/7



	Lãnh đạo
	Bs.Trang
	Bs .Linh
	Bs Thái (T.ngày)
Bs. Quân (T.đêm)
	Bs. Thành
	Bs. Thái
	Bs.Trang
	Bs Linh (T.ngày)

Bs. Thái (T.đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	 Bs.Phương (L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Bs Tiến (N.phép)
Đd.My-Đd.Phương 

Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs.Trang
Đd.Đồng –Đd Trang

 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L.ngày)

Bs.Phương (L.đêm)

Bs Tiến (N.phép)
Đd.Sen-Đd.Học

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.My-Đd.Phương 

 (L. đêm)

Bs Linh
Đd.Hằng-Đd.Lợi

 (L.ngày)

Đd.Đồng-Đd.Trang

 (L.đêm)
	Bs.Đức (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Bs Tiến (N.phép)
Đd Nữ -Đd.Thảo

Đd Thạch

            (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. đêm)

Bs.Huy
Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Lợi

 (L.đêm)
	Bs Phương (L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Bs Tiến (N.phép)
Đd.Nga-Đd.Linh

Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd Nữ -Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs.Din
Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Phương (L. đêm)

Bs Tiến (N.phép)
Đd.My-Đd.Phương 

Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs Huyền
Đd.Đồng –Đd Trang

 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.đêm)
	Bs.Đức(L.ngày)

Bs.Quân  (L.đêm)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. ngày)

Đd.My-Đd.Phương 

 (L. đêm)

 Bs Trang - Bs Huy
Đd.Hằng-Đd.Lợi

 (L.ngày)

Đd.Đồng-Đd.Trang

 (L.đêm)
	Bs.Phương (L. ngày)

Bs.Đức  (L. đêm)

Đd Nữ -Đd.Thảo

            (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Học

 (L. đêm)

Bs Huy- Bs Din
Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Lợi

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Dự
Đd.Phúc-Đd.Uyên

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.đêm)

Bs.Đăng - Bs.Nhên

Đd Huế-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs.Điển
Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm )

Bs Na- Bs Kin

Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs. Huệ
Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.ngày)

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.đêm )
Bs Vẹn- Bs Thoa

Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Thành
Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs Đăng - Bs.Nhên

Đd Huế-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs.Dự
Đd.Phúc-Đd.Uyên

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.đêm)

Bs.Na - Bs.Kin

Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Điển
Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm )
Bs Vẹn- Bs Thoa

Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Huệ
Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.ngày)

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.đêm )

Bs.Đăng - Bs.Nhên

Đd Huế-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Sao-Đd Mao-

Đd Ngọc 

Bs Tuấn

Đd Rỡ
	Bs.Chiến-Bs Nguyên

 Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên 

Ktv Lành

Đd Thu
	Bs.Minh-Bs Triều

Đd.An-Đd Thanh-

Đd Tây
Cn Lâm

Đd Hùng
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Sao-Đd Mao-

Đd Ngọc
Ktv Lộc

Đd Đăng
	Bs.Đen-Bs Nguyên

 Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên 
Bs Tuấn

Đd Rỡ
	Bs.Minh-Bs Triều

Đd.An-Đd Thanh-

Đd Tây
Ktv Lành

Đd Thu
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Sao-Đd Mao-

Đd Ngọc 

Cn Lâm

Đd Hùng

	XN-GPB
	Cn. Lai
	Cn. P. Linh
	Ktv. Thành
	Cn.Xuân
	Ktv.M. Linh
	Cn. Thu
Ktv. Thành
	Cn .Thủy
Cn. P.Linh

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	       Bs.Đạt
Cđkt.Hiếu
	Bs.Thi
Ktv.Hương
	Bs Huệ
Ktv.Hội
	Bs Đạt
Cđkt.Nam
	Bs.Thi
Cđkt.Hiếu
	Bs.Huệ
Ktv.Hương
	Bs.Đạt

Ktv.Hội

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822

	Lái xe 
	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115


	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	          Kt.Hòa
	Kt.Hiền
	          Kt.Hòa

	Kt.Hiền

	Kt.Hương


	Kt.Hằng


	Kt.Hòa

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


           Gia Lai, ngày 29  tháng 6  năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                            GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











    

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

        Vũ Mạnh Cường                                                     Bs.Ck1. Lý Minh Thái
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày 02/7/2018  đến ngày  06/7/2018)





	
	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

02/7
	Thứ ba

03/7


	Thứ tư

04/7
	Thứ năm

05/7


	Thứ sáu

06/7

	Khu vực tiếp đón
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền

	Phòng  khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân
Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân 

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân 

Đd.Thy Nga
	Bs.Ngân 

Đd.Thy Nga
	Bs.Ngân 

Đd.Thy Nga

	Phòng  khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Thu

Đd. Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh

	Phòng  khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Nguyên
Đd.Lường
	Bs. Triều
Đd.Lường
	Bs Sơn
Đd.Lường
	Bs. Nguyên
Đd.Lường
	Bs. Triều
Đd.Lường

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ









                                                                       Gia Lai, ngày 29  tháng 6  năm 2018
Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường                                                        Bs.Ck1. Lý Minh Thái
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     PHÒNG KHTH-CNTT






                               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày  09/7/2018  đến ngày  15/7/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

09/7

[
	Thứ ba

10/7


	Thứ tư

11/7
	Thứ năm

12/7


	Thứ sáu

13/7


	Thứ bảy

14/7
	Chủ nhật

15/7



	Lãnh đạo
	Bs.Thành
	Bs.Thái 

	Bs. Trang
	Bs. Chiến
	Bs. Thành
	Bs. Chiến
	Bs. Trang

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	 Bs.Quân (L.ngày)

Bs.Phương (L.đêm)

Bs Tiến (N.phép)

Đd.Nga-Đd.Linh

Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd Nữ -Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs.Din
Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs.Đức (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Bs Tiến (N.phép)

Đd.Sen-Đd.Phương 

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh 
(L. đêm)

Bs Huyền
Đd.Đồng –Đd Trang

 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.đêm)
	Bs Phương (L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Bs Tiến (N.phép)

Đd.Nữ -Đd.Thảo
Đd Thạch

            (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Phương 

 (L. đêm)

Bs.Trang
Đd.Hằng-Đd.Lợi

 (L.ngày)

Đd.Đồng-Đd.Trang

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Phương (L. đêm)

Bs Tiến (N.phép)

Đd.Nga-Đd.Linh 

Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs.Huy
Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Lợi

 (L.đêm)
	Bs.Đức(L.ngày)

Bs.Quân  (L.đêm)

Bs Tiến (N.phép)

Đd.Sen-Đd.Phương Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh 

 (L. đêm)

Bs Din
Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs.Phương (L. ngày)

Bs.Đức  (L. đêm)

Đd Nữ-Đd.Thảo 

 (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Phương (L. đêm)

 Bs Huyền- Bs Hoàng
Đd.Đồng –Đd Trang

 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L.ngày)

Bs.Phương (L.đêm)

Đd.Nga-Đd.Linh 

            (L. ngày)

Đd Nữ-Đd.Thảo 

 (L. đêm)

Bs Trang- Bs Huy
Đd.Hằng-Đd.Lợi

 (L.ngày)

Đd.Đồng-Đd.Trang

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Thành
Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs.Mới - Bs.Kin

Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Dự
Đd.Phúc-Đd.Uyên

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.đêm)

Bs Vẹn- Bs Thoa

Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs. Điển
Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm )

Bs.Đăng - Bs.Nhên

Đd Huế-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs.Huệ
Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.ngày)

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.đêm )

Bs.Mới - Bs.Kin

Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Thành
Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs Na- Bs Thoa

Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Dự
Đd.Phúc-Đd.Uyên

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.đêm)

Bs.Đăng - Bs.Nhên

Đd Huế-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs.Điển
Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm )

Bs.Na - Bs.Kin

Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Đen-Bs Nguyên

Đd.Sao-Đd Mao-

Đd Ngọc 

Ktv Lộc

Đd Đăng
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.An-Đd Thanh-

Đd Tây

Bs Tuấn

Đd Rỡ
	Bs.Minh-Bs Triều

Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên 

Ktv Lành

Đd Thu
	Bs Chiến-Bs Sa

Đd.Sao-Đd Mao-

Đd Ngọc

Cn Lâm

Đd Hùng
	Bs.Đen-Bs Nguyên

 Đd.An-Đd Thanh-

Đd Tây

Ktv Lộc

Đd Đăng
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên 

Bs Tuấn

Đd Rỡ
	Bs.Minh-Bs Triều

Đd.Sao-Đd Mao-

Đd Ngọc 

Ktv Lành

Đd Thu

	XN-GPB
	Cn. Lai
	Cn. Xuân
	Ktv. M.Linh
	Cn. Thu
	Ktv P. Linh
	Cn. Thúy
Ktv. Thành
	Cn .Xuân
Cn. M.Linh

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	       Bs.Thi
Cđkt.Nam
	Bs.Đạt
Cđkt.Hiếu
	Bs Đạt
Ktv.Hương
	Bs Thi
Ktv.Hội
	Bs.Đạt
Cđkt.Nam
	Bs.Huệ
Cđkt.Hiếu
	Bs.Thi
Ktv.Hương

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035

	Lái xe 
	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115


	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Hiền
	          Kt.Hòa


	Kt.Hằng


	Kt.Hiền


	Kt.Hòa
	Kt.Hằng


	Kt.Hiền



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


           Gia Lai, ngày 06  tháng 7  năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                            GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











    

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                     Vũ Mạnh Cường                                                     Bs.Ck1. Lý Minh Thái

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày 02/7/2018  đến ngày  06/7/2018)





	
	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

09/7
	Thứ ba

10/7


	Thứ tư

11/7
	Thứ năm

12/7


	Thứ sáu

13/7

	Khu vực tiếp đón
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền

	Phòng  khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân 

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân 

Đd.Thy Nga
	Bs.Ngân 

Đd.Thy Nga
	Bs.Ngân 

Đd.Thy Nga

	Phòng  khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Thu

Đd. Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh

	Phòng  khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Khôi
Đd.Lường
	Bs. Triều

Đd.Lường
	Bs Sơn

Đd.Lường
	Bs. Nguyên

Đd.Lường
	Bs. Khôi
Đd.Lường

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ









                                                                       Gia Lai, ngày 06  tháng 7  năm 2018
Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường                                                        Bs.Ck1. Lý Minh Thái

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     PHÒNG KHTH-CNTT






                               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày  16/7/2018  đến ngày  22/7/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

16/7

[
	Thứ ba

17/7


	Thứ tư

18/7
	Thứ năm

19/7


	Thứ sáu

20/7


	Thứ bảy

21/7
	Chủ nhật

22/7



	Lãnh đạo
	Bs.Tiến (T.ngày)

Bs.Quân  (T.đêm)
	Bs.Thành

	Bs. Linh
	Bs.Tiến (T.ngày)

Bs.Quân  (T.đêm)


	Bs.Thái
	Bs. Quân (T.ngày)
Bs.Thành (T.đêm)
	Bs.Tiến (T.ngày)

Bs.Quân  (T.đêm)



	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	 Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Bs Đức(N.phép)

Đd.Sen-Đd.Phương 

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh 

(L. đêm)

Bs.Huy
Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd Thu

 (L.đêm)
	   Bs Phương (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Bs Đức(N.phép)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

Đd Thạch

            (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Phương 

 (L. đêm)

Bs Din
Đd Trang-Đd Lợi
 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Phương (L. đêm)

Bs Đức (N.phép)

Đd.Nga-Đd.Linh 

Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs.Linh
Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd Trang-Đd.Lợi

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L.ngày)

Bs.Quân  (L.đêm)

Bs Đức(N.phép)

Đd.Sen-Đd.Phương Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh 

 (L. đêm)

Bs Hoàng
Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd Thu

 (L.đêm)
	 Bs Phương (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Bs Đức(N.phép)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

Đd Thạch

            (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Phương 

 (L. đêm)

Bs Huy
Đd Trang-Đd Lợi

 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Phương (L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Linh 

           (L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

 (L. đêm)

 Bs Din- Bs Hoàng

Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd Trang-Đd.Lợi

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L.ngày)

Bs.Quân  (L.đêm)

Đd.Sen-Đd.Phương 

           (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh 

 (L. đêm)

Bs Hoàng-Bs Trang
Đd.Hằng-Đd.Lợi

 (L.ngày)

Đd.Đồng-Đd.Trang

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Dự
Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.ngày)

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.đêm )
Bs Na- Bs Thoa

Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs Thành
Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs.Đăng - Bs.Nhên

Đd Huế-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs. Điển

Đd.Phúc-Đd.Uyên

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.đêm)

Bs.Mới - Bs.Kin

Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Huyền
Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm )

Bs Vẹn- Bs Thoa

Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Dự
Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.ngày)

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.đêm )

Bs.Đăng - Bs.Nhên

Đd Huế-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs.Thành
Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs.Vẹn - Bs.Kin

Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Điển

Đd.Phúc-Đd.Uyên

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.đêm)

Bs.Na - Bs.Thoa
Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Minh-Bs Triều

Đd.An-Đd Mao-

Đd Ngọc 

Cn Lâm

Đd Hùng
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên
Ktv Lộc

Đd Đăng
	Bs.Đen-Bs Nguyên

Đd.Sao-Đd Tây-

Đd Phương
Bs Tuấn

Đd Rỡ
	Bs.Minh-Bs Triều

Đd.An-Đd Mao-

Đd Ngọc
Ktv Lành

Đd Thu
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên
Cn Lâm

Đd Hùng
	Bs.Đen-Bs Nguyên

Đd.Sao-Đd Tây-

Đd Phương
Ktv Lộc

Đd Đăng
	Bs.Minh-Bs Triều

Đd.An-Đd Mao-

Đd Ngọc 
Bs Tuấn

Đd Rỡ

	XN-GPB
	Cn. Lai
	Cn. Thu
	Cn.P..Linh
	Ktv. Thành
	Cn. Xuân
	Cn. Thúy

Ktv. M.Linh
	Cn .Thu
Cn. P.Linh

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	       Bs.Huệ
Ktv.Hội
	Bs.Đạt

Cđkt.Nam
	Bs Thi
Cđkt.Hiếu
	Bs Huệ
Ktv.Hương
	Bs.Đạt

Ktv.Hội
	Bs.Thi
Cđkt.Nam
	Bs.Huệ
Cđkt.Hiếu

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822

	Lái xe 
	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115


	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Hòa
	          Kt.Hiền

	Kt.Hòa

	Kt.Hiền


	Kt.Hương
	Kt.Hằng


	Kt.Hòa


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


           Gia Lai, ngày 13  tháng 7  năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                            KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











    PHÓ GIÁM ĐỐC
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                     Vũ Mạnh Cường                                                     Ths.Bs. Từ Thị Mai Linh
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày 16/7/2018  đến ngày  20/7/2018)





	
	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

16/7
	Thứ ba

17/7


	Thứ tư

18/7
	Thứ năm

19/7


	Thứ sáu

20/7

	Khu vực tiếp đón
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền

	Phòng  khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân 

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân 

Đd.Thy Nga
	Bs.Ngân 

Đd.Thy Nga
	Bs.Ngân 

Đd.Thy Nga

	Phòng  khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Thu

Đd. Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh

	Phòng  khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Sơn
Đd.Lường
	Bs. Nguyên
Đd.Lường
	Bs Triều
Đd.Lường
	Bs.Khôi
Đd.Lường
	Bs.Nguyên
Đd.Lường

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ









                                                                       Gia Lai, ngày 13  tháng 7  năm 2018
Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường                                                        Bs.Ck1. Lý Minh Thái

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     PHÒNG KHTH-CNTT






                               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày  23/7/2018  đến ngày  29/7/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

23/7

[
	Thứ ba

24/7


	Thứ tư

25/7
	Thứ năm

26/7


	Thứ sáu

27/7


	Thứ bảy

28/7
	Chủ nhật

29/7



	Lãnh đạo
	Bs.Tiến (T.ngày)

Bs.Quân  (T.đêm)
	Bs.Thành


	Bs. Linh
	Bs.Tiến (T.ngày)

Bs.Quân  (T.đêm)


	Bs.Thái
	Bs. Quân (T.ngày)

Bs.Thành (T.đêm)
	Bs.Tiến (T.ngày)

Bs.Quân  (T.đêm)



	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	 Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Bs Đức(N.phép)

Đd.Sen-Đd.Phương 

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh 

(L. đêm)

Bs.Huy

Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd Thu

 (L.đêm)
	   Bs Phương (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Bs Đức(N.phép)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

Đd Thạch

            (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Phương 

 (L. đêm)

Bs Din

Đd Trang-Đd Lợi

 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Phương (L. đêm)

Bs Đức (N.phép)

Đd.Nga-Đd.Linh 

Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs.Linh

Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd Trang-Đd.Lợi

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L.ngày)

Bs.Quân  (L.đêm)

Bs Đức(N.phép)

Đd.Sen-Đd.Phương Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh 

 (L. đêm)

Bs Hoàng

Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd Thu

 (L.đêm)
	 Bs Phương (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Bs Đức(N.phép)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

Đd Thạch

            (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Phương 

 (L. đêm)

Bs Huy

Đd Trang-Đd Lợi

 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Phương (L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Linh 

           (L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

 (L. đêm)

 Bs Din- Bs Hoàng

Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd Trang-Đd.Lợi

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L.ngày)

Bs.Quân  (L.đêm)

Đd.Sen-Đd.Phương 

           (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh 

 (L. đêm)

Bs Hoàng-Bs Trang

Đd.Hằng-Đd.Lợi

 (L.ngày)

Đd.Đồng-Đd.Trang

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Huyền

Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm )

Bs.Đăng - Bs.Nhên

Đd Huế-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs Dự
Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.ngày)

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.đêm )

Bs.Mới - Bs.Kin

Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Thành

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs Na- Bs Thoa

Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Điển

Đd.Phúc-Đd.Uyên

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.đêm)
Bs.Đăng - Bs.Nhên

Đd Huế-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs.Huyền

Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm )

Bs.Mới - Bs.Kin

Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs Dự

Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.ngày)

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.đêm )
Bs Na- Bs Thoa

Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Thành

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs.Đăng - Bs.Nhên

Đd Huế-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên 
Bs Tuấn

          Đd Hùng
	Bs.Đen-Bs Nguyên

Đd.Sao-Đd Mao-

Đd Phương
Ktv Lành

Đd Thu
	Bs.Minh-Bs Triều

Đd.An-Đd Tây-

Đd Ngọc
Cn Lâm

Đd Đăng
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên 
Ktv Định
Đd Rỡ
	Bs.Đen-Bs Nguyên

Đd.Sao-Đd Mao-

Đd Phương
Bs Tuấn

Đd Hùng
	Bs.Minh-Bs Triều

Đd.An-Đd Tây-

Đd Ngọc
Ktv Lành

Đd Thu
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên 
Cn Lâm

Đd Đăng

	XN-GPB
	Cn. Lai
	Cn. Thu
	Cn.P..Linh
	Ktv. Thành
	Cn. Xuân
	Cn. Thúy

Ktv. M.Linh
	Cn .Thu

Cn. P.Linh

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	       Bs.Huệ

Ktv.Hương
	Bs.Đạt

Ktv.Hội
	Bs Thi

Cđkt.Nam
	Bs Huệ

Cđkt.Hiếu
	Bs.Đạt

Ktv.Hương
	Bs.Thi

Ktv.Hội
	Bs.Huệ

Cđkt.Nam

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035

	Lái xe 
	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115


	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Hòa
	          Kt.Hiền


	Kt.Hòa


	Kt.Hiền


	Kt.Hương
	Kt.Hằng


	Kt.Hòa



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


           Gia Lai, ngày 20  tháng 7  năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                            KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











    PHÓ GIÁM ĐỐC
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                     Vũ Mạnh Cường                                                     Ths.Bs. Từ Thị Mai Linh

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày 23/7/2018  đến ngày  27/7/2018)





	
	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

23/7
	Thứ ba

24/7


	Thứ tư

25/7
	Thứ năm

26/7


	Thứ sáu

27/7

	Khu vực tiếp đón
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền


	Phòng  khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân 

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân 

Đd.Thy Nga
	Bs.Ngân 

Đd.Thy Nga
	Bs.Ngân 

Đd.Thy Nga

	Phòng  khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Thu

Đd. Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh

	Phòng  khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Sơn

Đd.Lường
	Bs. Nguyên

Đd.Lường
	Bs Triều

Đd.Lường
	Bs.Khôi

Đd.Lường
	Bs.Nguyên

Đd.Lường

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ









                                                                       Gia Lai, ngày 20  tháng 7  năm 2018
Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường                                                        Bs.Ck1. Lý Minh Thái

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     PHÒNG KHTH-CNTT






                               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày  23/7/2018  đến ngày  29/7/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

23/7

[
	Thứ ba

24/7


	Thứ tư

25/7
	Thứ năm

26/7


	Thứ sáu

27/7


	Thứ bảy

28/7
	Chủ nhật

29/7



	Lãnh đạo
	Bs.Trang
	Bs.Thái
	Bs.Thành
	Bs.Linh
	Bs.Trang
	Bs.Tiến (T.ngày)

Bs.Quân  (T.đêm)
	Bs.Thành (T.ngày)
Bs.Tiến (T.đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	 Bs Phương (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Bs Đức(N.phép)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

Đd Thạch

            (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Phương 

 (L. đêm)

Bs.Trang
Đd Trang-Đd Lợi

 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.đêm)
	   Bs.Quân (L. ngày)

Bs Phương (L. đêm)

Bs Đức(N.phép)

Đd.Nga-Đd.Linh 

Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs.Hoàng
Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd Trang-Đd.Lợi

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L.ngày)

Bs.Quân  (L.đêm)

Bs Đức (N.phép)

Đd.Sen-Đd.Phương Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh 

 (L. đêm)

Bs.Din
Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs Phương (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Bs Đức(N.phép)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

Đd Thạch

            (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Phương 

 (L. đêm)

Bs Linh
Đd Trang-Đd Lợi

 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.đêm)
	 Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Phương (L. đêm)

Bs Đức(N.phép)

Đd.Nga-Đd.Linh 

         Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

 (L. đêm)
Bs Trang
Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd Trang-Đd.Lợi

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L.ngày)

Bs.Quân  (L.đêm)

Đd.Sen-Đd.Phương 

           (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh 

 (L. đêm)

Bs Hoàng

Đd.Hằng-Đd.Lợi

 (L.ngày)

Đd.Đồng-Đd.Trang

 (L.đêm)
	Bs Phương (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

            (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Phương 

 (L. đêm)

Bs.Din
Đd Trang-Đd Lợi

 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Huyền

Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm )

Bs.Đăng - Bs.Nhên

Đd Huế-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs Dự

Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.ngày)

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.đêm )

Bs.Mới - Bs.Kin

Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Thành

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs Na- Bs Thoa

Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Điển

Đd.Phúc-Đd.Uyên

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.đêm)

Bs.Đăng - Bs.Nhên

Đd Huế-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs.Huyền

Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm )

Bs.Mới - Bs.Kin

Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs Dự

Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.ngày)

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.đêm )

Bs Na- Bs Thoa

Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Thành

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs.Đăng - Bs.Nhên

Đd Huế-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên 

Bs Tuấn

          Đd Hùng
	Bs.Đen-Bs Nguyên

Đd.Sao-Đd Mao-

Đd Phương

Ktv Lành

Đd Thu
	Bs.Minh-Bs Triều

Đd.An-Đd Tây-

Đd Ngọc

Cn Lâm

Đd Đăng
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên 

Ktv Định

Đd Rỡ
	Bs.Đen-Bs Nguyên

Đd.Sao-Đd Mao-

Đd Phương

Bs Tuấn

Đd Hùng
	Bs.Minh-Bs Triều

Đd.An-Đd Tây-

Đd Ngọc

Ktv Lành

Đd Thu
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên 

Cn Lâm

Đd Đăng

	XN-GPB
	Cn. Lai
	Ktv Thành
	Cn.Xuân
	Ktv. CĐ M.Linh
	Cn. Thu
	Cn. P.Linh
Ktv.Thành
	Cn .Xuân
Cn. Thúy

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	       Bs.Đạt
Ktv.Hương
	Bs.Thi
Ktv.Hội
	Bs Huệ
Cđkt.Nam
	Bs Đạt
Cđkt.Hiếu
	Bs.Thi
Ktv.Hương
	Bs.Huệ
Ktv.Hội
	Bs.Đạt
Cđkt.Nam

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035

	Lái xe 
	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115


	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Hiền
	          Kt.Hằng

	Kt.Hòa


	Kt.Hiền


	Kt.Hằng
	Kt.Hòa

	Kt. Thúy

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


           Gia Lai, ngày 20  tháng 7  năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                           KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  PHÓ GIÁM ĐỐC
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                     Vũ Mạnh Cường                                                     Ths.Bs. Từ Thị Mai Linh
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày 23/7/2018  đến ngày  27/7/2018)





	
	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

23/7
	Thứ ba

24/7


	Thứ tư

25/7
	Thứ năm

26/7


	Thứ sáu

27/7

	Khu vực tiếp đón
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền

	Phòng  khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd. Học
	Bs.Ngân

Đd. Học
	Bs.Ngân

Đd. Học
	Bs.Ngân

Đd. Học
	Bs.Ngân

Đd. Học

	Phòng  khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Thu

Đd. Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh

	Phòng  khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Nguyên
Đd.Lường
	Bs. Triều
Đd.Lường
	Bs Sơn
Đd.Lường
	Bs.Nguyên
Đd.Lường
	Bs.Triều
Đd.Lường

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ









                                                                       Gia Lai, ngày 20  tháng 7  năm 2018
Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     PHÓ GIÁM ĐỐC
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường                                                        Ths.Bs. Từ Thị Mai Linh
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     PHÒNG KHTH-CNTT






                               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày  30/7/2018  đến ngày  05/8/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

30/7

[
	Thứ ba

31/7


	Thứ tư

01/8
	Thứ năm

02/8


	Thứ sáu

03/8


	Thứ bảy

04/8
	Chủ nhật

05/8



	Lãnh đạo
	Bs. Thái
	Bs.Trang
	Bs.Linh
	Bs.Thành
	   Bs.Tiến (T.ngày)

Bs.Quân  (T.đêm)


	   Bs.Linh (T.ngày)

Bs.Tiến (T.đêm)


	Bs.Quân (T. ngày)

Bs.Trang (T.đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs Phương (L. đêm)

Bs Đức(N.phép)

Đd.Nga-Đd.Linh 

Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs.Huyền
Đd.Thêu-Đd.Trang

 (L.ngày)

Đd Hằng-Đd.Lợi

 (L.đêm)
	   Bs.Tiến (L.ngày)

Bs.Quân  (L.đêm)

Bs Đức (N.phép)

Đd.Sen-Đd.Phương Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh 

 (L. đêm)

Bs.Trang
Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd Trang

 (L.đêm)
	Bs Phương (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Bs Đức(N.phép)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Phương

(L. đêm)

Bs.Hoàng
Đd.Hằng-Đd.Lợi

 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Phương (L. đêm)

Bs Đức(N.bù)

Đd.Nga-Đd.Linh

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

(L. đêm)

Bs Din
Đd.Thêu-Đd.Trang

 (L.ngày)

Đd Hằng-Đd.Lợi

 (L.đêm)
	   Bs.Tiến (L.ngày)

Bs.Quân  (L.đêm)

Bs Đức (N.bù)

Đd.Sen-Đd.Phương Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh 

 (L. đêm)

Bs Huyền
Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd Trang

 (L.đêm)
	Bs Phương (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

            (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Phương 

 (L. đêm)

Bs Hoàng

Đd.Hằng-Đd.Lợi

 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs Phương (L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Linh 

           (L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs.Trang-Bs.Din

Đd.Thêu-Đd.Trang

 (L.ngày)

Đd Hằng-Đd.Lợi

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Điển
Đd.Phúc-Đd.Uyên

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.đêm)

Bs.Mới - Bs.Kin

Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs Hiếu
Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm )

Bs Na- Bs Nhên

Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Dự
Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.ngày)

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.đêm )

Bs.Đăng - Bs.Chung

Đd Huế-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs.Thành
Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs.Mới - Bs.Kin

Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Điển
Đd.Phúc-Đd.Uyên

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.đêm)

Bs Na- Bs Nhên

Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs Hiếu
Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm )

Bs.Đăng - Bs.Chung

Đd Huế-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs.Dự
Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.ngày)

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.đêm )
Bs.Mới - Bs.Kin

Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Đen-Bs Nguyên

Đd.Sao-Đd Mao-

Đd Phương
Cn Lâm-Ktv Lộc

          Đd Rỡ
	Bs.Minh-Bs Triều

Đd.An-Đd Tây-

Đd Ngọc
Ktv Định-Ktv Hòa
Đd Hùng
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên
Bs Tuấn- Ktv Lành

Đd Thu
	Bs.Đen-Bs Nguyên

Đd.Sao-Đd Mao-

Đd Phương
Cn Lâm-Ktv Lộc

Đd Đăng
	Bs.Minh-Bs Triều

Đd.An-Đd Tây-

Đd Ngọc
Ktv Định-Ktv Hòa

Đd Rỡ
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên
Bs Tuấn- Ktv Lành

Đd Hùng
	Bs.Đen-Bs Nguyên

Đd.Sao-Đd Mao-

Đd Phương
Cn Lâm-Ktv Lộc

Đd Thu

	XN-GPB
	Cn. Lai
	Ktv.M. Linh
	Cn.Thu
	Ktv. P.Linh
	Cn. Thuý
	Cn. Thu
Ktv.Thành
	Ktv.M.Linh
Cn.P.Linh

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	       Bs.Thi
Cđkt.Hiếu
	Bs.Huệ
Ktv.Hương
	Bs Đạt
Ktv.Hội
	Bs Thi
Cđkt.Nam
	Bs.Huệ
Cđkt.Hiếu
	Bs.Đạt
Ktv.Hương
	Bs.Thi
Ktv.Hội

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822

	Lái xe 
	Trung 

0905915115


	Trung 

0905915115


	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Hiền
	          Kt.Hằng


	Kt.Hòa


	Kt.Thúy

	Kt.Hiền
	Kt.Hằng
	Kt. Hòa

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


           Gia Lai, ngày 27  tháng 7  năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                           KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  PHÓ GIÁM ĐỐC
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                     Vũ Mạnh Cường                                                     Ths.Bs.Từ Thị Mai LInh
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày 30/7/2018  đến ngày  03/8/2018)





	
	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

30/7
	Thứ ba

31/7


	Thứ tư

01/8
	Thứ năm

02/8

	Thứ sáu

03/8

	Khu vực tiếp đón
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền

	Phòng  khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd. Học
	Bs.Ngân

Đd. Học
	Bs.Ngân

Đd. Học
	Bs.Ngân

Đd. Học
	Bs.Ngân

Đd. Học

	Phòng  khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Thu

Đd. Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh
	Bs. Thu

Đd.Trinh

	Phòng  khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Triều
Đd.Lường
	Bs. Khôi
Đd.Nhạn
	Bs Nguyên
Đd.Nhạn
	Bs.Triều
Đd.Nhạn
	Bs.Sơn
Đd.Nhạn

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ









                                                                       Gia Lai, ngày 27  tháng 7  năm 2018
Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     PHÓ GIÁM ĐỐC
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường                                                        Ths.Bs.Từ Thị Mai Linh
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     PHÒNG KHTH-CNTT






                               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày  06/8/2018  đến ngày  12/8/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

06/8

[
	Thứ ba

07/8


	Thứ tư

08/8
	Thứ năm

09/8


	Thứ sáu

10/8


	Thứ bảy

11/8
	Chủ nhật

12/8



	Lãnh đạo
	Bs. Thành
	   Bs.Tiến (T.ngày)

Bs.Quân  (T.đêm)


	Bs. Thái
	Bs. Trang
	Bs. Thành
	Bs.Linh
	Bs. Chiến

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Đức (L. ngày)

Bs Khoa (L. đêm)

Đd.Sen-Đd.Phương Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh 

 (L. đêm)

Bs.Din
Đd.Ngát-Đd Lãi

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd Thu

 (L.đêm)
	   Bs.Tiến (L.ngày)

Bs.Quân  (L.đêm)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Phương

(L. đêm)

Bs.Huyền
Đd.Hằng-Đd.Lợi

 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.đêm)
	Bs Tiến (L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Linh

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

(L. đêm)

Bs.Hoàng

Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd Hằng-Đd.Lợi

 (L.đêm)
	Bs.Khoa(L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.Sen-Đd.Phương Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh 

 (L. đêm)

Bs Trang
Đd.Ngát-Đd Lãi

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd Thu

 (L.đêm)
	   Bs.Quân (L.ngày)

Bs.Phương(L.đêm)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Phương

(L. đêm)
Bs Din
Đd.Hằng-Đd.Lợi

 (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd.Ngát

 (L.đêm)
	Bs Đức - Bs.Khoa
Đd.Nga-Đd.Linh 

           (L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs Huyền-Bs Din
Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd Hằng-Đd.Lợi

 (L.đêm)
	Bs Phương - Bs.Quân 
Đd.Sen-Đd.Phương 

           (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh 

 (L. đêm)

Bs.Hoàng
Đd.Ngát-Đd Lãi

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd Thu

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Thành
Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs Na- Bs Nhên

Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs Điển
Đd.Phúc-Đd.Uyên

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.đêm)

Bs.Đăng - Bs.Chung

Đd Huế-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs.Hiếu
Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm )
Bs.Mới - Bs.Kin

Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Dự
Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.ngày)

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.đêm )

Bs Na- Bs Nhên

Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Thành
Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs.Đăng - Bs.Chung

Đd Huế-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs Điển
Đd.Phúc-Đd.Uyên

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.đêm)

Bs.Mới - Bs.Kin

Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Hiếu
Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm )

Bs Na- Bs Nhên

Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Minh-Bs Xa

Đd.An-Đd Tây-

Đd Ngọc
Ktv Định-Ktv Lành

Đd Đăng
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên 
Bs Tuấn- Ktv Hòa

Đd Rỡ
	Bs.Đen-Bs Nguyên

Đd.Sao-Đd Mao-

Đd Phương

Cn Lâm-Ktv Lộc

Đd Hùng
	Bs.Minh-Bs Xa

Đd.An-Đd Tây-

Đd Ngọc

Ktv Định-Ktv Lành

Đd Đăng
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên 

Bs Tuấn- Ktv Hòa

Đd Rỡ
	Bs.Đen-Bs Nguyên

Đd.Sao-Đd Mao-

Đd Phương

Cn Lâm-Ktv Lộc

Đd Hùng
	Bs.Minh-Bs Xa

Đd.An-Đd Tây-

Đd Ngọc

Ktv Định-Ktv Lành

Đd Đăng

	XN-GPB
	Cn. Lai
	Cn. Xuân
	Cn.Thúy
	Ktv. Thành
	Ktv. M. Linh
	Cn. Thu

Ktv.Thành
	Ktv.M.Linh

Cn.Thúy

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	       Bs.Huệ
Cđkt.Nam
	Bs.Thi
Cđkt.Hiếu
	Bs Đạt
Ktv.Hương
	Bs Huệ
Ktv.Hội
	Bs.Thi
Cđkt.Nam
	Bs.Đạt
Cđkt.Hiếu
	Bs.Huệ
Ktv.Hương

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035

	Lái xe 
	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115


	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Trung 

0905915115
	Công

0977940448


	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Thúy
	          Kt.Hằng

	Kt.Hiền

	Kt.Hòa

	Kt.Hiền
	Kt.Thúy
	Kt. Hằng

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


           Gia Lai, ngày 03  tháng 8  năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                           GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                     Vũ Mạnh Cường                                                     

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày 06/8/2018  đến ngày  10/8/2018)





	
	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

06/8
	Thứ ba

07/8

	Thứ tư

08/8
	Thứ năm

09/8


	Thứ sáu

10/8

	Khu vực tiếp đón
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền
	Đd. Như

Đd Hiền

	Phòng  khám Nội 1

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Tiến

Đd. Sen
	Bs.Phương

Đd. Nữ
	Bs.Khoa

Đd.Nga
	Bs.Quân

Đd.Sen
	Bs.Đức

Đd.Nữ

	Phòng  khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd. Học
	Bs.Ngân

Đd. Học
	Bs.Ngân

Đd. Học
	Bs.Ngân

Đd. Học
	Bs.Ngân

Đd. Học

	Phòng  khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Quân
Đd. Trinh
	Bs. Đức
Đd.Trinh
	Bs. Tiến
Đd.Trinh
	Bs.Phương
Đd.Trinh
	Bs. Khoa

Đd.Trinh

	Phòng  khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Sơn
Đd.Nhạn
	Bs. Nguyên
Đd.Nhạn
	Bs Khôi
Đd.Nhạn
	Bs.Nguyên
Đd.Nhạn
	Bs.Sơn

Đd.Nhạn

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ









                                                                       Gia Lai, ngày 03  tháng 8  năm 2018
Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường                                                        
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     PHÒNG KHTH-CNTT






                               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày  13/8/2018  đến ngày  19/8/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

13/8

[
	Thứ ba

14/8


	Thứ tư

15/8
	Thứ năm

16/8


	Thứ sáu

17/8


	Thứ bảy

18/8
	Chủ nhật

19/8



	Lãnh đạo
	Bs. Linh
	Bs. Thành
	Bs. Tiến
	Bs. Quân
	Bs. Thái
	Bs. Thành
	Bs Linh  (T. ngày)

Bs.Tiến (T. đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs Tiến (L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Châu

(L. đêm)

Đd Lường (N.phép)

Bs.Linh
Đd.Hằng-Đd.Trang

 (L.ngày)

Đd.Ngát -Đd.Lãi

 (L.đêm)
	   Bs.Quân (L.ngày)

Bs.Phương (L.đêm)

Đd.Nga-Đd.Linh

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

(L. đêm)

Đd Lường (N.phép)

Bs.Trang
Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd Hằng-Đd.Trang

 (L.đêm)
	Bs Đức (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.My-Đd.Châu
Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

(L. đêm)

Đd Lường, Đd Sen (N.phép)

Bs.Din
Đd.Ngát-Đd Lãi

(L.ngày)

Đd.Thêu-Đd Thu

(L.đêm)
	Bs.Phương (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

       Đd.Nữ -Đd.Thảo

Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd.My-Đd.Châu

 (L. đêm)

Đd Lường, Đd Sen (N.phép)

Bs. Hoàng

Đd.Hằng-Đd.Trang

 (L.ngày)

Đd.Ngát -Đd.Lãi

 (L.đêm)
	Bs Tiến (L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Linh

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

(L. đêm)

Đd Lường, Đd Sen (N.phép)

Bs. Huyền
Đd.Thêu-Đd.Thu

(L.ngày)

Đd Hằng-Đd.Trang

(L.đêm)
	Bs.Phương (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd.My-Đd.Châu

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs.Trang-Bs Hoàng
Đd.Ngát-Đd Lãi

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs Đức (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

           (L. ngày)

Đd.My-Đd.Châu

 (L. đêm)

Bs.Din-Bs.Huyền
Đd.Hằng-Đd.Trang

 (L.ngày)

Đd.Ngát -Đd.Lãi

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Dự
Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.ngày)

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.đêm )

Bs.Đăng - Bs.Chung

Đd Huế-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs .Thành
Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs.Mới - Bs.Kin

Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Điển
Đd.Phúc-Đd.Uyên

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.đêm)

Bs.Vẹn - Bs.Thu
Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs. Hiếu
Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm )

Bs.Đăng - Bs.Chung

Đd Huế-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs.Dự
Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.ngày)

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.đêm )

Bs.Mới - Bs.Kin

Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs .Thành
Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Nhơr

 (L.đêm)

Bs.Na - Bs.Nhên
Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Điển
Đd.Phúc-Đd.Uyên

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.đêm)

Bs.Vẹn - Bs.Thu

Đd Huế-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên
Bs Tuấn- Ktv Lộc

Đd Rỡ
	Bs.Đen-Bs Nguyên

Đd.Linh-Đd Mao-

Đd Phương
Cn Lâm-Ktv Hòa

Đd Thu
	Bs.Minh-Bs Xa

Đd.An-Đd Tây-

Đd Ngọc
Bs Tuấn-Ktv Lành
Đd Hùng
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên
Ktv Định-Ktv Lộc
Đd Đăng
	Bs.Đen-Bs Nguyên

Đd.Linh-Đd Mao-

Đd Phương
Cn Lâm -Ktv Hòa

Đd Rỡ
	Bs.Minh-Bs Xa

Đd.An-Đd Tây-

Đd Ngọc

Bs Tuấn-Ktv Lành

Đd Thu
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên

Ktv Định-Ktv Lộc

Đd Đăng

	XN-GPB
	Cn. Lai
	Cn. Xuân
	Cn.Thu
	Cn. Thúy
	Ktv. Thành
	Cn. Thu

Ktv.M. Linh
	Cn. P..Linh

Cn.Thúy

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs.Thi
Ktv.Hội
	Bs.Khoa
Cđkt.Nam
	Bs Đạt
Cđkt.Hiếu
	Bs Thi
Ktv.Hương
	Bs.Khoa
Ktv.Hội
	Bs Đạt
Cđkt.Nam
	Bs.Thi
Cđkt.Hiếu

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822

	Lái xe 
	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115


	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Hòa
	          Kt.Hiền

	Kt.Thúy

	Kt.Hương

	Kt.Hiền
	Kt.Hằng
	Kt. Hòa

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                  Gia Lai, ngày 10  tháng 8  năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                 GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                     Vũ Mạnh Cường                                                            Bs. Ck1. Lý Minh Thái
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày 13/8/2018  đến ngày  17/8/2018)





	
	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

13/8
	Thứ ba

14/8


	Thứ tư

15/8
	Thứ năm

16/8


	Thứ sáu

17/8

	Khu vực tiếp đón
	Đd. Như - Đd Hiền

Đd Nữ - Đd Học
	Đd. Như - Đd Hiền

Đd Nga - Đd Học
	Đd. Như -Đd Hiền

Đd My - Đd Học
	Đd. Như - Đd Hiền

Đd Nữ - Đd Học
	Đd. Như - Đd Hiền

Đd Nga - Đd Học

	Phòng  khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga

	Phòng  khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Phương
Đd. Trinh
	Bs.Tiến
Đd.Trinh
	Bs. Quân
Đd.Trinh
	Bs.Đức
Đd.Trinh
	Bs.Phương
Đd.Trinh

	Phòng  khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Nguyên
Đd.Nhạn
	Bs. Sơn
Đd.Nhạn
	Bs Khôi

Đd.Nhạn
	Bs.Nguyên

Đd.Nhạn
	Bs.Sơn

Đd.Nhạn

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ









                                                                       Gia Lai, ngày 10  tháng 8  năm 2018
Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường                                                        Bs. Ck1. Lý Minh Thái
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     PHÒNG KHTH-CNTT






                               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày  20/8/2018  đến ngày  26/8/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

20/8

[
	Thứ ba

21/8


	Thứ tư

22/8
	Thứ năm

23/8


	Thứ sáu

24/8


	Thứ bảy

25/8
	Chủ nhật

26/8



	Lãnh đạo
	Bs Quân
	Bs. Thái
	Bs. Linh
	Bs. Trang

	Bs. Thái (T. ngày)

Bs. Quân ( T.đêm)
	Bs. Chiến
	Bs. Quân (T. ngày)
Bs. Linh ( T .đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Linh

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

(L. đêm)

Đd Lường, Đd Sen (N.phép)

Bs.Hoàng

Đd. Trang -Đd.Lợi
 (L.ngày)

Đd.Hằng -Đd.Đồng
 (L.đêm)
	Bs Tiến (L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Đd.My-Đd.Phương

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. đêm)

Đd Lường, Đd Sen (N.phép)

Bs. Huyền

Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd. Trang -Đd.Lợi

 (L.đêm)
	Bs Quân (L. ngày)

Bs.Khoa (L. đêm)

       Đd.Nữ -Đd.Thảo

Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd.My-Đd.Phương

 (L. đêm)

Đd Lường, Đd Sen (N.phép)

Bs.Linh
Đd.Ngát-Đd Lãi

(L.ngày)

Đd.Thêu-Đd Thu

(L.đêm)
	Bs.Đức (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Linh

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

(L. đêm)

Đd Lường, Đd Sen (N.phép)

Bs. Trang
Đd.Hằng-Đd.Đồng
 (L.ngày)

Đd.Ngát -Đd.Lãi

 (L.đêm)
	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

    Đd.My-Đd.Phương

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. đêm)

Đd Lường, Đd Sen (N.phép)

Bs.Din
Đd. Trang -Đd.Lợi

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Đồng

 (L.đêm)
	Bs Tiến (L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

(L. ngày)

Đd.My-Đd.Phương

(L. đêm)

Bs Hoàng

Đd.Thêu-Đd Thu

 (L.ngày)

Đd. Trang -Đd.Lợi

 (L.đêm)
	Bs Quân (L. ngày)

Bs.Khoa (L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

(L. đêm)

Bs.Huyền- Bs.Din
Đd.Ngát -Đd.Lãi

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd Thu

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Hiếu
Đd.Thiện-Đd.Phúc
 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm )

Bs.Đăng - Bs.Kin
Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs .Dự
Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.ngày)

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.đêm )
Bs.Mới - Bs.Nhên
Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Điển
Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Phúc
 (L.đêm)

Bs.Na- Bs.Thu

Đd Huế-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs. Hiếu
Đd.Phúc-Đd.Uyên

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.đêm)

Bs.Vẹn - Bs.Kin

Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Dự
Đd.Thiện-Đd.Phúc
 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.đêm )

Bs.Đăng - Bs.Nhên
Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs .Điển
Đd.Hiến-Đd.Thủy

 (L.ngày)

Đd.Phúc-Đd.Uyên

 (L.đêm )

Bs.Mới- Bs.Thu
Đd Huế-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs.Hiếu
Đd.Ánh-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Phúc
 (L.đêm)

Bs.Na - Bs.Kin
Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Đen-Bs Nguyên

Đd.Linh-Đd Mao-

Đd Phương

Cn Lâm-Ktv Hòa

Đd Rỡ
	Bs.Minh-Bs Xa

Đd.An-Đd Tây-

Đd Ngọc

Bs Tuấn-Ktv Lộc

Đd Thu
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên

Ktv Định-Ktv Lành

Đd Đăng
	Bs.Đen-Bs Nguyên

Đd.Linh-Đd Mao-

Đd Phương

Cn Lâm-Ktv Hòa

Đd Rỡ
	Bs.Minh-Bs Xa

Đd.An-Đd Tây-

Đd Ngọc

Bs Tuấn-Ktv Lộc

Đd Thu
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên

Ktv Định-Ktv Lành

Đd Đăng
	Bs.Đen-Bs Nguyên

Đd.Linh-Đd Mao-

Đd Phương

Cn Lâm-Ktv Hòa

Đd Rỡ

	XN-GPB
	Cn. Lai
	Cn. Xuân
	Ktv. Thành
	Ktv.M. Linh
	Cn. P. Linh
	Cn. Thu

Ktv.Thành
	Ktv. M. Linh
Cn.Thúy

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs.Đạt
Ktv.Hương
	Bs.Huệ
Ktv.Hội
	Bs Thi
Cđkt.Nam
	Bs Đạt
Cđkt.Hiếu
	Bs.Huệ
Ktv.Hương
	Bs Thi
Ktv.Hội
	Bs.Đạt
Cđkt.Nam

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035

	Lái xe 
	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115


	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Hiền
	          Kt.Hương

	Kt.Thúy


	Kt.Hòa

	Kt.Hiền
	Kt.Hằng
	Kt. Hương

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                  Gia Lai, ngày 17  tháng 8  năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                 GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                     Vũ Mạnh Cường                                                            

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày 20/8/2018  đến ngày  24/8/2018)





	
	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

20/8
	Thứ ba

21/8


	Thứ tư

22/8
	Thứ năm

23/8


	Thứ sáu

24/8

	Khu vực tiếp đón
	Đd. Như - Đd Hiền

Đd Học
	Đd. Như - Đd Hiền

Đd Học
	Đd. Như -Đd Hiền

Đd Học
	Đd. Như - Đd Hiền

Đd Học
	Đd. Như - Đd Hiền

Đd Học

	Phòng  khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga

	Phòng  khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Đức
Đd. Trinh
	Bs.Khoa
Đd.Trinh
	Bs. Tiến
Đd.Trinh
	Bs.Quân
Đd.Trinh
	Bs.Đức
Đd.Trinh

	Phòng  khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Khôi
Đd.Nhạn
	Bs. Sơn

Đd.Nhạn
	Bs Nguyên
Đd.Nhạn
	Bs.Khôi
Đd.Nhạn
	Bs.Nguyên
Đd.Nhạn

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ









                                                                       Gia Lai, ngày 17  tháng 8  năm 2018
Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường                                                        
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     PHÒNG KHTH-CNTT






                               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày  27/8/2018  đến ngày  02/9/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

27/8

[
	Thứ ba

28/8


	Thứ tư

29/8
	Thứ năm

30/8


	Thứ sáu

31/8


	Thứ bảy

01/9
	Chủ nhật

02/9



	Lãnh đạo
	Bs Trang
	Bs. Thành
	Bs. Thái
	Bs. Chiến
	Bs. Linh
	Bs. Thành
	Bs. Tiến (T.ngày)
Bs Linh (T.đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Đức (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.My-Đd.Phương

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs.Trang
Đd.Hằng-Đd.Đồng

 (L.ngày)

Đd.Ngát -Đd.Lãi

 (L.đêm)
	Bs.Phương (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

       Đd.Nữ -Đd.Thảo

Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd.My-Đd.Phương

 (L. đêm)

Bs. Din
Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Đồng

 (L.đêm)
	Bs Tiến (L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

       Đd.Nga-Đd.Linh

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

(L. đêm)

Bs.Hoàng
Đd.Ngát-Đd Lãi

(L.ngày)

Đd.Thêu-Đd Thu

(L.đêm)
	Bs Quân (L. ngày)

Bs.Phương  (L. đêm)    
Đd.My-Đd.Phương

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs. Huyền
Đd.Hằng-Đd.Đồng

 (L.ngày)

Đd.Ngát -Đd.Lãi

 (L.đêm)
	Bs.Đức (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

    Đd.Nữ -Đd.Thảo

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.My-Đd.Phương

(L. đêm)
Bs. Linh
Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Đồng

 (L.đêm)
	Bs.Phương (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

(L. đêm)

Bs Trang-Bs Hoàng

Đd.Ngát-Đd Lãi

(L.ngày)

Đd.Thêu-Đd Thu

(L.đêm)
	Bs Tiến (L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Đd.My-Đd.Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs.Din- Bs.Huyền

Đd.Hằng-Đd.Đồng

 (L.ngày)

Đd.Ngát -Đd.Lãi

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Dự
Đd.Thiện-Đd.Chi
 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Như (L.đêm )

Bs.Vẹn - Bs.Kin

Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs .Thành
Đd.Hiến-Đd.Sa
 (L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Uyên

 (L.đêm )

Bs.Đăng - Bs.Nhên

Đd Huế-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs.Điển

Đd.Ánh-Đd Như
 (L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Chi
 (L.đêm)

Bs.Mới- Bs.Thu

Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs. Hiếu

Đd.Nhơr-Đd.Uyên

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Sa
 (L.đêm)

Bs.Na - Bs.Kin

Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Dự

Đd.Thiện-Đd.Chi
 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Như
 (L.đêm )

Bs.Vẹn - Bs.Nhên

Đd Huế-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs .Thành
Đd.Hiến-Đd.Sa
 (L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Uyên

 (L.đêm )

Bs.Đăng - Bs.Thu

Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Điển
Đd.Ánh-Đd.Như
 (L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Chi
 (L.đêm)

Bs.Mới- Bs.Kin

Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Minh-Bs Nguyên
Đd.Sao-Đd Tây
Đd Ngọc

Bs Tuấn-Ktv Lộc

Đd Thu
	Bs Đen-Bs Sa
Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên

Ktv Định-Ktv Hòa

Đd Đăng
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Linh-Đd Mao-

Đd Thanh

Cn Lâm-Ktv Lành

Đd Rỡ
	Bs.Minh-Bs Nguyên
Đd.Sao-Đd Tây

Đd Ngọc

Bs Tuấn-Ktv Lộc

Đd Thu
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên

Ktv Định-Ktv Hòa

Đd Đăng
	Bs Chiến-Bs Nguyên
Đd.Linh-Đd Mao-

Đd Thanh

Cn Lâm-Ktv Lành

Đd Rỡ
	Bs.Minh-Bs Xa

Đd.Sao-Đd Tây

Đd Ngọc

Bs Tuấn-Ktv Lộc

Đd Thu

	XN-GPB
	Cn. Lai
	Cn. Xuân
	Cn. P. Linh
	Cn. Thu
	Cn. Thúy
	Cn. P.Linh
Ktv.Thành
	Ktv. M. Linh

Cn.Thu

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs.Huệ
Cđkt.Hiếu
	Bs.Thi
Ktv.Hương
	Bs Đạt
Ktv.Hội
	Bs Huệ
Cđkt.Nam
	Bs.Thi

Cđkt.Hiếu
	Bs Đạt
Ktv.Hương
	Bs.Huệ
Ktv.Hội

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822

	Lái xe 
	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115


	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Thắng

0914.200.639

	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Hương
	          Kt.Hiền

	Kt.Hòa

	Kt.Thúy

	Kt.Hiền
	Kt.Hương
	Kt. Hòa

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                  Gia Lai, ngày 24  tháng 8  năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                 GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                     Vũ Mạnh Cường                                                            

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày 27/8/2018  đến ngày  31/8/2018)





	
	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

27/8
	Thứ ba

28/8


	Thứ tư

29/8
	Thứ năm

30/8


	Thứ sáu

31/8

	Khu vực tiếp đón
	Đd. Như - Đd Hiền

Đd Học- Đd Châu
	Đd. Như - Đd Hiền

Đd Học- Đd Châu
	Đd. Như -Đd Hiền

Đd Học- Đd Châu
	Đd. Như - Đd Hiền

Đd Học- Đd Châu
	Đd. Như - Đd Hiền

Đd Học- Đd Châu

	Phòng  khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga

	Phòng  khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Đức

Đd. Trinh
	Bs.Khoa

Đd.Trinh
	Bs. Tiến

Đd.Trinh
	Bs.Quân

Đd.Trinh
	Bs.Đức

Đd.Trinh

	Phòng  khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Khôi

Đd.Nhạn
	Bs. Sơn

Đd.Nhạn
	Bs Nguyên

Đd.Nhạn
	Bs.Khôi

Đd.Nhạn
	Bs.Nguyên

Đd.Nhạn

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ









                                                                       Gia Lai, ngày 24  tháng 8  năm 2018
Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường   
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     PHÒNG KHTH-CNTT






                               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC NGÀY NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9

(Từ ngày  01/9/2018  đến ngày  03/9/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ bảy

01/9
	Chủ nhật

02/9


	Thứ 2

03/9

	Lãnh đạo
	Bs. Thành
	Bs. Chiến
	Bs. Thái

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Phương (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

(L. đêm)
Bs Trang-Bs Hoàng

Đd.Ngát-Đd Lãi

(L.ngày)

Đd.Thêu-Đd Thu

(L.đêm)
	Bs Tiến (L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Đd.My-Đd.Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. đêm)
Bs.Din- Bs.Huyền

Đd.Hằng-Đd.Đồng

 (L.ngày)

Đd.Ngát -Đd.Lãi

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Khoa (L. đêm)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

 (L. ngày)

Đd.My-Đd.Châu

(L. đêm)

Bs.Din-Bs Huyền

Đd.Thêu-Đd.Phượng

(L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Đồng

(L.đêm)

Đd Thu (tăng cường)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs .Thành

Đd.Hiến-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Uyên

 (L.đêm )

Bs.Đăng - Bs.Thu

Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Điển

Đd.Ánh-Đd.Như

 (L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs.Mới- Bs.Kin

Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Hiếu

Đd.Thiện-Đd.Chi

(L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Sa

(L.đêm)

Bs.Na - Bs.Nhên

Đd Phương-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs Chiến-Bs Nguyên

Đd.Linh-Đd Mao-

Đd Thanh
Cn Lâm-Ktv Lành

Đd Rỡ
	Bs.Minh-Bs Xa

Đd.Sao-Đd Tây

Đd Ngọc
Bs Tuấn-Ktv Lộc

Đd Thu
	Bs.Đen-Bs Nguyên

Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên
Ktv Hòa

Đd Đăng

	XN-GPB
	Cn. P.Linh

Ktv.Thành
	Ktv. M. Linh

Cn.Thu
	Cn. Lai

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Đạt

Ktv.Hương
	Bs.Huệ

Ktv.Hội
	Bs.Thi

Cđkt.Nam

	Bảo vệ 
	Pha 

(01208009765)
Tâm

(0963996035)
	Pha 

(01208009765)
Hưng

(01683469822)
	Pha 

(01208009765)
Tâm

(0963996035)

	Lái xe 
	Công

(0977940448)

	Thắng

(0914.200.639)
	Thắng

(0914.200.6390)

	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

(0983.313.075)
	Quang

(0983.313.075)
	Quang

(0983.313.075)

	Kế toán
	Kt.Hòa
	Kt. Thúy
	Kt. Hương

	Bồ phận CNTT
	Cn Hiệp

(0977.276.875)
	Cn Hiệp

(0977.276.875)
	Cn Hòa 
(0935778859)


                  Gia Lai, ngày 29  tháng 8  năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                 GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

         Vũ Mạnh Cường                                                            

 BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                           PHÒNG KHTH-CNTT






                               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

 (Từ ngày  03/9/2018  đến ngày  09/9/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

03/9

[
	Thứ ba

04/9


	Thứ tư

05/9
	Thứ năm

06/9


	Thứ sáu

07/9


	Thứ bảy

08/9
	Chủ nhật

09/9



	Lãnh đạo
	Bs. Thái
	Bs. Chiến
	Bs. Linh
	Bs. Trang
	Bs. Thái
	Bs.Quân (T. ngày)

Bs.Linh (T. đêm)
	Bs. Thành

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Khoa (L. đêm)

       Đd.Nữ -Đd.Thảo

Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd.My-Đd.Châu

 (L. đêm)

Bs.Din-Bs Huyền
Đd.Thêu-Đd.Phượng

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Đồng

 (L.đêm)
Đd Thu (tăng cường)
	Bs.Đức  (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Linh

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

(L. đêm)

Bs. Huyền
Đd.Ngát-Đd Lãi

(L.ngày)

Đd.Thêu-Đd Phượng

(L.đêm)
	Bs Khoa (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.My-Đd.Châu

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs.Linh
Đd.Hằng-Đd.Đồng

 (L.ngày)

Đd.Ngát -Đd.Lãi

 (L.đêm)
	Bs Hoàng (L. ngày)

Bs.Quân  (L. đêm)    

       Đd.Nữ -Đd.Thảo

Đd Thạch

           (L. ngày)

Đd.My-Đd.Châu

 (L. đêm)

Bs. Trang
Đd.Thêu-Đd.Phượng

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Đồng

 (L.đêm)


	Bs Tiến (L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Linh

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

(L. đêm)

Bs. Din
Đd.Ngát-Đd Lãi

(L.ngày)

Đd.Thêu-Đd Phượng

(L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Khoa (L. đêm)

Đd.Sen-Đd.Châu

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs Hoàng

Đd.Hằng-Đd.Đồng

 (L.ngày)

Đd.Ngát -Đd.Lãi

 (L.đêm)
	Bs.Đức  (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. đêm)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

(L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Châu

(L. đêm)

 Bs.Huyền-Bs Din
Đd.Thêu-Đd.Phượng

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Đồng

 (L.đêm)



	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Hiếu
Đd.Thiện-Đd.Chi

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Sa

 (L.đêm)
Bs.Na - Bs.Nhên

Đd Phương-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs .Dự
Đd.Nhơr-Đd.Uyên

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Như

 (L.đêm )

Bs.Vẹn- Bs.Thu

Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs.Thành
Đd.Hiến-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Chi

 (L.đêm )

Bs.Chung - Bs.Kin

Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs. Điển
Đd.Ánh-Đd.Như

 (L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Uyên

 (L.đêm)

Bs.Đăng - Bs.Nhên

Đd Phương-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh
	Bs.Hiếu
Đd.Thiện-Đd.Chi

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Sa

 (L.đêm)

Bs.Na- Bs.Thu

Đd Môn - Đd Trinh

Đd.Toan-Đd.Miang
	Bs .Dự
Đd.Nhơr-Đd.Uyên

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Như

 (L.đêm )

Bs.Vẹn- Bs.Kin

Đd Loan-Đd Dung

Đd.Thanh-Đd.Ngà
	Bs.Thành
Đd.Hiến-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Chi

 (L.đêm )

Bs.Chung- Bs.Nhên

Đd Phương-Đd Trang

Đd.Thủy-Đd.Quỳnh

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Đen-Bs Nguyên

Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên

Ktv Hòa

Đd Đăng
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Linh-Đd Mao-

Đd Thanh
Cn Lâm

Đd Rỡ
	Bs.Minh-Bs Xa

Đd.An-Đd Tây

Đd Sao

Ktv Lành

Đd Thu
	Bs.Đen-Bs Nguyên

Đd Ngọc-Đd Thảo

Đd Phương
Ktv Lộc

Đd Đăng
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên

Bs Tuấn 

Đd Rỡ
	Bs.Minh-Bs Xa

Đd.Linh-Đd Mao
Đd Thanh

Ktv Hòa

Đd Thu
	Bs.Chiến-Bs Nguyên

Đd.An-Đd Tây

Đd Sao

Cn Lâm

Đd Đăng

	XN-GPB
	Cn. Lai
	Cn. Xuân
	Ktv. Thành
	Ktv. M. Linh
	Cn. P. Linh
	Cn. Thu
Ktv.Thành
	Ktv. M. Linh

Cn.Thúy

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs.Thi
Cđkt.Nam
	Bs.Đạt
Cđkt.Hiếu
	Bs Huệ
Ktv.Hương
	Bs Thi
Ktv.Hội
	Bs.Đạt
Cđkt.Nam
	Bs Huệ
Cđkt.Hiếu
	Bs.Thi
Ktv.Hương

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035

	Lái xe 
	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115


	Công

0977940448


	Trung 

0905915115
	Công

0977940448


	Công

0977940448


	Thắng

0914.200.639

	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Hương
	          Kt.Hiền


	Kt.Hòa


	Kt.Thúy


	Kt.Hiền
	Kt.Hương
	Kt. Hòa

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                  Gia Lai, ngày 31  tháng 8  năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                 GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                     Vũ Mạnh Cường                                                            

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày 03/9/2018  đến ngày  06/9/2018)





	
	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

27/8
	Thứ ba

28/8


	Thứ tư

29/8
	Thứ năm

30/8


	Thứ sáu

31/8

	Khu vực tiếp đón, đưa b/n vào khoa
	Nghĩ bù lễ 2/9
	Đd. Như - Đd Hiền

Đd Học- Đd Châu

Đd Phương
	Đd. Như -Đd Hiền

Đd Học- Đd Châu

Đd Phương
	Đd. Như - Đd Hiền

Đd Học- Đd Châu

Đd Phương
	Đd. Như - Đd Hiền

Đd Học- Đd Châu

Đd Phương

	Phòng  khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	
	Bs.Quân
Đd. Thy Nga
	Bs.Đức
Đd. Thy Nga
	Bs.Khoa
Đd. Thy Nga
	Bs.Hoàng
Đd. Thy Nga

	Phòng  khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	
	Bs.Tiến
Đd.Trinh
	Bs. Quân
Đd.Trinh
	Bs.Đức
Đd.Trinh
	Bs.Khoa
Đd.Trinh

	Phòng  khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	
	Bs. Khôi

Đd.Nhạn
	Bs.Sơn

Đd.Nhạn
	Bs.Nguyên

Đd.Nhạn
	Bs.Khôi

Đd.Nhạn

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài
	Bs. Châu

Đd.Lài

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ









                                                                       Gia Lai, ngày 31  tháng 8  năm 2018
Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường   

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                           PHÒNG KHTH-CNTT






                               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

 (Từ ngày  10/9/2018  đến ngày  16/9/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

10/9

[
	Thứ ba

11/9


	Thứ tư

12/9
	Thứ năm

13/9


	Thứ sáu

14/9


	Thứ bảy

15/9
	Chủ nhật

16/9



	Lãnh đạo
	Bs . Trang
	Bs. Thái
	Bs. Linh
	Bs. Thành
	Bs.Quân 
	Bs. Chiến
	Bs.Quân (T. ngày)

Bs.Linh (T. đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Linh

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

(L. đêm)

Bs.Trang
Đd.Ngát-Đd Thu

(L.ngày)

Đd.Thêu-Đd Phượng

(L.đêm)
	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Tiến  (L. đêm)

Đd.Sen-Đd.Phương

Đd Thạch

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs. Din
Đd.Hằng-Đd.Đồng

 (L.ngày)

Đd.Ngát -Đd.Lãi

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Khoa (L. đêm)

       Đd.Nữ -Đd.Thảo

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Phương

 (L. đêm)

Bs.Linh

Đd.Thêu-Đd.Phượng

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Đồng

 (L.đêm)


	Bs Tiến (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. đêm)

       Đd.Nga-Đd.Linh

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

(L. đêm)

Bs. Phương
Đd.Ngát-Đd Thu

(L.ngày)

Đd.Thêu-Đd Phượng

(L.đêm)
	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd.Sen-Đd.Phương

Đd Thạch

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs.Huyền
Đd.Hằng-Đd.Đồng

 (L.ngày)

Đd.Ngát -Đd.Lãi

 (L.đêm)
	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Tiến  (L. đêm)

       Đd.Nữ -Đd.Thảo

 (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Phương

 (L. đêm)

Bs Trang-Bs Phương
Đd.Thêu-Đd.Phượng

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Đồng

 (L.đêm)


	Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Khoa (L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

(L. đêm)

 Bs Din-Bs Huyền
Đd.Ngát-Đd Thu

(L.ngày)

Đd.Thêu-Đd Phượng

(L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD(t.ngày)
-Đ d (t.đêm)
	Bs.Điển
Đd.Ánh-Đd.Như

 (L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Uyên

 (L.đêm)

Bs.Na - Bs.Thu
Đd Dung-Đd My
Đd.Môn-Đd.Miang
Đd Loan-Đd Cúc

Đd.Toan-Đd.Ngà


	Bs .Hiếu
Đd.Thiện-Đd.Chi

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Sa

 (L.đêm)
Bs.Vẹn- Bs.Kin
Đd Thanh - Đd Trinh

Đd.Huế-Đd.Quỳnh
Đd Dung-Đd My

Đd.Môn-Đd.Miang 
	Bs.Dự
Đd.Nhơr-Đd.Uyên

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Như

 (L.đêm )
Bs.Chung - Bs.Nhên
Đd Phương Đd Trang

Đd.Diệu -Đd.Thủy
Đd Thanh - Đd Trinh

Đd.Huế-Đd.Quỳnh


	Bs. Thành
Đd.Hiến-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Chi

 (L.đêm )

Bs.Na- Bs.Thu
Đd Loan-Đd Cúc

Đd.Toan-Đd.Ngà

Đd Phương Đd Trang

Đd.Diệu -Đd.Thủy


	Bs.Điển
Đd.Ánh-Đd.Như

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Uyên

(L.đêm)
Bs.Vẹn- Bs.Kin
Đd Dung-Đd My

Đd.Môn-Đd.Miang
Đd Loan-Đd Cúc

Đd.Toan-Đd.Ngà


	Bs .Hiếu
Đd.Thiện-Đd.Chi

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Sa

 (L.đêm)

Bs.Chung- Bs.Nhên
Đd Thanh - Đd Trinh

Đd.Huế-Đd.Quỳnh
Đd Dung-Đd My

Đd.Môn-Đd.Miang


	Bs.Dự
Đd.Nhơr-Đd.Uyên

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Như

 (L.đêm )

Bs.Na - Bs.Thu
Đd Phương Đd Trang

Đd.Diệu -Đd.Thủy

Đd Thanh - Đd Trinh

Đd.Huế-Đd.Quỳnh



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Linh-Đd Mao-

Đd Thanh
Ktv Lành

Đd Đăng
	Bs.Minh-Bs Xa

Đd.An-Đd Tây

Đd Ngọc

Ktv Lộc

Đd Hùng
	Bs.Chiến-Bs Nguyên

Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên
Bs Tuấn

Đd Rỡ
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Linh-Đd Mao-

Đd Thanh
Ktv Hòa

Đd Thu
	Bs.Minh-Bs Xa

Đd.An-Đd Tây

Đd Ngọc 
Cn Lâm

Đd Đăng
	Bs.Chiến-Bs Nguyên

Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên
Ktv Lành

Đd Hùng
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Linh-Đd Mao-

Đd Thanh
Ktv Lộc

Đd Rỡ

	XN-GPB
	Cn. Lai
	Ktv. M. Linh
	Cn. Xuân
	Ktv. Thành
	Cn. Thúy
	Ktv. M. Linh
Ktv.Thành
	Cn. P. Linh

Cn.Thúy

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs.Đạt
Ktv.Hội
	Bs.Huệ
Cđkt.Nam
	Bs Thi
Cđkt.Hiếu
	Bs Đạt
Ktv.Hương
	Bs.Huệ
Ktv.Hội
	Bs Thi
Cđkt.Nam
	Bs.Đạt
Cđkt.Hiếu

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822

	Lái xe 
	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115


	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Công

0977940448


	Công

0977940448


	Thắng

0914.200.639

	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Hương
	          Kt.Hiền


	Kt.Thúy

	Kt.Hòa

	Kt.Hiền
	Kt.Thúy
	Kt. Hương

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                  Gia Lai, ngày 07  tháng 9 năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                 GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày 10/9/2018  đến ngày 14/9/2018)





	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

10/9
	Thứ ba

11/9

	Thứ tư

12/9
	Thứ năm

13/9

	Thứ sáu

14/9

	Khu vực tiếp đón, đưa b/n vào khoa
	Đd. Như - Đd Hiền

Đd Châu

Đ d Nhạn
	Đd. Như - Đd Hiền

Đd Châu

Đd Nhạn
	Đd. Như -Đd Hiền

 Đd Châu

Đ d Nhạn
	Đd. Như - Đd Hiền

Đd Châu

Đ d Nhạn
	Đd. Như - Đd Hiền

Đd Châu

Đ d Nhạn

	Phòng  khám Nội 1

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Phương 

Đd Học
	
	
	
	Bs.Điển

Đd. Học

	Phòng  khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân
Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga

	Phòng  khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Tiến

Đd.My
	Bs.Khoa
Đd.My
	Bs. Hoàng
Đd.My
	Bs Quân
Đd.My
	Bs.Tiến
Đd.My

	Phòng  khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Khôi

Đd.Lường
	Bs.Sơn

Đd.Lường
	Bs.Nguyên

Đd.Lường
	Bs.Khôi

Đd.Lường
	BsNguyên

Đd.Lường

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Trinh
	Bs. Châu

Đd.Trinh
	Bs. Châu

Đd.Trinh
	Bs. Châu

Đd.Trinh
	Bs. Châu

Đd.Trinh

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ









                                                                       Gia Lai, ngày 07  tháng 9  năm 2018
Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                           PHÒNG KHTH-CNTT






                               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

 (Từ ngày  17/9/2018  đến ngày  23/9/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

17/9

[
	Thứ ba

18/9


	Thứ tư

19/9
	Thứ năm

20/9


	Thứ sáu

21/9


	Thứ bảy

22/9
	Chủ nhật

23/9



	Lãnh đạo
	Bs . Thành
	Bs.Quân
	Bs. Linh
	Bs.Thái
	Bs.Thành
	Bs. Linh (T. ngày)

Bs.Quân (T. đêm)


	Bs. Linh (T. ngày)

Bs.Tiến (T. đêm)



	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs Tiến (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. đêm)

Đd.Sen-Đd.Phương

Đd Thạch

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs.Phương
Đd.Hằng-Đd.Lãi

 (L.ngày)

Đd.Ngát -Đd.Thu

 (L.đêm)
	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd.Nữ -Đd.Phương

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Thảo
(L. đêm)

Bs. Huyền
Đd.Thêu-Đd.Phượng

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Lãi

 (L.đêm)


	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Tiến  (L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Linh

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Phương

(L. đêm)

Bs.Linh

Đd.Ngát-Đd Thu

(L.ngày)

Đd.Thêu-Đd Phượng

(L.đêm)

	Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Khoa (L. đêm)

       Đd.Sen-Đd.Thảo

Đd Thạch

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs. Din
Đd.Hằng-Đd.Lãi

 (L.ngày)

Đd.Ngát -Đd.Thu

 (L.đêm)
	Bs Tiến (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. đêm)

Đd.Nữ -Đd.Phương

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Thảo

(L. đêm)
Bs.Trang
Đd.Thêu-Đd.Phượng

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Lãi

 (L.đêm)


	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Linh

(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Phương

(L. đêm)

Bs Phương-Bs Huyền
Đd.Ngát-Đd Thu

(L.ngày)

Đd.Thêu-Đd Phượng

(L.đêm)


	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Tiến  (L. đêm)

Đd.Sen-Đd.Thảo

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. đêm)

 Bs Huyền -Bs Din
Đd.Hằng-Đd.Lãi

 (L.ngày)

Đd.Ngát -Đd.Thu

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD(t.ngày)

-Đ d (t.đêm)
	Bs.Thành
Đd.Hiến-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Chi

 (L.đêm )

Bs.Vẹn- Bs.Kin

Đd Loan-Đd Cúc

Đd.Toang-Đd.Ngà

Đd Phương Đd Trang

Đd.Diệu -Đd.Thủy


	Bs .Điển
Đd.Ánh-Đd.Như

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Uyên

(L.đêm)

Bs.Chung - Bs.Nhên

Đd Dung-Đd My

Đd.Môn-Đd.Miang

Đd Loan-Đd Cúc

Đd.Toang-Đd.Ngà
	Bs Hiếu
Đd.Thiện-Đd.Chi

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Sa

 (L.đêm)

Bs.Na- Bs.Thu

Đd Thanh - Đd Trinh

Đd.Huế-Đd.Quỳnh

Đd Dung-Đd Nam

Đd.Môn-Đd.Miang


	Bs. Dự
Đd.Nhơr-Đd.Uyên

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Như

 (L.đêm )

Bs.Vẹn- Bs.Kin

Đd Phương Đd Trang

Đd.Diệu -Đd.Thủy

Đd Thanh - Đd Trinh

Đd.Huế-Đd.Quỳnh 
	Bs.Thành
Đd.Hiến-Đd.Sa

 (L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Chi

 (L.đêm )

Bs.Đăng - Bs.Nhên

Đd Loan-Đd Cúc

Đd.Toang-Đd.Ngà

Đd Phương Đd Trang

Đd.Diệu -Đd.Thủy 
	Bs .Điển
Đd.Ánh-Đd.Như

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Uyên

(L.đêm)

Bs.Chung- BsThu
Đd Dung-Đd My

Đd.Môn-Đd.Miang

Đd Loan-Đd Cúc

Đd.Toang-Đd.Ngà 
	Bs.Hiếu
Đd.Thiện-Đd.Chi

          (L.ngày)

Đd.Hiến-Đd.Sa

 (L.đêm)
Bs.Na - Bs.Kin
Đd Thanh - Đd Trinh

Đd.Huế-Đd.Quỳnh

Đd Dung-Đd Nam

Đd.Môn-Đd.Miang



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Minh-Bs Xa

Đd.An-Đd Tây

Đd Ngọc
Bs Tuấn

Đd Thu
	BsNguyên-BsSơn(TT)
Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên
Ktv Lộc

Đd Đăng
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Linh-Đd Mao-

Đd Thanh
Cn Lâm

Đd Rỡ
	Bs.Minh-Bs Xa

Đd.An-Đd Tây

Đd Ngọc 

Ktv Lành
Đd Thu
	BsNguyên.BsSơn(TT)

Đd.Hảo-ĐdTrung

Đd Nguyên 
Cn Hòa
Đd Đăng
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Linh-Đd Mao-

Đd Thanh
Bs Tuấn

Đd Rỡ
	Bs.Minh-Bs Xa

Đd.An-Đd Tây

Đd Ngọc
Ktv Lộc

Đd Thu

	XN-GPB
	Cn. Lai
	Cn. Xuân
	Ktv. M. Linh
	Cn. P.Linh
	Cn. Thu
	Ktv. M. Linh

Cn. Thúy
	Ktv.Thành
Cn.P.Linh

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs.Huệ
Ktv.Hương
	Bs.Thi
Ktv.Hội
	Bs Đạt
Cđkt.Nam
	Bs Huệ
Cđkt.Hiếu
	Bs.Thi
Ktv.Hương
	Bs Đạt
Ktv.Hội
	Bs.Huệ
Cđkt.Nam

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035

	Lái xe 
	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115


	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Công

0977940448


	Công

0977940448


	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Tâm
0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Hòa
	          Kt.Hiền


	Kt.Thúy


	Kt.Hương

	Kt.Hiền
	Kt.Hòa
	Kt. Thúy

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                  Gia Lai, ngày 14  tháng 9 năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                 GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày 17/9/2018  đến ngày 21/9/2018)





	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

17/9
	Thứ ba

18/9


	Thứ tư

19/9
	Thứ năm

20/9


	Thứ sáu

21/9


	Khu vực tiếp đón, đưa b/n vào khoa
	Đd. Như - Đd Hiền

Đd Nhạn
	Đd. Như - Đd Hiền

Đd Học

	Đd. Như -Đd Hiền

Đd Học

	Đd. Như - Đd Hiền

Đd Học
	Đd. Như - Đd Hiền

Đd Nhạn

	Phòng  khám Nội 1

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Din
Đd Học
	
	
	
	Bs.Điển

Đd. Học

	Phòng  khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga

	Phòng  khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Quân
Đd My
	Bs.Tiến
Đd My
	Bs. Khoa
Đd.My
	Bs Hoàng
Đd.My
	Bs.Quân
Đd.My

	Phòng  khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Nguyên
Đd.Lường
	Bs.Khôi
Đd.Nhạn
	Bs.Sơn
Đd.Nhạn
	Bs.Nguyên
Đd.Nhạn
	Bs Khôi
Đd.Lường

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Trinh
	Bs. Châu

Đd.Trinh
	Bs. Châu

Đd.Trinh
	Bs. Châu

Đd.Trinh
	Bs. Châu

Đd.Trinh

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ









                                                                       Gia Lai, ngày 14  tháng 9  năm 2018
Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

      BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                     PHÒNG KHTH-CNTT






                 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

 (Từ ngày  24/9/2018  đến ngày  30/9/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

24/9

[
	Thứ ba

25/9


	Thứ tư

26/9
	Thứ năm

27/9


	Thứ sáu

28/9


	Thứ bảy

29/9
	Chủ nhật

30/9



	Lãnh đạo
	Bs. Linh
	Bs. Thành
	Bs.Quân
	Bs.Chiến
	Bs. Thành
	Bs Tiến (T. ngày)

Bs.Thái(T. đêm)
	Bs. Chiến

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Khoa (L. đêm)

Đd.Nữ -Đd.Phương

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Thảo

(L. đêm)

Bs.Linh
Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Lãi

 (L.đêm)


	Bs Tiến (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Linh

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Phương

(L. đêm)

Bs. Din
Đd.Ngát-Đd Thu

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.đêm)


	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd.Sen-Đd.Thảo

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

(L. đêm)

Bs.Trang
Đd.Hằng-Đd.Lãi

 (L.ngày)

Đd.Ngát -Đd.Thu

 (L.đêm)
	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Tiến  (L. đêm)

Đd.Nữ -Đd.Phương

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Thảo

(L. đêm)

Bs. Phương
Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Lãi

 (L.đêm)


	Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Khoa (L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Linh

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Phương

(L. đêm)

Bs.Din
Đd.Ngát-Đd Thu

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.đêm)


	Bs Tiến (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. đêm)

Đd.Sen-Đd.Thảo

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs Huyền

Đd.Hằng-Đd.Lãi

 (L.ngày)

Đd.Ngát -Đd.Thu

 (L.đêm)

	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd.Nữ -Đd.Phương

 (L. ngày)

Đd.Sen-Đd.Thảo

(L. đêm)

 Bs Trang -BsPhương
Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd.Lãi

 (L.đêm)



	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD(t.ngày)

-Đ d (t.đêm)
	Bs.Hiếu

ĐdThiện-Đd.Sa
Đd Uyên
 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

 (L.đêm )

Bs.Chung - Bs.Nhên

Đd Huế-Đd Thủy
Đd Quỳnh-ĐdTrang

Đd.Phương
Đd Ngà- Đd Toang
Đd.Thanh -Đd.Dung
Đd Loan


	Bs .Thành

Đd.Ánh-Đd.Như-
Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

 (L.đêm)

Bs.Vẹn- Bs.Kin

Đd Môn-Đd Miang
Đd.My-Đd Trinh
Đd Thanh

Đd Huế-Đd Thủy

Đd Quỳnh-ĐdTrang

Đd.Phương


	Bs Điển

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

          (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Như-

Đd Phúc

 (L.đêm)

Bs.Na- Bs.Thu

Đd Ngà- Đd Toang

Đd.Thanh -Đd.Dung

Đd Loan
Đd Môn-Đd Miang

Đd.My-Đd Trinh

Đd Thanh


	Bs.Hiếu

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

 (L.đêm )

Bs.Chung - Bs.Nhên

Đd Huế-Đd Thủy

Đd Quỳnh-ĐdTrang

Đd.Phương 

Đd Ngà- Đd Toang

Đd.Thanh -Đd.Dung

Đd Loan
	Bs.Thành

Đd.Ánh-Đd.Như-

Đd Phúc

 (L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

 (L.đêm )

Bs.Vẹn- Bs.Kin

Đd Môn-Đd Miang

Đd.My-Đd Trinh

Đd Thanh 

Đd Huế-Đd Thủy

Đd Quỳnh-ĐdTrang

Đd.Phương


	Bs .Điển

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Như-

Đd Phúc 

(L.đêm)

Bs.Na- Bs.Thu

Đd Ngà- Đd Toang

Đd.Thanh -Đd.Dung

Đd Loan 

Đd Môn-Đd Miang

Đd.My-Đd Trinh

Đd Thanh 


	Bs.Hiếu

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

          (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

 (L.đêm)

Bs.Chung - Bs.Nhên

Đd Huế-Đd Thủy

Đd Quỳnh-ĐdTrang

Đd.Phương

Đd Ngà- Đd Toang

Đd.Thanh -Đd.Dung

Đd Loan 

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs Chiến-BsNguyên

Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên
Cn Lâm

Bs. Hổ (TT)

Đd Đăng
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Linh-Đd Mao-

Đd Thanh
Ktv Lành

Bs. Hổ (TT)

Đd Rỡ
	Bs.Minh-Bs Nguyên

Đd.An-Đd Tây

Đd Phương

Cn Hòa
Bs. Hổ (TT)

Đd Hùng
	Bs Chiến-BsNguyên

Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên

Bs Tuấn

Bs. Hổ (TT)

Đd Thu Đd Thu
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Linh-Đd Mao-

Đd Thanh

Ktv Lộc

Bs. Hổ (TT)

Đd Đăng
	Bs.Minh-Bs Nguyên

Đd.An-Đd Tây

Đd Phương
Cn Lâm

Bs. Hổ (TT)

Đd Rỡ
	Bs Chiến-BsNguyên

Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên

Ktv Lành

Bs. Hổ (TT)

Đd Hùng

	XN-GPB
	Cn. Xuân
	Cn. Thu
	Cn. Thúy
	KTV. Thành
	Ktv. M. Linh
	Cn. P. Linh

Cn. Thúy
	Ktv.Thành

Cn.Thu

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs.Thi 
Cđkt.Hiếu
	Bs.Đạt

Ktv.Hương
	Bs Huệ
Ktv.Hội
	Bs Thi
Cđkt.Nam
	Bs.Đạt
Cđkt.Hiếu
	Bs Huệ
Ktv.Hương
	Bs.Thi
Ktv.Hội

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822

	Lái xe 
	Trung 

0905915115


	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632

	Kế toán
	Kt.Hiền
	          Kt.Hương

	Kt.Hòa

	Kt.Thúy

	Kt.Hiền
	Kt.Hương
	Kt. Hòa

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


       Gia Lai, ngày 21  tháng 9 năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                 GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

   BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày 24/9/2018  đến ngày 28/9/2018)





	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

24/9
	Thứ ba

25/9


	Thứ tư

26/9
	Thứ năm

27/9


	Thứ sáu

28/9

	Khu vực tiếp đón, đưa b/n vào khoa
	Đd. Như - Đd Hiền

Đd Phương
	Đd. Nhạn - Đd Hiền

Đd Học- Đd Phương

	Đd. Nhạn -Đd Hiền

Đd Học -Đd Phương

	Đd. Nhạn - Đd Hiền

Đd Học- Đd Phương
	Đd. Như - Đd Hiền

Đd Nhạn -Đd Phương

	Phòng  khám Nội 1

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Phương

Đd Nhạn
	
	
	
	

	Phòng  khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga

	Phòng  khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Hoàng
Đd My
	Bs.Quân
Đd My
	Bs. Tiến
Đd.My
	Bs Khoa
Đd.My
	Bs.Hoàng
Đd.My

	Phòng  khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Sơn

Đd.Lường
	Bs.Khôi

Đd.Nhạn
	Bs.Nguyên

Đd.Nhạn
	Bs.Sơn

Đd.Nhạn
	Bs Khôi

Đd.Lường

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Trinh
	Bs. Châu

Đd.Trinh
	Bs. Châu

Đd.Trinh
	Bs. Châu

Đd.Trinh
	Bs. Châu

Đd.Trinh

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ









                                                                       Gia Lai, ngày 21 tháng 9  năm 2018
Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

      BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                     PHÒNG KHTH-CNTT






                 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

 (Từ ngày  01/10/2018  đến ngày  07/10/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

01/10

[
	Thứ ba

02/10


	Thứ tư

03/10
	Thứ năm

04/10


	Thứ sáu

05/10


	Thứ bảy

06/10
	Chủ nhật

07/10



	Lãnh đạo
	Bs. Thành
	Bs. Thái
	Bs. Chiến
	Bs.Thành
	Bs. Tiến
	Bs. Chiến
	Bs. Thành

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Tiến  (L. đêm)

Đd.Nga -Đd.Học
Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.My-Đd.Châu
(L. đêm)

Bs.Phương
Đd.Ngát-ĐdPhượng

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.đêm)


	Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Khoa (L. đêm)

Đd.Nữ -Đd.Phương

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Học

(L. đêm)

Bs.Huyền
Đd.Trang-Đd.Lãi

 (L.ngày)

Đd.Ngát -Đd.Phượng

 (L.đêm)
	Bs Tiến (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. đêm)

Đd.My-Đd.Châu
Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Phương

 (L. đêm)

Bs.Din
Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.ngày)

Đd.Trang-Đd.Lãi

 (L.đêm)
	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd.Nga -Đd.Học

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.My-Đd.Châu

(L. đêm)
Bs.Trang
Đd.Ngát-Đd Phượng

(L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Đồng

(L.đêm)


	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Tiến  (L. đêm)

Đd.Nữ -Đd.Phương

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Học

(L. đêm)

Bs.Phương
Đd.Trang-Đd.Lãi

 (L.ngày)

Đd.Ngát -Đd.Phượng

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Khoa (L. đêm)

Đd.My-Đd.Châu

 (L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Phương

 (L. đêm)

Bs Huyền-Bs Din
Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.ngày)

Đd.Trang-Đd.Lãi

 (L.đêm)
	Bs Tiến (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. đêm)

Đd.Nga -Đd.Học

 (L. ngày)

Đd.My-Đd.Châu

 (L. đêm)

 Bs Din -BsPhương

Đd.Ngát-Đd Phượng

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.đêm)


	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD(t.ngày)

-Đ d (t.đêm)
	Bs.Thành

Đd.Phúc-Đd.Như-

Đd Nhơr
(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

 (L.đêm)

Bs.Vẹn- Bs.Kin

Đd Môn-Đd Miang

Đd.My-Đd Trinh

Đd Cúc

Đd Huế-Đd Thủy

Đd Quỳnh-ĐdTrang

Đd.Phương


	Bs .Điển

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

          (L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như-

Đd Phúc

 (L.đêm)

Bs.Na- Bs.Thu

Đd Ngà- Đd Toang

Đd.Thanh -Đd.Dung

Đd Loan

Đd Môn-Đd Miang

Đd.My-Đd Trinh

Đd Cúc


	Bs Hiếu

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

 (L.đêm )

Bs.Đăng - Bs.Nhên

Đd Huế-Đd Thủy

Đd Quỳnh-ĐdTrang

Đd.Phương 

Đd Ngà- Đd Toang

Đd.Thanh -Đd.Dung

Đd Loan

	Bs.Thành

Đd.Nhơr-Đd.Như-

Đd Phúc

 (L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

 (L.đêm )

Bs.Chung – Bs Kin
Đd Môn-Đd Miang

Đd.My-Đd Trinh

Đd Cúc

Đd Huế-Đd Thủy

Đd Quỳnh-ĐdTrang

Đd.Phương
	Bs.Điển

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

 (L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như
Đd Phúc 

(L.đêm)

Bs.Vẹn- Bs.Thu
Đd Ngà- Đd Toang

Đd.Thanh -Đd.Dung

Đd Loan

Đd Môn-Đd Miang

Đd.My-Đd Trinh

Đd Cúc 
	Bs .Hiếu

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

          (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

 (L.đêm)

Bs.Đăng - Bs.Nhên

Đd Huế-Đd Thủy

Đd Quỳnh-ĐdTrang

Đd.Phương 

Đd Ngà- Đd Toang

Đd.Thanh -Đd.Dung

Đd Loan

	Bs.Thành

Đd.Nhơr-Đd.Như-

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

 (L.đêm)

Bs.Na – Bs Kin

Đd Môn-Đd Miang

Đd.My-Đd Trinh

Đd Cúc

Đd Huế-Đd Thủy

Đd Quỳnh-ĐdTrang

Đd.Phương

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Linh-Đd Mao-

Đd Thanh

Cn Hòa
Bs. Hổ (TT)

Đd Thu
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.An-Đd Tây

Đd Phương
Bs Tuấn

Bs. Hổ (TT)

Đd Đăng
	Bs Chiến-BsNguyên

Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên 
Ktv Lộc

Bs. Hổ (TT)

Đd Rỡ
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Linh-Đd Mao-

Đd Thanh
Cn Lâm

Bs. Hổ (TT)

Đd Hùng
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.An-Đd Tây

Đd Phương
Ktv Lành
Bs. Hổ (TT)

Đd Thu
	Bs Chiến-BsNguyên

Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên 
Cn Hòa
Bs. Hổ (TT)

Đd Đăng
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Linh-Đd Mao-

Đd Thanh
Bs Tuấn

Bs. Hổ (TT)

Đd Rỡ

	XN-GPB
	Cn. Xuân
	Ktv. M.Linh
	Cn. P.Linh
	Cn. Thu
	Cn. Thúy
	Cn. P. Linh

Ktv. Thành
	Ktv.M.Linh

Cn.Thu

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs.Đạt

Cđkt.Nam
	Bs.Huệ

Cđkt.Hiếu
	Bs Thi

Ktv.Hương
	Bs Đạt

Ktv.Hội
	Bs.Huệ

Cđkt.Nam
	Bs Thi

Cđkt.Hiếu
	Bs.Đạt

Ktv.Hương

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035

	Lái xe 
	Trung 

0905915115


	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Công

0977940448


	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Hương
	          Kt.Hiền

	Kt.Thúy

	Kt.Hòa

	Kt.Hiền
	Kt.Thúy
	Kt. Hương

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


       Gia Lai, ngày 28  tháng 9 năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                 GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

         Vũ Mạnh Cường
   BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày 01/10/2018  đến ngày 05/10/2018)





	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

01/10
	Thứ ba

02/10


	Thứ tư

03/10
	Thứ năm

04/10


	Thứ sáu

05/10

	Khu vực tiếp đón
	Đd. Như-ĐdPhương

	Đd. Như

	Đd. Như

	Đd. Như

	Đd. Như 



	Phòng  khám Nội 1

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Din
Đd Hiền
	Bs. Đức
Đd Hiền
	Bs. Đức

Đd Hiền
	
	Bs. Đức

Đd Hiền

	Phòng  khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga

	Phòng  khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Khoa
Đd.Lường
	Bs.Hoàng
Đd.Lường
	Bs.Quân
Đd.Lường
	Bs Tiến
Đd.Lường
	Bs.Khoa
Đd.Lường

	Phòng  khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Phi
Đd. Nhạn
	Bs.Nguyên
Đd.Nhạn
	Bs.Sơn
Đd.Nhạn
	Bs.Phi
Đd.Nhạn
	Bs Khôi

Đd. Nhạn

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Trinh
	Bs. Châu

Đd.Trinh
	Bs. Châu

Đd.Trinh
	Bs. Châu

Đd.Trinh
	Bs. Châu

Đd.Trinh

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ









                                                                       Gia Lai, ngày 28 tháng 9  năm 2018
Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường
      BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                     PHÒNG KHTH-CNTT






                 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

 (Từ ngày  08/10/2018  đến ngày  14/10/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

08/10

[
	Thứ ba

09/10


	Thứ tư

10/10
	Thứ năm

11/10


	Thứ sáu

12/10


	Thứ bảy

13/10
	Chủ nhật

14/10



	Lãnh đạo
	Bs. Thành
	Bs. Thái
	Bs. Chiến
	Bs.Thành
	Bs. Tiến
	Bs. Chiến
	Bs. Thành

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd.Nữ -Đd.Phương

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Học

(L. đêm)

Bs.Trang

Đd.Trang-Đd Thu
 (L.ngày)

Đd.Ngát-ĐdPhượng (L.đêm)


	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Tiến  (L. đêm)

Đd.My-Đd.Châu

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Phương

 (L. đêm)

Bs.Phương
Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.ngày)

Đd.Trang-Đd Thu

(L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Khoa (L. đêm)

Đd.Nga -Đd.Học

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.My-Đd.Châu

(L. đêm)

Bs.Huyền
Đd.Ngát-ĐdPhượng (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.đêm)
	Bs Tiến (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. đêm)

Đd.Nữ -Đd.Phương

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Học

(L. đêm)

Bs.Din
Đd.Trang-Đd Thu

 (L.ngày)

Đd.Ngát-ĐdPhượng (L.đêm)


	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd.My-Đd.Châu

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Phương

 (L. đêm)
Bs.Trang
Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.ngày)

Đd.Trang-Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Tiến  (L. đêm)

Đd.My-Đd.Châu

 (L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Phương

 (L. đêm)

Bs Phuơng-Bs Huy
Đd.Ngát-Đd Phượng

 (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Đồng

 (L.đêm)
	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd.Nga -Đd.Học

 (L. ngày)

Đd.My-Đd.Châu

 (L. đêm)

 Bs Huyền –Bs Din
Đd.Trang-Đd Thu

 (L.ngày)

Đd.Ngát-Đd Phượng

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD(t.ngày)

-Đ d (t.đêm)
	Bs.Dự
Đd.Phúc-Đd.Như-

Đd Nhơr

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

 (L.đêm)

Bs.Chung- Bs.Thu
Đd Ngà- Đd Toang

Đd.Thanh -Đd.Dung

Đd Huế

Đd Môn-Đd Miang

Đd.My-Đd Trinh

Đd Cúc
	Bs .Điển

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

          (L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như-

Đd Phúc

 (L.đêm)

Bs.Vẹn - Bs.Thoa
Đd Thủy- Đd Quỳnh
Đd.Sen -Đd.Phuơng
Đd Trang
Đd Ngà- Đd Toang

Đd.Thanh -Đd.Dung

Đd Huế


	Bs Hiếu

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

 (L.đêm )

Bs.Đăng - Bs.Kin
Đd Môn-Đd Miang

Đd.My-Đd Trinh

Đd Cúc

Đd Thủy- Đd Quỳnh

Đd.Sen -Đd.Phuơng

Đd Trang


	Bs.Thành

Đd.Nhơr-Đd.Như-

Đd Phúc

 (L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

 (L.đêm )

Bs.Na – Bs. Thu 
Đd Ngà- Đd Toang

Đd.Thanh -Đd.Dung

Đd Huế

Đd Môn-Đd Miang

Đd.My-Đd Trinh

Đd Cúc


	Bs.Dự
Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

 (L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc 

(L.đêm)

Bs.Chung - Bs.Nhên
Đd Thủy- Đd Quỳnh

Đd.Sen -Đd.Phuơng

Đd Trang 

Đd Ngà- Đd Toang

Đd.Thanh -Đd.Dung

Đd Huế
	Bs .Điển
ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

          (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

 (L.đêm)

Bs.Vẹn  - Bs.Thoa
Đd Môn-Đd Miang

Đd.My-Đd Trinh

Đd Cúc

Đd Thủy- Đd Quỳnh

Đd.Sen -Đd.Phuơng

Đd Trang


	Bs.Hiếu
Đd.Nhơr-Đd.Như-

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

 (L.đêm)

Bs.Đăng – Bs Kin

Đd Ngà- Đd Toang

Đd.Thanh -Đd.Dung

Đd Huế

Đd Môn-Đd Miang

Đd.My-Đd Trinh

Đd Cúc

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.An-Đd Tây

Đd Phương

Ktv Lộc

Bs. Hổ (TT)

Đd Hùng
	Bs Chiến-BsNguyên

Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên 

Cn Lâm

Bs. Hổ (TT)

Đd Thu
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Linh-Đd Mao-

Đd Thanh

Ktv Lành

Bs. Hổ (TT)

Đd Đăng
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.An-Đd Tây

Đd Phương

Cn Hòa

Bs. Hổ (TT)

Đd Rỡ
	Bs Chiến-BsNguyên

Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên 

Bs Tuấn

Bs. Hổ (TT)

Đd Hùng
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Linh-Đd Mao-

Đd Thanh

Ktv Lộc

Bs. Hổ (TT)

Đd Thu
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.An-Đd Tây

Đd Phương
Cn Lâm

Bs. Hổ (TT)

Đd Đăng

	XN-GPB
	Cn. Xuân
	Ktv. M.Linh
	Cn. P.Linh
	Cn. Thu
	Cn. Thúy
	Cn. P. Linh

Ktv. Thành
	Ktv.M.Linh

Cn.Thu

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs.Huệ

Ktv.Hội
	Bs Thi

Cđkt.Nam
	Bs Đạt

Cđkt.Hiếu
	Bs.Huệ

Ktv.Hương
	Bs Thi

Ktv.Hội
	Bs.Đạt

Cđkt.Nam
	Bs.Huệ

Cđkt.Hiếu 

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035

	Lái xe 
	Trung 

0905915115


	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Công

0977940448


	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Hòa
	          Kt.Hiền


	Kt.Thúy


	Kt. Hương

	Kt.Hiền
	Kt.Hòa
	Kt.Thúy

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


       Gia Lai, ngày 05  tháng 10 năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                 GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

         Vũ Mạnh Cường

   BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày 08/10/2018  đến ngày 12/10/2018)





	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

01/10
	Thứ ba

02/10


	Thứ tư

03/10
	Thứ năm

04/10


	Thứ sáu

05/10

	Khu vực tiếp đón
	Đd. Như-ĐdPhương


	Đd. Như


	Đd. Như


	Đd. Như


	Đd. Như 



	Phòng  khám Nội 1

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Din

Đd Hiền
	Bs. Đức

Đd Hiền
	Bs. Đức

Đd Hiền
	
	Bs. Đức

Đd Hiền

	Phòng  khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga

	Phòng  khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Khoa

Đd.Lường
	Bs.Hoàng

Đd.Lường
	Bs.Quân

Đd.Lường
	Bs Tiến

Đd.Lường
	Bs.Khoa

Đd.Lường

	Phòng  khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Nguyên

Đd. Nhạn
	Bs Khôi

Đd.Nhạn
	Bs.Phi

Đd.Nhạn
	Bs.Nguyên

Đd.Nhạn
	Bs.Sơn

Đd. Nhạn

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Trinh
	Bs. Châu

Đd.Trinh
	Bs. Châu

Đd.Trinh
	Bs. Châu

Đd.Trinh
	Bs. Châu

Đd.Trinh

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ









                                                                       Gia Lai, ngày 05 tháng 10  năm 2018
Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường

  BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                     PHÒNG KHTH-CNTT






                 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

 (Từ ngày 15/10/2018  đến ngày  21/10/2018)


	          Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

15/10

[
	Thứ ba

16/10


	Thứ tư

17/10
	Thứ năm

18/10


	Thứ sáu

19/10


	Thứ bảy

20/10
	Chủ nhật

21/10



	Lãnh đạo
	Bs. Thành
	Bs. Thái
	Bs. Trang
	Bs. Chiến
	Bs. Thành
	Bs. Linh
	Bs. Chiến

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Đd.My-Đd.Châu

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Phương

 (L. đêm)

Bs.Huy
Đd.Thêu-Đd.Lãi

 (L.ngày)

Đd.Trang-Đd Thu

(L.đêm)

	Bs. Khoa (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. đêm)

Đd.Nga -Đd.Học

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.My-Đd.Châu

(L. đêm)

Bs.Din
Đd.Ngát-Đd Phượng (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Lãi

 (L.đêm)
	Bs.Đức (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd.Nữ -Đd.Phương

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Học

(L. đêm)
Bs.Trang
Đd.Trang-Đd Thu

 (L.ngày)

Đd.Ngát-Đd Phượng (L.đêm)


	Bs Hoàng (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.My-Đd.Châu

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Phương

 (L. đêm)

Bs.Phương
Đd.Thêu-Đd.Lãi

 (L.ngày)

Đd.Trang-Đd Thu

(L.đêm)


	Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Khoa (L. đêm)

Đd.Nga -Đd.Học

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.My-Đd.Châu

(L. đêm)

Bs.Huyền
Đd.Ngát-Đd Phượng (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Lãi

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Đd.Nữ -Đd.Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Học

(L. đêm)

Bs Huy Bs Phuơng 
Đd.Trang-Đd Thu

 (L.ngày)

Đd.Ngát-Đd Phượng (L.đêm)


	Bs. Khoa (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. đêm)

Đd.My-Đd.Châu

(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Phương

(L. đêm)
 Bs Din Bs Huyền Đd.Thêu-Đd.Lãi

 (L.ngày)

Đd.Trang-Đd Thu

(L.đêm


	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- ĐD(t.ngày)

-Đ d (t.đêm)
	Bs.Thành
Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

 (L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc 

(L.đêm)
Bs.Na- Bs.Thu

Đd Thủy- Đd Quỳnh

Đd.Sen -Đd.Phuơng

Đd Trang

Đd Ngà- Đd Toang

Đd.Thanh -Đd.Dung

Đd Huế


	Bs .Dự 
ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

          (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

 (L.đêm)

Bs.Chung - Bs.Nhên

Đd Môn-Đd Miang

Đd.My-Đd Trinh

Đd Cúc

Đd Thủy- Đd Quỳnh

Đd.Sen -Đd.Phuơng

Đd Trang

	Bs Điển
Đd.Nhơr-Đd.Như-

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

 (L.đêm)

Bs.Vẹn - Bs.Thoa

Đd Ngà- Đd Toang

Đd.Thanh -Đd.Dung

Đd Huế

Đd Môn-Đd Miang

Đd.My-Đd Trinh

Đd Cúc


	Bs.Hiếu
Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

 (L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc 

(L.đêm)

Bs.Đăng – Bs Kin

Đd Thủy- Đd Quỳnh

Đd.Sen -Đd.Phuơng

Đd Trang

Đd Ngà- Đd Toang

Đd.Thanh -Đd.Dung

Đd Huế


	Bs.Thành
ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

          (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

 (L.đêm))

Bs.Na- Bs.Thu

Đd Môn-Đd Miang

Đd.My-Đd Trinh

Đd Cúc

Đd Thủy- Đd Quỳnh

Đd.Sen -Đd.Phuơng

Đd Trang


	Bs .Dự
Đd.Nhơr-Đd.Như-

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

 (L.đêm)

Bs.Chung - Bs.Nhên

Đd Ngà- Đd Toang

Đd.Thanh -Đd.Dung

Đd Huế

Đd Môn-Đd Miang

Đd.My-Đd Trinh

Đd Cúc 
	Bs.Điển
Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

 (L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc 

(L.đêm)

Bs.Vẹn - Bs.Thoa

Đd Thủy- Đd Quỳnh

Đd.Sen -Đd.Phuơng

Đd Trang

Đd Ngà- Đd Toang

Đd.Thanh -Đd.Dung

Đd Huế



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs Chiến-BsNguyên

Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên
Bs. Hổ 

Ktv Lộc

Đd Rỡ
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Linh-Đd Mao-

Đd Thanh
Cn Lâm

Cn Hòa

Đd Hùng
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.An-Đd Ngọc

Đd Phương
Bs. Tuấn

Ktv Lành

Đd Thu
	Bs Chiến-BsNguyên

Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên
Bs. Hổ 

Ktv Lộc

Đd Đăng
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Linh-Đd Mao-

Đd Thanh

Cn Lâm

Cn Hòa

Đd Rỡ
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.An-Đd Ngọc

Đd Phương
Ktv Lành

Bs. Tuấn

Đd Hùng
	Bs Chiến-BsNguyên

Đd.Hảo-ĐdTrung-

Đd Nguyên
Bs. Hổ 

Ktv Lộc

Đd Thu

	XN-GPB
	Cn.Lai
	Ktv.Thành
	Cn. Thúy
	Cn.Xuân
	Cn.Lai
	Ktv.M. Linh

Cn. Thu
	Cn.P.Linh

Cn.Thúy

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs.Thi
Ktv.Hương
	Bs Đạt
Ktv.Hội
	Bs Huệ
Cđkt.Nam
	Bs.Thi
Cđkt.Hiếu
	Bs Đạt
Ktv.Hương
	Bs.Huệ
Ktv.Hội
	Bs.Thi
Cđkt.Nam

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822

	Lái xe 
	Trung 

0905915115


	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Công

0977940448


	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632

	Kế toán
	Kt.Hương
	          Kt.Hiền


	Kt.Hòa

	Kt. Thúy

	Kt.Hiền
	Kt.Hương
	Kt.Hòa

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


       Gia Lai, ngày 12  tháng 10 năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                 GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

         Vũ Mạnh Cường

  BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày 15/10/2018  đến ngày 19/10/2018)





	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

15/10
	Thứ ba

16/10


	Thứ tư

17/10
	Thứ năm

18/10


	Thứ sáu

19/10

	Khu vực tiếp đón
	Đd. Như


	Đd.Như- Đd Hiền

	Đd. Như- Đd Hiền

	Đd. Như- Đd Hiền

	Đd. Như 



	Phòng  khám Nội 1

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Din

Đd Hiền
	
	
	
	Bs. Điển
Đd Hiền

	Phòng  khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Hoàng
Đd. Thy Nga
	Bs.Quân
Đd. Thy Nga
	Bs.Tiến
Đd. Thy Nga
	Bs.Khoa
Đd. Thy Nga
	Bs.Đức
Đd. Thy Nga

	Phòng  khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Quân
Đd.Lường
	Bs.Tiến
Đd.Lường
	Bs.Khoa
Đd.Lường
	Bs Đức
Đd.Lường
	BsHoàng
Đd.Lường

	Phòng  khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Khôi
Đd. Nhạn
	Bs Phi
Đd.Nhạn
	Bs. Nguyên
Đd.Nhạn
	Bs. .Sơn
Đd.Nhạn
	Bs Phi
Đd. Nhạn

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Trinh
	Bs. Châu

Đd.Trinh
	Bs. Châu

Đd.Trinh
	Bs. Châu

Đd.Trinh
	Bs. Châu

Đd.Trinh

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ









                                                                       Gia Lai, ngày 12 tháng 10  năm 2018
Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường

    BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                  PHÒNG KHTH-CNTT






                 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

 (Từ ngày 22/10/2018  đến ngày  28/10/2018)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

22/10

[
	Thứ ba

23/10


	Thứ tư

24/10
	Thứ năm

25/10


	Thứ sáu

26/10


	Thứ bảy

27/10
	Chủ nhật

28/10



	Lãnh đạo
	Bs. Trang
	Bs. Thành
	Bs. Linh
	Bs. Thái
	Bs.Trang
	Bs. Thành
	Bs.Linh

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Đức (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm Đd.Nga -Đd.Học

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.My-Đd.Châu

(L. đêm)

Bs.Trang
Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Lãi

(L.đêm)

	Bs Hoàng (L. ngày)

Bs.Khoa (L. đêm)

Đd.Nữ -Đd.Phương

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Học

(L. đêm)

Bs.Phương
Đd.Ngát-Đd Trang (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Đd.My-Đd.Châu

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Phương

(L. đêm)

Bs.Linh
Đd.Thêu-Đd.Lãi (L.ngày)

Đd.Ngát-Đd Trang (L.đêm)


	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. đêm)

Đd.Nga -Đd.Học

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.My-Đd.Châu

(L. đêm)

Bs.Huy
Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Lãi

(L.đêm)


	Bs.Đức (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd.Nữ -Đd.Phương

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Học

(L. đêm)

Bs.Trang
Đd.Ngát-Đd Trang (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.đêm)
	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Khoa(L. đêm) Đd.My-Đd.Châu

(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Phương

(L. đêm)

Bs.Phương
Đd.Thêu-Đd.Lãi (L.ngày)

Đd.Ngát-Đd Trang (L.đêm)


	Bs Quân (L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Đd.Nga -Đd.Học

(L. ngày)

Đd.My-Đd.Châu

(L. đêm)

Bs Linh

 Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Lãi

(L.đêm)



	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- Đd
	Bs.Hiếu
ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

          (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

 (L.đêm))
Bs.Đăng- Bs.Thu

Đd.Loan -Đd Trang

Đd Thủy- Đd Quỳnh
	Bs Thành
Đd.Nhơr-Đd.Như-

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

 (L.đêm)

Bs.Na - Bs.Nhên

Đd.Thanh- Đd Ngà

 Đd Môn-Đd Miang


	Bs Dự
Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.đêm)
Bs.Chung - Bs.Thoa

Đd.Dung-Đd Huế

Đd Ngà- Đd Toang


	Bs.Điển
ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

          (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

 (L.đêm)
Bs.Vẹn - Bs.Thu

Đd.Loan -Đd Trang

Đd Thủy- Đd Quỳnh


	Bs.Hiếu
Đd.Nhơr-Đd.Như-

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

 (L.đêm)

Bs.Đăng- Bs.Nhên
Đd.Thanh- Đd Ngà

 Đd Môn-Đd Miang


	Bs Thành
Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.đêm)

Bs.Na - Bs.Thoa
Đd.Dung-Đd Huế

Đd Ngà- Đd Toang

 
	Bs.Dự
ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

          (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.đêm)
Bs.Chung - Bs.Thu

Đd.Loan -Đd Trang

Đd Thủy- Đd Quỳnh 

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Linh-Đd Mao
Đd Thanh

Cn Lâm

Cn Hòa

Đd Rỡ
	Bs.Chiến-Bs Phi

Đd.An-Đd Ngọc

Đd Phương
Bs. Hổ 

Ktv Lộc
Đd Hùng
	Bs.Minh-BsNguyên
Đd.Hảo-Đd Tây

Đd Nguyên
Bs. Tuấn

Ktv Lành

Đd Thu
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Linh-Đd Mao
Đd Thanh

Cn Lâm

Cn Hòa

Đd Rỡ
	Bs.Minh-BsNguyên Đd.An-Đd Ngọc

Đd Phương

Bs. Hổ 

Ktv Lộc

Đd Hùng
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Hảo-Đd Tây

Đd Nguyên

Bs. Tuấn

Ktv Lành

Đd Thu
	Bs Chiến-Bs Phi
Đd.Linh-Đd Mao
Đd Thanh
Cn Lâm

Cn Hòa

Đd Rỡ

	XN-GPB
	Cn.Lai
	Ktv.Thành
	Cn.Xuân
	Cn.Thúy
	Ktv. M.Linh
	Cn.Lai
Cn. P.Linh
	Cn.Xuân
Ktv.M.Linh

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs.Đạt
Cđkt.Hiếu
	Bs Huệ
Ktv.Hương
	Bs Thi
Ktv.Hội
	Bs.Đạt
Cđkt.Nam
	Bs Huệ
Cđkt.Hiếu
	Bs.Thi
Ktv.Hương
	Bs.Đạt
Ktv.Hội

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035

	Lái xe 
	Trung 

0905915115


	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Thúy
	          Kt.Hiền


	Kt.Hương

	Kt. Thúy


	Kt.Hiền
	Kt.Hương
	Kt.Thúy

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


       Gia Lai, ngày 22  tháng 10 năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                 GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

          Vũ Mạnh Cường

  BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày 22/10/2018  đến ngày 26/10/2018)





	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

22/10
	Thứ ba

23/10


	Thứ tư

24/10
	Thứ năm

25/10


	Thứ sáu

26/10

	Khu vực tiếp đón
	Đd.Như-Đd Hiền

	Đd.Như-Đd Hiền


	Đd.Như-Đd Hiền


	Đd.Như-Đd Hiền


	Đd.Như-Đd Hiền



	Phòng  khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân
Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga

	Phòng  khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Khoa
Đd.Lường
	Bs.Đức
Đd.Lường
	Bs Hoàng
Đd.Lường
	Bs.Quân
Đd.Lường
	Bs Khoa
Đd.Lường

	Phòng  khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Sơn

Đd. Nhạn
	Bs Phi

Đd.Nhạn
	Bs. Nguyên

Đd.Nhạn
	Bs.Khôi
Đd.Nhạn
	BsNguyên
Đd. Nhạn

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Sim
Đd.Trinh
	Bs.Sim
Đd.Trinh
	Bs.Sim
Đd.Trinh
	Bs.Sim
Đd.Trinh
	Bs.Simx
Đd.Trinh

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ









                                                                       Gia Lai, ngày 22 tháng 10  năm 2018
Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường

    BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                  PHÒNG KHTH-CNTT






                 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

 (Từ ngày 29/10/2018  đến ngày  04/11/2018)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

29/10

[
	Thứ ba

30/10


	Thứ tư

31/10
	Thứ năm

01/11


	Thứ sáu

02/11


	Thứ bảy

03/11
	Chủ nhật

04/11



	Lãnh đạo
	Bs. Thái
	Bs. Chiến
	Bs. Thành
	Bs. Linh
	Bs.Chiến
	Bs.Linh (T.ngày)
Bs. Quân (T.đêm)
	Bs.Thành (T.ngày)
Bs. Tiến (T.đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. đêm)

Đd.Nữ -Đd.Phương

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Học

(L. đêm)
Bs.Huy
Đd.Lãi -Đd Phượng (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.đêm)
	Bs.Đức (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd.My-Đd.Châu

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Phương

(L. đêm)

Bs.Din
Đd.Thêu-Đd.Thu

(L.ngày)

Đd.Lãi -Đd Phượng (L.đêm)
	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Tiến(L. đêm) Đd.Nga -Đd.Học

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.My-Đd.Châu

(L. đêm )
Bs.Phương
Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.đêm)


	Bs Quân (L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Đd.Nữ -Đd.Phương

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Học

(L. đêm)

Bs.Linh
Đd.Lãi -Đd Phượng (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.đêm)

	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. đêm)

Đd.My-Đd.Châu

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Phương

(L. đêm)
Bs.Huy
Đd.Thêu-Đd.Thu

(L.ngày)

Đd.Lãi -Đd Phượng (L.đêm)
	Bs.Đức (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd.Nga -Đd.Học

(L. ngày)

Đd.My-Đd.Châu

(L. đêm )

Bs.Din-Bs Phương
Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.đêm)


	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Tiến(L. đêm) Đd.Nữ -Đd.Phương

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Học

(L. đêm)

Bs Phương-Bs Huy
 Đd.Lãi -Đd Phượng (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.đêm)


	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- Đd
	Bs.Điển
Đd.Nhơr-Đd.Như-

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

 (L.đêm)
Bs.Ven- Bs Kin
Đd.Thanh- Đd Huế

 Đd Môn-Đd Miang
	Bs Hiếu
Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.đêm)
Bs.Đăng- Bs.Nhên

Đd. Dung-Đd My

Đd Ngà- Đd Toang


	Bs Thành
ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

          (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

 (L.đêm)

Bs.Na - Bs.Thoa

Đd.Loan -Đd Trang

Đd Thủy- Đd Quỳnh


	Bs.Dự
Đd.Nhơr-Đd.Như-

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

 (L.đêm)
Bs.Chung - Bs.Thu

Đd.Thanh- Đd Huế

 Đd Môn-Đd Miang 

	Bs.Điển
Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.đêm)
Bs.Ven- Bs Kin

Đd. Dung-Đd My

Đd Ngà- Đd Toang


	Bs Hiếu
ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

          (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.đêm)
Bs.Đăng- Bs.Nhên

Đd.Loan -Đd Trang

Đd Thủy- Đd Quỳnh

 
	Bs.Thành
Đd.Nhơr-Đd.Như-

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

 (L.đêm)

Bs.Na - Bs.Thoa

Đd.Thanh- Đd Huế

 Đd Môn-Đd Miang 



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.An-Đd Mao

Đd Thanh

Cn Lâm

Cn Hòa

Đd Đăng
	Bs.Chiến-BsNguyên
Đd.Hảo-Đd Tây

Đd Nguyên

Bs. Tuấn

Ktv Lành

Đd Thu
	Bs.Minh-Bs Phi
Đd.Phương-Đd Thảo
Đd Ngọc
Bs. Hổ 

Ktv Lộc

Đd Hùng
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.An-Đd Mao

Đd Thanh

Cn Lâm

Cn Hòa
Đd Rỡ
	Bs.Chiến-BsNguyên

Đd.Hảo-Đd Tây

Đd Nguyên

Bs. Tuấn

Ktv Lành

Đd Đăng
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.Phương-Đd Thảo

Đd Ngọc
Bs. Hổ 

Ktv Lộc

Đd Thu
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.An-Đd Mao

Đd Thanh

Cn Lâm

Cn Hòa

Đd Hùng

	XN-GPB
	Cn.Thu
	Ktv.Thành
	Cn.P.Linh
	Cn.Xuân
	Cn.Lai
	Ktv.M.Linh
Cn. P.Linh
	Cn.Xuân

Cn. Xuân

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs.Huệ
Cđkt.Nam
	Bs Thi
Cđkt.Hiếu
	Bs Đạt
Ktv.Hương
	Bs Huệ
Ktv.Hội
	Bs Thi
Cđkt.Nam
	Bs.Đạt
Cđkt.Hiếu
	Bs.Huệ
Ktv.Hương

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822

	Lái xe 
	Trung 

0905915115


	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632

	Kế toán
	Kt.Hòa
	          Kt.Hiền


	Kt.Hương


	Kt. Thúy


	Kt.Hiền
	Kt.Hằng
	Kt.Hòa

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


       Gia Lai, ngày 26  tháng 10 năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                 GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

          Vũ Mạnh Cường

  BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày 29/10/2018  đến ngày 02/11/2018)





	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

29/10
	Thứ ba

30/10


	Thứ tư

31/10
	Thứ năm

01/11

	Thứ sáu

02/11

	Khu vực tiếp đón
	Đd.Như-Đd Hiền


	Đd.Như-Đd Hiền


	Đd.Như-Đd Hiền


	Đd.Như-Đd Hiền


	Đd.Như-Đd Hiền



	Phòng  khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga

	Phòng  khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Quân
Đd.Lường
	Bs.Tiến
Đd.Lường
	Bs Đức
Đd.Lường
	Bs.Hoàng
Đd.Lường
	Bs Quân 
Đd.Lường

	Phòng  khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Khôi
Đd. Nhạn
	Bs Nguyên
Đd.Nhạn
	Bs. Phi
Đd.Nhạn
	Bs.Sơn
Đd.Nhạn
	BsNguyên

Đd. Nhạn

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu
Đd.Trinh
	Bs.Châu
Đd.Trinh
	Bs.Châu
Đd.Trinh
	Bs.Châu
Đd.Trinh
	Bs.Châu
Đd.Trinh

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ









                                                                       Gia Lai, ngày 26 tháng 10  năm 2018
Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường

    BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                  PHÒNG KHTH-CNTT






                 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

 (Từ ngày 05/11/2018  đến ngày  11/11/2018)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

05/11

[
	Thứ ba

06/11


	Thứ tư

07/11
	Thứ năm

08/11


	Thứ sáu

09/11


	Thứ bảy

10/11
	Chủ nhật

11/11



	Lãnh đạo
	Bs.Chiến
	Bs. Thái
	Bs.Linh
	Bs. Thành
	Bs.Linh 
	Bs.Trang


	Bs.Chiến

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs Quân (L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Đd.My-Đd.Châu

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Linh

(L. đêm)

Bs.Trang
Đd.Thêu-Đd.Thu

(L.ngày)

Đd.Lãi -Đd Phượng (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. đêm)

Đd.Nga -Đd.Học

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.My-Đd.Châu

(L. đêm )

Bs.Huy
Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.đêm)


	Bs.Đức (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd.Nữ -Đd.Linh

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Học

(L. đêm)

Bs.Linh
Đd.Lãi -Đd Phượng (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.đêm)


	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Tiến(L. đêm) 

Đd.My-Đd.Châu

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Linh

(L. đêm)

Bs.Din
Đd.Thêu-Đd.Thu

(L.ngày)

Đd.Lãi -Đd Phượng (L.đêm)
	Bs Quân (L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Đd.Nga -Đd.Học

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.My-Đd.Châu

(L. đêm )

Bs.Phương
Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.đêm)


	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. đêm)

Đd.Nữ -Đd.Linh

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Học

(L. đêm)

Bs.Trang
Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.đêm)


	Bs Quân (L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Đd.My-Đd.Châu

 (L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Linh

(L. đêm)

Bs Huy- Bs Phương
 Đd.Thêu-Đd.Thu

(L.ngày)

Đd.Lãi -Đd Phượng (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- Đd
	Bs.Dự
Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.đêm)

Bs.Na-Bs Thu
Đd. Dung-Đd Trinh
Đd Ngà- Đd Toang
	Bs Điển
ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

          (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

 (L.đêm)

Bs.Ven-Bs Kin

Đd.Loan -Đd Sen

Đd Thủy- Đd Quỳnh


	Bs Hiếu
Đd.Nhơr-Đd.Như-

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

 (L.đêm)

Bs.Đăng-Bs.Nhên

Đd.Thanh- Đd Huế

 Đd Môn-Đd Miang 

	Bs.Thành
Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.đêm)

Bs.Na-Bs.Thu

Đd. Dung-Đd Trinh

Đd Ngà- Đd Toang


	Bs.Dự
ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

          (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.đêm)

Bs.Chung- Bs Kin

Đd.Loan -Đd Sen

Đd Thủy- Đd Quỳnh


	Bs Điển
Đd.Nhơr-Đd.Như-

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

 (L.đêm)

Bs.Vẹn- Bs.Nhên

Đd.Thanh- Đd Huế

 Đd Môn-Đd Miang 
	Bs.Hiếu
Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.đêm)

Bs.Đăng-Bs.Thu
Đd. Dung-Đd Trinh

Đd Ngà- Đd Toang



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Chiến-BsNguyên

Đd.Hảo-Đd Trung

Đd Nguyên

Bs. Tuấn-Ktv Lành

Bs.Hổ (T.trú)

Đd Rỡ
	Bs.Minh-BsTriều

Đd.Phương-Đd Thảo

Đd Ngọc

Bs. Hổ 

Ktv Lộc

Đd Đăng
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.An-Đd Mao

Đd Thanh 
Cn Lâm-Cn Hòa

Bs.Hổ (T.trú)

Đd Thu
	Bs.Chiến-BsNguyên

Đd.Hảo-Đd Trung

Đd Nguyên
Bs. Tuấn-Ktv Lành

Bs.Hổ (T.trú)

Đd Hùng
	Bs.Minh-BsTriều

Đd.Phương-Đd Thảo

Đd Ngọc
Bs. Hổ

Ktv Lộc

Đd Rỡ
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.An-Đd Mao

Đd Thanh 

Cn Lâm-Cn Hòa

Bs.Hổ (T.trú)

Đd Đăng
	Bs.Chiến-BsNguyên

Đd.Hảo-Đd Trung

Đd Nguyên 
Bs. Tuấn-Ktv Lành

Bs.Hổ (T.trú)

Đd Thu

	XN-GPB
	Ktv. Thành
	Ktv.CĐ. M.Linh
	Cn.Thu
	Cn.P.Linh
	Cn.Xuân
	Ktv.CĐ.M.Linh

Cn. Thu
	Cn.P.Linh
Cn. Thúy

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs.Thi

Ktv.Hội
	Bs Đạt

Cđkt.Nam
	Bs Huệ

Cđkt.Hiếu
	Bs Thi

Ktv.Hương
	Bs Đạt

Ktv.Hội
	Bs.Huệ

Cđkt.Nam
	Bs.Thi

Cđkt.Hiếu

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035

	Lái xe 
	Trung 

0905915115


	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Hương
	          Kt.Thúy

	Kt.Hiền

	Kt. Hòa

	Kt.Hiền
	Kt.Hương
	Kt.Hòa

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


       Gia Lai, ngày 02  tháng 11 năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                 GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

          Vũ Mạnh Cường

  BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày 05/11/2018  đến ngày 09/11/2018)





	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

05/11
	Thứ ba

06/11


	Thứ tư

07/11
	Thứ năm

08/11


	Thứ sáu

09/11

	Khu vực tiếp đón
	Đd.Như-Đd Hiền


	Đd.Như-Đd Hiền


	Đd.Như-Đd Hiền


	Đd.Như-Đd Hiền


	Đd.Như-Đd Hiền



	Phòng  khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga

	Phòng  khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Hoàng
Đd.Lường
	Bs.Quân
Đd.Lường
	Bs.Tiến
Đd.Lường
	Bs.Đức
Đd.Lường
	Bs.Hoàng
Đd.Lường

	Phòng  khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Phi
Đd. Nhạn
	Bs.Phi

Đd. Nhạn
	Bs. Phi

Đd.Nhạn
	Bs.Phi

Đd. Nhạn
	Bs.Phi

Đd. Nhạn

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ









                                                                       Gia Lai, ngày 02  tháng 11  năm 2018
Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                  PHÒNG KHTH-CNTT






                 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

 (Từ ngày 12/11/2018  đến ngày  18/11/2018)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

12/11

[
	Thứ ba

13/11


	Thứ tư

14/11
	Thứ năm

15/11


	Thứ sáu

16/11


	Thứ bảy

17/11
	Chủ nhật

18/11



	Lãnh đạo
	Bs. Thái
	Bs. Linh
	Bs.Chiến
	Bs. Thái
	Bs.Thành
	Bs.Chiến

	Bs.Trang

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Khoa (L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Thảo

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.My-Đd.Châu

 (L. đêm)

Bs.Din

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.đêm)


	Bs.Đức (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.Nữ -Đd.Linh

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L. đêm )

Bs.Linh
Đd.Lãi -Đd Phượng (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.đêm)


	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd.My-Đd.Châu

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Linh

(L. đêm)

Bs.Trang
Đd.Thêu-Đd.Thu

(L.ngày)

Đd.Lãi -Đd Phượng (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Hoàng(L. đêm) 

Đd.Nga-Đd.Thảo

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.My-Đd.Châu

 (L. đêm)

Bs.Huy
Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.đêm)


	Bs Quân (L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Đd.Nữ -Đd.Linh

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L. đêm )

Bs.Phương

Đd.Lãi -Đd Phượng (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.đêm)

	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Khoa (L. đêm)

Đd.My-Đd.Châu

 (L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Linh

(L. đêm)

Bs.Din-BsHuy
Đd.Thêu-Đd.Thu

(L.ngày)

Đd.Lãi -Đd Phượng (L.đêm)
	Bs.Đức (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L. ngày)

Đd.My-Đd.Châu

 (L. đêm)

Bs Trang- Bs Phương

 Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.đêm)



	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- Đd
	Bs.Thành
ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

          (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

 (L.đêm)
Bs.Na-Bs Kin
Đd.Loan -Đd Sen

Đd Thủy- ĐdQuỳnh


	Bs Dự
Đd.Nhơr-Đd.Như-

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

 (L.đêm )
Bs.Chung-Bs Nhên
Đd.Thanh- Đd Huế

 Đd Môn-Đd Miang 


	Bs Điẻn
Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.đêm)

Bs.Vẹn-Bs.Thu
Đd. Dung-Đd Trinh

Đd Ngà- Đd Toang


	Bs.Hiếu
ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

          (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.đêm)
Bs.Đăng-Bs.Kin
Đd.Loan -Đd Sen

Đd Thủy- Đd Quỳnh


	Bs Thành
Đd.Nhơr-Đd.Như-

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

 (L.đêm)

Bs.Na- Bs Nhên
Đd.Thanh- Đd Huế

 Đd Môn-Đd Miang 
	Bs Dự
Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.đêm)

Bs.Chung- BsThu
Đd. Dung-Đd Trinh

Đd Ngà- Đd Toang


	Bs.Điển
ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

          (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.đêm)

Bs.Vẹn -Bs.Kin
Đd.Loan -Đd Sen

Đd Thủy- ĐdQuỳnh



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Minh-BsTriều

Đd.Hảo-Đd Trung

Đd Nguyên

Bs. Hổ 

Ktv Lộc

Đd Hùng
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.An-Đd Mao

Đd Thanh 

Cn Lâm

Cn Hòa

Đd Rỡ
	Bs.Chiến-Bs Phi

Đd.Hảo-Đd Trung

Đd Nguyên

Bs. Tuấn

Ktv Lành

Đd Đăng
	Bs.Minh-BsTriều

Đd Phương-Đd Thảo

Đd Ngọc

Bs. Hổ

Ktv Lộc

Đd Thu
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.An-Đd Mao

Đd Thanh 

Cn Lâm

Cn Hòa

Đd Hùng
	Bs.Chiến-Bs Phi

Đd.Hảo-Đd Trung

Đd Nguyên
Bs. Tuấn

Ktv Lành
Đd Lộc
	Bs.Minh-BsTriều

Đd.Hảo-Đd Trung

         Đd Nguyên 

Bs. Hổ

Ktv Lộc

Đd Đăng

	XN-GPB
	Ktv. Thành
	Cn. Xuân
	     Ktv.CĐ.M.Linh


	Cn.Thúy
	Cn.Thu
	Cn..P.Linh

Ktv.CĐ.M.Linh
	Cn.Xuân

Cn. Thúy

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs.Đạt

Cđkt.Nam
	Bs Huệ

Ktv.Hội
	Bs Thi

Ktv. Hiệu
	Bs Đạt

Cđkt.Hiếu
	Bs Huệ

Cđkt.Nam
	Bs.Thi

Ktv.Hội
	Bs.Đạt

Ktv. Hiệu

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822

	Lái xe 
	Trung 

0905915115


	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632

	Kế toán
	Kt.Thúy
	          Kt.Hiền


	Kt.Hương


	Kt. Hòa


	Kt.Hiền
	Kt.Thúy
	Kt.Hương

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


       Gia Lai, ngày 09  tháng 11 năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                 GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

          Vũ Mạnh Cường

  BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày 12/11/2018  đến ngày 16/11/2018)





	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

12/11
	Thứ ba

13/11


	Thứ tư

14/11
	Thứ năm

15/11


	Thứ sáu

16/11

	Khu vực tiếp đón
	Đd.Như

	Đd.Như

	Đd.Như-Đd 

	Đd.Như

	Đd.Như


	Phòng  khám Nội 1

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Quân

Đd Hiền
	Bs.Hoàng

Đd Hiền
	Bs.Đức

Đd Hiền
	Bs.Khoa

Đd Hiền
	Bs.Tiến

Đd Hiền

	Phòng  khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga

	Phòng  khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Tiến

Đd.Lường
	Bs.Quân

Đd.Lường
	Bs.Hoàng

Đd.Lường
	Bs.Đức

Đd.Lường
	Bs.Khoa

Đd.Lường

	Phòng  khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Nguyên

Đd. Nhạn
	Bs.Nguyên

Đd. Nhạn
	Bs.Nguyên

Đd.Nhạn
	Bs.Nguyên

Đd. Nhạn
	Bs.Nguyên

Đd. Nhạn

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ









                                                                       Gia Lai, ngày 09  tháng 11  năm 2018
Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                  PHÒNG KHTH-CNTT






                 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

 (Từ ngày 19/11/2018  đến ngày  25/11/2018)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

19/11

[
	Thứ ba

20/11


	Thứ tư

21/11
	Thứ năm

22/11


	Thứ sáu

23/11


	Thứ bảy

24/11
	Chủ nhật

25/11



	Lãnh đạo
	Bs. Thái
	Bs .Thành
	Bs. Trang
	Bs. Tiến
	Bs. Chiến
	Bs.Tiến (T.ngày)
Bs. Linh (T.đêm)
	Bs. Trang

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Đức (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd.Học -Đd.Linh

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L. đêm )

Bs.Phương
Đd.Lãi -Đd Phượng (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.đêm)


	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. đêm)

Đd.My-Đd.Phương

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Học -Đd.Linh

 (L. đêm )

Bs.Din
Đd.Thêu-Đd.Thu

(L.ngày)

Đd.Lãi -Đd Phượng (L.đêm)
	Bs Quân (L. ngày)

Bs.Đức (L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Thảo

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.My-Đd.Phương

 (L. đêm)

Bs.Trang

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.đêm)


	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm) 

Đd.Học -Đd.Linh

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L. đêm )

Bs.Huy

Đd.Lãi -Đd Phượng (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.đêm)


	Bs.Đức (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd.My-Đd.Phương

Đd Thạch

(L. ngày)

Đd.Học -Đd.Linh

 (L. đêm )

Bs.Phương

Đd.Lãi -Đd Phượng (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.đêm)


	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L. ngày)

Đd.My-Đd.Phương

 (L. đêm)

Bs.Din-BsHuy

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.đêm)


	Bs Quân (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.Học -Đd.Linh

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L. đêm )

Bs Trang- Bs Phương

Đd.Lãi -Đd Phượng (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.đêm)



	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- Đd
	Bs.Hiếu

Đd.Nhơr-Đd.Như-

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

 (L.đêm )

Bs Đăng-Bs Thoa
Đd.Thanh- Đd Huế

 Đd Sen-Đd Miang 


	Bs Thành
Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.đêm)
Bs.Na- Bs Nhên

Đd. Dung-Đd Trinh

Đd Ngà- Đd Toang


	Bs Dự
ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

          (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.đêm )
Bs.Chung-Bs.Kin
Đd.Loan -Đd Cúc

ĐdTrang- Đd Quỳnh


	Bs.Điển
Đd.Nhơr-Đd.Như-

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

 (L.đêm)

Bs.Vẹn-BsThoa
Đd.Thanh- Đd Huế

 Đd Sen-Đd Miang 

	Bs Hiếu
Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.đêm)
Bs Thu- Bs Nhên

Đd. Dung-Đd Trinh

Đd Ngà- Đd Toang
	Bs Thành
ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

          (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.đêm)

Bs.Na- Bs Kin

Đd.Loan -Đd Cúc

ĐdTrang- Đd Quỳnh


	Bs.Dự
Đd.Nhơr-Đd.Như-

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

 (L.đêm )

Bs.Chung -Bs.Thoa
Đd.Thanh- Đd Huế

 Đd Sen-Đd Miang


	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs Sơn-Bs Nguyên

Đd.An-Đd Mao

Đd Thanh 

Cn Lâm

Cn Hòa

Đd Thu
	Bs.Chiến-Bs Phi

Đd.Hảo-Đd Trung

Đd Nguyên
Bs. Tuấn

Ktv Lành

Đd Hùng
	Bs.Minh-BsTriều

Đd Phương-Đd Linh

Đd Ngọc

Bs. Hổ

Ktv Lộc

Đd Rỡ
	Bs Sơn-Bs Nguyên

Đd.An-Đd Mao

Đd Thanh 

Cn Lâm

Cn Hòa
Đd Đăng
	Bs.Chiến-Bs Phi

Đd.Hảo-Đd Trung

Đd Nguyên
Bs. Tuấn

Ktv Lành

Đd Thu
	Bs.Minh-BsTriều

Đd Phương-Đd Linh

Đd Ngọc 
Bs. Hổ

Ktv Lộc

Đd Hùng
	Bs Sơn-Bs Nguyên

Đd.An-Đd Mao

Đd Thanh 

Cn Lâm

Cn Hòa

Đd Rỡ

	XN-GPB
	Ktv. Thành
	Cn. Thu
	Cn.P.Linh


	Cn.Xuân
	Cn.Thu
	Cn..P.Linh

Cn. Thúy
	Cn.Xuân

Ktv. CĐ.M.Linh

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs.Huệ
Cđkt.Hiếu
	Bs Khoa
Cđkt.Nam
	Bs Đạt
Ktv.Hội
	Bs Huệ
Cđkt.Hiệu
	Bs Khoa
Cđkt.Hiếu
	Bs.Đạt
Cđkt.Nam
	Bs.Huệ
Ktv.Hội

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035

	Lái xe 
	Trung 

0905915115


	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632

	Kế toán
	Kt.Hòa
	          Kt.Hiền


	Kt.Thúy

	Kt. Hương

	Kt.Hiền
	Kt.Hòa
	Kt.Thúy

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


       Gia Lai, ngày 19 tháng 11 năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                 GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

          Vũ Mạnh Cường

  BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày 19/11/2018  đến ngày 23/11/2018)





	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

19/11
	Thứ ba

20/11


	Thứ tư

21/11
	Thứ năm

22/11


	Thứ sáu

23/11

	Khu vực tiếp đón
	Đd.Như-Đd Hiền

	Đd.Như- Đd Hiền

	Đd.Như- Đd Hiền 


	Đd.Như- Đd Hiền

	Đd.Như- Đd Hiền


	Phòng  khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga

	Phòng  khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Hoàng
Đd.Lường
	Bs.Đức
Đd.Lường
	Bs.Tiến
Đd.Lường
	Bs Quân
Đd.Lường
	Bs.Hoàng
Đd.Lường

	Phòng  khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Khôi
Đd. Nhạn
	Bs.Khôi

Đd. Nhạn
	Bs.Khôi

Đd.Nhạn
	Bs.Khôi

Đd. Nhạn
	Bs.Khôi

Đd. Nhạn

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ









                                                                       Gia Lai, ngày 16  tháng 11  năm 2018
Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                  PHÒNG KHTH-CNTT






                 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

 (Từ ngày 26/11/2018  đến ngày  02/12/2018)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

26/11

[
	Thứ ba

27/11


	Thứ tư

28/11
	Thứ năm

29/11


	Thứ sáu

30/11


	Thứ bảy

01/12
	Chủ nhật

02/12



	Lãnh đạo
	BS Quân
	BS Thành
	BS Linh
	BS Quân
	BS Chiến
	BS Quân ( ngày)
BS Thành ( đêm)
	BS Linh (ngày)
BS Quân( đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd.My-Đd.Phương

Đd Hiền

 (L. ngày)

Đd.Học -Đd.Linh

 (L. đêm )

Bs. Huy

Đd.Thêu-Đd.Thu

(L.ngày)

Đd.Lãi -Đd Phượng (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. Đêm)

Đd.Nga-Đd.Thảo

(L. ngày)

Đd.My-Đd.Phương

 (L. đêm)

Bs.Phương

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.đêm)


	Bs Quân (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.Học -Đd.Linh

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L. đêm )

Bs.Linh

Đd.Lãi -Đd Phượng (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.đêm)


	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd.My-Đd.Phương

Đd Hiền

(L. ngày)

Đd.Học -Đd.Linh

 (L. đêm )

Bs.Din
Đd.Thêu-Đd.Thu

(L.ngày)

Đd.Lãi -Đd Phượng (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. Đêm)

Đd.Nga-Đd.Thảo

(L. ngày)

Đd.My-Đd.Phương

 (L. đêm)

Bs.Trang
Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.đêm)
	Bs Quân (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.Học -Đd.Linh

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L. đêm )

BsHuy

Đd.Lãi -Đd Phượng (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.đêm)


	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd.My-Đd Hiền

 (L. ngày)

Đd.Học -Đd.Linh

 (L. đêm )

Bs Phương

Đd.Thêu-Đd.Thu

(L.ngày)

Đd.Lãi -Đd Phượng (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Điển
Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.đêm)

Bs Vẹn -Bs Nhên 
Đd. Dung-Đd Trinh

 Đd Toang-Đd Ngà
	Bs Thành 
ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

          (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.đêm )

Bs.Na- Bs Sim
Đd.Loan -Đd Cúc

ĐdTrang- Đd Quỳnh


	Bs Phương
Đd.Nhơr-Đd.Như-

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

 (L.đêm)
Bs.Chung-Bs.Thoa
Đd.Thanh- Đd Huế

 Đd Sen-Đd Miang 


	Bs.Dự
Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.đêm)

Bs.Vẹn-Bs.Nhên
Đd. Dung-Đd Trinh

Đd Ngà- Đd Toang
	Bs Điển
ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

          (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.đêm)

Bs.Na- Bs Sim
Đd.Loan -Đd Cúc

ĐdTrang- Đd Quỳnh


	Bs.Thành
Đd.Nhơr-Đd.Như-

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

 (L.đêm )
Bs.Chung-Bs.Thoa

Đd.Thanh- Đd Huế

 Đd Sen-Đd Miang
	Bs Phương
Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.đêm)

Bs.Vẹn-Bs.Nhên

Đd. Dung-Đd Trinh

Đd Ngà- Đd Toang

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs Triều-Bs Khôi
Đd.Hảo-Đd Trung

Đd Nguyên
Bs. Tuấn

Ktv Lành

Đd Đăng
	Bs.Chiến-Bs Nguyên
Đd Phương-Đd Linh

Đd Ngọc

Ktv Định
Cn Hòa

Đd Thu
	Bs.Minh-BsPhi

Đd.An-Đd Mao

Đd Thanh 
Cn Lâm

Ktv Lộc

Đd Hùng
	Bs Triều-Bs Khôi

Đd.Hảo-Đd Trung

Đd Nguyên
Bs. Tuấn

Cn Hòa

Đd Rỡ
	Bs.Chiến-Bs Nguyên

Đd Phương-Đd Linh

Đd Ngọc
Ktv Định

Ktv Lành

Đd Đăng
	Bs.Minh-BsPhi

Đd.An-Đd Mao

Đd Thanh
Cn Lâm

Ktv Lộc

Đd Thu
	Bs Triều-Bs Khôi

Đd.Hảo-Đd Trung

Đd Nguyên
Bs. Tuấn

Ktv Lành

Đd Hùng

	XN-GPB
	Ktv. Thành
	Cn. Thúy
	Ktv. CĐ.M.Linh

	Cn.P.Linh
	Cn.Xuân


	Cn. Thúy 

Cn..P.Linh


	Cn.Xuân

Ktv. CĐ.M.Linh

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs.Khoa
Cđkt.Hiệu
	Bs Đạt
Cđkt.Hiếu
	Bs Huệ
Cđkt.Nam
	Bs Khoa
Ktv.Hội
	Bs Đạt
Cđkt.Hiệu
	Bs.Huệ
Cđkt.Hiếu
	Bs.Khoa
Cđkt.Nam

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822

	Lái xe 
	Trung 

0905915115


	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0914.200.639

	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Thúy
	          Kt.Hiền


	Kt.Hòa

	Kt. Hằng

	Kt.Thúy
	Kt.Hiền 
	Kt.Hòa

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


       Gia Lai, ngày 23 tháng 11 năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                            GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

          Vũ Mạnh Cường

  BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày 26/11/2018  đến ngày 30/11/2018)





	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

26/11
	Thứ ba

27/11


	Thứ tư

28/11
	Thứ năm

29/11


	Thứ sáu

30/11

	Khu vực tiếp đón
	Đd.Như-Đd Châu

	Đd.Như-Đd Châu


	Đd.Như-Đd Châu


	Đd.Như-Đd Châu


	Đd.Như-Đd Châu




	Phòng  khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga

	Phòng  khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Thu
Đd.Lường
	Bs. Thu
Đd.Lường
	Bs. Thu
Đd.Lường
	Bs. Thu
Đd.Lường
	Bs. Thu
Đd.Lường

	Phòng  khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Sơn
Đd. Nhạn
	Bs.Sơn

Đd. Nhạn
	Bs.Sơn

Đd.Nhạn
	Bs.Sơn

Đd. Nhạn
	Bs.Sơn

Đd. Nhạn

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ









                                                                       Gia Lai, ngày 23  tháng 11  năm 2018
Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                               GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                  PHÒNG KHTH-CNTT






                 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 
 (Từ ngày 03/12/2018  đến ngày  09/12/2018)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

03/12

[
	Thứ ba

04/12


	Thứ tư

05/12
	Thứ năm

06/12


	Thứ sáu

07/12


	Thứ bảy

08/12
	Chủ nhật

09/12



	Lãnh đạo
	BS. Chiến
	BS.Trang
	BS.Linh
	BS. Chiến
	BS.Tiến
	BS Linh (ngày)

BS Quân( đêm)
	BS.Thành

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. Đêm)

Đd.Nga-Đd.Thảo

Đd Phương
 (L. ngày)

Đd.Hiền -Đd.Châu
 (L. đêm )

Bs.Din

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.đêm)


	Bs Quân (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.Học -Đd.Linh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs.Trang

Đd Ngát -Đd Phượng (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.đêm)


	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd.Hiền -Đd.Châu

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Học -Đd.Linh

 (L. đêm )

Bs.Linh

Đd.Thêu-Đd.Thu

(L.ngày)

Đd.Ngát -Đd Phượng (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. Đêm)

Đd.Nga-Đd.Thảo

Đd Phương 

(L. ngày)

Đd.Hiền -Đd.Châu

 (L. đêm )

Bs.Huy

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.đêm)


	Bs Quân (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.Học -Đd.Linh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L. đêm)

Bs.Phương
Đd Ngát -Đd Phượng (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.đêm)


	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd.Hiền -Đd.Châu

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Học -Đd.Linh

 (L. đêm )

Bs Din-Bs Phương
Đd.Thêu-Đd.Thu

(L.ngày)

Đd.Ngát -Đd Phượng (L.đêm)
	Bs Khoa (L. ngày)

Bs..Hoàng (L. đêm)

Đd.Nga-Đd.Thảo

Đd Phương 

(L. ngày)

Đd.Hiền -Đd.Châu

 (L. đêm )

Bs Trang-Bs Huy
Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT+ BNĐ

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Dự
ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

          (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.đêm )

Bs.Na- Bs Sim

Đd.Thủy -Đd Cúc

ĐdTrang- ĐdQuỳnh


	Bs Điển
Đd.Nhơr-Đd.Như-

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

 (L.đêm)

Bs.Chung-Bs.Thoa

Đd.Thanh- Đd Huế

 Đd Sen-Đd Miang 
	Bs Thành
Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.đêm)

Bs.Vẹn-Bs.Nhên

Đd. Dung-Đd Trinh

Đd Ngà- Đd Toang

	BsPhương
ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

          (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.đêm)
Bs.Na- Bs Sim

Đd.Thủy -Đd Cúc

ĐdTrang- ĐdQuỳnh


	Bs Dự
Đd.Nhơr-Đd.Như-

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

 (L.đêm )
Bs.Chung-Bs.Thoa

Đd.Thanh- Đd Huế

 Đd Sen-Đd Miang

	Bs.Điển
Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.đêm)

Bs.Vẹn-Bs.Nhên

Đd. Dung-Đd Trinh

Đd Ngà- Đd Toang
	Bs Thành
ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

          (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.đêm )
Bs.Na- Bs Sim

Đd.Thủy -Đd Cúc

ĐdTrang-ĐdQuỳnh



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Chiến-BsNguyên

Đd Phương-Đd Linh

Đd Ngọc

Ktv Định

Cn Hòa

Đd Hùng
	Bs.Minh-BsPhi

Đd.An-Đd Mao

Đd Thanh
Cn Lâm

Ktv Lộc

Đd Đăng
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Hảo-Đd Trung

Đd Nguyên
Bs. Tuấn

Ktv Lành
Đd Thu
	Bs.Chiến-BsNguyên

Đd Phương-Đd Linh

Đd Ngọc
Ktv Định

Ktv Lộc

Đd Hùng
	Bs.Minh-BsPhi

Đd.An-Đd Mao

Đd Thanh
Cn Lâm

Ktv Lành

Đd Rỡ
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Hảo-Đd Trung

Đd Nguyên

Bs. Tuấn

Ktv Lộc

Đd Đăng
	Bs.Chiến-BsNguyên

Đd Phương-Đd Linh

Đd Ngọc 
Ktv Định

Ktv Hòa
Đd Thu

	XN-GPB
	Cn. Xuân
	Cn. Thúy
	Cn. P.Linh


	Ktv. M.Linh
	Ktv. Thành

	Cn. Xuân 

Cn..Thúy

	Cn. P.Linh

Cn. Thu

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs.Đạt
Ktv.Hội
	Bs Huệ
Cđkt.Hiệu
	Bs Khoa
Cđkt.Hiếu
	Bs Đạt
Cđkt.Nam
	Bs Huệ
Ktv.Hội
	Bs.Khoa
Cđkt.Hiệu
	Bs.Đạt
Cđkt.Hiếu

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822

	Lái xe 
	Trung 

0905915115


	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Hằng
	          Kt.Thúy

	Kt.Hiền

	Kt. Hòa

	Kt.Hằng
	Kt.Hương
	Kt.Hiền

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


       Gia Lai, ngày 30 tháng 12 năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                            GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

          Vũ Mạnh Cường

  BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày 03/12/2018  đến ngày 07/12/2018)





	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

03/12
	Thứ ba

04/12

	Thứ tư

05/1/11
	Thứ năm

29/11


	Thứ sáu

30/11

	Khu vực tiếp đón
	Đd.Như-Đd Châu


	Đd.Như-Đd Châu


	Đd.Như-Đd Châu


	Đd.Như-Đd Châu


	Đd.Như-Đd Châu



	Phòng  khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga

	Phòng  khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường
	Bs. Thu

Đd.Lường

	Phòng  khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Phi
Đd. Nhạn
	Bs.Phi
Đd. Nhạn
	Bs.Phi
Đd.Nhạn
	Bs.Phi
Đd. Nhạn
	Bs.Phi
Đd. Nhạn

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ









                                                                       Gia Lai, ngày 30  tháng 11  năm 2018
Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                               GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                  PHÒNG KHTH-CNTT






                 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 10/12/2018  đến ngày  16/12/2018)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

10/12

[
	Thứ ba

11/12


	Thứ tư

12/12
	Thứ năm

13/12


	Thứ sáu

14/12


	Thứ bảy

15/12
	Chủ nhật

16/12



	Lãnh đạo
	Bs. Chiến
	Bs. Tiến
	Bs.Linh
	Bs. Thành
	Bs.Trang
	Bs. Chiến

	Bs. Linh (T.ngày)
Bs. Quân (T.đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs Quân (L. ngày)

Bs.Khoa (L. Đêm)

Đd.Học -Đd.Linh
Đd Phương 
(L. ngày)

Đd.Nga -Đd.Thảo
 (L. đêm )

Bs.Huy
Đd Ngát -ĐPhượng

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.đêm)
	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.Nữ –Đd Châu
Đd Phương
 (L. ngày)

Đd.Học -Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs.Phương
Đd.Thêu-Đd.Thu

(L.ngày)

Đd.Ngát -Đd Phượng (L.đêm)
	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd.Nga -Đd.Thảo

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ –Đd Châu

 (L. đêm )

Bs.Linh

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.đêm)


	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. Đêm)

Đd.Học -Đd.Linh

Đd Phương 

(L. ngày)

Đd.Nga -Đd.Thảo

 (L. đêm )

Bs Din
Đd Ngát -ĐPhượng

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.đêm)


	Bs Quân (L. ngày)

Bs.Khoa (L. đêm)

Đd.Nữ –Đd Châu

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Học -Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs.Trang
Đd.Thêu-Đd.Thu

(L.ngày)

Đd.Ngát -Đd Phượng (L.đêm)
	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.Nga -Đd.Thảo

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ –Đd Châu

 (L. đêm )

Bs Huy
Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.đêm)


	Bs Khoa (L. ngày)

Bs..Quân (L. đêm)

Đd.Học -Đd.Linh

Đd Phương 

(L. ngày)

Đd.Nga -Đd.Thảo

 (L. đêm )

Bs Phương
Đd Ngát -ĐPhượng

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.đêm)



	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT
- Bác sỹ

- Đd
	Bs Phương
Đd.Nhơr-Đd.Như-

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

 (L.đêm)
Bs.Chung-Bs.Thoa

Đd.My- Đd Huế

 Đd Sen-Đd Miang 
	Bs Dự
Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.đêm)
Bs.Vẹn-Bs.Nhên

Đd. Dung-Đd Trinh

Đd Môn- Đd Toang


	Bs Điển
ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.đêm)
Bs.Na- Bs Thoa

Đd.Thủy -Đd Cúc

ĐdTrang- ĐdQuỳnh


	Bs Thành
Đd.Nhơr-Đd.Như-

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

 (L.đêm )
Bs.Chung - Bs Thu
Đd.My- Đd Huế

 Đd Sen-Đd Miang 
	Bs Phương
Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.đêm)
Bs.Vẹn-Bs.Kin
Đd. Dung-Đd Trinh

Đd Môn- Đd Toang


	Bs.Dự
ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

          (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.đêm )
Bs.Na- Bs Thu

Đd.Thủy -Đd Cúc

ĐdTrang- ĐdQuỳnh
	Bs Điển
Đd.Nhơr-Đd.Như-

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

(L.đêm )
BsChung - Bs Thoa

Đd.My- Đd Huế

 Đd Sen-Đd Miang


	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.Phương-Đd Mao

Đd Thanh
Cn Lâm

Ktv Lộc
Đd Hùng
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Hảo-Đd Trung

Đd Nguyên

Bs. Tuấn

Ktv Lành

Đd Rỡ
	Bs.Chiến-BsNguyên

Đd Thảo-Đd Linh

Đd Ngọc

Ktv Định

Ktv Hòa
Đd Đăng
	Bs.Minh-BsPhi

Đd.Phương-Đd Mao

Đd Thanh
Cn Lâm

Ktv Lộc

Đd Thu
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Hảo-Đd Trung

Đd Nguyên
Bs. Tuấn

Ktv Lành

Đd Hùng
	Bs.Chiến-BsNguyên

Đd Thảo-Đd Linh

Đd Ngọc

Ktv Định

Ktv Hòa 

Đd Rỡ
	Bs.Minh-BsPhi

Đd.Phương-ĐdMao

Đd Thanh
Cn Lâm

Ktv Lộc

Đd Đăng

	Khoa Xn-GPB
	Ktv.CĐ. M.Linh
	Ktv. Thành
	Cn. Xuân
	Cn.Thúy
	Cn. P.Linh
	Cn.Thu-Ktv.CĐ.M.Linh
	Cn.Xuân-Cn Thành

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs.Huệ

Cđkt.Nam
	Bs Thi
Ktv.Hội
	Bs Đạt

Cđkt.Hiệu
	Bs Huệ

Cđkt.Hiếu
	Bs Thi
Cđkt.Nam
	Bs.Đạt

Ktv.Hội
	Bs.Huệ

Cđkt.Hiệu

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035

	Lái xe 
	Trung 

0905915115


	Công

0977940448


	Trung 

0905915115
	Công

0977940448


	Trung 

0905915115
	Công

0977940448


	Trung 

0905915115

	Điện nước 

   (T. trú)
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632

	Kế toán
	Kt.Hiền
	          Kt.Hằng

	Kt.Hương

	Kt. Hòa
	Kt.Hiền
	Kt.Hằng
	Kt.Hương

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


       Gia Lai, ngày 07 tháng 12 năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                            GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

          Vũ Mạnh Cường

  BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày 10/12/2018  đến ngày 14/12/2018)





	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

10/12
	Thứ ba

11/12


	Thứ tư

12/12
	Thứ năm

13/12

	Thứ sáu

14/12

	Khu vực tiếp đón

Đóng dấu, c.bệnh
	Đd.Như
Đd My-Đd Phương


	Đd.Như

Đd My-Đd Phương


	Đd.Như

Đd My-Đd Phương


	Đd.Như

Đd My-Đd Phương


	Đd.Như

Đd My-Đd Phương



	Phòng  khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga


	Phòng  khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Tiến
Đd.Lường
	Bs. Quân
Đd.Lường
	Bs.Hoàng
Đd.Lường
	Bs.Khoa
Đd.Lường
	Bs. Tiến
Đd.Lường

	Phòng  khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Nguyên
Đd. Nhạn
	Bs.Nguyên

Đd. Nhạn
	Bs.Nguyên

Đd.Nhạn
	Bs.Nguyên

Đd. Nhạn
	Bs.Nguyên

Đd. Nhạn

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ









                                                                       Gia Lai, ngày 07  tháng 12  năm 2018
Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                               GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                  PHÒNG KHTH-CNTT






                 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 17/12/2018  đến ngày  23/12/2018)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

17/12

[
	Thứ ba

18/12


	Thứ tư

19/12
	Thứ năm

20/12


	Thứ sáu

21/12


	Thứ bảy

22/12
	Chủ nhật

23/12



	Lãnh đạo
	Bs. Thành
	Bs. Trang
	Bs.Chiến
	Bs. Linh
	Bs.Thành
	Bs.Quân(T.ngày)
Bs. Trang(T.đêm)
	Bs. Linh (T.ngày)

Bs. Tiến (T.đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. Đêm)

Đd.Nữ –Đd Châu

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Học -Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs Din

Đd.Thêu-Đd.Thu

(L.ngày)

Đd.Ngát -Đd Phượng (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Khoa (L. đêm)

Đd.Nga -Đd.Thảo

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ –Đd Châu

 (L. đêm )

Bs.Trang

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.đêm)


	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.Học -Đd.Linh

Đd Phương 

(L. ngày)

Đd.Nga -Đd.Thảo

 (L. đêm )

Bs Huy

Đd Ngát -ĐPhượng

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.đêm)


	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs Quân (L. Đêm)

Đd.Nữ –Đd Châu

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Học -Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs Phương

Đd.Thêu-Đd.Thu

(L.ngày)

Đd.Ngát -Đd Phượng (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. đêm)

Đd.Nga -Đd.Thảo

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ –Đd Châu

 (L. đêm )

Bs Din

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Thu

 (L.đêm)


	Bs..Quân (L. ngày)

Bs Khoa (L. đêm)

Đd.Học -Đd.Linh

Đd Phương 

(L. ngày)

Đd.Nga -Đd.Thảo

 (L. đêm )

Bs Trang

Đd Ngát -ĐPhượng

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.đêm)


	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.Nữ –Đd Châu

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Học -Đd.Linh

 (L. đêm)

Bs Huy-Bs Din
Đd.Thêu-Đd.Thu

(L.ngày)

Đd.Ngát -Đd Phượng (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Thành

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.đêm)

Bs.Vẹn-Bs.Kin
Đd. Dung-Đd Trinh

Đd Môn- Đd Toang
	Bs Phương

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.đêm)

Bs.Na-Bs.Thu
Đd.Thủy -Đd Loan

ĐdTrang- ĐdQuỳnh


	Bs Dự

Đd.Nhơr-Đd.Như-

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

 (L.đêm )
Bs.Nhên- Bs Thoa

Đd.My- Đd Huế

 Đd Sen-Đd Miang

	Bs Điển

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.đêm)

Bs.Vẹn - Bs Kin
Đd. Dung-Đd Trinh

Đd Môn- Đd Toang


	Bs Thành

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

          (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.đêm )

Bs.Na-Bs.Thu
Đd.Thủy -Đd Loan

ĐdTrang- ĐdQuỳnh

	Bs Phương

Đd.Nhơr-Đd.Như-

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

(L.đêm )

Bs.Nhên- Bs Thoa
Đd.My- Đd Huế

 Đd Sen-Đd Miang


	Bs.Dự

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.đêm)

BsVẹn - Bs Kin
Đd. Dung-Đd Trinh

Đd Môn- Đd Toang



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Hảo-Đd Trung

Đd Nguyên

Bs. Tuấn

Ktv Hòa

Đd Hùng
	Bs.Triều-BsNguyên

Đd Thảo-Đd Linh

Đd Ngọc

Ktv Định

Ktv Lộc
Đd Rỡ
	Bs.Minh-BsPhi

Đd.An-Đd Mao

Đd Thanh

Cn Lâm

Ktv Lành
Đd Đăng
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Hảo-Đd Trung

Đd Nguyên
Bs. Tuấn

Ktv Hòa

Đd Hùng
	Bs.Triều-BsNguyên

Đd Thảo-Đd Linh

Đd Ngọc
Ktv Định

Ktv Lộc

Đd Rỡ
	Bs.Minh-BsPhi

Đd.An-Đd Mao

Đd Thanh

Cn Lâm

Ktv Lành

Đd Đăng
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Hảo-Đd Trung

Đd Nguyên

Bs. Tuấn

Ktv Hòa

Đd Hùng

	Khoa Xn-GPB
	Cn.Thúy
	Cn. P.Linh
	Cn.Thu
	Ktv. Thành
	Cn. Xuân
	Cn.Thu-Ktv.M.Linh
	Cn.Thúy-Ktv.Thành

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Thi

Cđkt.Hiệu
	Bs Đạt

Cđkt.Hiếu
	Bs Huệ

Cđkt.Nam
	Bs Thi

Ktv.Hội
	Bs.Đạt

Cđkt.Hiệu
	Bs.Huệ

Cđkt.Hiếu
	Bs Thi

Cđkt.Nam

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822

	Lái xe 
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt. Hòa
	Kt.Hiền

	          Kt.Hằng


	Kt.Hương


	Kt. Hòa
	Kt.Hiền
	Kt.Hằng

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


       Gia Lai, ngày 14 tháng 12 năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                            GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

  BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày 17/12/2018  đến ngày 21/12/2018)





	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

17/12
	Thứ ba

18/12


	Thứ tư

19/12
	Thứ năm

20/12


	Thứ sáu

21/12

	Khu vực tiếp đón

Đóng dấu, c.bệnh
	Đd.Như

Đd My-Đd Phương


	Đd.Như

Đd My-Đd Phương


	Đd.Như

Đd My-Đd Phương


	Đd.Như

Đd My-Đd Phương


	Đd.Như

Đd My-Đd Phương



	Phòng  khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga

	Phòng  khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Khoa

Đd.Lường
	Bs. Tiến

Đd.Lường
	Bs. Quân

Đd.Lường
	Bs.Hoàng

Đd.Lường
	Bs.Khoa

Đd.Lường

	Phòng  khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Triều

Đd. Nhạn
	Bs.Triều

Đd. Nhạn
	Bs.Triều

Đd. Nhạn
	Bs.Triều

Đd. Nhạn
	Bs.Triều

Đd. Nhạn

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ









                                                                       Gia Lai, ngày 14  tháng 12  năm 2018
Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                               GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                  PHÒNG KHTH-CNTT






                 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 24/12/2018  đến ngày  30/12/2018)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

24/12

[
	Thứ ba

25/12


	Thứ tư

26/12
	Thứ năm

27/12


	Thứ sáu

28/12


	Thứ bảy

29/12
	Chủ nhật

30/12



	Lãnh đạo
	Bs.Linh
	Bs.Thành
	Bs.Trang
	Bs.Chiến
	Bs.Linh
	Bs.Thành
	Bs. Trang


	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. Đêm)

Đd.Nga -Đd.Thảo

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ –Đd Hiền

 (L.đêm )

Bs Linh
Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Lãi

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Khoa (L. đêm)

Đd.Học -Đd.Linh

Đd Phương 

(L. ngày)

Đd.Nga -Đd.Thảo

 (L.đêm )

Bs.Phương
Đd Ngát -ĐPhượng

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.đêm)


	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.Nữ –Đd Hiền

Đd Phương 

(L. ngày)

Đd.Học -Đd.Linh

 (L.đêm )

Bs Trang
Đd.Thêu-Đd.Lãi

 (L.ngày)

Đd Ngát -ĐPhượng

 (L.đêm)


	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. Đêm)

Đd.Nga -Đd.Thảo

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ –Đd Hiền

 (L.đêm )

Bs Huy
Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Lãi

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Khoa (L. đêm)

Đd.Học -Đd.Linh

Đd Phương 

(L. ngày)

Đd.Nga -Đd.Thảo

 (L.đêm )

Bs Linh
Đd Ngát -ĐPhượng

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.đêm)


	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.Nữ –Đd Hiền

Đd Phương 

(L. ngày)

Đd.Học -Đd.Linh

 (L.đêm )

Bs Phương-Bs Din
Đd.Thêu-Đd.Lãi

 (L.ngày)

Đd Ngát -ĐPhượng

 (L.đêm)


	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. Đêm)

Đd.Nga -Đd.Thảo

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ –Đd Hiền

 (L.đêm )

Bs Trang-Bs Huy
Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Lãi

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Điển
ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.đêm)

Bs Chung-Bs.Thu

Đd.Thủy -Đd Loan

ĐdTrang- ĐdQuỳnh


	Bs Thành
Đd.Nhơr-Đd.Như-

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

(L.đêm )
Bs.Nhên- Bs Thoa

Đd.My- Đd Huế

 Đd Sen-Đd Toang 


	Bs Phương
Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.đêm)

Bs.Vẹn - Bs Kin

Đd.Thanh-Đd Trinh

Đd Môn- Đd Miang


	Bs Dự
ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

          (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.đêm )

Bs Chung-Bs.Thu

Đd.Thủy -Đd Loan

ĐdTrang- ĐdQuỳnh


	Bs Điển
Đd.Nhơr-Đd.Như-

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

(L.đêm )
Bs.Nhên- Bs Thoa

Đd.My- Đd Huế

 Đd Sen-Đd Toang 


	Bs Thành
Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.đêm)

Bs.Vẹn - Bs Kin

Đd.Thanh-Đd Trinh

Đd Môn- Đd Miang


	Bs Phương
ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.đêm)

Bs Chung-Bs.Thu

Đd.Thủy -Đd Loan

ĐdTrang-ĐdQuỳnh 

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Triều-BsNguyên

Đd Thảo-Đd Linh

Đd Ngọc
Ktv Định

Ktv Lành

Đd Thu
	Bs.Minh-BsPhi

Đd.An-Đd Mao

Đd Thanh

Cn Lâm

Ktv Lộc

Đd Rỡ
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Hảo-ĐdVinh

Đd Phương
Bs. Tuấn

Ktv Lành

Đd Đăng
	Bs.Triều-BsNguyên

Đd Thảo-Đd Linh

Đd Ngọc
Ktv Định

Ktv Lộc

Đd Hùng
	Bs.Minh-BsPhi

Đd.An-Đd Mao

Đd Thanh
Cn Lâm

Ktv Lành

Đd Thu
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Hảo-ĐdVinh

Đd Phương
Bs. Tuấn

Ktv Lộc
Đd Rỡ
	Bs.TriềuBsNguyên

Đd Thảo-Đd Linh

Đd Ngọc
Ktv Định

Ktv Lành

Đd Đăng

	Khoa Xn-GPB
	Cn.Xuân
	Ktv.CĐ.M.Linh
	Cn.Thúy
	Cn.Thu
	Ktv.Thành
	Cn.Thu-Cn.Xuân
	CnThúy-Ktv.Thành

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Đạt
Ktv.Hội
	Bs Huệ
Cđkt.Hiệu
	Bs Thi
Ktv.Hương
	Bs Đạt
Cđkt.Nam
	Bs.Huệ
Ktv.Hội
	Bs.Thi
Cđkt.Hiệu
	Bs Đath
Ktv.Hương

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035

	Lái xe 
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632

	Kế toán
	Kt.Hương


	Kt. Hòa 
	Kt.Hiền 
	Kt.Hằng 
	Kt.Hương


	Kt. Hòa 
	Kt.Hiền 

	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0944.917.386
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0944.917.386
	Ks. Hòa

0935.456.115

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


       Gia Lai, ngày 24 tháng 12 năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                            GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường
  BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày 24/12/2018  đến ngày 28/12/2018)





	

	                    Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

24/12
	Thứ ba

25/12


	Thứ tư

26/12
	Thứ năm

27/12


	Thứ sáu

28/12

	Khu vực tiếp đón

Đóng dấu, c.bệnh
	Đd.Như

Đd My-Đd Phương


	Đd.Như

Đd My-Đd Phương


	Đd.Như

Đd My-Đd Phương


	Đd.Như

Đd My-Đd Phương


	Đd.Như

Đd My-Đd Phương



	Phòng  khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga

	Phòng  khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs Phương 
Đd.Lường
	Bs. Quân
Đd.Lường
	Bs.Điển
Đd.Lường
	Bs Điển
Đd.Lường
	Bs.Phương
Đd.Lường

	Phòng  khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Nguyên
Đd. Nhạn
	Bs.Nguyên

Đd. Nhạn
	Bs.Nguyên

Đd. Nhạn
	Bs.Nguyên

Đd. Nhạn
	Bs.Nguyên

Đd. Nhạn

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs. Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ









                                                                       Gia Lai, ngày 24  tháng 12  năm 2018
Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                               GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                  PHÒNG KHTH-CNTT






                 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 31/12/2018  đến ngày  06/01/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

31/12/2018

[
	Thứ ba

01/01/2019


	Thứ tư

02/01/2019
	Thứ năm

03/01/2019


	Thứ sáu

04/01/2019


	Thứ bảy

05/01/2019
	Chủ nhật

06/01/2019



	Lãnh đạo
	Bs.Tiến (T.ngày)
Bs Thái (T.đêm)
	Bs. Chiến
	Bs.Thành
	Bs.Trang
	Bs.Linh
	Bs. Chiến
	Bs.Tiến (T. ngày)

Bs. Thành(T.đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Khoa (L. đêm)

Đd.Học -Đd.Linh

Đd Nhạn
 (L. ngày)

Đd.Nga -Đd.Thảo

 (L.đêm )

Bs Huy-Bs.Phương

Đd Ngát -ĐPhượng

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.đêm)


	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.Nữ –Đd Hiền

Đd Trinh
(L. ngày)

Đd.Học -Đd.Linh

 (L.đêm )

Bs Din-Bs Trang

Đd.Thêu-Đd.Lãi

 (L.ngày)

Đd Ngát -ĐPhượng

 (L.đêm)


	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. Đêm)

Đd.Nga -Đd.Thảo

 (L. ngày)

Đd.Nữ –Đd Hiền

 (L.đêm )

Bs Phương

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Lãi

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Khoa (L. đêm)

Đd.Học -Đd.Linh

(L. ngày)

Đd.Nga -Đd.Thảo

 (L.đêm )

Bs Trang

Đd Ngát -ĐPhượng

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.đêm)


	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.Nữ –Đd Hiền

 (L. ngày)

Đd.Học -Đd.Linh

 (L.đêm )

Bs Linh

Đd.Thêu-Đd.Lãi

 (L.ngày)

Đd Ngát -ĐPhượng

 (L.đêm)
	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. Đêm)

Đd.Nga -Đd.Thảo

 (L. ngày)

Đd.Nữ –Đd Hiền

 (L.đêm )

Bs Huy

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Thêu-Đd.Lãi

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Khoa (L. đêm)

Đd.Học -Đd.Linh

 (L. ngày)

Đd.Nga -Đd.Thảo

 (L.đêm )

BsPhương-BsTrang

Đd Ngát -ĐPhượng

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.đêm)



	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Dự

Đd.Nhơr-Đd.Như-

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

(L.đêm )
Bs.Nhên- Bs Thoa

Đd.My- Đd Huế

Đd Sen-Đd Toang


	Bs Điển

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.đêm)

Bs Na – Bs Sim

Đd.Thanh-Đd Trinh

Đd Môn- Đd Miang


	Bs Thành

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.đêm )
Bs.Vẹn - Bs Kin

Đd.Thủy -Đd Loan

ĐdTrang- ĐdQuỳnh


	Bs Phương

Đd.Nhơr-Đd.Như
Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

(L.đêm )

Bs Chung-Bs.Thu

Đd.My- Đd Huế

Đd Sen-Đd Toang


	Bs Dự

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.đêm)
Bs.Nhên- Bs Thoa

Đd.Thanh-Đd Trinh

Đd Môn- Đd Miang


	Bs Điển

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.đêm)
Bs.Vẹn - Bs Kin

Đd.Thủy -Đd Loan

ĐdTrang- ĐdQuỳnh


	Bs Thành

Đd.Nhơr-Đd.Như-

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

(L.đêm )

Bs Chung-Bs.Thu

Đd.My- Đd Huế

Đd Sen-Đd Toang



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Minh-BsPhi

Đd.Nguyên-Đd Mao

Đd Thanh
Cn Lâm

Ktv Hòa
Đd Hùng
	Bs Chiến-Bs Khôi

Đd.Hảo-ĐdVinh

Đd Phương
Bs. Tuấn

Ktv Lộc

Đd Thu
	Bs.Triều-BsNguyên

Đd Thảo-Đd Linh

Đd Ngọc
Ktv Định

Ktv Lành

Đd Hiệp
	Bs.Minh-BsPhi

Đd.Nguyên-Đd Mao

Đd Thanh 
Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd Rỡ
	Bs Chiến-Bs Khôi

Đd.Hảo-ĐdVinh

Đd Phương
Bs. Tuấn

Ktv Lộc

Đd Đăng
	Bs.Triều-BsNguyên

Đd Thảo-Đd Linh

Đd Ngọc
Ktv Định

Ktv Lành

Đd Hùng
	Bs.Minh-BsPhi

ĐdNguyên-ĐdMao

Đd Thanh
Cn Lâm

Ktv Hòa
Đd Thu

	Khoa Xn-GPB
	Cn.P.Linh
	Cn.Thúy
	Cn.Thu
	CnXuân
	Ktv.Thành
	Cn.P.Linh-Cn Thu
	Cn Xuân-Cn Thúy

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Huệ

Cđkt.Nam
	Bs Thi

Ktv.Hội
	Bs Đạt

Cđkt.Hiệu
	Bs Huệ

Ktv.Hương
	Bs.Thi

Cđkt.Nam
	Bs.Đạt

Ktv.Hội
	Bs Huệ

Cđkt.Hiệu

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822

	Lái xe 
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632

	Kế toán
	Kt.Thúy


	Kt. Hằng
	Kt.Hương
	Kt.Hòa
	Kt.Thúy


	Kt. Hằng
	Kt.Hương

	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0944.917.386
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0944.917.386
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875

	Bộ phận hậu cần
	Ths.Ngọc

0931181881
	Ths.Ngọc

0931181881
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


       Gia Lai, ngày 28 tháng 12 năm 2018

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường

  BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày 24/12/2018  đến ngày 28/12/2018)





	
	

	               Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

31/12/2018
	Thứ ba

01/01/2019


	Thứ tư

02/01/2019
	Thứ năm

03/01/2019


	Thứ sáu

04/01/2019
	Thứ bảy

05/01/2019

	Khu vực tiếp đón

Đóng dấu,c.bệnh
	Nghỉ lễ
	Đd.Như

Đd My-Đd Phương


	Đd.Như

Đd My-Đd Phương


	Đd.Như

Đd My-Đd Phương


	Đd.Như

Đd My-Đd Phương



	Phòng  khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga

	Phòng  khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	
	Đd.Lường
	Đd.Lường
	Bs. Điển

Đd.Lường
	Đd.Lường

	Phòng  khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	
	Bs Khôi

Đd. Nhạn
	Bs.Khôi

Đd. Nhạn
	Bs.Khôi

Đd. Nhạn
	Bs.Khôi

Đd. Nhạn

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ









                                                                       Gia Lai, ngày 28  tháng 12  năm 2018
Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                   GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                             PHÒNG KHTH-CNTT






                 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 07/01/2019  đến ngày  13/01/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

07/01

[
	Thứ ba

08/01


	Thứ tư

09/01
	Thứ năm

10/01


	Thứ sáu

11/01


	Thứ bảy

12/01
	Chủ nhật

13/01



	Lãnh đạo
	Bs. Trang
	Bs.Chiến
	Bs. Linh
	Bs.Thành
	Bs.Trang
	Bs. Tiến (T.ngày)
Bs.Chiến (T.đêm)
	Bs.Linh (T.ngày)

Bs.Tiến  (T.đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.Nữ –Đd Hiền

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Học -Đd.Linh

 (L.đêm )

Bs Trang
Đd.Thêu -ĐPhượng

 (L.ngày)

Đd Ngát -Đd Trang (L.đêm)


	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. Đêm)

Đd My –Đd Thảo
Đd Phương
(L. ngày)

Đd.Nữ –Đd Hiền

 (L.đêm )

Bs Huy
Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Thêu-ĐdPhượng

 (L.đêm)


	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Khoa (L. đêm)

Đd.Học -Đd.Linh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd My –Đd Thảo

 (L.đêm )

Bs. Linh
Đd Ngát -Đd Trang (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.đêm)
	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.Nữ –Đd Hiền

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Học -Đd.Linh

 (L.đêm )

Bs. Din
Đd.Thêu -ĐPhượng

 (L.ngày)

Đd Ngát -Đd Trang (L.đêm)


	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. Đêm)

Đd My –Đd Thảo

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Nữ –Đd Hiền

 (L.đêm )

Bs Trang
Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Thêu-ĐdPhượng

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Khoa (L. đêm)

Đd.Học -Đd.Linh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd My –Đd Thảo

 (L.đêm )
Bs Huy-Bs Din
Đd Ngát -Đd Trang (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.đêm)
	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.Nữ –Đd Hiền

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Học -Đd.Linh

 (L.đêm )

Bs Din-BsPhương

Đd.Thêu -ĐPhượng

 (L.ngày)

Đd Ngát -Đd Trang (L.đêm)



	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Phương

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.đêm)

Bs.Nhên- Bs Thoa

Đd.Thanh-Đd Trinh

Đd Môn- Đd Miang


	Bs Dự

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.đêm )

Bs Na – Bs Kin
Đd.Thủy -Đd Loan

ĐdTrang- ĐdQuỳnh


	Bs Điển

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

(L.đêm )
Bs.Vẹn - Bs Thu
Đd.My- Đd Huế

Đd Sen-Đd Dung

	Bs Thành

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.đêm)
Bs Chung-Bs.Thoa
Đd.Thanh-Đd Trinh

Đd Môn- Đd Miang


	Bs Phương

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.đêm)
Bs.Nhên- Bs Kin
Đd.Thủy -Đd Loan

ĐdTrang- ĐdQuỳnh


	Bs Dự

Đd.Nhơr-Đd.Như-

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

(L.đêm )
Bs Na - Bs Thu
Đd.My- Đd Huế

Đd Sen-Đd Dung


	Bs Điển

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.đêm)
Bs.Vẹn -Bs.Thoa
Đd.Thanh-ĐdTrinh

Đd Môn- ĐdMiang


	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Hảo-ĐdVinh

Đd Phương
Bs. Tuấn

Ktv Lộc
Đd Hiệp
	Bs.Triều-BsNguyên

Đd Thảo-Đd Linh

Đd Ngọc

Ktv Định

Ktv Lành

Đd Rỡ
	Bs.Minh-BsPhi

Đd.Nguyên-Đd Mao

Đd Thanh 

Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd Đăng
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Hảo-ĐdVinh

Đd Phương

Bs. Tuấn

Ktv Lộc 

Đd Hùng
	Bs.Triều-BsNguyên

Đd Thảo-Đd Linh

Đd Ngọc

Ktv Định

Ktv Lành

Đd Thu
	Bs.Minh-BsPhi

Đd.Nguyên-Đd Mao

Đd Thanh 

Cn Lâm

Ktv Hòa
Đd Hiệp
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Hảo-ĐdVinh

Đd Phương

Bs. Tuấn

Ktv Lộc 

Đd Rỡ

	Khoa Xn-GPB
	Ktv.Thành
	Cn.P. Linh
	Cn.Thúy
	Cn Thu
	Cn. Xuân
	Ktv Thành-Cn Thuý
	Cn P.Linh-
Ktv CĐ.M Linh

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Thi
Ktv.Hương
	Bs Đạt
Cđkt.Nam
	Bs Huệ
Ktv.Hội
	Bs Thi
Cđkt.Hiệu
	Bs.Đạt
Ktv.Hương
	Bs.Huệ
Cđkt.Nam
	Bs Thi
Ktv.Hội

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035

	Lái xe 
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Hòa 
	Kt.Thúy


	Kt. Hằng
	Kt.Hương
	Kt.Hòa 
	Kt.Thúy


	Kt. Hằng

	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Ánh

0944.917.386
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0944.917.386
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0944.917.386


       Gia Lai, ngày 05 tháng 01 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường

  BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

(Từ ngày 07/01/2019  đến ngày 11/01/2019)





	
	

	               Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

07/01
	Thứ ba

08/01

	Thứ tư

09/01
	Thứ năm

10/01

	Thứ sáu

11/01

	Khu vực tiếp đón

Đóng dấu,c.bệnh
	Đd Như-Đd Phương

	Đd Như-ĐdPhương


	Đd.Như-Đd Phương


	Đd.Như-Đd Phương


	Đd.Như-Đd Phương



	Phòng  khám Nội 2

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga
	Bs.Ngân

Đd. Thy Nga

	Phòng  khám Nội 3

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Đd. Lường
	Đd. Lường
	Đd.Lường
	Đd.Lường
	Đd.Lường

	Phòng  khám Ngoại

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs Sơn

Đd. Nhạn
	Bs Sơn

Đd. Nhạn
	Bs Sơn

Đd. Nhạn
	Bs Sơn

Đd. Nhạn
	Bs Sơn

Đd. Nhạn

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ









                                                                     Gia Lai, ngày 05  tháng 01  năm 2019
Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                   GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                             PHÒNG KHTH-CNTT






                 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 14/01/2019  đến ngày  20/01/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

14/01

[
	Thứ ba

15/01


	Thứ tư

16/01
	Thứ năm

17/01


	Thứ sáu

18/01


	Thứ bảy

19/01
	Chủ nhật

20/01



	Lãnh đạo
	Bs. Thành
	Bs. Chiến
	Bs. Linh(T.ngày)

Bs. Tiến (T.đêm)
	Bs.Linh
	Bs.Thành
	Bs. Chiến
	Bs. Quân   (T.ngày)

Bs.Tiến  (T.đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. Đêm)

Đd Hiền –Đd Thảo

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Nữ –Đd Châu

 (L.đêm)

Bs Trang

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Thêu-ĐdPhượng

 (L.đêm)


	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Khoa (L. đêm)

Đd.Học -Đd.Linh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Thảo –Đd Hiền

 (L.đêm )

Bs Huy

Đd Ngát -Đd Trang (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.đêm)
	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.Nữ –Đd Châu

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Học -Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs. Phương
Đd.Thêu -ĐPhượng

 (L.ngày)

Đd Ngát -Đd Trang (L.đêm)


	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. Đêm)

Đd Hiền –Đd Thảo

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Nữ –Đd Châu

(L.đêm)
Bs.Linh
Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Thêu-ĐdPhượng

 (L.đêm)


	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd.Học -Đd.Linh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Thảo –Đd Hiền

(L.đêm )
Bs Din
Đd Ngát -Đd Trang (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.đêm)
	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Khoa (L. đêm)

Đd.Nữ –Đd Châu

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Học -Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Huy-Bs Trang
Đd.Thêu -ĐPhượng

 (L.ngày)

Đd Ngát -Đd Trang (L.đêm)


	Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd Hiền –Đd Thảo

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Nữ –Đd Châu

(L.đêm)

BsPhương-BsDin
Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.ThêuĐdPhượng

 (L.đêm)



	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Thành
ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.đêm )

Bs Chung – Bs Kin

Đd.Thủy -Đd Loan

ĐdTrang- ĐdQuỳnh


	Bs Phương
Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

(L.đêm )
Bs Nhên- Bs Thu
Đd.My- Đd Ngà

Đd Sen-Đd Dung


	Bs Dự
Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.đêm)

Bs.Na - Bs Thoa
Đd.Thanh-Đd Trinh

Đd Môn- Đd Miang


	Bs Điển
ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.đêm)

Bs Vẹn-Bs.Kin
Đd.Thủy -Đd Loan

ĐdTrang- ĐdQuỳnh 
	Bs Thành
Đd.Nhơr-Đd.Như-

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

(L.đêm )

Bs.Chung- Bs Thu
Đd.My- Đd Ngà

Đd Sen-Đd Dung


	Bs Phương
Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.đêm)
Bs Nhên- Bs Thoa

Đd.Thanh-Đd Trinh

Đd Môn- Đd Miang


	Bs Dự
ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.đêm )

Bs.Na - Bs.Kin
Đd.Thủy -Đd Loan

ĐdTrang-ĐdQuỳnh 

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Triều-Bs Nguyên

Đd Thảo-Đd Linh

Đd Ngọc

Ktv Định

Ktv Lành

Đd Đăng
	Bs.Minh-BsPhi

Đd.Nguyên-Đd Mao

Đd Thanh 

Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd Hùng
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Hảo-ĐdVinh

Đd Phương

Bs. Tuấn

Ktv Lộc 

Đd Thu
	Bs.Triều-Bs Nguyên

Đd Thảo-Đd Linh

Đd Ngọc

Ktv Định

Ktv Lành
Đd Hiệp
	Bs.Minh-BsPhi

Đd.Nguyên-Đd Mao

Đd Thanh 

Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd Rỡ
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Hảo-ĐdVinh

Đd Phương

Bs. Tuấn

Ktv Lộc 

Đd Đăng
	Bs.Triều-BNguyên

Đd Thảo-Đd Linh

Đd Ngọc
Ktv.Định
Ktv Lành 

Đd Hùng

	Khoa Xn-GPB
	Cn.Thu
	Cn.Xuân
	Ktv. Thành
	Cn P.Linh
	Ktv.Cđ.M.Linh
	Cn Thu-Ktv Thành
	Cn Xuân
Cn.P.Linh

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Đạt 

Cđkt.Hiệu
	Bs Huệ
Ktv.Hương
	Bs Thi
Cđkt.Nam
	Bs Đạt
Cđkt.Hiếu
	Bs.Huệ
Cđkt.Hiệu
	Bs.Thi
Ktv.Hương
	Bs Đạt
Cđkt.Nam

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822

	Lái xe 
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632

	Kế toán
	Kt.Hương
	Kt.Hòa 
	Kt.Thúy


	Kt. Hằng
	Kt.Hương
	Kt.Hòa 
	Kt.Thúy



	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0944.917.386
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0944.917.386
	Ks. Hòa

0935.456.115


       Gia Lai, ngày 11 tháng 01 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường                                             

 BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày 14/01/2019  đến ngày 18/01/2019)





	               Thứ/ngày
Phòng khám
	Thứ hai

14/01
	Thứ ba

15/01


	Thứ tư

16/01
	Thứ năm

17/01


	Thứ sáu

18/01

	Khu tiếp đón
	Đd Như-

Đd Phương-Đd My
	Đd Như-

Đd Phương-Đd My
	Đd Như-

Đd Phương-Đd My
	Đd Như

Đd Phương-Đd My
	Đd Như-

Đd Phương-Đd My

	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Ngân

Đd Thy Nga
	Bs Ngân

Đd Thy Nga
	Bs Ngân

Đd Thy Nga
	Bs Ngân

Đd Thy Nga
	Bs Ngân

Đd Thy Nga

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Đd Lường
	Bs.Điển
Đd Lường
	Bs.Điển
Đd Lường
	Đd Lường
	Bs Khoa

Đd Lường

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Triều

Đd. Trinh
	Bs Triều

Đd. Trinh
	Bs Triều

Đd. Trinh
	Bs Triều

Đd. Trinh
	Bs Triều

Đd. Trinh

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                           Gia Lai, ngày 11  tháng 01  năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                   GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường                                             

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                         PHÒNG KHTH-CNTT






                 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 21/01/2019  đến ngày  27/01/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

21/01

[
	Thứ ba

22/01


	Thứ tư

23/01
	Thứ năm

24/01


	Thứ sáu

25/01


	Thứ bảy

26/01
	Chủ nhật

27/01



	Lãnh đạo
	Bs. Thành
	Bs.Chiến
	Bs. Linh


	Bs. Thái
	Bs. Chiến
	Bs.Linh
	Bs. Thành

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. Đêm)

Đd.Học -Đd.Linh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Thảo –Đd Hiền

 (L.đêm )

Bs Din
Đd Ngát -Đd Trang (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd.Nữ –Đd Châu

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Học -Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Huy

Đd.Thêu -ĐPhượng

 (L.ngày)

Đd Ngát -Đd Trang (L.đêm)


	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Khoa (L. đêm)

Đd Hiền –Đd Thảo

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Nữ –Đd Châu

(L.đêm)

Bs. Linh
Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Thêu-ĐdPhượng

 (L.đêm)


	Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.Học -Đd.Linh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Thảo –Đd Hiền

 (L.đêm )

Bs.Phương
Đd Ngát -Đd Trang (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.đêm)
	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. Đêm)

Đd.Nữ –Đd Châu

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Học -Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Din

Đd.Thêu -ĐPhượng

 (L.ngày)

Đd Ngát -Đd Trang (L.đêm)


	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd Hiền –Đd Thảo

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Nữ –Đd Châu

(L.đêm)

Bs Huy-Bs Trang

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Thêu-ĐdPhượng

 (L.đêm)


	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Khoa (L. đêm)

Đd.Học -Đd.Linh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Thảo –Đd Hiền

 (L.đêm )

BsPhương-BsDin

Đd Ngát -Đd Trang (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.đêm)


	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Thành
Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

(L.đêm )
Bs Vẹn– Bs Thu
Đd.My- Đd Ngà

Đd Sen-Đd Dung


	Bs Phương
Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.đêm)

Bs Chung- Bs Thoa
Đd.Thanh-Đd Trinh

Đd Môn- Đd Miang


	Bs Điển
ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.đêm)
Bs.Nhên - Bs Kin
Đd.Thủy -Đd Loan

ĐdTrang- ĐdQuỳnh 
	Bs Thành
Đd.Nhơr-Đd.Như-

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

(L.đêm )

Bs Na-Bs.Thu
Đd.My- Đd Ngà

Đd Sen-Đd Dung


	Bs Phương
Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.đêm)
Bs.Vẹn- Bs Thoa
Đd.Thanh-Đd Trinh

Đd Môn- Đd Miang


	Bs Điển
ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.đêm )

Bs Chung- Bs Kin
Đd.Thủy -Đd Loan

ĐdTrang- ĐdQuỳnh 

	Bs Thành
Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

(L.đêm )
Bs Nhên - Bs.Thu
Đd.My- Đd Ngà

Đd Sen-Đd Dung



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Minh-BsPhi

Đd.Nguyên-Đd Mao

Đd Thanh 

Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd Thu
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Hảo-ĐdVinh

Đd Phương

Bs. Tuấn

Ktv Lộc 

Đd Hiệp
	Bs.Triều-Bs Nguyên

Đd Thảo-Đd Linh

Đd Ngọc

Ktv Định

Ktv Lành

Đd Rỡ
	Bs.Minh-BsPhi

Đd.Nguyên-Đd Mao

Đd Thanh 

Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd Đăng
	Bs Sơn-Bs Khôi

Đd.Hảo-ĐdVinh

Đd Phương

Bs. Tuấn

Ktv Lộc 

Đd Hùng
	Bs.Triều-Bs Nguyên

Đd Thảo-Đd Linh

Đd Ngọc

Ktv Định

Ktv Lành

Đd Thu
	Bs.Minh-BsPhi

Đd.NguyênĐdMao

Đd Thanh 

Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd Hiệp

	Khoa Xn-GPB
	Ktv.CĐ.M.Linh
	Cn.Thu
	Ktv. Thành
	Cn P.Linh
	Ktv.Cđ.M.Linh
	Cn Thu-Cn Thu
	Cn Thúy
Ktv Thành

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Huệ 

Cđkt.Hiếu
	Bs Thi
Cđkt.Hiệu
	Bs Đạt
Ktv.Hương
	Bs Huệ
Cđkt.Nam
	Bs.Thi
Cđkt.Hiếu
	Bs.Đạt
Cđkt.Hiệu
	Bs Huệ
Ktv.Hương

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035

	Lái xe 
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632

	Kế toán
	Kt.Hăng
	Kt.Hương
	Kt.Hòa

	Kt. Thúy
	Kt.Hằng
	Kt.Hương
	Kt.Hòa


	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0944.917.386
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0944.917.386
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875


       Gia Lai, ngày 21 tháng 01 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường                                             

 BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày 21/01/2019  đến ngày 25/01/2019)





	               Thứ/ngày

Phòng khám
	Thứ hai

21/01
	Thứ ba

22/01


	Thứ tư

23/01
	Thứ năm

24/01


	Thứ sáu

25/01

	Khu tiếp đón
	Đd Như-Đd Thạch

Đd Phương-Đd My
	Đd Như-Đd Thạch

Đd Phương-Đd My
	Đd Như-Đd Thạch

Đd Phương-Đd My
	Đd Như-Đd Thạch

Đd Phương-Đd My
	Đd Như-Đd Thạch

Đd Phương-Đd My

	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Ngân

Đd Thy Nga
	Bs Ngân

Đd Thy Nga
	Bs Ngân

Đd Thy Nga
	Bs Ngân

Đd Thy Nga
	Bs Ngân

Đd Thy Nga

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Quân

Đd Lường
	Bs.Khoa

Đd Lường
	Bs.Tiến

Đd Lường
	Bs. Hoàng

Đd Lường
	Bs Quân

Đd Lường

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Phi
Đd. Trinh
	Bs Phi

Đd. Trinh
	Bs Phi

Đd. Trinh
	Bs Phi

Đd. Trinh
	Bs Phi

Đd. Trinh

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                           Gia Lai, ngày 18  tháng 01  năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                   GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường                                             

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                         PHÒNG KHTH-CNTT






                 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 28/01/2019  đến ngày  03/02/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

28/01

[
	Thứ ba

29/01


	Thứ tư

30/01
	Thứ năm

31/01


	Thứ sáu

01/02

(27 tết)
	Thứ bảy

02/02

(28 tết)
	Chủ nhật

03/02

(29 tết)

	Lãnh đạo
	Bs. Chiến
	Bs. Thái
	Bs. Thành

	Bs. Linh
	Bs. Chiến
	Bs.Trang
	Bs. Tiến

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm Đd.Nữ –Đd Châu

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Học -Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Trang
Đd.Thêu -ĐPhượng

 (L.ngày)

Đd Ngát -Đd Trang (L.đêm)


	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. Đêm)

Đd Hiền –Đd Thảo

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Nữ –Đd Châu

(L.đêm)

Bs Din
Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Thêu-ĐdPhượng

 (L.đêm)


	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd.Học -Đd.Linh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Thảo –Đd Hiền

 (L.đêm )

Bs.Huy
Đd Ngát -Đd Trang (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.đêm)
	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Khoa (L. đêm)

Đd.Nữ –Đd Châu

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Học -Đd.Linh

 (L.đêm)
Bs.Linh
Đd.Thêu -ĐPhượng

 (L.ngày)

Đd Ngát -Đd Trang (L.đêm)


	Bs.Quân (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

 Đd Hiền –Đd Thảo

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Nữ –Đd Châu

(L.đêm)

Bs Phương
Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Thêu-ĐdPhượng

 (L.đêm)


	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs Khoa (L. đêm)

Đd Hiền –Đd Nga
Đd Phương

(L. ngày)

Đd Hiền –Đd Nga

 (L.đêm)

Bs Trang

Đd Ngát -Đd Trang (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.đêm)
	Bs. Tiến (L. ngày)

Bs. Tiến (L. đêm)

Đd.Nữ -Đd.Thảo
Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

 (L.đêm )

BsDin

Đd.Thêu -ĐPhượng

 (L.ngày)

Đd Ngát -Đd Trang (L.đêm)



	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Phương
Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.đêm)
Bs Na– Bs Thoa
Đd.Thanh-Đd Trinh

Đd Môn- Đd Miang


	Bs Điển
ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.đêm)

Bs Vẹn- Bs Kin
Đd.Thủy -Đd Loan

Đd Cúc- ĐdQuỳnh 

	Bs Thành
Đd.Nhơr-Đd.Như
Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

(L.đêm )
Bs.Chung - BsThu
Đd.My- Đd Ngà

Đd Sen-Đd Dung


	Bs Phương
Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.đêm)

Bs Nhên-Bs.Thoa
Đd.Thanh-Đd Trinh

Đd Môn- Đd Miang


	Bs Điển
ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.đêm )
Bs.Na- Bs Kin
Đd.Thủy -Đd Loan

Đd Cúc- ĐdQuỳnh 

	Bs Phương

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

(L.đêm )
Bs Vẹn- Bs Kin

Đd.My- Đd Ngà

Đd Sen-Đd Dung


	Bs Điển
Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.đêm)

Bs Mới - Bs.Sim
Đd.Thanh-ĐdTrinh

Đd Môn- ĐdMiang



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Chiến-Bs Sơn
Đd.Hảo-ĐdVinh

Đd Phương 
Bs. Tuấn

Ktv Lộc 

Đd Hiệp
	Bs.Minh-BsPhi

Đd Thảo-Đd Linh

Đd Ngọc

Ktv Định

Ktv Lành

Đd Đăng
	Bs.Triều-Bs Nguyên

Đd.An-Đd Mao

Đd Thanh
Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd Hùng
	Bs.Đen-Bs Khôi
Đd.Hảo-ĐdVinh

Đd Phương 
Bs. Tuấn

Ktv Lộc 

Đd Thu
	Bs.Chiến-Bs Sơn

Đd Thảo-Đd Linh

Đd Ngọc 
Ktv Định

Ktv Lành 

Đd Hiệp
	Bs.Minh-BsPhi

Đd.An-Đd Mao

Đd Thanh

Cn Lâm

Ktv Hòa
Đd Rỡ
	Bs.TriềuBsNguyên

Đd.Hảo-ĐdVinh

Đd Phương 

Bs. Tuấn

Ktv Lành
Đd Hùng

	Khoa Xn-GPB
	Cn. Thu
	Ktv. Thành
	Cn. P.Linh
	Ktv. CĐ.M.Linh
	Cn. Thu
	Cn Thúy
	Ktv Thành

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Thi

Cđkt.Nam
	Bs Đạt

Cđkt.Hiếu
	Bs Huệ

Cđkt.Hiệu
	Bs Thi

Ktv.Hương
	Bs.Đạt

Cđkt.Nam
	Bs.Huệ

Cđkt.Hiếu
	Bs Thi

Cđkt.Hiệu

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822

	Lái xe 
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Thúy
	Kt.Hằng
	Kt.Hương

	Kt. Thúy
	Kt.Hòa
	Kt.Hằng
	Kt.Hòa



	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Ánh

0944.917.386
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0944.917.386
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0944.917.386


       Gia Lai, ngày 25  tháng 01 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường                                             

 BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày 28/01/2019  đến ngày 01/02/2019)





	               Thứ/ngày

Phòng khám
	Thứ hai

28/01
	Thứ ba

29/01


	Thứ tư

30/01
	Thứ năm

31/01


	Thứ sáu

01/02

	Khu tiếp đón
	Đd Như-Đd Thạch

Đd Phương-Đd My
	Đd Như-Đd Thạch

Đd Phương-Đd My
	Đd Như-Đd Thạch

Đd Phương-Đd My
	Đd Như-Đd Thạch

Đd Phương-Đd My
	Đd Như-Đd Thạch

Đd Phương-Đd My

	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Ngân

Đd Thy Nga
	Bs Ngân

Đd Thy Nga
	Bs Ngân

Đd Thy Nga
	Bs Ngân

Đd Thy Nga
	Bs Ngân

Đd Thy Nga

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Hoàng
Đd Lường
	Bs.Quân
Đd Lường
	Bs.Khoa
Đd Lường
	Bs.Tiến
Đd Lường
	Bs Hoang
Đd Lường

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Nguyên
Đd. Trinh
	Bs Nguyên
Đd. Trinh
	Bs Nguyên
Đd. Trinh
	Bs Nguyên
Đd. Trinh
	Bs Nguyên
Đd. Trinh

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                           Gia Lai, ngày 25  tháng 01  năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                   GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường     
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                           PHÒNG KHTH-CNTT






                                               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2019
(Từ ngày 02/02/2019  đến ngày  10/02/2019)

(Nhằm ngày 28 tết đến Mùng 6 tết)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ bảy

02/02

(28 tết)
	Chủ nhật

03/02

(29 tết)
	Thứ hai

04/02

(30 tết)
	Thứ ba

05/02

(Mùng 1 tết)
	Thứ tư

06/02

(Mùng 2 tết)
	Thứ năm

07/02

(Mùng 3 tết)
	Thứ sáu

08/02

(Mùng 4 tết)
	Thứ bảy

09/02

(Mùng 5 tết)
	Chủ nhật

10/02

(Mùng 6 tết)

	Lãnh đạo
	Bs. Trang
	Bs.Tiến
	Bs. Thái
	Bs. Chiến
	Bs. Quân
	Bs. Linh
	Bs. Tiến
	Bs. Chiến
	Bs. Quân

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Khoa 
Đd Hiền –Đd Nga

 (L. ngày)

Đd Hiền –Đd Nga

 (L.đêm)

Bs Trang

Đd Ngát-Đd Trang (L.ngày)

ĐdHằng-Đd Đồng (L.đêm)
	Bs. Tiến 
Đd.Nữ -Đd.Thảo

(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

 (L.đêm )

BsDin

Đd.Thêu ĐPhượng

 (L.ngày)

Đd Ngát -Đd Trang (L.đêm)


	BsHoàng
Đd.My -Đd.Châu
(L. ngày)

Đd.My -Đd.Châu

 (L.đêm )

Bs.Huy

Đd Lái –Đd Thu (L.ngày)

Đd Lái –Đd Thu (L.đêm)
	Bs.Khoa
Đd.Học –Đd Linh
(L. ngày)

Đd.Học -Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs.Trang
Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.đêm)


	Bs.Quân 
Đd.Nữ – Đd Thảo

 (L. ngày)

Đd.Nữ – Đd Thảo
(L.đêm)

Bs Phương

Đd.Thêu -ĐPhượng

 (L.ngày)

Đd.Thêu -ĐPhượng

 (L.đêm)


	Bs.Ngân
Đd Hiền –Đd Nga

 (L. ngày)

Đd Hiền –Đd Nga

 (L.đêm)

Bs Linh
Đd Ngát-Đd Trang (L.ngày)

Đd Ngát-Đd Trang (L.đêm)
	Bs. Tiến
ĐdNhạn-ĐdLường
(L. ngày)

ĐdNhạn-ĐdLường

 (L.đêm )

Bs Din

Đd Lái –Đd Thu (L.ngày)

Đd Lái –Đd Thu (L.đêm)


	BsHoàng
Đd.My -Đd.Châu

(L. ngày)

Đd.My -Đd.Châu

(L.đêm)
Bs.Huy

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.đêm)


	Bs.Quân 
Đd.Học –Đd Linh

(L. ngày)

Đd.Học -Đd.Linh

(L.đêm)

Bs Phương

Đd.Thêu -ĐPhượng

(L.ngày)

Đd.Thêu -ĐPhượng

(L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	BsPhương-BsTrang
Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.ngày)

ĐdThiện-Đd.Sa

Đd Uyên

(L.đêm )

Bs Vẹn- Bs Kin

Đd.My- Đd Ngà

Đd Sen-Đd Dung


	Bs Điển

Đd.Thủy-Đd.Chi

Đd.Hiến

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Như

Đd Phúc

(L.đêm)

Bs Mới - Bs.Sim

ĐdThanh-ĐdTrinh

Đd Môn ĐdMiang


	Bs Đức
Đd.Thủy-Đd.Uyên
Đd Như
(L.ngày)

ĐdÁnh-Đd.Sa

Đd Chi
(L.đêm )

Bs.Đăng - BsThu

Đd.ThủyĐdQuỳnh
ĐdLoan-Đd Trang

	Bs Thành
Đd.Thiện-Đd.Nhor

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Uyên

Đd Như
(L.đêm)

Bs Chung-BsKin
ĐdThanh-ĐdTrinh

Đd Môn ĐdMiang


	BsPhương-BsTrang

ĐdÁnh-Đd.Sa

Đd Chi 

(L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Nhor

Đd Phương
(L.đêm )

Bs.Nhên-BsThoa
Đd.Huế -Đd My
Đd Sen-Đd Dung


	Bs Điển
Đd.Thủy-Đd.Uyên

Đd Như
(L.ngày)

ĐdÁnh-Đd.Sa

Đd Chi 
(L.đêm )

Bs Na- Bs Sim
Đd Phương Đd Ngà

Đd Toang-Đd Cúc

	Bs Đức
Đd.Thiện-Đd.Nhor

Đd Phương
(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Uyên

Đd Như

 (L.đêm)

Bs.Đăng-BsThu

Đd.ThủyĐdQuỳnh

ĐdLoan-Đd Trang 
	Bs Thành

ĐdÁnh-Đd.Sa

Đd Chi 

(L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Nhor

Đd Phương
 (L.đêm)

Bs Vẹn-Bs Chung

ĐdThanh-ĐdTrinh

Đd Môn ĐdMiang


	BsPhương-BsTrang

Đd.Thủy-Đd.Uyên

Đd Như

(L.ngày)

ĐdÁnh-Đd.Sa

Đd Chi 

(L.đêm )

Bs.Nhên- BsSim

Đd.Huế -Đd My

Đd Sen-Đd Dung



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Minh-BsPhi

Đd.An-Đd Mao

Đd Thanh

Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd Rỡ
	Bs.Triều-BsNguyên

Đd.Hảo-ĐdVinh

Đd Phương 

Bs. Tuấn

Ktv Lành

Đd Hùng
	Bs.Đen-Bs Khôi
Đd.Hiệp-Đd Trung
Đd Nguyên
Bs. Tuấn

Ktv Lành
Đd Hùng
	Bs.Chiến-Bs Sơn
Đd Thảo-Đd Linh

Đd Ngọc 
Ktv Định

Ktv Lộc 

Đd Đăng

	Bs.Minh-BsPhi

Đd.An-Đd Mao

Đd Thanh

Ktv Định

Ktv Hòa
Đd Rỡ
	Bs.Triều-BsNguyên

Đd.Hảo-ĐdVinh

Đd Phương
Bs Hổ
Ktv Lành
Đd Đăng
	Bs.Đen-Bs Khôi

Đd.Hiệp-Đd Trung

Đd Nguyên

Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd Hùng
	Bs.Chiến-Bs Sơn

Đd Thảo-Đd Linh

Đd Ngọc 

Bs. Tuấn

Ktv Lộc 

Đd Đăng
	Bs.Minh-BsPhi

Đd.An-Đd Mao

Đd Thanh

Bs Hổ

Ktv Lành

Đd Rỡ

	Khoa Xn-GPB
	Cn Thúy
	Cn.P.Linh
	Ktv. Thành
	Cn. Xuân
	Ktv Cđ. M.Linh
	Cn Thu
	Cn. Thúy
	Cn.P.Linh
	Ktv. Thành

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs.Huệ

Ktv Hội
	Bs Thi

Cđkt.Hiệu
	Bs.Đạt

Cđkt.Hiếu
	Bs.Kin
Ktv.Hương
	Bs.Đạt

Cđkt.Nam
	Bs Thi

Ktv Hội
	Bs.Huệ

Cđkt.Hiệu
	Bs.Đạt

Cđkt.Hiếu
	Bs Thi

Ktv.Hương

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Pha 

01208009765
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035

	Lái xe 
	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Công

0977940448


	Công

0977940448


	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Hằng
	Kt.Hòa


	Kt.Hương


	Kt. Thúy
	Kt.Hiền
	Kt.Hằng
	Kt.Hương

	Kt.Hòa


	Kt. Thúy

	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0944.917.386
	Ks. Ánh

0944.917.386
	Ks. Ánh

0944.917.386
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Hiệp

0977.276.875

	Bộ phận dược
	Ds. Huệ

0988.111.478
	Ds. Huệ

0988.111.478
	Ds. Huệ

0988.111.478

Ds. Oanh

0989.728.277

(Cấp phát thuốc từ 13h00’ đến 17h00’)
	Ds. Oanh

0989.728.277


	Ds. Oanh

0989.728.277


	Ds. Huệ

0988.111.478

Ds. Oanh

0989.728.277

(Cấp phát thuốc từ 13h00’ đến 17h00’)
	Ds. Huệ

0988.111.478
	Ds. Huệ

0988.111.478
	Ds. Huệ

0988.111.478

Ds. Oanh

0989.728.277

(Cấp phát thuốc từ 13h00’ đến 17h00’)

	Bộ phận 

Hậu cần
	Ths. Ngọc
	Ths. Ngọc
	Ths. Ngọc
	Ths. Ngọc
	Cn. Hà
	Cn. Hà
	Cn. Hà
	Cn. Hà
	Cn. Hà

	Bộ phận

VT-TTB
	Trung

0988.556.747
	Trung

0988.556.747
	Trung

0988.556.747
	Thơ

0385.092.182

(Cấp VT từ

8h00’đến 11h00’)
	Trung

0988.556.747
	Trung

0988.556.747
	Trung

0988.556.747
	Thơ

0385.092.182

(Cấp VT từ

13h30’đến 16h00’)
	Trung

0988.556.747


       Gia Lai, ngày 31  tháng 01 năm 2019

Nơi nhận:         
                                                 NGƯỜI LẬP BẢNG                                                             GIÁM ĐỐC
- Sở Y tế Gia Lai (b/c);








- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 
 BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                            Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 11/02/2019  đến ngày  17/02/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

11/02

[
	Thứ ba

12/02


	Thứ tư

13/02
	Thứ năm

14/02


	Thứ sáu

15/02


	Thứ bảy

16/02


	Chủ nhật

17/02



	Lãnh đạo
	Bs. Trang
	Bs. Chiến
	Bs. Thành

	Bs.Linh
	Bs. Thái
	Bs. Trang
	Bs. Thành

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Ngân (L. đêm)

Đd Hiền –Đd Nga

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Thảo
 (L.đêm)

Bs Trang

Đd.Hằng-Đd Đồng (L.ngày)

Đd Ngát -Đd Trang (L.đêm)


	Bs.Quân (L. ngày)

Bs Khoa (L. Đêm)

Đd My –Đd Châu
Đd Phương

(L. ngày)

Đd Hiền –Đd Nga

 (L.đêm)

Bs Din

Đd.Lãi-Đd Phượng

(L.ngày)

Đd.Hằng-ĐdThu
 (L.đêm)


	Bs.Ngân (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.Học -Đd.Linh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.My-Đd.Phương

 (L.đêm )

Bs.Huy
Đd Ngát -Đd Trang (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd Phượng

 (L.đêm)
	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. đêm)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd Học-Đd.Linh
 (L.đêm)

Bs.Linh
Đd.Hằng-ĐdThu

 (L.ngày)

Đd Ngát -Đd Trang (L.đêm)


	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

 Đd Hiền –Đd Nga

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

 (L.đêm)

Bs Phương

Đd.Lãi-Đd Phượng

(L.ngày)

Đd.Hằng-ĐdThu

 (L.đêm)


	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Ngân (L. đêm)

Đd My –Đd Châu

Đd Phương

(L. ngày)

Đd Hiền –Đd Nga

 (L.đêm)

Bs Trang

Đd Ngát -Đd Trang (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd Phượng

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs Khoa (L. Đêm)

Đd Học-Đd.Linh

 (L. ngày)

Đd My –Đd Châu

 (L.đêm )

BsDin-Bs Huy
Đd.Hằng-ĐdThu

 (L.ngày)

Đd Ngát -Đd Trang (L.đêm)



	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Điển
Đd.Thiện-Đd.Nhor

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Uyên

Đd Như

(L.đêm)

Bs Na– Bs Kin
Đd.Thanh-Đd Trinh

Đd Môn- Đd Miang


	Bs Dự
ĐdÁnh-Đd.Sa

Đd Chi 

(L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Nhor

Đd Phương

(L.đêm )

Bs Vẹn- Bs Thu
Đd.Thủy - ĐdQuỳnh Đd Loan-Đd Trang

	Bs Thành

Đd.Thủy-Đd.Uyên

Đd Như

(L.ngày)

ĐdÁnh-Đd.Sa

Đd Chi 

(L.đêm )

Bs.Chung - BsThu

Đd.My- Đd Huế
Đd Sen-Đd Dung


	Bs Phương-Bs Trang
Đd.Thiện-Đd.Nhor

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Uyên

Đd Như

(L.đêm)

Bs Na-Bs.Nhên
Đd.Thanh-Đd Trinh

Đd Môn- Đd Miang


	Bs Điển

ĐdÁnh-Đd.Sa

Đd Chi 

(L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Nhor

Đd Phương

(L.đêm )
Bs.Vẹn- Bs Thu
Đd.Thủy  ĐdQuỳnh Đd Loan-Đd Trang


	Bs Dự
Đd.Thủy-Đd.Uyên

Đd Như

(L.ngày)

ĐdÁnh-Đd.Sa

Đd Chi 

(L.đêm )

Bs Chung- Bs Thoa
Đd.My- Đd Huế

Đd Sen-Đd Dung


	Bs Thành
Đd.Thiện-Đd.Nhor

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Uyên

Đd Như

(L.đêm)

BsNa- Bs.Nhên
Đd.Thanh-ĐdTrinh

Đd Môn- ĐdMiang



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Triều-Bs Nguyên

Đd.Hảo-ĐdVinh

Đd Phương 

Cn Lâm

Ktv Hòa
Đd Thu
	Bs.Chiến -BsKhôi
Đd Thảo-Đd Linh

Đd Ngọc

Bs. Tuấn

Ktv Lành

Đd Hùng
	Bs.Đen- Bs Sơn
Đd.An-Đd Mao

Đd Thanh
Bs. Hổ
KtvLộc
Đd Thu
	Bs.Minh-BsPhi

Đd.Hảo-ĐdVinh

Đd Phương 

Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd Hiệp
	Bs.Triều-Bs Nguyên

Đd Thảo-Đd Linh

Đd Ngọc 

Bs. Tuấn

Ktv Lành

Đd Rỡ
	Bs Sơn - BsKhôi i

Đd.An-Đd Mao

Đd Thanh

Bs. Hổ

KtvLộc 

Đd Đăng
	Bs.Minh-BsPhi

Đd.Hảo-ĐdVinh

Đd Phương 

Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd Hùng

	Khoa Xn-GPB
	Cn. Xuân
	Ktv. CĐ.M.Linh
	Cn. Thu
	Cn.Thúy
	Cn.P.Linh
	Ktv. Thành
Ktv.CĐ.M.linh
	Cn. Xuân
Cn. Thu

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Huệ

Cđkt.Nam
	Bs.Đạt

Ktv. Hội
	Bs Thi

Cđkt.Hiệu
	Bs Huệ

Cđkt.Hiếu
	Bs.Đạt

Ktv.Hương
	Bs Đạt
Cđkt.Nam
	Bs.Kin-Bs Huệ

Ktv. Hội

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035

	Lái xe 
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Hằng
	Kt.Hương


	Kt.Hòa 
	Kt. Thúy
	Kt.Hằng
	Kt.Hương


	Kt.Hòa



	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0944.917.386
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0944.917.386
	Ks. Hòa

0935.456.115


       Gia Lai, ngày 14  tháng 02 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường                                             
 BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN

(Từ ngày 11/02/2019  đến ngày 16/02/2019)





	               Thứ/ngày

Phòng khám
	Thứ hai

11/02
	Thứ ba

12/02

	Thứ tư

13/02
	Thứ năm

14/02

	Thứ sáu

16/02

	Khu tiếp đón
	Đd Như-Đd Thạch

Đd Phương-Đd My
	Đd Như-Đd Thạch

Đd Phương-Đd My
	Đd Như-Đd Thạch

Đd Phương-Đd My
	Đd Như-Đd Thạch

Đd Phương-Đd My
	Đd Như-Đd Thạch

Đd Phương-Đd My

	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Tiến
Đd Thy Nga
	Bs Hoàng
Đd Thy Nga
	Bs Quân
Đd Thy Nga
	Bs Ngân

Đd Thy Nga
	Bs Khoa
Đd Thy Nga

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Khoa
Đd Lường
	Bs.Tiến
Đd Lường
	Bs.Hoàng
Đd Lường
	Bs.Quân
Đd Lường
	Bs Ngân
Đd Lường

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Khôi
Đd. Trinh
	Bs Khôi

Đd. Trinh
	Bs Khôi

Đd. Trinh
	Bs Khôi

Đd. Trinh
	Bs Khôi

Đd. Trinh

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                           Gia Lai, ngày 31  tháng 01  năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                   GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường     

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      PHÒNG KHTH-CNTT






                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

  
BẢNG PHÂN TRỰC

CẤP VẬT TƯ Y TẾ VÀ XỬ LÝ XỬ CỐ TRANG THIẾT BỊ


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ bảy

02/02

(28 tết)
	Chủ nhật

03/02

(29 tết)
	Thứ hai

04/02

(30 tết)
	Thứ ba

05/02

(Mùng 1 tết)
	Thứ tư

06/02

(Mùng 2 tết)
	Thứ năm

07/02

(Mùng 3 tết)
	Thứ sáu

08/02

(Mùng 4 tết)
	Thứ bảy

09/02

(Mùng 5 tết)
	Chủ nhật

10/02

(Mùng 6 tết)

	Bộ phận

VT-TTB
	Trung

0988.556.747

0948.556.747
	Trung

0988.556.747

0948.556.747
	Trung

0988.556.747

0948.556.747
	Thơ

0385.092.182

(Cấp VT từ

8h00’đến 11h00’)
	Trung

0988.556.747

0948.556.747
	Trung

0988.556.747

0948.556.747
	Trung

0988.556.747

0948.556.747
	Thơ

0385.092.182

(Cấp VT từ

13h30’đến 16h00’)
	Trung

0988.556.74

0948.556.747


                                                                                                                                                                           Gia Lai, ngày 01  tháng 02  năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                 GIÁM ĐỐC

- Sở Y tế (b/c);

- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường     

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 18/02/2019  đến ngày  24/02/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

18/02

[
	Thứ ba

19/02


	Thứ tư

20/02
	Thứ năm

21/02


	Thứ sáu

22/02


	Thứ bảy

23/02


	Chủ nhật

24/02



	Lãnh đạo
	Bs.Linh (T.ngày)
Bs. Quân (T.đêm)
	Bs. Chiến
	Bs.Linh

	Bs.Thành
	Bs.Chiến (T.ngày)

Bs. Quân (T.đêm)
	Bs. Tiến(T.ngày)
Bs.Linh (T.đêm)
	Bs.Quân(T.ngày)
Bs. Chiến (T.đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs Khoa (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd My –Đd Thảo

(L. ngày)

Đd.Hiền  -Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Huy
Đd.Lãi-Đd Phượng

(L.ngày)

Đd.Hằng-ĐdThu

 (L.đêm)


	Bs.Tiến (L. ngày)

BsHoàng (L. Đêm)

Đd Nga –Đd Châu

 (L. ngày)

Đd Nữ –ĐdThảo

 (L.đêm)

Bs Phương
Đd Ngát -Đd Trang (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd Phượng

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs Khoa (L. Đêm)

Đd.Hiền  -Đd.Linh

(L. ngày)

Đd Nga –Đd Châu

 (L.đêm )

Bs.Linh
Đd.Hằng-Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Ngát -Đd Trang (L.đêm)


	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

(L. ngày)

Đd.Hiền  -Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs.Trang
Đd.Lãi-Đd Phượng

(L.ngày)

Đd.Hằng-ĐdThu

 (L.đêm)


	Bs Khoa (L. ngày)

Bs.Quân (L. đêm)

Đd Nga –Đd Châu

 (L. ngày)

Đd Nữ –ĐdThảo

 (L.đêm)

Bs Din
Đd Ngát -Đd Trang (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd Phượng

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

BsHoàng (L. Đêm)

Đd.Hiền  -Đd.Linh

(L. ngày)

Đd Nga –Đd Châu

 (L.đêm )

Bs Huy-Bs Trang

Đd.Hằng-ĐdThu

 (L.ngày)

Đd Ngát -Đd Trang (L.đêm)


	Bs.Quân (L. ngày)

Bs Khoa (L. Đêm)

Đd.Nữ -Đd.Thảo

(L. ngày)

Đd.Hiền  -Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Phương-Bs Din

Đd.Lãi-Đd Phượng

(L.ngày)

Đd.Hằng-ĐdThu

 (L.đêm)



	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Phương
Đd.Phúc-Đd.Nhơr

Đd Uyên 

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Phúc
Đd Phương
(L.đêm)

Bs Vẹn- Bs Thu

Đd.Thủy-Đd Trang
Đd Môn- Đd Miang


	Bs Điển
Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi 

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhor

Đd Uyên
(L.đêm)

Bs Chung- Bs Thoa
Đd.My- Đd Huế

Đd Sen-Đd Dung


	Bs Dự
Đd.Thủy-Đd.Phúc

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi
(L.đêm )

Bs Na-Bs.Nhên

Đd.Trinh- Đd Cúc
Đd Thanh-Đd Loan

	Bs Thành
Đd.Ánh-Đd.Nhor

Đd Uyên 

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Phúc

Đd Phương 

(L.đêm)

Bs Vẹn- Bs Thu

Đd.Ngà -Đd Quỳnh
Đd Toang- Đd Loan

	Bs Phương
Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi
(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhor

Đd Uyên
(L.đêm )

Bs Chung- Bs Thoa Đd.Thủy-Đd Trang

Đd Môn- Đd Miang


	Bs Điển
Đd.Thủy-Đd.Phúc

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi
(L.đêm )

Bs Na-Bs.Nhên

Đd.My- Đd Huế

Đd Sen-Đd Dung


	Bs Dự
Đd.Ánh-Đd.Nhor

Đd Uyên
(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi
(L.đêm)

Bs Vẹn- Bs Thu

Đd.Trinh- Đd Cúc

Đd Thanh-Đd Loan



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Triều-Bs Nguyên

ĐdLinh-ĐdLinh

Đd Ngọc
Cn Lâm

Ktv Lộc
Đd Thu
	Bs.Sơn -BsKhôi

Đd.An-Đd Mao

Đd Thanh

Bs. Hổ
Ktv Lành

Đd Hiệp
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.Hảo-ĐdNguyên

Đd Phương 

Bs.Tuấn
Ktv Hòa
Đd Rỡ
	Bs.Triều-Bs Nguyên

ĐdLinh-ĐdLinh

Đd Ngọc

Cn Lâm

Ktv Lộc
Đd Đăng
	Bs.Sơn -BsKhôi

Đd.An-Đd Mao

Đd Thanh

Bs. Hổ

Ktv Lành

Đd Hùng
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.Hảo-ĐdNguyên

Đd Phương 

Bs.Tuấn

Ktv Hòa

Đd Thu
	BsTriều-BsNguyên

ĐdLinh-ĐdLinh

Đd Ngọc

Cn Lâm

Ktv Lộc
Đd Hiệp

	Khoa Xn-GPB
	Cn. Thúy
	Cn. P.Linh
	Ktv. Thành
	Cn.Xuân
	Ktv. CĐ.M.Linh
	Cn. Thu
Cn.Thúy
	Cn.P.Linh
Ktv.CĐ. Dung

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Thi
Cđkt.Hiếu
	Bs.Đạt

Cđkt.Hiệu
	Bs Huệ
Ktv.Hương
	Bs Thi
Cđkt.Nam
	Bs.Đạt

Cđkt.Hiếu
	Bs Huệ
Cđkt.Hiệu
	Bs.Thi
Ktv.Hương

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822

	Lái xe 
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Thúy
	Kt.Hiền

	Kt.Hương
	Kt. Hòa
	Kt.Thúy
	Kt.Hiền

	Kt.Hương


	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0944.917.386
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0944.917.386
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875


                   Gia Lai, ngày 15 tháng 02 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                    GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường                                             

 BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM
(Từ ngày 18/02/2019  đến ngày 22/02/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

18/02
	Thứ ba

19/02


	Thứ tư

20/02
	Thứ năm

21/02


	Thứ sáu

22/02

	Khu tiếp đón
	Đd Lam-Đd Thạch

Đd Nhạn
	Đd Lam-Đd Thạch

Đd Nhạn
	Đd Lam-Đd Thạch


	Đd Lam-Đd Thạch


	Đd Lam-Đd Thạch



	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Hoàng
Đd Thy Nga
	Bs Khoa
Đd Thy Nga
	Bs Tiến
Đd Thy Nga
	Bs Quân
Đd Thy Nga
	Bs Hoàng
Đd Thy Nga

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Quân (Sáng)
Đd Lưu Nga
	Bs.Hoàng (Sáng)
Đd My
	Bs.Khoa (Sáng)
Đd My
	Bs.Tiến (Sáng)
Đd My
	Bs Quân (Sáng)
Đd My

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Sơn
Đd. Trinh
	Bs Sơn

Đd. Trinh
	Bs Sơn

Đd. Trinh
	Bs Sơn

Đd. Trinh
	Bs Sơn

Đd. Trinh

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu

Đd.Lường
	Bs.Châu

Đd.Lường
	Bs.Châu

Đd.Lường
	Bs.Châu

Đd.Lường
	Bs.Châu

Đd.Lường

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                           Gia Lai, ngày 15 tháng 01  năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                  GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường     

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 25/02/2019  đến ngày  03/3/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

25/02

[
	Thứ ba

26/02


	Thứ tư

27/02
	Thứ năm

28/02


	Thứ sáu

01/3


	Thứ bảy

02/3


	Chủ nhật

03/3



	Lãnh đạo
	Bs Thành
	Bs.Chiến
	Bs.Linh(T.ngày)
Bs.Quân (T.đêm)
	Bs.Linh
	Bs Thành
	Bs Trang
	Bs.Chiến (T.ngày)

Bs. Tiến (T.đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs Hoàng (L. ngày)

Bs.Ngân (L. đêm)

Đd Nga -Đd Châu

 (L. ngày)

Đd Nữ -ĐdThảo

 (L.đêm)

Bs Trang
Đd Ngát -Đd Trang (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd Phượng

 (L.đêm)
	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs Tiến (L. Đêm)

Đd.Hiền-Đd.Linh

(L. ngày)

Đd Nga-Đd Châu

 (L.đêm )

Bs Din
Đd.Hằng-Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Ngát -Đd Trang (L.đêm)


	Bs.Ngân (L. ngày)

Bs Quân (L. Đêm)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

(L. ngày)

Đd.Hiền -Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs.Phương
Đd.Lãi-Đd Phượng

(L.ngày)

Đd.Hằng-ĐdThu

 (L.đêm)


	Bs. Tiến  (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. đêm)

Đd Nga-Đd Châu

 (L. ngày)

Đd Nữ-ĐdThảo

 (L.đêm)

Bs.Linh
Đd Ngát -Đd Trang (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd Phượng

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs Khoa (L. Đêm)

Đd.Hiền-Đd.Linh

(L. ngày)

Đd Nga-Đd Châu

 (L.đêm )

Bs Huy
Đd.Hằng-Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Ngát -Đd Trang (L.đêm)


	Bs Hoàng (L. ngày)

Bs.Ngân (L. đêm)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

(L. ngày)

Đd.Hiền -Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Trang-Bs Phương
Đd.Lãi-Đd Phượng

(L.ngày)

Đd.Hằng-ĐdThu

 (L.đêm)


	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs Tiến (L. Đêm)

Đd Nga-Đd Châu

 (L. ngày)

Đd Nữ-ĐdThảo

 (L.đêm)

Bs Din-Bs Huy
Đd Ngát -Đd Trang (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd Phượng

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Thành

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Na- Bs Chí
Đd.Ngà-Đd Quỳnh
Đd Môn- Đd Miang


	Bs Phương

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)

Bs Nhên- Bs Kin
Đd Thủy- Đd Trang
Đd Toang-Đd Thảo

	Bs Điển

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.đêm)

Bs Chung- Bs Thoa Đd.My- Đd Huế

Đd Sen-Đd Dung


	Bs Dự

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Vẹn- BsHương
Đd.Trinh- Đd Cúc

Đd Thanh-Đd Loan


	Bs Thành

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)

Bs Na- Bs Thoa Đd.Ngà-Đd Quỳnh

Đd Môn- Đd Miang


	Bs Phương

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.đêm)
Bs Nhên- Bs Kin

Đd Thủy- Đd Trang

Đd Toang-Đd Thảo


	Bs Điển

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Chung- Bs Thoa Đd.My- Đd Huế

Đd Sen-Đd Dung



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Sơn -BsKhôi

Đd.An-Đd Mao

Đd Trung
Bs. Hổ

Ktv Lành

Đd Rỡ
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.Hảo-ĐdNguyên

Đd Phương 

Bs.Tuấn

Ktv Lộc

Đd Đăng
	Bs.Triều-Bs Nguyên

ĐdLinh-ĐdLinh

Đd Ngọc

Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd Hùng
	Bs.Sơn -BsKhôi

Đd.An-Đd Mao

Đd Trung

Bs. Hổ

Ktv Lành

Đd Thu
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.Hảo-ĐdNguyên

Đd Phương 

Bs.Tuấn

Ktv Lộc

Đd Hiệp
	Bs.Triều-Bs Nguyên

ĐdLinh-ĐdLinh

Đd Ngọc

Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd Rỡ
	Bs.Sơn -BsKhôi

Đd.An-Đd Mao

Đd Trung 
Bs. Hổ

Ktv Lành
Đd Đăng

	Khoa Xn-GPB
	Cn.Xuân
	Ktv. CĐ.M.Linh
	Cn. Thúy
	Cn.P.Linh
	Ktv. Thành
	Cn. Xuân
Cn.Thúy
	Ktv. CĐ.M.Linh Ktv.CĐ. Dung

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Đạt
Cđkt.Nam
	Bs.Huệ
Cđkt.Hiếu
	Bs Thi
Cđkt.Hiệu
	Bs Đạt
Ktv.Hương
	Bs.Huệ
Cđkt.Nam
	Bs Thi
Cđkt.Hiếu
	Bs.Đạt
Cđkt.Hiệu

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035

	Lái xe 
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Trang
	Kt.Thúy


	Kt.Hòa
	Kt. Hương
	Kt.Trang
	Kt.Thúy


	Kt.Hòa

	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Ánh

0944.917.386
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0944.917.386
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0944.917.386


                   Gia Lai, ngày 22 tháng 02 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                  KT. GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường                                             

 BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 25/02/2019  đến ngày 01/3/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

25/02
	Thứ ba

26/02


	Thứ tư

27/02
	Thứ năm

28/02


	Thứ sáu

01/3

	Khu tiếp đón
	Đd Lam-Đd Thạch

Đd Nhạn
	Đd Lam-Đd Thạch

Đd Nhạn
	Đd Lam-Đd Thạch

Đd Nhạn
	Đd Lam-Đd Thạch

Đd Nhạn
	Đd Lam-Đd Thạch

Đd Nhạn

	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Quân
Đd Thy Nga
	Bs Hoàng
Đd Thy Nga
	Bs Khoa
Đd Thy Nga
	Bs Ngân

Đd Thy Nga
	Bs Tiến
Đd Thy Nga

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Tiến
Đd My
	Bs.Quân
Đd My
	Bs.Hoàng
Đd My
	Bs.Khoa
Đd My
	Bs Ngân
Đd My

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Triều
Đd. Trinh
	Bs Triều

Đd. Trinh
	Bs Triều

Đd. Trinh
	Bs Triều

Đd. Trinh
	Bs Triều

Đd. Trinh

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu

Đd.Lường
	Bs.Châu

Đd.Lường
	Bs.Châu

Đd.Lường
	Bs.Châu

Đd.Lường
	Bs.Châu

Đd.Lường

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                           Gia Lai, ngày 22  tháng 01  năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường     

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 04/3/2019  đến ngày  10/3/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

04/3

[
	Thứ ba

05/3


	Thứ tư

06/3
	Thứ năm

07/3


	Thứ sáu

08/3


	Thứ bảy

09/3


	Chủ nhật

10/3



	Lãnh đạo
	Bs.Linh (T.ngày)
Bs.Quân (T.đêm)
	Bs.Thành
	Bs.Linh


	Bs.Trang
	Bs.Linh (T.ngày)

Bs.Quân (T.đêm)
	Bs. Chiến


	Bs.Quân (T.ngày)

Bs.Thành  (T.đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Ngân (L. ngày)

Bs Quân (L. Đêm)

Đd Học-Đd Linh
 (L. ngày)

Đd Nga –Đd Hiền
 (L.đêm)

Bs.Phương

Đd.Hằng-Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Ngát -Đd Trang (L.đêm)


	Bs Hoàng (L. ngày)

BsKhoa (L. Đêm)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

 (L. ngày)

Đd Học-Đd Linh

 (L.đêm )

Bs Huy

Đd.Lãi-Đd Phượng

(L.ngày)

Đd.Hằng-ĐdThu

 (L.đêm)


	Bs.Quân (L. ngày)

Bs Ngân (L. Đêm)

Đd Nga –Đd Hiền

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

 (L.đêm)

Bs.Linh

Đd Ngát -Đd Trang (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd Phượng

 (L.đêm)
	Bs. Khoa (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. đêm)

Đd Học-Đd Linh

 (L. ngày)

Đd Nga –Đd Hiền

 (L.đêm)

Bs Trang 

Đd.Hằng-Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Ngát -Đd Trang (L.đêm)


	Bs.Ngân (L. ngày)

Bs Quân (L. Đêm)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

 (L. ngày)

Đd Học-Đd Linh

 (L.đêm )

Bs Huy
Đd.Lãi-Đd Phượng

(L.ngày)

Đd.Hằng-ĐdThu

 (L.đêm)

	Bs Hoàng (L. ngày)

BsKhoa (L. Đêm)

Đd Nga –Đd Hiền

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

 (L.đêm)

Bs.Phương-Bs Trang

Đd Ngát -Đd Trang (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd Phượng

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs Ngân (L. Đêm)

Đd Học-Đd Linh

 (L. ngày)

Đd Nga –Đd Hiền

 (L.đêm)

Bs Din- Bs.Huy
Đd.Hằng-Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Ngát -Đd Trang (L.đêm)



	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Dự
Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)

Bs Vẹn- Bs Long
Đd.Trinh- Đd Cúc

Đd Thanh-Đd Loan


	Bs Thành
Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.đêm)

Bs Na- Bs Chí
Đd.Ngà-Đd Quỳnh

Đd Môn- Đd Miang


	Bs Phương
Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Nhên- Bs Thu  

Đd Thủy- Đd Trang

Đd Toang-Đd Như


	Bs.Điển
Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)

Bs Chung- Bs Kin
Đd.My- Đd Huế

Đd Sen-Đd Dung


	Bs Dự
Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.đêm)

Bs Vẹn- Bs Thoa  Đd.Trinh- Đd Cúc

Đd Thanh-Đd Loan


	Bs Thành
Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Na- Bs Thu
Đd.Ngà-Đd Quỳnh

Đd Môn- Đd Miang


	Bs Phương
Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)

Bs Nhên- Bs Kin

Đd Thủy- Đd Trang

Đd Toang-Đd Như



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.Hảo-ĐdNguyên

Đd Thanh
Bs.Tuấn

Ktv Lộc
Đd Hùng
	Bs.Triều-Bs Nguyên

ĐdLinh-ĐdLinh

Đd Ngọc

Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd Thu
	Bs.Sơn -BsKhôi

Đd.An-Đd Mao

Đd Trung
Bs. Hổ

Ktv Lành
Đd Hiệp
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.Hảo-ĐdNguyên

Đd Thanh
Bs.Tuấn

Ktv Lộc

Đd Rỡ
	Bs.Triều-Bs Nguyên

ĐdLinh-ĐdLinh

Đd Ngọc

Cn Lâm

Ktv Hòa 

Đd Đăng
	Bs.Sơn -BsKhôi

Đd.An-Đd Mao

Đd Trung 
Bs. Hổ

Ktv Lành 

Đd Hùng
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.Hảo-ĐdNguyên

Đd Thanh

Bs.Tuấn
Ktv Lộc
Đd Thu

	Khoa Xn-GPB
	Cn.P.Linh
	Cn. Thu
	Cn.Xuân
	Ktv.CĐ.M.Linh
	Cn.Thúy
	Cn. Thu
Cn.P.Linh
	Cn.Xuân

 Ktv.CĐ. Dung

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Huệ
Ktv.Hương
	Bs.Thi
Cđkt.Nam
	Bs Đạt
Cđkt.Hiếu
	Bs Huệ
Cđkt.Hiệu
	Bs.Thi

Ktv.Hương
	Bs Đạt
Cđkt.Nam
	Bs.Huệ
Cđkt.Hiếu

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822

	Lái xe 
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Thúy
	Kt.Hằng

	Kt.Hòa
	Kt. Hiền
	Kt.Thúy
	Kt.Hằng

	Kt.Hòa

	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115


                   Gia Lai, ngày 01 tháng 3 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                  GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường                                             

 BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 04/3/2019  đến ngày 08/3/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

04/3
	Thứ ba

05/3


	Thứ tư

06/3
	Thứ năm

07/3


	Thứ sáu

08/3

	Khu tiếp đón
	Đd Lam-Đd Thạch

Đd Nhạn
	Đd Lam-Đd Thạch

Đd Nhạn
	Đd Lam-Đd Thạch

Đd Nhạn
	Đd Lam-Đd Thạch

Đd Nhạn
	Đd Lam-Đd Thạch

Đd Nhạn

	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Khoa
Đd Thy Nga
	Bs Ngân
Đd Thy Nga
	Bs Hoàng
Đd Thy Nga
	Bs Quân

Đd Thy Nga
	Bs Khoa
Đd Thy Nga

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Quân (Sáng)
Bs.Ngân (Chiều)
Đd My
	Bs Khoa (Sáng)
Bs.Hoàng (Chiều)
Đd My
	Bs Ngân (Sáng)
Bs.Quân (Chiều)
Đd My
	Bs Hoàng (Sáng)
Bs.Khoa (Chiều)
Đd My
	Bs Quân (Sáng)
Bs.Ngân (Chiều)
Đd My

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Phi
Đd. Trinh
	Bs Phi

Đd. Trinh
	Bs Phi

Đd. Trinh
	Bs Phi

Đd. Trinh
	Bs Phi

Đd. Trinh

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu

Đd.Lường
	Bs.Châu

Đd.Lường
	Bs.Châu

Đd.Lường
	Bs.Châu

Đd.Lường
	Bs.Châu

Đd.Lường

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                           Gia Lai, ngày 01 tháng 3 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                  GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường     

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 11/3/2019  đến ngày  17/3/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

11/3

[
	Thứ ba

12/3


	Thứ tư

13/3
	Thứ năm

14/3


	Thứ sáu

15/3


	Thứ bảy

16/3


	Chủ nhật

17/3



	Lãnh đạo
	Bs.Thái
	Bs.Thành
	Bs. Chiến
	Bs.Linh
	Bs.Thành
	Bs.Chiến
	Bs.Quân (T. ngày)

Bs.Tiến (T.đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs. Khoa (L. ngày)

Bs.Hoàng (L. đêm)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

 (L. ngày)

Đd Học-Đd Linh

 (L.đêm )

Bs.Huy
Đd Ngát -Đd Trang (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Lãi (L.đêm)


	Bs.Ngân (L. ngày)

Bs Tiến (L. Đêm)

Đd Nga –Đd Hiền

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

 (L.đêm)

Bs Phương
Đd.Hằng-Đd Đồng
(L.ngày)

Đd Ngát -Đd Trang (L.đêm)


	Bs Hoàng (L. ngày)

BsKhoa (L. Đêm)

Đd Học-Đd Linh

 (L. ngày)

Đd Nga –Đd Hiền

 (L.đêm 

Bs.Din
Đd Thêu -Đd Lãi (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs Ngân (L. Đêm)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

 (L. ngày)

Đd Học-Đd Linh

 (L.đêm )

Bs Linh
Đd Ngát -Đd Trang (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Lãi (L.đêm)


	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs Quân (L. Đêm)

Đd Nga –Đd Hiền

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

 (L.đêm)

Bs Trang
Đd.Hằng-Đd Đồng

(L.ngày)

Đd Ngát -Đd Trang (L.đêm)


	Bs Ngân (L. ngày)

Bs Hoàng (L. Đêm)

Đd Học-Đd Linh

 (L. ngày)

Đd Nga –Đd Hiền

 (L.đêm 

Bs.Huy-Bs Din
Đd Thêu -Đd Lãi (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs Tiến (L. Đêm)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

 (L. ngày)

Đd Học-Đd Linh

 (L.đêm )

Bs Phương- BsTrang
Đd Ngát -Đd Trang (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Lãi (L.đêm)



	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Điển
Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.đêm)
Bs Chung- Bs Thoa
Đd.My- Đd Huế

Đd Sen-Đd Dung


	Bs Thành

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Vẹn- Bs Hương
Đd.Trinh- Đd Cúc

Đd Thanh-Đd Loan 
	Bs Phương

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)

Bs Na – Bs Long  

Đd.Ngà-Đd Quỳnh

Đd Môn- Đd Miang


	Bs.Điển

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.đêm)

Bs Nhên- Bs Thu
Đd Thủy- Đd Trang

Đd Toang-Đd Như


	Bs Thành
Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Chung- Bs Kin  Đd.My- Đd Huế

Đd Sen-Đd Dung


	Bs Phương
Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)

Bs Vẹn- Bs Thoa
Đd.Trinh- Đd Cúc

Đd Thanh-Đd Loan 

	Bs Điển
Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.đêm))

Bs Na- Bs Thu
Đd.Ngà-Đd Quỳnh

Đd Môn- Đd Miang



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê
- Phụ mổ
	Bs.Triều-Bs Nguyên

Đd Linh-Đd Linh

Đd Ngọc

Bs.Tuấn
Đd Hiệp
	Bs.Sơn -BsKhôi

Đd.An-Đd Mao

Đd Trung

Ktv Lộc
Đd Rỡ
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.Hảo-ĐdNguyên

Đd Thanh
Bs. Hổ

Đd Đăng
	Bs.Triều-Bs Nguyên

ĐdLinh-ĐdLinh

Đd Ngọc

Ktv Lành 

Đd Hùng
	Bs.Sơn -BsKhôi

Đd.An-Đd Mao

Đd Trung
Cn Lâm

Đd Thu
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.Hảo-ĐdNguyên

Đd Thanh
Ktv Lộc
Đd Hiệp
	Bs.Triều-Bs Nguyên

ĐdLinh-ĐdLinh

Đd Ngọc

Bs.Tuấn

Đd Rỡ

	Khoa Xn-GPB
	Cn.P.Linh
	Cn. Xuân
	Ktv.CĐ.M.Linh
	Ktv.CĐ.Dung
	Cn.Thúy
	Ktv.CĐ.M.Linh Cn.P.Linh
	Cn.Xuân

 Ktv.CĐ. Dung

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Thi
Cđkt.Hiệu
	Bs.Đạt
Ktv.Hương
	Bs Huệ
Cđkt.Nam
	Bs Thi
Cđkt.Hiếu
	Bs.Đạt
Cđkt.Hiệu
	Bs Huệ
Ktv.Hương
	Bs.Thi
Cđkt.Nam

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035

	Lái xe 
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632

	Kế toán
	Kt.Hiền
	Kt.Thúy

	Kt.Hằng
	Kt. Hương
	Kt.Hiền
	Kt.Thúy

	Kt.Hằng

	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875


                   Gia Lai, ngày 07 tháng 3 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                  GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường                                             

 BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 11/3/2019  đến ngày 15/3/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

11/3
	Thứ ba

12/3


	Thứ tư

13/3
	Thứ năm

14/3


	Thứ sáu

15/3

	Khu tiếp đón

Đóng dấu+dẫn b/n
	Đd Như-Đd Thạch

Dd My-Dd Thy Nga
	Đd Như-Đd Thạch

Dd My-Dd Thy Nga
	Đd Như-Đd Thạch

Dd My-Dd Thy Nga
	Đd Như-Đd Thạch

Dd My-Dd Thy Nga
	Đd Như-Đd Thạch

Dd My-Dd Thy Nga

	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Tiến
Đd Nhạn 
	Bs Khoa
Đd Nhạn
	Bs Ngân
Đd Nhạn
	Bs Hoàng
Đd Nhạn
	Bs Tiến
Đd Nhạn

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Hoàng (Sáng)
Bs.Khoa (Chiều)
Đd Lam
	Bs Tiến (Sáng)
Bs.Ngân (Chiều)
Đd Lam
	Bs Khoa (Sáng)
Bs.Hoàng (Chiều)
Đd Lam
	Bs Ngân (Sáng)
Bs.Tiến (Chiều)
Đd Lam
	Bs Hoàng
Đd Lam

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Nguyên
Đd. Trinh
	 Bs Nguyên
Đd. Trinh
	Bs Nguyên

Đd. Trinh
	Bs Nguyên

Đd. Trinh
	Bs Nguyên

Đd. Trinh

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu

Đd.Lường
	Bs.Châu

Đd.Lường
	Bs.Châu

Đd.Lường
	Bs.Châu

Đd.Lường
	Bs.Châu

Đd.Lường

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                           Gia Lai, ngày 07 tháng 3 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                  GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường     

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 18/3/2019  đến ngày  24/3/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

18/3

[
	Thứ ba

19/3


	Thứ tư

20/3
	Thứ năm

21/3


	Thứ sáu

22/3


	Thứ bảy

23/3


	Chủ nhật

24/3



	Lãnh đạo
	Bs.Tiến (T.ngày)
Bs.Linh(T.đêm)
	Bs.Trang
	Bs.Thái (T.ngày)

Bs.Quân(T.đêm)
	Bs.Thái (T.ngày)

Bs.Tiến (T.đêm).
	Bs.Chiến
	Bs.Tiến (T.ngày)

Bs.Trang (T.đêm)
	Bs.Chiến (T.ngày)

Bs.Thái (T.đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs. Tiến (L. ngày)

Bs.Khoa(L. đêm)

Đd Nga –Đd Hiền

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

 (L.đêm)

Bs.Din
Đd Ngát -Đd Anh (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Lãi (L.đêm)


	Bs Ngân (L. ngày)

Bs Hoàng (L. Đêm)

Đd Học-Đd Linh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd Nga –Đd Hiền

 (L.đêm) 
Bs Trang
Đd.Hằng-Đd Đồng

(L.ngày)

Đd Ngát -Đd Anh

(L.đêm)


	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs Quân (L. Đêm)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd Học-Đd Linh

 (L.đêm)

Bs.Huy
Đd Thêu -Đd Lãi (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng

 (L.đêm)
	Bs.Hoàng  (L. ngày)

Bs Tiến (L. Đêm)

Đd Nga –Đd Hiền

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

 (L.đêm)

Bs Phương
Đd Ngát -Đd Anh

(L.ngày)

Đd Thêu -Đd Lãi (L.đêm)


	Bs.Quân (L. ngày)

Bs Ngân (L. Đêm)

Đd Học-Đd Linh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd Nga –Đd Hiền

 (L.đêm) 
Bs Din
Đd.Hằng-Đd Đồng

(L.ngày)

Đd Ngát -Đd Anh

(L.đêm)


	Bs. Tiến (L. ngày)

Bs.Khoa(L. đêm)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd Học-Đd Linh

 (L.đêm)

Bs.Trang-Bs Phương
Đd Thêu -Đd Lãi (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng

 (L.đêm)
	Bs Ngân (L. ngày)

Bs Hoàng (L. Đêm)
Đd Nga –Đd Hiền

(L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

 (L.đêm)

Bs Huy- BsDin
Đd Ngát -Đd Anh

(L.ngày)

Đd Thêu -Đd Lãi (L.đêm)



	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Dự
Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Nhên - Bs Long
Đd Thủy- Đd Trang

Đd Toang-Đd Như


	Bs Phương
Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)

Bs Chung- Bs Chí
Đd.My- Đd Thanh

Đd Sen-Đd Dung


	Bs Điển
Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.đêm)

Bs Vẹn – Bs Hương  

Đd.Trinh- Đd Cúc

Đd Diệu-Đd Loan 


	Bs.Dự
Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Na- Bs Long
Đd.Ngà-Đd Quỳnh

Đd Môn- Đd Miang


	Bs Phương
Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)

Bs Nhên- Bs Chí 
 Đd Thủy- Đd Trang

Đd Toang-Đd Như


	Bs Điển
Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.đêm)
Bs Chung- Bs Thoa

Đd.My- Đd Thanh

Đd Sen-Đd Dung


	Bs Dự
Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Vẹn- Bs Kin
Đd.Trinh- Đd Cúc

Đd Diệu-Đd Loan 



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Sơn -BsKhôi

Đd.An-Đd Ngọc
Đd Trung
Ktv Lộc

Đd  Đăng 
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.Hảo-ĐdNguyên

Đd Thanh

Bs. Hổ

Đd Hùng
	Bs.Triều-Bs Nguyên

ĐdLinh-ĐdLinh

Đd Ngọc

Ktv Lành 

Đd  Thu
	Bs.Sơn -BsKhôi

Đd.An-Đd Ngọc

Đd Trung 
Cn Lâm

Đd Hiệp
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.Hảo-ĐdNguyên

Đd Thanh

Bs.Tuấn

Đd Rỡ
	Bs.Triều-Bs Nguyên

ĐdLinh-ĐdLinh

Đd Ngọc

Ktv Lộc

Đd Đăng
	Bs.Sơn -BsKhôi

Đd.An-Đd Ngọc

Đd Trung 
Bs. Hổ

ĐdHùng

	Khoa Xn-GPB
	Cn.Thúy
	Cn. P.Linh
	Cn. Xuân
	Cn.Thu
	Ktv.CĐ. Dung
	Cn. Xuân

 Cn.Thúy
	Cn.P.Linh
 Ktv.CĐ.M.Linh

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Đạt
Cđkt.Hiếu
	Bs.Huệ
Cđkt.Hiệu
	Bs Thi
Ktv.Hương
	Bs Đạt
Cđkt.Nam
	Bs.Huệ
Cđkt.Hiếu
	Bs Thi
Cđkt.Hiệu
	Bs.Đạt
Ktv.Hương

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

01683469822

	Lái xe 
	Trung 

0905915115
	Công

0977940448


	Trung 

0905915115
	Công

0977940448


	Trung 

0905915115
	Công

0977940448


	Trung 

0905915115

	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Hương
	Kt.Hiền

	Kt.Thúy
	Kt. Hằng
	Kt.Hương
	Kt.Hiền

	Kt.Thúy

	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329


                   Gia Lai, ngày  15 tháng 3 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                 KT. GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường                                             

 BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 18/3/2019  đến ngày 22/3/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

18/3
	Thứ ba

19/3


	Thứ tư

20/3
	Thứ năm

21/3


	Thứ sáu

22/3

	Khu tiếp đón

Đóng dấu+dẫn b/n
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Thy Nga

Đd Lường
	Đd Như-Đd Thạch

Dd My-Dd Thy Nga

Đd Lường
	Đd Như-Đd Thạch

Dd My-Dd Thy Nga
 Đd Lường
	Đd Như-Đd Thạch

Dd My-Dd Thy Nga

Đd Lường
	Đd Như-Đd Thạch

Dd My-Dd Thy Nga

Đd Lường

	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Quân
Đd Nhạn 
	Bs Tiến
Đd Nhạn
	Bs Ngân

Đd Nhạn
	Bs Khoa
Đd Nhạn
	Bs Hoàng
Đd Nhạn

	Phòng khám 3

-Bác sỹ
-Điều dưỡng
	Bs Hoàng 

Đd Lam
	Bs Quân
Đd Lam
	Bs Tiến
Đd Lam
	Bs Ngân 
 Đd Lam
	Bs Khoa
Đd Lam

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Nguyên

Đd. Trinh
	 Bs Nguyên

Đd. Trinh
	Bs Nguyên

Đd. Trinh
	Bs Nguyên

Đd. Trinh
	Bs Nguyên

Đd. Trinh

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu

Đd.Lường
	Bs.Châu

Đd.Lường
	Bs.Châu

Đd.Lường
	Bs.Châu

Đd.Lường
	Bs.Châu

Đd.Lường

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                           Gia Lai, ngày 15 tháng 3 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường     

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 25/3/2019  đến ngày 31/3/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

25/3

[
	Thứ ba

26/3


	Thứ tư

27/3
	Thứ năm

28/3


	Thứ sáu

29/3


	Thứ bảy

30/3


	Chủ nhật

31/3



	Lãnh đạo
	Bs.Thái  (T.ngày)

Bs.Quân (T.đêm)
	Bs.Thành
	Bs. Chiến
	Bs.Thái
	Bs.Thành
	Bs.Chiến
	Bs.Linh  (T.ngày)

Bs.Tiến  (T.đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs Quân (L. Đêm)

Đd Học-Đd Linh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd. L.Nga-Đd Hiền

 (L.đêm) 

Bs.Din

Đd Thêu -Đd Anh (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng

 (L.đêm)
	Bs.Hoàng  (L. ngày)

Bs Tiến (L. Đêm)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd Học-Đd Linh

 (L.đêm)

Bs Trang

Đd.Ngát-Đd Trang
(L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh (L.đêm)


	Bs.Quân (L. ngày)

Bs Ngân (L. Đêm)

Đd.L.Nga-Đd Hiền

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

 (L.đêm)

Bs.Huy

Đd Phượng -Đd Lãi (L.ngày)

Đd.Ngát-Đd Trang

 (L.đêm)
	Bs. Tiến (L. ngày)

Bs.Khoa(L. đêm)

Đd Học-Đd Linh

Đd Phương

(L. ngày)

Đd L.Nga-Đd Hiền

(L.đêm)
Bs Din
Đd.Hằng-Đd Đồng

(L.ngày)

Đd Phượng -Đd Lãi (L.đêm)


	Bs.Quân (L. ngày)

Bs Ngân (L. Đêm)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd Học-Đd Linh

 (L.đêm)

Bs Trang
Đd Thêu-Đd Anh (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng

 (L.đêm)
	Bs. Hoàng (L. ngày)

Bs.Khoa (L. đêm)

Đd.L.Nga –Đd Hiền

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

 (L.đêm)

Bs.Huy-Bs Din
Đd.Ngát-Đd Trang

(L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh (L.đêm)


	Bs. Hoàng (L. ngày)

Bs Tiến (L. Đêm)

Đd Học-Đd Linh

Đd Phương

(L. ngày)

Đd. L.Nga-Đd Hiền

(L.đêm)

BsDin-Bs Trang
Đd Phượng -Đd Lãi (L.ngày)

Đd.Ngát-Đd Trang

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Phương
Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)

Bs Na- Bs Hương

Đd.Ngà-Đd Quỳnh

Đd Môn-Đd Miang


	Bs Thành
Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.đêm)

Bs Nhên-Bs Long 

 Đd Thủy-Đd Trang

Đd Toang-Đd Như


	Bs Dự
Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Chung-Bs Chí

Đd.My-Đd Thanh

Đd Sen-Đd Dung


	Bs.Phương
Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)

Bs Vẹn- Bs Hương

Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Diệu-Đd Loan 


	Bs Thành
Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.đêm)
Bs Na-Bs Long

Đd.Ngà-Đd Quỳnh

Đd Môn-Đd Miang


	Bs Dự
Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)
Bs Nhên-Bs Kin

 Đd Thủy-Đd Trang

Đd Toang-Đd Như


	Bs Phương
Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)
Bs Chung-Bs Thoa
Đd.My-Đd Thanh

Đd Sen-Đd Dung



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.LinhB-ĐdNguyên

Đd Thanh

Cn Lâm

Đd  Thu 
	Bs.Triều-Bs Nguyên

Đd Linh-Đd Mao

Đd Phương

Bs. Hổ

Đd Hiệp
	Bs.Chiến-Bs Sơn
Đd.An-Đd Ngọc

Đd Trung
Ktv Lộc

Đd  Hùng
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.LinhB-ĐdNguyên

Đd Thanh

Bs Tuấn
Đd Rỡ
	Bs.Triều-Bs Nguyên

Đd Linh-Đd Mao

Đd Phương

Ktv. Lành
Đd Đăng
	Bs.Chiến-Bs Sơn

Đd.An-Đd Ngọc

Đd Trung

Cn Lâm

Đd Thu
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.LinhB-ĐdNguyên

Đd Thanh

Bs. Hổ

Đd Hiệp

	Khoa Xn-GPB
	Ktv.CĐ.M.Linh
	Ktv.CĐ. Dung
	Cn.Thúy
	Cn.P.Linh
	Cn.Xuân
	Cn.Thu
 Cn.Thúy
	Ktv. Thành
 Ktv.CĐ.M.Linh

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Huệ
Cđkt.Nam
	Bs Thi
Cđkt.Hiếu
	Bs Đạt
Cđkt.Hiệu
	Bs Huệ
Ktv.Hương
	Bs.Thi
Cđkt.Nam
	Bs Đạt
Cđkt.Hiếu
	Bs.Huệ
Cđkt.Hiệu

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

0383469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

0383469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

0383469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035

	Lái xe 
	Công

0977940448


	Trung 

0905915115
	Công

0977940448


	Trung 

0905915115
	Công

0977940448


	Trung 

0905915115
	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Hằng
	Kt.Hương

	Kt.Hiền
	Kt.Thúy
	Kt.Hằng
	Kt.Hương

	Kt.Hiền

	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115


                   Gia Lai, ngày 22 tháng 3 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                     GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường                                             

 BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 25/3/2019  đến ngày 29/3/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

25/3
	Thứ ba

26/3


	Thứ tư

27/3
	Thứ năm

28/3


	Thứ sáu

29/3

	Khu tiếp đón

Đóng dấu+dẫn b/n
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Thy Nga

Đd Lường
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Thy Nga

Đd Lường
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Thy Nga

 Đd Lường
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Thy Nga

Đd Lường
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Thy Nga

Đd Lường

	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Quân

Đd Nhạn 
	Bs Khoa
Đd Nhạn
	Bs Hoàng
Đd Nhạn
	Bs Quân
Đd Nhạn
	Bs Tiến
Đd Nhạn

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Tiến
Đd Lam
	Bs Ngân

Đd Lam
	Bs Khoa
Đd Lam
	Bs Hoàng
 Đd Lam
	Bs Quân
Đd Lam

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Sơn
Đd. Trinh
	 Bs Sơn

Đd. Trinh
	Bs Sơn

Đd. Trinh
	Bs Sơn

Đd. Trinh
	Bs Sơn

Đd. Trinh

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                           Gia Lai, ngày 22 tháng 3 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                              GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường     

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 01/4/2019  đến ngày 07/4/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

01/4

[
	Thứ ba

02/4


	Thứ tư

03/4
	Thứ năm

04/4


	Thứ sáu

05/4


	Thứ bảy

06/4


	Chủ nhật

07/4



	Lãnh đạo
	Bs.Linh
	Bs.Chiến
	Bs.Thái 
	Bs.Thành
	Bs.Linh
	Bs.Trang
	Bs.Thành

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs Quân (L. ngày)

Bs.Khoa (L.đêm )

Đd.Nữ-Đd.Thảo

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd Học-Đd Linh

 (L.đêm)

Bs.Linh
Đd Thêu -Đd Anh (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd Thu
 (L.đêm)
	Bs.Tiến  (L. ngày)

Bs Hoàng (L. Đêm)

Đd.L.Nga-Đd Hiền

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

 (L.đêm)

Bs Trang

Đd.Hằng-Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh (L.đêm)


	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs Quân (L. Đêm)

Đd Học-Đd Linh

Đd Phương

(L. ngày)

Đd L.Nga-Đd Hiền

(L.đêm)

Bs.Huy

Đd.Lãi-Đd Thu

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng

 (L.đêm)
	Bs. Hoàng (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd Học-Đd Linh

 (L.đêm)
Bs Din

Đd Thêu -Đd Anh (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs Khoa (L. Đêm)

Đd.L.Nga –Đd Hiền

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

 (L.đêm)

Bs Linh
Đd.Hằng-Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh (L.đêm)


	Bs.Tiến  (L. ngày)

Bs Hoàng (L. Đêm)

Đd Học-Đd Linh

Đd Phương

(L. ngày)

Đd. L.Nga-Đd Hiền

(L.đêm)

Bs Trang- Bs.Huy
Đd.Lãi-Đd Thu

 (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng

 (L.đêm)
	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs Quân (L. Đêm)

Đd.Nữ-Đd.Thảo

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd Học-Đd Linh

 (L.đêm)
Bs.Huy-BsDin

Đd Thêu -Đd Anh (L.ngày)

Đd.Lãi-Đd Thu

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Thành
Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.đêm)
Bs Vẹn Bs Chí
Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Diệu-Đd Loan 


	Bs Dự
Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Na-Bs Hương 

 Đd.Ngà-Đd Quỳnh

Đd Môn-Đd Miang


	Bs Phương
Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)

Bs Nhên-Bs Long
Đd Thủy-Đd Trang

Đd Toang-Đd Như


	Bs.Thành
Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.đêm)

Bs Chung- Bs Chí
Đd.My-Đd Thanh

Đd Sen-Đd Dung


	Bs Dự
Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Vẹn-Bs Hương
Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Diệu-Đd Loan 


	Bs Phương
Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)

Bs Na-Bs Thoa
Đd.Ngà-Đd Quỳnh

Đd Môn-Đd Miang


	Bs Thành
Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.đêm)

Bs Nhên-Bs Kin
Đd Thủy-Đd Trang

Đd Toang-Đd Như



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Triều-Bs Nguyên

Đd Linh-Đd Mao

Đd Phương

Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd  Hùng 
	Bs.Chiến-Bs Sơn

Đd.An-Đd Ngọc

Đd Trung
Bs. Hổ

Ktv Lộc

Đd Rỡ
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.LinhB-ĐdNguyên

Đd Thanh
Bs Tuấn

Ktv Lành

Đd.Đăng
	Bs.Triều-Bs Nguyên

Đd Linh-Đd Mao

Đd Phương

Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd Thu
	Bs.Chiến-Bs Sơn

Đd.An-Đd Ngọc

Đd Trung

Bs. Hổ

Ktv Lộc

Đd Hiệp
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.LinhB-ĐdNguyên

Đd Thanh

Bs Tuấn

Ktv Lành

Đd  Hùng
	Bs.Triều-Bs Nguyên

Đd Linh-Đd Mao

Đd Phương

Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd Rỡ

	Khoa Xn-GPB
	Ktv.CĐ. Dung
	Cn.P.Linh
	Cn.Thu
	Ktv.CĐ.M.Linh
	Cn.Thúy
	Cn.P.Linh
 Ktv. Thành
	Cn. Thu
 Ktv.CĐ.Dung

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Thi
Ktv.Hương
	Bs Đạt
Cđkt.Nam
	Bs Huệ
Cđkt.Hiếu
	Bs Thi
Cđkt.Hiệu
	Bs.Đạt
Ktv.Hương
	Bs Huệ
Cđkt.Nam
	Bs.Thi
Cđkt.Hiếu

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Hưng

0383469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

0383469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

0383469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

0383469822

	Lái xe 
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Thúy
	Kt.Hòa

	Kt.Hương
	Kt.Hiền
	Kt.Thúy
	Kt.Hòa

	Kt.Hương

	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875


                   Gia Lai, ngày 29 tháng 3 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                  KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường                                             

 BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 01/4/2019  đến ngày 05/4/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

01/4
	Thứ ba

02/4

	Thứ tư

03/4
	Thứ năm

04/4

	Thứ sáu

05/4

	Khu tiếp đón

Đóng dấu+dẫn b/n
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Lam
Đd Lường
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Lam
Đd Lường
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Lam
 Đd Lường
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Lam
Đd Lường
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Lam
Đd Lường

	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Ngân
Đd Nhạn 
	Bs Ngân

Đd Nhạn
	Bs Ngân
Đd Nhạn
	Bs Ngân
Đd Nhạn
	Bs Ngân
Đd Nhạn

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Hoàng
Đd Thy Nga
	Bs Quân

Đd Thy Nga
	Bs Tiến
Đd Thy Nga
	Bs Khoa
 Đd Thy Nga
	Bs Hoàng
Đd Thy Nga

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Triều
Đd. Trinh
	 Bs Triều

Đd. Trinh
	Bs Triều

Đd. Trinh
	Bs Triều

Đd. Trinh
	Bs Triều

Đd. Trinh

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                           Gia Lai, ngày 29 tháng 3 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                             KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường     

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 08/4/2019  đến ngày 14/4/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

08/4

[
	Thứ ba

09/4


	Thứ tư

10/4
	Thứ năm

11/4


	Thứ sáu

12/4


	Thứ bảy

13/4


	Chủ nhật

14/4



	Lãnh đạo
	Bs.Chiến
	Bs.Trang
	Bs.Thành
	Bs.Chiến
	Bs.Trang
	Bs.Thành
	Bs.Chiến

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs Ngân (L. ngày)

Bs.Tiến (L.đêm )

Đd.Nga-ĐdLinh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Châu

 (L.đêm)

Bs.Din
Đd Thêu -Đd Anh (L.ngày)

Đd.Hằng -Đd Đồng
 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs Khoa (L. Đêm)

Đd.Thảo-Đd Hiền

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh
 (L.đêm)

Bs Trang

Đd.Lãi-Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh (L.đêm)


	Bs.Tiến  (L. ngày)

Bs Hoàng (L. Đêm)

Đd.Nữ-Đd.Châu

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Thảo-Đd Hiền

 (L.đêm)

Bs.Huy

Đd.Hằng-Đd Đồng

(L.ngày)

Đd.Lãi-Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs Ngân (L. Đêm)

Đd.Nga-ĐdLinh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Châu

 (L.đêm)

Bs Din

Đd Thêu -Đd Anh (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng

 (L.đêm)
	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs Quân(L. Đêm)

Đd.Thảo-Đd Hiền

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Trang
Đd.Lãi-Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh (L.đêm)


	Bs Ngân (L. ngày)

Bs.Tiến (L.đêm )

Đd.Nữ-Đd.Châu

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Thảo-Đd Hiền

 (L.đêm)
Bs.Huy-Bs Din
Đd.Hằng-Đd Đồng

(L.ngày)

Đd.Lãi-Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs Khoa (L. Đêm)

Đd.Nga-ĐdLinh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Châu

 (L.đêm)

BsDin-Bs Trang
Đd Thêu -Đd Anh (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Dự
Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Chung Bs Long
Đd.My-Đd Thanh

Đd Sen-Đd Dung


	Bs Phương
Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)

Bs Vẹn-Bs Chí 

 Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Diệu-Đd Loan 


	Bs Thành
Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.đêm)

Bs Na-Bs Thoa

Đd.Ngà-Đd Quỳnh

Đd Môn-Đd Miang


	Bs.Dự
Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Nhên- Bs Long
Đd Thủy-Đd Trang

Đd Huế-Đd Như


	Bs Phương
Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)

Bs Chung-Bs Chí
Đd.My-Đd Thanh

Đd Sen-Đd Dung


	Bs Thành
Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.đêm)

Bs Vẹn-Bs Kin
Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Diệu-Đd Loan 


	Bs Dự
Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Na-Bs Thoa
Đd.Ngà-Đd Quỳnh

Đd Môn-Đd Miang



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Chiến-Bs Sơn

Đd.An-Đd Ngọc

Đd Trung

Bs. Hổ

Ktv Lộc

Đd  Đăng 
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.LinhB-ĐdNguyên

Đd Thanh

Bs Tuấn

Ktv Lành 

Đd Thu
	Bs.Triều-Bs Nguyên

Đd Linh-Đd Mao

Đd Phương

Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd.Hiệp
	Bs.Chiến-Bs Sơn

Đd.An-Đd Ngọc

Đd Trung

Bs. Hổ

Ktv Lộc

Đd Hùng
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.LinhB-ĐdNguyên

Đd Thanh

Bs Tuấn

Ktv Lành 

Đd Đăng
	Bs.Triều-Bs Nguyên

Đd Linh-Đd Mao

Đd Phương

Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd  Thu
	Bs.Chiến-Bs Sơn

Đd.An-Đd Ngọc

Đd Trung

Bs. Hổ

Ktv Lành

Đd Hiệp

	Khoa Xn-GPB
	Ktv.CĐ.M.Linh
	Cn.Thúy
	Ktv. Thành
	Ktv.CĐ.Dung
	Cn.P.Linh
	Cn.Thu
 Ktv.CĐ.M.Linh
	Cn.Xuân
 Cn.Thúy

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Đạt
Cđkt.Hiệu
	Bs Huệ
Ktv.Hương
	Bs Thi
Cđkt.Nam
	Bs Đạt
Cđkt.Hiếu
	Bs.Huệ
Ktv.Hương
	Bs Thi
Ktv.Hương
	Bs.Đạt
Cđkt.Nam

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Hưng

0383469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

0383469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

0383469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

0383469822

	Lái xe 
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632

	Kế toán
	Kt.Thu
	Kt.Thúy

	Kt.Hòa
	Kt.Hương
	Kt.Thu
	Kt.Thúy

	Kt.Hòa

	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329


                   Gia Lai, ngày 04 tháng 4 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                  KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường                                             

 BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 08/4/2019  đến ngày 12/4/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

08/4
	Thứ ba

09/4


	Thứ tư

10/4
	Thứ năm

11/4


	Thứ sáu

12/4

	Khu tiếp đón

Đóng dấu+dẫn b/n
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Lam

Đd Lường
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Lam

Đd Lường
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Lam

 Đd Lường
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Lam

Đd Lường
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Lam

Đd Lường

	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Hoàng
Đd Nhạn 
	Bs Ngân

Đd Nhạn
	Bs Quân

Đd Nhạn
	Bs Tiến
Đd Nhạn
	Bs Khoa
Đd Nhạn

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Khoa
Đd Thy Nga
	Bs Hoàng
Đd Thy Nga
	Bs Ngân
Đd Thy Nga
	Bs Quân
 Đd Thy Nga
	Bs Tiến
Đd Thy Nga

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Phi
Đd. Trinh
	Bs Phi

Đd. Trinh
	Bs Phi

Đd. Trinh
	Bs Phi

Đd. Trinh
	Bs Phi

Đd. Trinh

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                           Gia Lai, ngày 04 tháng 4 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                             KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường     

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 15/4/2019  đến ngày 21/4/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

15/4

[
	Thứ ba

16/4


	Thứ tư

17/4
	Thứ năm

18/4


	Thứ sáu

19/4


	Thứ bảy

20/4


	Chủ nhật

21/4



	Lãnh đạo
	Bs.Trang
	Bs.Thành
	Bs.Chiến
	Bs.Trang
	Bs.Thành
	Bs.Chiến
	Bs. Thái

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Tiến  (L. ngày)

Bs Hoàng (L. Đêm)

Đd.Thảo-Đd Hiền

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs.Trang-Bs Huy
Đd Ngát -Đd Thu (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh  (L.đêm)
	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs Ngân (L. Đêm)

Đd.Nữ-Đd.Châu

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Thảo-Đd Hiền

 (L.đêm)

Bs Huy
Đd.Hằng-Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Ngát -Đd Thu (L.đêm)


	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs Quân(L. Đêm)

Đd.Nga-ĐdLinh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Châu

 (L.đêm)

Bs.Din
Đd Thêu -Đd Anh  (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng

 (L.đêm)
	Bs Ngân (L. ngày)

Bs.Tiến (L.đêm )

Đd.Thảo-Đd Hiền

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Trang
Đd Ngát -Đd Thu (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh  (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs Khoa (L. Đêm)

Đd.Nữ-Đd.Châu

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Thảo-Đd Hiền

 (L.đêm)

Bs Huy
Đd.Hằng-Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Ngát -Đd Thu (L.đêm)
	Bs.Tiến  (L. ngày)

Bs Hoàng (L. Đêm)

Đd.Nga-ĐdLinh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Châu

 (L.đêm)

Bs Din-Bs Trang
Đd Thêu -Đd Anh  (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng

 (L.đêm)
	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs Ngân (L. Đêm)

Đd.Thảo-Đd Hiền

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L.đêm)
Bs Phương-Bs Huy
Đd Thêu -Đd Anh (L.ngày)

Đd.Hằng-Đd Đồng

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Phương
Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)

Bs Nhên Bs Vân
Đd Thủy-Đd Trang

Đd Huế-Đd Như


	Bs Thành
Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.đêm)
Bs Chung-Bs Chí 

 Đd.My-Đd Thanh

Đd Sen-Đd Dung


	Bs Dự
Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Vẹn-Bs Thoa

Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Diệu-Đd Loan 


	Bs Phương
Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)
Bs Na- Bs Kin
Đd.Ngà-Đd Quỳnh

Đd Môn-Đd Miang


	Bs Thành
Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.đêm)

Bs Nhên-Bs Thoa
Đd Thủy-Đd Trang

Đd Huế-Đd Như


	Bs Dự
Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Chung-BsVân
Đd.My-Đd Thanh

Đd Sen-Đd Dung


	Bs Phương
Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)

Bs Vẹn-Bs Thu
Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Diệu-Đd Loan 



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.LinhB-ĐdNguyên

Đd Thanh

Bs Tuấn

Ktv Lành 

Đd Rỡ
	Bs.Triều-Bs Nguyên

Đd Linh-Đd Mao

Đd Phương

Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd Hùng
	Bs.Chiến-Bs Sơn

Đd.An-Đd Ngọc

Đd Trung

Bs. Hổ

Ktv Lộc

Đd.Đăng
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.LinhB-ĐdNguyên

Đd Thanh

Bs Tuấn

Ktv Lành
Đd Thu
	Bs.Triều-Bs Nguyên

Đd Linh-Đd Mao

Đd Phương

Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd Hiệp
	Bs.Chiến-Bs Sơn

Đd.An-Đd Ngọc

Đd Trung

Bs. Hổ

Ktv Lộc

Đd  Rỡ
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.LinhB-ĐdNguyên

Đd Thanh

Bs Tuấn

Ktv Lành

Đd Hùng

	Khoa Xn-GPB
	Ktv Thành

Ktv.CĐ.Dung
	Cn.P.Linh
	Cn.Thu
	Cn.Xuân


	Ktv.CĐ.M.Linh
	Cn.Thúy
Ktv.CĐ.Dung
	Cn.P.Linh
Ktv.Thành

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Huệ
Ktv.Hương
	Bs Thi
Cđkt.Hiệu
	Bs Đạt
Cđkt.Hiếu
	Bs Huệ
Ktv.Hương
	Bs.Thi
Cđkt.Hiệu
	Bs Đạt
Cđkt.Hiếu
	Bs.Huệ
Ktv.Hương

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

0383469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

0383469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

0383469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035

	Lái xe 
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Thu
	Kt.Hương

	Kt.Thúy
	Kt.Hòa
	Kt.Hương
	Kt.Thu

	Kt.Thúy

	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115


                   Gia Lai, ngày 11 tháng 4 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                  KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường                                             

 BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 15/4/2019  đến ngày 19/4/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

15/4
	Thứ ba

16/4


	Thứ tư

17/4
	Thứ năm

18/4


	Thứ sáu

19/4

	Khu tiếp đón

Đóng dấu+dẫn b/n
	Nghỉ lễ
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Lam

Đd Học
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Lam

Đd Học
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Lam

Đd Học
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Lam

Đd Học

	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	
	Bs Tiến

Đd Nhạn
	Bs Khoa

Đd Nhạn
	Bs Hoàng

Đd Nhạn
	Bs Ngân

Đd Nhạn

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	
	Bs Quân

Đd Thy Nga
	Bs Tiến
Đd Thy Nga
	Bs Khoa
 Đd Thy Nga
	Bs Hoàng
Đd Thy Nga

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	
	Bs Phi

Đd. Trinh
	Bs Phi

Đd. Trinh
	Bs Phi

Đd. Trinh
	Bs Phi

Đd. Trinh

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                           Gia Lai, ngày 11 tháng 4 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                             KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường     

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 22/4/2019  đến ngày 28/4/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

22/4

[
	Thứ ba

23/4


	Thứ tư

24/4
	Thứ năm

25/4


	Thứ sáu

26/4


	Thứ bảy

27/4


	Chủ nhật

28/4



	Lãnh đạo
	Bs.Thành
	Bs.Thái (T.ngày)
Bs.Tiến (T.đêm)
	Bs. Chiến
	Bs. Thái
	Bs.Thành
	Bs.Linh (T.ngày)

Bs.Tiến (T.đêm)
	Bs Quân (T.ngày)

Bs.Chiến (T.đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs Quân(L. Đêm)

Đd.Nữ-Đd.Châu

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Thảo-Đd Hiền

 (L.đêm)

Bs.Trang
Đd Hằng -Đd Lái

(L.ngày)

Đd Ngát -Đd Thu (L.đêm)
	Bs Ngân (L. ngày)

Bs.Tiến (L.đêm )

Đd.Nga-ĐdLinh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Châu

 (L.đêm)
Bs Huy

Đd Thêu -Đd Anh  (L.ngày)

Đd Hằng -Đd Lái

 (L.đêm)


	Bs.Quân (L. ngày)

Bs Hoàng (L. Đêm)

Đd.Thảo-Đd Hiền

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs.Din

Đd Ngát -Đd Thu (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh   (L.đêm)
	Bs.Tiến  (L. ngày)

Bs Ngân (L. Đêm)

Đd.Nữ-Đd.Châu

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Thảo-Đd Hiền

 (L.đêm)
Bs Phương
Đd Hằng -Đd Lái

(L.ngày)

Đd Ngát -Đd Thu (L.đêm)
	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs Quân (L. Đêm)

Đd.Nga-ĐdLinh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Châu

 (L.đêm)
Bs Trang
Đd Thêu -Đd Anh  (L.ngày)

Đd Hằng -Đd Lái

 (L.đêm)


	Bs.Ngân (L. ngày)

Bs Tiến (L. Đêm)

Đd.Thảo-Đd Hiền

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Huy-Bs Phương
Đd Ngát -Đd Thu (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh   (L.đêm)
	Bs Quân (L. ngày)

Bs.Hoàng (L.đêm )

Đd.Nữ-Đd.Châu

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Thảo-Đd Hiền

 (L.đêm)

Bs Din-Bs Trang
Đd Hằng -Đd Lái

(L.ngày)

Đd Ngát -Đd Thu (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Thành
Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.đêm)
Bs Na- Bs Kin
Đd.Ngà-Đd Quỳnh

Đd Huế-Đd Miang


	Bs Dự
Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Nhên-Bs Thoa
 Đd Thủy-Đd Trang

Đd Môn-Đd Như


	Bs Điển
Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)
Bs Chung-Bs Vân
Đd.My-Đd Thanh

Đd Sen-Đd Dung


	Bs Phương

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.đêm)

Bs Vẹn- Bs Thu
Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Diệu-Đd Loan 


	Bs Thành

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Na- Bs Kin
Đd.Ngà-Đd Quỳnh

Đd Huế-Đd Miang


	Bs Dự

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)

Bs Nhên-Bs Thoa
Đd Thủy-Đd Trang

Đd Môn-Đd Như


	Bs Điển
Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.đêm)
Bs Chung-Bs Vân
Đd.My-Đd Thanh

Đd Sen-Đd Dung



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Triều-Bs Nguyên

Đd Linh-Đd Mao

Đd Phương

Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd Đăng
	Bs.Sơn-Bs Khôi
Đd.An-Đd Ngọc

Đd Trung

Bs. Hổ

Ktv Lành
Đd Thu
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.Hảo-Đd Nguyên
Đd Thanh
Bs.Tuấn
Ktv Lộc

Đd.Hiệp
	Bs.Triều-Bs Nguyên

Đd Linh-Đd Mao

Đd Phương

Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd Rỡ
	Bs.Sơn-Bs Khôi

Đd.An-Đd Ngọc

Đd Trung

Bs. Hổ

Ktv Lành

Đd Hùng
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.Hảo-Đd Nguyên

Đd Thanh

Bs.Tuấn

Ktv Lộc

Đd  Đăng
	Bs.Triều-Bs Nguyên

Đd Linh-Đd Mao

Đd Phương

Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd Thu

	Khoa Xn-GPB
	Cn Thu
	Cn.Xuân
	Ktv.CĐ.M.Linh
	Cn.Thúy

	Ktv.Thành
	Cn.Xuân
Ktv.CĐ.Dung
	Cn.P.Linh

Cn Thu

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Khoa
Cđkt.Hiệu
	Bs Đạt
Cđkt.Hiếu
	Bs Huệ
Ktv.Hương
	Bs Khoa
Cđkt.Hiệu
	Bs.Đạt
Cđkt.Hiếu
	Bs Huệ
Ktv.Hương
	Bs.Khoa
Cđkt.Hiệu

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Hưng

0383469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

0383469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

0383469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

0383469822

	Lái xe 
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632

	Kế toán
	Kt.Thu
	Kt.Hương


	Kt.Trang
	Kt.Thúy
	Kt.Hòa
	Kt.Hương

	Kt.Trang

	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875


                   Gia Lai, ngày 19 tháng 4 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                 KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường                                             

 BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 22/4/2019  đến ngày 26/4/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

22/4
	Thứ ba

23/4


	Thứ tư

24/4
	Thứ năm

25/4


	Thứ sáu

26/4

	Khu tiếp đón

Đóng dấu+dẫn b/n


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Lam

Đd Học
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Lam

Đd Học
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Lam

Đd Học
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Lam

Đd Học
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Lam

Đd Học

	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Tiến
Đd Thy Nga
	Bs Hoàng
Đd Thy Nga
	Bs Ngân
Đd Thy Nga
	Bs Quân
Đd Thy Nga
	Bs Tiến

Đd Thy Nga

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs. Trang
Đd Lường
	Bs. Trang

Đd Lường
	Bs. Trang

Đd Lường
	Bs. Trang

Đd Lường
	Bs. Trang

Đd Thy Nga

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Nguyên

Đd. Trinh
	Bs Nguyên
Đd. Trinh
	Bs Nguyên

Đd. Trinh
	Bs Nguyên

Đd. Trinh
	Bs Nguyên

Đd. Trinh

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                           Gia Lai, ngày 19 tháng 4 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                             KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường     

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 29/4/2019  đến ngày 05/5/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

29/4

[
	Thứ ba

30/4


	Thứ tư

01/5
	Thứ năm

02/5


	Thứ sáu

03/5


	Thứ bảy

04/5


	Chủ nhật

05/5



	Lãnh đạo
	Bs.Linh (T.ngày)

Bs.Tiến (T.đêm)
	Bs. Thành
	Bs. Thái
	Bs. Chiến
	Bs. Linh
	Bs.Tiến (T.ngày)

Bs.Thành (T.đêm)
	Bs.Chiến 

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs Tiến (L. Đêm)

Đd.Nga-ĐdLinh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Châu

 (L.đêm)

Bs.Phương-Bs Huy
Đd Thêu -Đd Anh  (L.ngày)

Đd Hằng -Đd Lái

 (L.đêm)


	Bs Ngân (L. ngày)

Bs.Quân (L.đêm )

Đd.Thảo-Đd Hiền

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

(L.đêm)
Bs Trang-Bs Din
Đd Đồng -Đd Thu  (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh  (L.đêm)


	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs Hoàng (L. Đêm)

Đd.Nữ-Đd.Châu

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Thảo-Đd Hiền

 (L.đêm)

Bs.Huy-Bs Phương
Đd Hằng -Đd Lái

 (L.ngày)

Đd Đồng -Đd Thu  (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs Tiến (L. Đêm)

Đd.Nga-ĐdLinh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Châu

 (L.đêm)

Bs Din
Đd Thêu -Đd Anh  (L.ngày)

Đd Hằng -Đd Lái

(L.đêm)
	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs Quân (L. Đêm)

Đd.Thảo-Đd Hiền

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

(L.đêm)

Bs Phương
Đd Đồng-Đd Thu  (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh  (L.đêm)


	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs Hoàng (L. Đêm)

Đd.Nữ-Đd.Châu

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Thảo-Đd Hiền

 (L.đêm)

Bs Trang-Bs Din
Đd Hằng -Đd Lái

 (L.ngày)

Đd Đồng -Đd Thu  (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs Tiến (L. Đêm)

Đd.Nga-ĐdLinh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Châu

 (L.đêm)

Bs Huy-Bs Phương
Đd Thêu -Đd Anh  (L.ngày)

Đd Hằng -Đd Lái

(L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Phương
Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Vẹn- Bs Thu

Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Diệu-Đd Loan 


	Bs Thành
Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)

Bs Na- Bs Kin

Đd.Ngà-Đd Quỳnh

Đd Huế-Đd Miang


	Bs Dự
Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.đêm)

Bs Nhên-Bs Thoa

Đd Thủy-Đd Trang

Đd Môn-Đd Như


	Bs Điển
Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Chung-Bs Chí

Đd.My-Đd Thanh

Đd Sen-Đd Dung


	Bs Phương
Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)

Bs Vẹn- Bs Vân
Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Diệu-Đd Loan 


	Bs Thành
Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.đêm)

Bs Na-Bs Thu
Đd.Ngà-Đd Quỳnh

Đd Huế-Đd Miang


	Bs Dự
Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Nhên-Bs Kin
Đd Thủy-Đd Trang

Đd Môn-Đd Như



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Sơn-Bs Khôi

Đd.An-Đd Ngọc

Đd Trung
Ktv Định
Ktv Lành
Đd Hiệp
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.Hảo-Đd Nguyên

Đd Thanh
Cn Lâm

Ktv Lộc
Đd Rỡ
	Bs.Triều-Bs Nguyên

Đd Linh-Đd Mao

Đd Phương
Bs. Hổ

Ktv Hòa
Đd.Hùng
	Bs.Chiến-Bs Sơn
Đd.An-Đd Ngọc

Đd Trung
Bs.Tuấn

Ktv Lành
Đd Đăng
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.Hảo-Đd Nguyên

Đd Thanh
Ktv Định

Ktv Lộc
Đd Thu
	Bs.Triều-Bs Nguyên

Đd Linh-Đd Mao

Đd Phương
Cn Lâm

Ktv Hòa
Đd  Hiệp
	Bs.Chiến-Bs Sơn

Đd.An-Đd Ngọc

Đd Trung

Bs Hổ
Ktv Lành
Đd Rỡ

	Khoa Xn-GPB
	Ktv.CĐ.M.Linh
Cn Thúy
	Ktv.Thành
Ktv.CĐ.Dung
	Ktv.CĐ.M.Linh

Cn.P.Linh
	Cn.Xuân

	Cn Thu
	Cn.Thúy

	Ktv.Thành
Ktv.CĐ.Dung

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Đạt
Cđkt.Hiếu
	Bs Huệ
Ktv.Hương
	Bs Khoa
Cđkt.Hiệu
	Bs Đạt
Cđkt.Hiếu
	Bs.Huệ
Ktv.Hương
	Bs Khoa
Cđkt.Hiệu
	Bs.Đạt
Cđkt.Hiếu

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

0383469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

0383469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

0383469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035

	Lái xe 
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Thúy

	Kt.Hòa

	Kt.Hương
	Kt.Hiền
	Kt Thúy
	Kt.Hòa

	Kt.Hương

	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Ánh

0359.102.329


                   Gia Lai, ngày 25 tháng 4 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                     GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường                                             

 BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 29/4/2019  đến ngày 03/5/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

29/4
	Thứ ba

30/4


	Thứ tư

01/5
	Thứ năm

02/5

	Thứ sáu

03/5

	Khu tiếp đón

Đóng dấu+dẫn b/n


	Nghĩ lễ
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Lam

Đd Học
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Lam

Đd Học

	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	
	Bs Trang
Đd Thy Nga
	Bs Trang
Đd Thy Nga

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	
	Bs. Tiến
Đd Lường
	Bs. Tiến
Đd Thy Nga

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	
	Bs Sơn
Đd. Trinh
	Bs Sơn
Đd. Trinh

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                           Gia Lai, ngày 26 tháng 4 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                 GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường     

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN TRỰC LỄ 30/4-01/5/2019
(Từ ngày 27/4/2019  đến ngày 01/5/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ bảy
27/4


	Chủ nhật
28/4
	Thứ hai

29/4


	Thứ ba

30/4


	Thứ tư

01/5

	Lãnh đạo
	Bs.Linh (T.ngày)

Bs.Tiến (T.đêm)
	Bs Quân (T.ngày)

Bs.Chiến (T.đêm)
	Bs.Linh (T.ngày)

Bs.Tiến (T.đêm)
	Bs.Thành

	Bs. 

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Ngân (L. ngày)

Bs Tiến (L. Đêm)

Đd.Thảo-Đd Hiền

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Huy-Bs Phương

Đd Ngát -Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh  

 (L.đêm)
	Bs Quân (L. ngày)

Bs.Hoàng (L.đêm )

Đd.Nữ-Đd.Châu

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Thảo-Đd Hiền

 (L.đêm)

Bs Din-Bs Trang

Đd Hằng -Đd Lái

(L.ngày)

Đd Ngát -Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs Tiến (L. Đêm)

Đd.Nga-ĐdLinh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Châu

 (L.đêm)

Bs.Phương-Bs Huy

Đd Thêu -Đd Anh  (L.ngày)

Đd Hằng -Đd Lái

 (L.đêm)


	Bs Ngân (L. ngày)

Bs.Quân (L.đêm )

Đd.Thảo-Đd Hiền

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

(L.đêm)

Bs Trang-Bs Din

Đd Đồng -Đd Thu  (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh  (L.đêm)


	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs Hoàng (L. Đêm)

Đd.Nữ-Đd.Châu

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Thảo-Đd Hiền

 (L.đêm)

Bs.Huy-Bs Phương

Đd Hằng -Đd Lái

 (L.ngày)

Đd Đồng -Đd Thu  (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Dự

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)

Bs Nhên-Bs Thoa

Đd Thủy-Đd Trang

Đd Môn-Đd Như


	Bs Điển

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.đêm)

Bs Chung-Bs Vân

Đd.My-Đd Thanh

Đd Sen-Đd Dung


	Bs Phương

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Vẹn- Bs Thu

Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Diệu-Đd Loan 


	Bs Thành

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)

Bs Na- Bs Kin

Đd.Ngà-Đd Quỳnh

Đd Huế-Đd Miang


	Bs Dự

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.đêm)

Bs Nhên-Bs Thoa

Đd Thủy-Đd Trang

Đd Môn-Đd Như



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.Hảo-Đd Nguyên

Đd Thanh

Bs.Tuấn

Ktv Lộc

Đd  Đăng
	Bs.Triều-Bs Nguyên

Đd Linh-Đd Mao

Đd Phương

Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd Thu
	Bs.Sơn-Bs Khôi

Đd.An-Đd Ngọc

Đd Trung

Ktv Định

Ktv Lành

Đd Hiệp
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.Hảo-Đd Nguyên

Đd Thanh

Cn Lâm

Ktv Lộc

Đd Rỡ
	Bs.Triều-Bs Nguyên

Đd Linh-Đd Mao

Đd Phương

Bs. Hổ

Ktv Hòa

Đd.Hùng

	Khoa Xn-GPB
	Cn.Xuân

Ktv.CĐ.Dung
	Cn.P.Linh

Cn Thu
	Ktv.CĐ.M.Linh

Cn Thúy
	Ktv.Thành

Ktv.CĐ.Dung
	Ktv.CĐ.M.Linh

Cn.P.Linh

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Huệ

Ktv.Hương
	Bs.Khoa

Cđkt.Hiệu
	Bs Đạt

Cđkt.Hiếu
	Bs Huệ

Ktv.Hương
	Bs Khoa

Cđkt.Hiệu

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

0383469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

0383469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035

	Lái xe 
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115

	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Hương


	Kt.Trang
	Kt.Thúy


	Kt.Hòa


	Kt.Hương

	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875

	Trực hậu cần
	Cn.Hà

0838.288.129
	Cn.Hà

0838.288.129
	Ths. Ngọc

0983.760.081
	Ths. Ngọc

0983.760.081
	Ths. Ngọc

0983.760.081

	Bộ phận Dược
	
	
	
	Ds Đức-Ds Huệ

0977.526.637

(Cấp thuốc từ  07h00’-11h00’)
	

	Bộ phận VT-TTB
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                           Gia Lai, ngày 25 tháng 4 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                 GIÁM ĐỐC
-Sở Y tế;

- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường     

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 06/5/2019  đến ngày 12/5/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

06/5
[
	Thứ ba

07/5

	Thứ tư

08/5
	Thứ năm

09/5


	Thứ sáu

10/5


	Thứ bảy

11/5


	Chủ nhật

12/5



	Lãnh đạo
	Bs.Thái

	Bs.Tiến (T. ngày)

Bs Quân  (T. Đêm)
	Bs. Linh
	Bs.Quân (T. ngày)

Bs Tiến (T. Đêm)
	Bs. Trang
	Bs.Chiến

	Bs.Thành

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs Ngân (L. Đêm)

Đd.Thảo-Đd Hiền

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

(L.đêm)

Bs.Din
Đd Đồng -Đd Thu  (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh  (L.đêm)


	Bs Tiến (L. ngày)

Bs.Quân (L.đêm )

Đd.Nữ-Đd.Châu

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Thảo-Đd Hiền

 (L.đêm)

Bs Phương
Đd Hằng -Đd Lái

 (L.ngày)

Đd Đồng -Đd Thu  (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs Hoàng (L. Đêm)

Đd.Nga-ĐdLinh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Châu

 (L.đêm)

Bs.Linh
Đd Thêu -Đd Anh  (L.ngày)

Đd Hằng -Đd Lái

(L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs Tiến (L. Đêm)

Đd.Thảo-Đd Hiền

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

(L.đêm)
Bs Huy
Đd Đồng -Đd Thu  (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh  (L.đêm)


	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs Ngân (L. Đêm)

Đd.Nữ-Đd.Châu

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Thảo-Đd Hiền

(L.đêm)
Bs Trang
Đd Hằng -Đd Lái

 (L.ngày)

Đd Đồng -Đd Thu  (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs Quân (L. Đêm)

Đd.Nga-ĐdLinh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Châu

(L.đêm)
Bs Din-Bs Long
Đd Thêu -Đd Anh  (L.ngày)

Đd Hằng -Đd Lái

(L.đêm)
	Bs.Ngân (L. ngày)

Bs Hoàng  (L. Đêm)

Đd.Thảo-Đd Hiền

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

(L.đêm)

Bs Phương-Bs Trang
Đd Đồng -Đd Thu  (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh  (L.đêm)



	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Điển
Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)

Bs Chung-Bs Chí

Đd.My-Đd Thanh

Đd Sen-Đd Dung


	Bs Phương
Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.đêm)

Bs Vẹn- Bs Thoa

Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Diệu-Đd Loan 


	Bs Thành
Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Na-Bs Vân
Đd.Ngà-Đd Toang

Đd Môn-Đd Như


	Bs Dự
Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)

Bs Nhên-Bs Thu
Đd Thủy-Đd Trang

Đd Huế-Đd Miang

	Bs Điển
Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.đêm)

Bs Chung-Bs Chí

Đd.My-Đd Thanh

Đd Sen-Đd Dung


	Bs Phương
Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Vẹn- Bs Kin

Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Diệu-Đd Loan 


	Bs Thành
Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)

Bs Na-Bs Thoa

Đd.Ngà-Đd Toang

Đd Môn-Đd Như



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.Hảo-Đd Vinh

Đd Thanh

Cn Lâm

Ktv Lành

Đd Hùng
	Bs.Triều-Bs Nguyên

Đd Linh-Đd Mao

Đd Phương
Ktv Định

Ktv Hòa
Đd Đăng
	Bs.Chiến-Bs Sơn

Đd.An-Đd Ngọc

Đd Trung
Bs. Hổ

Ktv Lộc
Đd.Thu
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.Hảo-Đd Vinh

Đd Thanh
Cn Lâm

Ktv Lành 

Đd Hiệp
	Bs.Triều-Bs Nguyên

Đd Linh-Đd Mao

Đd Phương
Ktv Định

Ktv Hòa
Đd Thu
	Bs.Chiến-Bs Sơn

Đd.An-Đd Ngọc

Đd Trung
Bs. Hổ

Ktv Lộc

Đd  Hùng
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.Hảo-Đd Vinh

Đd Thanh
Cn Lâm

Ktv Lành 
Đd Đăng

	Khoa Xn-GPB
	Cn.P.Linh
	Cn.Thu
	Ktv.CĐ.M.Linh


	Cn.Thúy

	Ktv. Thanh
	Ktv.CĐ.M.Linh

Ktv.CĐ.Dung

	Cn.Thúy
Cn Thu

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Huệ
Ktv.Hương
	Bs Khoa
Cđkt.Hiệu
	Bs Đạt
Cđkt.Hiếu
	Bs Huệ
Ktv.Hương
	Bs.Khoa
Cđkt.Hiệu
	Bs Đạt
Cđkt.Hiếu
	Bs.Huệ
Ktv.Hương

	Bảo vệ 
	Pha 

01208009765

Hưng

0383469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

0383469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

0383469822
	Pha 

01208009765

Tâm

0963996035
	Pha 

01208009765

Hưng

0383469822

	Lái xe 
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632

	Kế toán
	Kt..Hiền

	Kt.Thúy

	Kt.Hòa
	Kt.Hương
	Kt Hiền
	Kt.Thúy

	Kt.Hòa

	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hiệp

0977.276.875


                   Gia Lai, ngày 04 tháng 5 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                     GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường                                             

 BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 06/5/2019  đến ngày 10/5/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

06/5
	Thứ ba

07/5

	Thứ tư

08/5
	Thứ năm

09/5


	Thứ sáu

10/5

	Khu tiếp đón

Đóng dấu+dẫn b/n


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Lam

Đd Học
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Lam

Đd Học

	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Lam

Đd Học
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Lam

Đd Học
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Lam

Đd Học

	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Trang

Đd Thy Nga
	Bs Trang

Đd Thy Nga
	Bs Trang

Đd Thy Nga
	Bs Trang

Đd Thy Nga
	Bs Trang

Đd Thy Nga

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs. Quân

Đd Lường
	Bs. Hoàng

Đd Lường
	Bs. Tiến

Đd Lường
	Bs. Ngân
Đd Lường
	Bs. Quân
Đd Thy Nga

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Phi

Đd. Trinh
	Bs Phi

Đd. Trinh
	Bs Phi

Đd. Trinh
	Bs Phi
Đd. Trinh
	Bs Phi
Đd. Trinh

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                           Gia Lai, ngày 04 tháng 5 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                 GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường     

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 13/5/2019  đến ngày 19/5/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

13/5

[
	Thứ ba

14/5


	Thứ tư

15/5
	Thứ năm

16/5


	Thứ sáu

17/5


	Thứ bảy

18/5


	Chủ nhật

19/5



	Lãnh đạo
	Bs.Quân (T. ngày)

Bs Tiến (T.Đêm)


	Bs.Trang
	Bs. Linh
	Bs.Thành
	Bs.Quân (T. ngày)

Bs Tiến (T.Đêm)


	Bs.Chiến


	Bs.Tiến (T. ngày)

Bs Thành (T.Đêm)



	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs Tiến (L.Đêm)

Đd.Nữ-Đd.Châu

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Thảo-Đd Hiền

 (L.đêm)

Bs.Huy
Đd Hằng -Đd Lái

 (L.ngày)

Đd Đồng -Đd Ngát (L.đêm)
	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs Ngân (L. Đêm)

Đd.Nga-ĐdLinh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Châu

(L.đêm)

Bs Trang
Đd Thêu -Đd Thu  (L.ngày)

Đd Hằng -Đd Lái

(L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs Quân (L. Đêm)

Đd.Thảo-Đd Hiền

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

(L.đêm)

Bs.Linh

Đd Đồng -Đd Ngát (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Thu  (L.đêm)
	Bs.Ngân (L. ngày)

Bs Hoàng  (L. Đêm)

Đd.Nga-ĐdLinh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Châu

(L.đêm)

Bs Din
Đd Hằng -Đd Lái

 (L.ngày)

Đd Đồng -Đd Ngát (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs Tiến (L.Đêm)

Đd.Nga-ĐdLinh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Châu

(L.đêm)

Bs Phương
Đd Thêu -Đd Thu  (L.ngày)

Đd Hằng -Đd Lái

(L.đêm)
	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs Ngân (L. Đêm)

Đd.Thảo-Đd Hiền

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh

(L.đêm)
Bs Huy-Bs Din
Đd Đồng -Đd Ngát (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Thu  (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs Quân (L. Đêm)

Đd.Nữ-Đd.Châu

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Thảo-Đd Hiền

 (L.đêm)

Bs Trang Bs Phương
Đd Hằng -Đd Lái

 (L.ngày)

Đd Đồng -Đd Ngát (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Dự
Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.đêm)

Bs Nhên-Bs Vân
Đd Thủy-Đd Trang

Đd Huế-Đd Miang


	Bs Điển
Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Chung- Bs Thu
Đd.My-Đd Thanh

Đd Sen-Đd Dung
	Bs Phương
Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)
Bs Vẹn-Bs Chí
Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Diệu-Đd Loan 


	Bs Thành
Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.đêm)
Bs Na-Bs Kin
Đd.Ngà-Đd Toang

Đd Môn-Đd Như


	Bs Dự
Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Nhên-Bs Thoa
Đd Thủy-Đd Trang

Đd Huế-Đd Miang


	Bs Phương

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)

Bs Chung- Bs Vân
Đd.My-Đd Thanh

Đd Sen-Đd Dung


	Bs Thành
Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.đêm)

Bs Vẹn-Bs Thu
Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Diệu-Đd Loan 



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Triều-Bs Nguyên

ĐdNguyên-Đd Thanh 
Đd Phương
Ktv Định

Ktv Hòa
Đd Hiệp
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd.An-Đd Ngọc

Đd Trung

Bs. Hổ

Ktv Lộc
Đd Thu
	Bs.Triều-Bs Nguyên

Đd Linh-Đd Mao

Đd Hảo
Cn Lâm

Ktv Lành 

Đd.Rỡ
	Bs.Minh-Bs Phi

ĐdNguyên-Đd Thanh 

Đd Phương

Ktv Định

Ktv Hòa

Đd Hùng
	Bs.Triều-Bs Nguyên

Đd.An-Đd Ngọc

Đd Trung
Bs. Hổ

Ktv Lộc

Đd Đăng
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd Linh-Đd Mao

Đd Hảo

Cn Lâm

Ktv Lành 

Đd Thu
	Bs.Triều-Bs Nguyên

ĐdNguyên-Đd Thanh 

Đd Phương

Ktv Định
Ktv Hòa 

Đd Hiệp

	Khoa Xn-GPB
	Ktv.Thành
	Cn.Thúy
	Cn Thu

	Ktv.CĐ.M.Linh

	Ktv. CĐ.Dung
	Ktv.Thành
Cn Thu

	Cn.Thúy

Ktv.CĐ.M.Linh

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Khoa
Cđkt.Hiệu
	Bs Đạt
Ktv.Hội
	Bs Huệ
Cđkt.Hiếu
	Bs Khoa
Cđkt.Hiệu
	Bs.Đạt
Ktv.Hội
	Bs Huệ
Cđkt.Hiếu
	Bs.Khoa
Cđkt.Hiệu

	Bảo vệ 
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963996035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383469822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963996035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383469822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963996035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383469822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963996035

	Lái xe 
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Công

0977940448


	Thắng

0914.200.639

	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt..Hương

	Kt.Trang

	Kt.Thúy
	Kt.Hòa
	Kt Hương
	Kt.Trang

	Kt.Hòa

	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Hòa

0935.456.115


                   Gia Lai, ngày 10  tháng 5 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                     GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường                                             

 BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 13/5/2019  đến ngày 17/5/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

13/5
	Thứ ba

14/5


	Thứ tư

15/5
	Thứ năm

16/5


	Thứ sáu

17/5

	Khu tiếp đón

Đóng dấu+dẫn b/n


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Lam

Đd Nhạn
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Lam

Đd Nhạn

	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Lam

Đd Nhạn
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Lam

Đd Nhạn
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Lam

Đd Nhạn

	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Trang

Đd Học
	Bs Trang

Đd Học
	Bs Trang

Đd Học
	Bs Trang

Đd Học
	Bs Trang

Đd Học

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs. Ngân

Đd Lường
	Bs. Quân
Đd Lường
	Bs. Hoàng
Đd Lường
	Bs. Tiến
Đd Lường
	Bs. Ngân

Đd Lường

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Nguyên
Đd. Trinh
	Bs Nguyên

Đd. Trinh
	Bs Nguyên

Đd. Trinh
	Bs Nguyên

Đd. Trinh
	Bs Nguyên

Đd. Trinh

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Lài

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                           Gia Lai, ngày 10 tháng 5 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                 GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường     

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 20/5/2019  đến ngày 26/5/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

20/5

[
	Thứ ba

21/5


	Thứ tư

22/5
	Thứ năm

23/5


	Thứ sáu

24/5


	Thứ bảy

25/5


	Chủ nhật

26/5



	Lãnh đạo
	Bs.Chiến
	Bs.Quân (T. ngày)

Bs Tiến (T.Đêm)


	Bs. Linh
	Bs.Trang
	Bs. Chiến
	Bs.Quân (T. ngày)

Bs Tiến (T.Đêm)


	Bs Thành 


	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Ngân (L. ngày)

Bs Hoàng  (L. Đêm)

Đd.Nga-Đd Nhạn

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Linh-Đd Hiền

 (L.đêm)

Bs.Din
Đd Thêu -Đd Thu  (L.ngày)

Đd Hằng -Đd Lái

(L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs Tiến (L.Đêm)

Đd.Lường-ĐdHọc
Đd Phương

 (L. ngày)

ĐdThảo-Đd.Nga
(L.đêm)

Bs Huy
Đd Đồng -Đd Ngát (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Thu  (L.đêm)
	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs Ngân (L. Đêm)

Đd.Linh-Đd Lam

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Học-Đd.Hiền
(L.đêm)

Bs.Linh
Đd Hằng -Đd Lái

 (L.ngày)

Đd Đồng -Đd Ngát (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs Quân (L. Đêm)

Đd.Nga-Đd Nhạn

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Linh-Đd Hiền

 (L.đêm)

Bs Trang
Đd Thêu -Đd Thu  (L.ngày)

Đd Hằng -Đd Lái

(L.đêm)
	Bs.Ngân (L. ngày)

Bs Hoàng  (L. Đêm)

Đd.Lường-ĐdHọc

Đd Phương

 (L. ngày)

ĐdThảo-Đd.Nga

(L.đêm)

Bs Phương

Đd Đồng -Đd Ngát (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Thu  (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs Tiến (L.Đêm)

Đd.Linh-Đd Lam

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Học-Đd.Hiền

(L.đêm)

Bs Din- Bs Trang
Đd Hằng -Đd Lái

 (L.ngày)

Đd Đồng -Đd Ngát (L.đêm)
	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs Ngân (L. Đêm)

Đd.Nga-Đd Nhạn

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Linh-Đd Hiền

 (L.đêm)

Bs Huy Bs Phương

Đd Thêu -Đd Thu  (L.ngày)

Đd Hằng -Đd Lái

(L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Dự

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Na-Bs Chí
Đd Thanh-Đd Ngà-Đd Thảo-Đd Sen-

Đd Dung (L.ngày)
Đd Thủy-Đd Miang- Đd Toang-Đd Huế-
Đd Trang (L.đêm)

	Bs Phương

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)

Bs Nhên- Bs Kin
Đd.Trinh-Đd Cúc
Đd Quỳnh-Đd Loan-

Đd My (L.ngày)
Đd Thanh-Đd Ngà-

Đd Thảo-Đd Sen- 

Đd Dung (L.đêm)
	Bs Thành

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.đêm)

Bs Chung-Bs Thoa
Đd Thủy-Đd Miang- Đd Toang-Đd Huế-

Đd Trang (L.ngày)

Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Quỳnh-Đd Loan-

Đd My (L.đêm)


	Bs Dự

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Vẹn-Bs Vân
Đd Thanh-Đd Ngà-

Đd Thảo-Đd Sen-

Đd Dung (L.ngày)

Đd Thủy-Đd Miang- Đd Toang-Đd Huế-

Đd Trang (L.đêm)


	Bs Điển
Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)

Bs Na-Bs Chí
Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Quỳnh-Đd Loan-

Đd My (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà-

Đd Thảo-Đd Sen- 

Đd Dung (L.đêm)

	Bs Phương

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.đêm)

Bs Nhên- Bs Thu
Đd Thủy-Đd Miang- Đd Toang-Đd Huế-
Đd Trang (L.ngày)

Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Quỳnh-Đd Loan-

Đd My (L.đêm)


	Bs Thành

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Chung-Bs Kin
Đd Thanh-Đd Ngà-

Đd Thảo-Đd Sen-

Đd Dung (L.ngày)

Đd Thủy-Đd Miang- Đd Toang-Đd Huế-

Đd Trang (L.đêm)


	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs. Chiến -Bs Sơn
Đd.An-Đd Ngọc

Đd Trung

Bs. Hổ

Ktv Lộc

Đd Thu
	Bs.Minh-Bs Phi
Đd Linh-Đd Mao

Đd Hảo
Bs. Tuấn
Ktv Lành
Đd Rỡ
	Bs.Triều-Bs Nguyên

ĐdNguyên-Đd Thanh 

Đd Phương
Cn Lâm

Ktv Hòa 

Đd.Hùng
	Bs.Sơn-Bs Khôi
Đd.An-Đd Ngọc

Đd Trung
Ktv Định

Ktv Lộc
Đd Đăng
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd Linh-Đd Mao

Đd Hảo

Bs. Hổ

Ktv Lành
Đd Hiệp
	Bs.Triều-Bs Nguyên

ĐdNguyên-Đd Thanh 

Đd Phương

Bs.Tuấn
Ktv Hòa
Đd Thu
	Bs.Sơn-Bs Khôi

Đd.An-Đd Ngọc

Đd Trung
Cn Lâm
Ktv Lộc
Đd Rỡ

	Khoa Xn-GPB
	Ktv.CĐ.Dung
	Ktv.Thành
	Cn Thúy

	Cn.Thu

	Ktv. CĐ.Linh
	Ktv.Thành

Ktv.CĐ.Dung

	Cn.P.Linh
Cn. Xuân

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Đạt
Ktv.Hội
	Bs Huệ
Cđkt.Hiếu
	Bs Khoa
Cđkt.Hiệu
	Bs Đạt
Ktv.Hội
	Bs.Huệ
Cđkt.Hiếu
	Bs Khoa
Cđkt.Hiệu
	Bs.Đạt
Ktv.Hội

	Bảo vệ 
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822

	Lái xe 
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905915115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448


	Thắng

0914.200.639
	Công

0977940448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632

	Kế toán
	Kt..Hòa

	Kt.Hương

	Kt.Trang
	Kt.Thúy
	Kt Hòa
	Kt.Hương

	Kt.Trang

	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Ánh

0359.102.329


                   Gia Lai, ngày 17  tháng 5 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                     GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

 BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 20/5/2019  đến ngày 24/5/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

20/5
	Thứ ba

21/5


	Thứ tư

22/5
	Thứ năm

23/5


	Thứ sáu

24/5

	Khu tiếp đón

Đóng dấu+dẫn b/n


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Châu
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Châu 
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Châu
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Châu
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Châu

	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Trang

Đd Lam
	Bs Trang

Đd Lam
	Bs Trang

Đd My
	Bs Trang

Đd Lam
	Bs Trang

Đd Lam

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs. Tiến
Đd Lường
	Bs. Ngân

Đd My
	Bs.Quân
Đd Lường
	Bs. Hoàng
Đd Lường
	Bs. Tiến
Đd My

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Triều
Đd. Nhạn
	Bs Triều

Đd. Nhạn
	Bs Triều

Đd. Nhạn
	Bs Triều

Đd. Nhạn
	Bs Triều

Đd. Nhạn

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                           Gia Lai, ngày 17 tháng 5 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                 GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 27/5/2019  đến ngày 02/6/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

27/5

[
	Thứ ba

28/5


	Thứ tư

29/5
	Thứ năm

30/5


	Thứ sáu

31/5


	Thứ bảy

01/6


	Chủ nhật

02/6



	Lãnh đạo
	Bs.Trang
	Bs. Thái
	Bs. Linh
	Bs.Thành
	Bs.Tiến (T. ngày)

Bs Quân (T. Đêm)
	Bs. Chiến
	Bs.Quân (T. ngày)

Bs Tiến (T.Đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs Quân (L. Đêm)

Đd.Lường-ĐdHọc

Đd Phương

 (L. ngày)

ĐdThảo-Đd.Nga

(L.đêm)

Bs Trang

Đd Ngát -Đd Thu  (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh
(L.đêm)
	Bs.Ngân (L. ngày)

Bs Hoàng  (L. Đêm)

Đd.Linh-Đd Lam

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Học-Đd.Hiền

(L.đêm)

Bs Phương
Đd Hằng -Đd Lái

 (L.ngày)

Đd Ngát -Đd Thu  (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs Tiến (L.Đêm)

Đd.Nga-Đd Nhạn

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Linh-Đd Hiền

 (L.đêm)

Bs.Linh

Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Hằng -Đd Lái

(L.đêm)
	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs Ngân (L. Đêm)

Đd.Lường-ĐdHọc

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd Hiền-Đd.Nga

(L.đêm)

Bs Din
Đd Ngát -Đd Thu  (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh

(L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs Quân (L. Đêm)

Đd.Linh-Đd Lam

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Học-Đd.Thảo

(L.đêm)

Bs Huy
Đd Hằng -Đd Lái

 (L.ngày)

Đd Ngát -Đd Thu  (L.đêm)
	Bs.Ngân (L. ngày)

Bs Hoàng  (L. Đêm)

Đd.Nga-Đd Lường
Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Linh-Đd.Hiền

(L.đêm)

Bs Trang- Bs Din
Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Hằng -Đd Lái

(L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs Tiến (L.Đêm)

Đd.Học-Đd Nhạn

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd Thảo
 (L.đêm)

Bs Phương -Bs Huy
Đd Ngát -Đd Thu  (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh

(L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Dự

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)

Bs Vẹn-Bs Chí

Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Môn-Đd Loan-

Đd My (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà-

Đd Thảo-Đd Sen-

Đd Dung (L.đêm)
	Bs Điển
Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương

(L.đêm)
Bs Vân- Bs Thoa
Đd Thủy-Đd Miang- Đd Toang-Đd Huế-

Đd Trang (L.ngày)

Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Môn-Đd Loan-

Đd My (L.ngày)


	Bs Phương
Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Nhên-Bs Thu
Đd Thanh-Đd Ngà-

Đd Thảo-Đd Sen-

Đd Dung (L.ngày)

Đd Thủy-Đd Miang- Đd Toang-Đd Huế-

Đd Trang (L.đêm)

	Bs Thành
Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)

Bs Chung-Bs Chí
Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Môn-Đd Loan-

Đd My (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà-

Đd Thảo-Đd Sen-

Đd Dung (L.đêm)
	Bs Dự
Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.đêm)

Bs Vẹn-Bs Kin
Đd Thủy-Đd Miang- Đd Toang-Đd Huế-

Đd Trang (L.ngày)

Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Môn-Đd Loan-

Đd My (L.ngày)


	Bs Điển
Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Vân- Bs Thoa
Đd Thanh-Đd Ngà-

Đd Thảo-Đd Sen-

Đd Dung (L.ngày)

Đd Thủy-Đd Miang- Đd Toang-Đd Huế-

Đd Trang (L.đêm)

	Bs Phương
Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương 

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)

Bs Nhên-Bs Thu

Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Môn-Đd Loan-

Đd My (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà-

Đd Thảo-Đd Sen-

Đd Dung (L.đêm)

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd Linh-Đd Mao

Đd Hảo
Ktv Định

Ktv Lành
Đd Đăng
	Bs.Triều-Bs Nguyên

ĐdNguyên-Đd Thanh 

Đd Phương
Bs. Hổ
Ktv Hòa
Đd Hiệp
	Bs.Sơn-Bs Khôi

Đd.An-Đd Ngọc

Đd Trung
Bs Tuấn
Ktv Lộc 

Đd.Hùng
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd Linh-Đd Mao

Đd Hảo

Cn Lâm

Ktv Lành
Đd Thu
	Bs.Triều-Bs Nguyên

ĐdNguyên-Đd Thanh 

Đd Phương
Ktv Định
Ktv Lành

Đd Rỡ
	Bs.Sơn-Bs Khôi

Đd.An-Đd Ngọc

Đd Trung
Bs.Hổ
Ktv Lộc
Đd Đăng
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd Linh-Đd Mao

Đd Hảo

Bs Tuấn
Ktv Lộc

Đd Hùng

	Khoa Xn-GPB
	Cn. Thúy
	Cn Thu
	Ktv.CĐ.M.linh


	Ktv.CĐ.Dung


	Ktv.Thành
	Cn.Xuân
Cn.Thúy

	Cn.P.Linh

Cn. Thu

	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Huệ
Cđkt.Hiếu
	Bs Khoa
Cđkt.Hiệu
	Bs Đạt
Ktv.Hội
	Bs Huệ
Cđkt.Hiếu
	Bs.Khoa
Cđkt.Hiệu
	Bs Đạt
Ktv.Hội
	Bs.Huệ
Cđkt.Hiếu

	Bảo vệ 
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035

	Lái xe 
	Trung 

0905.915.115
	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905.915.115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977.940.448


	Thắng

0914.200.639
	Công

0977.940.448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632

	Kế toán
	Kt..Thúy

	Kt.Hòa

	Kt.Thúy
	Kt.Hương
	Kt Trang
	Kt.Hòa

	Kt.Hương

	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hiệp

0977.276.875


                   Gia Lai, ngày 24  tháng 5 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                  KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











  

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                     Vũ Mạnh Cường

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 27/5/2019  đến ngày 31/5/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

27/5
	Thứ ba

28/5


	Thứ tư

29/5
	Thứ năm

30/5


	Thứ sáu

31/5

	Khu tiếp đón

Đóng dấu+dẫn b/n


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Châu
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Châu 
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Châu
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Châu
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Châu

	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs.Điển
Đd Lam
	Bs.Na
Đd Lam
	Bs. Huy
Đd My
	Bs. Phương 

Đd Lam
	Bs.Điển
Đd Lam

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs. Hoàng
Đd Lường
	Bs. Tiến
Đd My
	Bs.Ngân

Đd Lường
	Bs. Quân
Đd Lường
	Bs. Hoàng
Đd My

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Sơn
Đd. Nhạn
	Bs Sơn

Đd. Nhạn
	Bs Sơn

Đd. Nhạn
	Bs Sơn

Đd. Nhạn
	Bs Sơn

Đd. Nhạn

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                                  Gia Lai, ngày 27 tháng 5 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                 GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường  
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 03/6/2019  đến ngày 09/6/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

03/6
[
	Thứ ba

04/6

	Thứ tư

05/6
	Thứ năm

06/6

	Thứ sáu

07/6

	Thứ bảy

08/6


	Chủ nhật

09/6



	Lãnh đạo
	Bs.Thành
	Bs. Chiến
	Bs. Linh
	Bs.Trang
	Bs Thành
	Bs.Tiến (T. ngày)

Bs Quân (T. Đêm)
	Bs. Chiến

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs Ngân (L. Đêm)

Đd.Châu-Đd Lam
(L. ngày)

Đd.Học-Đd.Hiền

 (L.đêm)

Bs Din
Đd Hằng -Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Ngát -Đd Thu  (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs Quân (L. Đêm)

Đd.Nga-Đd Nhạn

(L. ngày)

Đd.Thảo-Đd.Linh
(L.đêm)

Bs Huy
Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Hằng -Đd Đồng

(L.đêm)
	Bs.Ngân (L. ngày)

Bs Hoàng  (L. Đêm)

Đd.Lường-Đd Học

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd Hiền

 (L.đêm)

Bs.Linh

Đd Ngát -Đd Thu  (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh

(L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs Tiến (L.Đêm)

Đd.Nữ-Đd Lam
(L. ngày)

Đd Học-Đd.Thảo
(L.đêm)

Bs Trang
Đd Hằng -Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Ngát -Đd Thu  (L.đêm)
	Bs.Hoàng (L. ngày)

Bs Ngân (L. Đêm)

Đd.Nga-Đd Nhạn

(L. ngày)

Đd Linh -Đd.Hiền
(L.đêm)

Bs Phương
Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Hằng -Đd Đồng

(L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs Quân (L. Đêm)

Đd.Lường-Đd Học

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd Thảo

 (L.đêm)

Bs Din Bs Long
Đd Ngát -Đd Thu  (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh

(L.đêm)
	Bs.Ngân (L. ngày)

Bs Hoàng  (L. Đêm)

Đd.Hiền-Đd Lam
(L. ngày)

Đd.Học-Đd Linh
 (L.đêm)

Bs Huy- Bs Phương
Đd Hằng -Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Ngát -Đd Thu  (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Thành
Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương

(L.đêm)

Bs Chung-Bs Chí

Đd.Toang-Đd Thủy
Đd My-Đd Huế-

Đd Quỳnh (L.ngày)

Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Môn-Đd Loan-

Đd My (L.đêm)


	Bs Dự
Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Vẹn-Bs Kin

Đd Thanh-Đd Ngà-

Đd Thảo-Đd Sen-

Đd Dung (L.ngày)

Đd.Toang-Đd Thủy

Đd My-Đd Huế-

Đd Quỳnh (Lđêm)


	Bs Điển
Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)
Bs Vân- Bs Thoa

Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Môn-Đd Loan-

Đd My (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà-

Đd Thảo-Đd Sen-

Đd Dung (L.đêm)


	Bs Phương

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương

(L.đêm)

Bs Nhên-Bs Chí

Đd.Toang-Đd Thủy

Đd My-Đd Huế-

Đd Quỳnh (L.ngày)

Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Môn-Đd Loan-

Đd My (L.đêm)


	Bs Thành

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Chung-Bs Thu
Đd Thanh-Đd Ngà-

Đd Thảo-Đd Sen-

Đd Dung (L.ngày)

Đd.Toang-Đd Thủy

Đd My-Đd Huế-

Đd Quỳnh (Lđêm)


	Bs Dự

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)

Bs Vẹn-Bs Kin

Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Môn-Đd Loan-

Đd My (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà-

Đd Thảo-Đd Sen-

Đd Dung (L.đêm)


	Bs Điển

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương

(L.đêm)

Bs Vân- Bs Thoa

Đd.Toang-Đd Thủy

Đd My-Đd Huế-

Đd Quỳnh (L.ngày)

Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Môn-Đd Loan-

Đd My (L.đêm)



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Triều-Bs Nguyên

ĐdNguyên-Đd Thanh 

Đd Phương
Cn Lâm

Ktv Hòa
Đd Thu
	Bs.Chiến-Bs Khôi

Đd.An-Đd Ngọc

Đd Trung
Bs Tuấn

Ktv Lộc 
Đd Rỡ
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd Linh-Đd Mao

Đd Hảo
Bs.Hổ

Ktv Lành 

Đd.Đăng
	Bs.Triều-Bs Nguyên

ĐdNguyên-Đd Thanh 

Đd Phương
Ktv Định

Ktv Hòa
Đd Hiệp
	Bs.Chiến-Bs Khôi

Đd.An-Đd Ngọc

Đd Trung
Cn Lâm

Ktv Lộc
Đd Hùng
	Bs.Minh-Bs Phi

Đd Linh-Đd Mao

Đd Hảo
Bs.Hổ

Ktv Lành
Đd Thu
	Bs.Triều-Bs Nguyên

ĐdNguyên-Đd Thanh 

Đd Phương
Ktv Định
Ktv Hòa
Đd Rỡ

	Khoa 3 CK
-Bác sỹ

(Thường trú)

-ĐD
	Bs. Châu
0913.457.244

Đd Lài

	Bs. Huệ
0374.634.346

Đd Linh
	Bs. Châu

0913.457.244

Đd Trinh
	Bs. Huệ

0374.634.346

Đd Lài


	Bs. Châu

0913.457.244

Đd Linh
	Bs. Huệ

0374.634.346

Đd Trinh
	Bs. Châu

0913.457.244

Đd Lài



	Khoa Xn-GPB
	Ktv.CĐ.M.Linh


	Ktv.CĐ.M.Dung


	Ktv.Thành


	CN.Xuân


	Cn.P.Linh


	Cn.Thúy

Ktv.CĐ.M.Linh


	Cn. Thu

Ktv.CĐ.M.Dung



	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Khoa
Cđkt.Hiệu
	Bs Đạt
Ktv.Hội
	BsHuệ
Cđkt.Hiếu
	Bs Khoa
Cđkt.Hiệu
	Bs.Đạt
Ktv.Hội
	Bs Huệ
Cđkt.Hiếu
	Bs.Khoa
Cđkt.Hiệu

	Bảo vệ 
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822

	Lái xe 
	Trung 

0905.915.115
	Thắng

0914.200.639
	Trung 

0905.915.115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977.940.448


	Thắng

0914.200.639
	Công

0977.940.448



	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt..Trang

	Kt.Thúy
	Kt.Hòa
	Kt.Hương
	Kt Trang
	Kt.Thúy

	Kt.Hòa

	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Hòa

0935.456.115


                        Gia Lai, ngày 31  tháng 5 năm 2019
Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                   GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











   
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 03/6/2019  đến ngày 07/6/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

03/6
	Thứ ba

04/6

	Thứ tư

05/6
	Thứ năm

06/6

	Thứ sáu

07/6

	Khu tiếp đón

Đóng dấu+dẫn b/n


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Lường
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Lường

	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs.
Đd Thuy Nga
	Bs.Nhên
Đd Thuy Nga
	Bs. Din
Đd Thuy Nga
	Bs. Dự 

Đd Thuy Nga
	Bs.
Đd Thuy Nga

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs. Hoàng

Đd Lường
	Bs. Tiến

Đd Châu
	Bs.Ngân

Đd Châu
	Bs. Quân

Đd Châu
	Bs. Hoàng

Đd Châu

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Sơn

Đd. Nhạn
	Bs Sơn

Đd. Lam
	Bs Sơn

Đd. Lam
	Bs Sơn

Đd. Lường
	Bs Sơn

Đd.Lam

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                                  Gia Lai, ngày 31tháng 5 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                 GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường     

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH  BÁC SỸ LÀM PHÒNG KHÁM 2

	Thứ hai

10/6
	Thứ ba

11/6


	Thứ tư

12/6
	Thứ năm

13/6


	Thứ sáu

14/6

	Khoa HSTC-CĐ
	Khoa Nội TH
	Khoa sơ sinh
	Khoa HSTC-CĐ
	Khoa Nội TH

	
	
	
	
	

	Thứ hai

24/6
	Thứ ba

25/6


	Thứ tư

26/6
	Thứ năm

27/6


	Thứ sáu

28/6

	Khoa sơ sinh
	Khoa Nội TH
	Khoa sơ sinh
	Khoa Nội TH
	Khoa HSTC-CĐ

	
	
	
	
	

	Thứ hai

01/7
	Thứ ba

02/7

	Thứ tư

03/7
	Thứ năm

04/7

	Thứ sáu

05/7

	Khoa HSTC-CĐ
	Khoa sơ sinh
	Khoa HSTC-CĐ
	Khoa Nội TH
	Khoa sơ sinh

	
	
	
	
	

	Thứ hai

08/7
	Thứ ba

09/7


	Thứ tư

10/7
	Thứ năm

11/7


	Thứ sáu

12/7

	Khoa HSTC-CĐ
	Khoa Nội TH
	Khoa sơ sinh
	Khoa HSTC-CĐ
	Khoa Nội TH

	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                  Gia Lai, ngày 31 tháng 5 năm 2019





        








 NGƯỜI LẬP BẢNG



BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 10/6/2019  đến ngày16/6/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

10/6

[
	Thứ ba

11/6


	Thứ tư

12/6
	Thứ năm

13/6


	Thứ sáu

14/6


	Thứ bảy

15/6


	Chủ nhật

16/6



	Lãnh đạo
	Bs.Trang
	Bs. Thành
	Bs. Linh
	Bs.Thái

	Bs Thành
	Bs Chiến
	Bs. Linh

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs Din (L. Đêm)

Đd.Nga-Đd Thảo

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L.đêm)

Bs Trang
Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Lãi -Đd Đồng

(L.đêm)
	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs Tiến (L. Đêm)

Đd.Học-Đd Linh

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd Thảo

 (L.đêm)

Bs Phương
Đd Ngát -Đd Thu  (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh

(L.đêm)
	Bs.Din (L. ngày)

Bs Ngân  (L. Đêm)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L. ngày)

Đd.Học-Đd Linh

 (L.đêm)

Bs.Linh

Đd Lãi -Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Ngát -Đd Thu (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs Quân (L. Đêm)

Đd.Nga-Đd Thảo

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L.đêm)

Bs Hoàng
Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Lãi -Đd Đồng

(L.đêm)
	Bs.Ngân (L. ngày)

Bs Khoa (L. Đêm)

Đd.Học-Đd Linh

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd Thảo

 (L.đêm)

Bs Huy
Đd Ngát -Đd Thu  (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh

(L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs Din (L. Đêm)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L. ngày)

Đd.Học-Đd Linh

 (L.đêm)

Bs Trang Bs Long

Đd Lãi -Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Ngát -Đd Thu (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs Khoa  (L. Đêm)

Đd.Nga-Đd Thảo

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L.đêm)

Bs Phương Bs Hoàng
Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Lãi -Đd Đồng

(L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Phương
Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Nhên-Bs Chí

Đd Thanh-Đd Ngà -Đd Sen-Đd Dung (L.ngày)

Đd.Toang-Đd Thủy

Đd Huế-Đd Quỳnh (Lđêm)


	BsThành
Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)

Bs Chung-Bs Thu

Đd.Trinh-Đd Môn-

Đd Loan-Đd My (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà-

Đd Sen-Đd Dung (L.đêm)
	Bs Dự
Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương

(L.đêm)

Bs Vẹn-Bs Kin

Đd.Toang-Đd Thủy

Đd Huế-Đd Quỳnh (L.ngày)

Đd.Trinh-Đd Môn-

Đd Loan-Đd My (L.đêm)


	Bs Điển
Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Vân-Bs Chí

Đd Thanh-Đd Ngà -Đd Sen-Đd Dung (L.ngày)

Đd.Toang-Đd Thủy

Đd Huế-Đd Quỳnh (Lđêm)


	Bs Thành

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)

Bs Nhên-Bs Thoa
Đd.Trinh-Đd Môn-

Đd Loan-Đd My (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà-

Đd Sen-Đd Dung (L.đêm)
	Bs Dự

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương

(L.đêm)

Bs Chung-Bs Thu

Đd.Toang-Đd Thủy

Đd Huế-Đd Quỳnh (L.ngày)

Đd.Trinh-Đd Môn-

Đd Loan-Đd My (L.đêm)


	Bs Điển

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Vẹn-Bs Kin

Đd Thanh-Đd Ngà -Đd Sen-Đd Dung (L.ngày)

Đd.Toang-Đd Thủy

Đd Huế-Đd Quỳnh (Lđêm)



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Minh -Bs Sơn
Đd.An-Đd Ngọc

Đd Trung

Bs Tuấn

Ktv Lộc 

Đd Hiệp
	Bs.Triều-Bs Nguyên

Đd.Hảo-Đd Thảo
Đd Mao
Cn Lâm

Ktv Lành 

Đd Rỡ
	Bs.Chiến-Bs Khôi

ĐdNguyên-Đd Linh 

Đd Phương

Bs.Hổ

Ktv Hòa
Đd.Hùng
	Bs.Minh -Bs Sơn

Đd.An-Đd Ngọc

Đd Trung
Ktv Định

Ktv Lộc
Đd Thu
	Bs.Triều-Bs Nguyên

Đd.Hảo-Đd Thảo

Đd Mao
Bs Tuấn

Ktv Lành
Đd Đăng
	Bs.Chiến-Bs Khôi

ĐdNguyên-Đd Linh 

Đd Phương
Cn Lâm

Ktv Hòa
Đd Hiệp
	Bs.Minh -Bs Sơn

Đd.An-Đd Ngọc

Đd Trung

Bs.Hổ

Ktv Lộc
Đd Rỡ

	Khoa 3 CK

-Bác sỹ

(Thường trú)

-ĐD
	Bs. Châu

0913.457.244

Đd Linh 
	Bs. Huệ

0374.634.346

Đd Trinh
	Bs. Châu

0913.457.244

Đd Lài


	Bs. Huệ

0374.634.346

Đd Linh 
	Bs. Châu

0913.457.244

Đd Trinh
	Bs. Huệ

0374.634.346

Đd Lài


	Bs. Châu

0913.457.244

Đd Linh 

	Khoa Xn-GPB
	CN.Xuân


	Ktv.Thành


	Cn.P.Linh


	Cn.Thúy


	Cn.Thu

	Cn.P.Linh
Ktv.CĐ.M.Linh


	Cn. Xuân
Ktv.CĐ.M.Dung



	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Huệ
Ktv.Hội
	Bs Bin
Cđkt.Hiếu
	Bs Đạt
Cđkt.Hiệu
	Bs Huệ
Ktv.Hội
	Bs.Bin
Cđkt.Hiếu
	Bs Đạt
Cđkt.Hiệu
	Bs.Huệ
Ktv.Hội

	Bảo vệ 
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035

	Lái xe 
	Thắng
0905.915.115
	Thắng

0914.200.639
	Thắng
0905.915.115
	Công

0977.940.448


	Thắng 

0905.915.115
	Công

0977.940.448


	Thắng

0905.915.115

	Điện nước 

   (T. trú)
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632

	Kế toán
	Kt..Hương

	Kt.Trang
	Kt.Thúy
	Kt.Hòa
	Kt Hương
	Kt.Trang

	Kt.Thúy

	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Ánh

0359.102.329


                        Gia Lai, ngày 07  tháng 6 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                   GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











   

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 10/6/2019  đến ngày 14/6/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

10/6
	Thứ ba

11/6


	Thứ tư

12/6
	Thứ năm

13/6


	Thứ sáu

14/6

	Khu tiếp đón

Đóng dấu+dẫn b/n


	Đd Như
Đd My-ĐD Nhạn
	Đd Như 

Đd My-ĐD Nhạn
	Đd Như

Đd My-Đd Nhạn
	Đd Như

Đd My-Đd Nhạn
	Đd Như

Đd My-ĐD Nhạn

	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs.Ngân
Đd Châu
	Bs Quân
Đd Châu
	Bs. Khoa
Đd Châu
	Bs. Din
Đd Châu
	BsTiến
Đd Châu

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs. Tiến
Đd Lường
	Bs.Ngân

Đd Lường
	Bs. Quân

Đd Lường
	Bs. Khoa

Đd Lường
	Bs. Din

Đd Lường

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Phi
Đd. Lam
	Bs Phi

Đd. Lam
	Bs Phi

Đd. Lam
	Bs Phi

Đd. Lam
	Bs Phi

Đd.Lam

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Lài
	Bs.Châu

Đd.Trinh
	Bs.Châu

Đd.Trinh

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                                  Gia Lai, ngày  07tháng 6 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                 GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường    
BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 17/6/2019  đến ngày 23/6/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

17/6

[
	Thứ ba

18/6


	Thứ tư

19/6
	Thứ năm

20/6


	Thứ sáu

21/6


	Thứ bảy

22/6


	Chủ nhật

23/6



	Lãnh đạo
	Bs.Thái
	Bs. Chiến
	Bs. Linh
	Bs.Trang

	Bs Chiến
	Bs.Tiến (T. ngày)

Bs Thành  (T. Đêm)
	Bs. Linh

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Din (L. ngày)

Bs Ngân  (L. Đêm)

Đd.Học-Đd Linh

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd Thảo

 (L.đêm)

Bs Hoàng

Đd Hằng -Đd Thu
 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Đồng

(L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs Khoa  (L. Đêm)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L. ngày)

Đd.Học-Đd Linh

 (L.đêm)

Bs Huy

Đd Ngát -ĐdLãi  (L.ngày)

Đd Hằng -Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs.Ngân (L. ngày)

Bs Din  (L. Đêm)

Đd.Nga-Đd Thảo

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L.đêm)

Bs.Linh

Đd Thêu -Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Ngát -ĐdLãi  (L.đêm)
	Bs Khoa (L. ngày)

Bs Tiến  (L. Đêm)

Đd.Học-Đd Linh

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd Thảo

 (L.đêm)

Bs Trang 

Đd Hằng -Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Đồng

(L.đêm)
	Bs.Din (L. ngày)

Bs Ngân  (L. Đêm)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L. ngày)

Đd.Học-Đd Linh

 (L.đêm)

Bs Phương 

Đd Ngát -ĐdLãi  (L.ngày)

Đd Hằng -Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs Khoa  (L. Đêm)

Đd.Nga-Đd Thảo

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L.đêm)

Bs Hoàng Bs Long

Đd Thêu -Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Ngát -ĐdLãi  (L.đêm)
	Bs.Ngân (L. ngày)

Bs Din  (L. Đêm)

Đd.Học-Đd Linh

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd Thảo

 (L.đêm)

Bs Huy Bs Phương 

Đd Hằng -Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Đồng

(L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Phương

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)

Bs Vân-Bs Chí

Đd.Trinh-Đd Môn-

Đd Loan-Đd My (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà-

Đd Sen-Đd Dung (L.đêm)
	BsThành

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương

(L.đêm)

Bs Na-Bs Nhên
Đd.Toang-Đd Thủy

Đd Huế-Đd Quỳnh (L.ngày)

Đd.Trinh-Đd Môn-

Đd Loan-Đd My (L.đêm)


	Bs Dự

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Chung-Bs Thu

Đd Thanh-Đd Ngà -Đd Sen-Đd Dung (L.ngày)

Đd.Toang-Đd Thủy

Đd Huế-Đd Quỳnh (Lđêm)


	Bs Điển

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)
Bs Vẹn-Bs Chí

Đd.Trinh-Đd Môn-

Đd Loan-Đd My (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà-

Đd Sen-Đd Dung (L.đêm)
	Bs Phương

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương

(L.đêm)

Bs Vân-Bs Kin

Đd.Toang-Đd Thủy

Đd Huế-Đd Quỳnh (L.ngày)

Đd.Trinh-Đd Môn-

Đd Loan-Đd My (L.đêm)


	BsThành

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Nhơr

Đd Lệ

(L.đêm)

Bs Na-Bs Nhên

Đd Thanh-Đd Ngà -Đd Sen-Đd Dung (L.ngày)

Đd.Toang-Đd Thủy

Đd Huế-Đd Quỳnh (Lđêm)


	Bs Dự

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Phương

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Sa

Đd Chi

(L.đêm)

Bs Chung-Bs Thu

Đd.Trinh-Đd Ngà-

Đd Loan-Đd My (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà-

Đd Sen-Đd Dung (L.đêm)

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Triều - Bs Khôi
Đd.Hảo-Đd Thảo

Đd Mao

Ktv Định

Ktv Lành 

Đd Hùng
	Bs.Chiến -Bs Phi
ĐdNguyên-Đd Linh

Đd Phương
Bs Tuấn

Ktv Hòa

Đd Thu
	Bs.Triều-Bs Nguyên

Đd.An-Đd Ngọc

Đd Trung

Cn Lâm

Ktv Lộc
Đd.Đăng
	Bs.Minh -Bs Sơn

Đd.Hảo-Đd Thảo

Đd Mao
Bs.Hổ

Ktv Lành
Đd Hiệp
	Bs.Chiến -Bs Phi

ĐdNguyên-Đd Linh

Đd Phương
Ktv Định

Ktv Hòa
Đd Rỡ
	Bs.Minh -Bs Sơn

Đd.An-Đd Ngọc

Đd Trung

Bs Tuấn

Ktv Lộc

Đd Hùng
	Bs.Triều-Bs Nguyên

Đd.Hảo-Đd Thảo

Đd Mao

Cn Lâm

Ktv Lành
Đd Thu

	Khoa 3 CK

-Bác sỹ

(Thường trú)

-ĐD
	Bs. Châu

0913.457.244

Đd Trinh
	             Bs.Sim
0383.916.433
Đd Lài


	Bs. Huệ

0374.634.346

Đd Linh 
	Bs. Châu

0913.457.244

Đd Trinh
	Bs.Sim

0383.916.433

Đd Lài


	Bs. Huệ

0374.634.346

Đd Linh

	Bs. Châu

0913.457.244

Đd Trinh

	Khoa Xn-GPB
	Cn.Thúy


	Ktv.Thành


	Cn.Thu

	Ktv.CĐ.M.Linh


	Ktv.CĐ.M.Dung
	Cn.P.Linh

Cn.Thúy


	Cn. Xuân

Cn.Thu



	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Đạt
Ktv.Hương
	Bs Bin

Cđkt.Hiếu
	Bs Huệ
Cđkt.Hiệu
	Bs Đạt
Ktv.Hội
	Bs.Bin

Ktv.Hương
	Bs Huệ
Cđkt.Hiếu
	Bs Đạt
Cđkt.Hiệu

	Bảo vệ 
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822

	Lái xe 
	Công

0977.940.448
	Thắng

0905.915.115
	Công

0977.940.448
	Thắng

0905.915.115
	Công

0977.940.448
	Thắng

0905.915.115
	Công

0977.940.448

	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt..Hòa


	Kt Hương
	Kt.Trang


	Kt.Thúy
	Kt..Hòa


	Kt Hương
	Kt.Trang



	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hiệp

0977.276.875


                        Gia Lai, ngày 14  tháng 6 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                   GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











   

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 17/6/2019  đến ngày 21/6/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

17/6
	Thứ ba

18/6


	Thứ tư

19/6
	Thứ năm

20/6


	Thứ sáu

21/6

	Khu tiếp đón

Đóng dấu+dẫn b/n


	Đd Như-Đd Thạch
Đd My-Đd Nhạn

Đd Thy Nga
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn

Đd Thy Nga
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn

Đd Thy Nga
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn

Đd Thy Nga
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn

Đd Thy Nga

	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd Châu
	Bs Khoa
Đd Châu
	Bs. Din
Đd Châu
	Bs. Tiến
Đd Châu
	Bs Ngân
Đd Châu

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Khoa

Đd Lường
	Bs. Din

Đd Lường
	Bs. Tiến

Đd Lường
	Bs.Ngân

Đd Lường
	Bs Khoa

Đd Lường

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Khôi
Đd. Lam
	Bs Khôi

Đd. Lam
	Bs Khôi

Đd. Lam
	Bs Khôi

Đd. Lam
	Bs Khôi

Đd.Lam

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu-Bs Sim
Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                                  Gia Lai, ngày 14 tháng 6 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                 GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường     

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 24/6/2019  đến ngày 30/6/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

24/6

[
	Thứ ba

25/6


	Thứ tư

26/6
	Thứ năm

27/6


	Thứ sáu

28/6


	Thứ bảy

29/6


	Chủ nhật

30/6



	Lãnh đạo
	Bs.Chiến
	Bs. Thái
	Bs. Linh
	Bs.Chiến

	Bs. Linh ( T.ngày)
Bs. Tiến (T.đêm)
	Bs.Trang
	Bs.Chiến

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs Khoa (L. ngày)

Bs Tiến  (L. Đêm)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L. ngày)

Đd.Học-Đd Linh

 (L.đêm)

Bs Trang
Đd Ngát -ĐdLãi  (L.ngày)

Đd Hằng -Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs.Din (L. ngày)

Bs Ngân  (L. Đêm)

Đd.Nga-Đd Thảo

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L.đêm)

Bs Phương
Đd Thêu -Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Ngát -ĐdLãi  (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs Khoa  (L. Đêm)

Đd.Học-Đd Linh

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd Thảo

 (L.đêm)

Bs.Linh

Đd Hằng -Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Đồng

(L.đêm)
	Bs.Ngân (L. ngày)

Bs Din  (L. Đêm)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L. ngày)

Đd.Học-Đd Linh

 (L.đêm)

Bs Hoàng 

Đd Ngát -ĐdLãi  (L.ngày)

Đd Hằng -Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs Khoa (L. ngày)

Bs Tiến  (L. Đêm)

Đd.Nga-Đd Thảo

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L.đêm)

Bs Huy
Đd Thêu -Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Ngát -ĐdLãi  (L.đêm)
	Bs.Din (L. ngày)

Bs Ngân  (L. Đêm)

Đd.Học-Đd Linh

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd Thảo

 (L.đêm)

Bs Trang Bs Long

Đd Hằng -Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Đồng

(L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs Khoa  (L. Đêm)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L. ngày)

Đd.Học-Đd Linh

 (L.đêm)

Bs Phương Bs Hoàng 

Đd Ngát -ĐdLãi  (L.ngày)

Đd Hằng -Đd Thu

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Điển
Đd.Nhơr-Đd.Phương
Đd Lệ
(L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Vẹn-Bs Chí

Đd.Toang-Đd Thủy

Đd Huế-Đd Quỳnh (L.ngày)

Đd.Trinh-Đd Cúc
Đd Loan-Đd My (L.đêm)


	BsPhương
Đd.Ánh-Đd.Chi
Đd Lệ

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

 (L.đêm)

Bs Vân-Bs Kin

Đd Thanh-Đd Ngà -Đd Sen-Đd Dung (L.ngày)

Đd.Toang-Đd Thủy

Đd Huế-Đd Quỳnh (Lđêm)


	Bs Thành
Đd Thiện-Đd.Như
Đd Lệ
(L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Na-Bs Nhên

Đd.Trinh-Đd Cúc
Đd Loan-Đd My (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà-

Đd Sen-Đd Dung (L.đêm)
	Bs Dự
Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Lệ
(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Như
(L.đêm)

Bs Chung-Bs Chí

Đd.Toang-Đd Thủy

Đd Huế-Đd Quỳnh (L.ngày)

Đd.Trinh-Đd Cúc
Đd Loan-Đd My (L.đêm)


	Bs Điển
Đd.Nhơr-Đd.Phương

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Vẹn-Bs Thu
Đd Thanh-Đd Ngà -Đd Sen-Đd Dung (L.ngày)

Đd.Toang-Đd Thủy

Đd Huế-Đd Quỳnh (Lđêm)


	Bs Phương
Đd.Ánh-Đd.Chi

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Vân-Bs Kin

Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Loan-Đd My (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà-

Đd Sen-Đd Dung (L.đêm)
	Bs Thành
Đd Thiện-Đd.Như

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Na-Bs Nhên

Đd.Toang-Đd Thủy

Đd Huế-Đd Quỳnh (L.ngày)

Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Loan-Đd My (L.đêm)



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Chiến- Bs Nguyên
ĐdNguyên-Đd Linh

Đd Phương
Ktv Định

Ktv Hòa 

Đd Đăng
	Bs.Minh -Bs Sơn

Đd.An-Đd Ngọc

Đd Vinh

Bs Hổ
Ktv Lộc
Đd Hiệp
	Bs.Triều-BsPhi
Đd.Hảo-Đd Thảo

Đd Trung

Bs Tuấn

Ktv Lành
Đd. Rỡ
	Bs.Chiến- Bs Nguyên

ĐdNguyên-Đd Linh

Đd Phương
Cn Lâm

Ktv Hòa
Đd Hùng
	Bs.Minh -Bs Sơn

Đd.An-Đd Ngọc

Đd Vinh
Ktv Định

Ktv Lộc
Đd Thu
	Bs.Triều -Bs Khôi
Đd.Hảo-Đd Thảo

Đd Trung

Bs Hổ

Ktv Lành
Đd Đăng
	Bs.Chiến- Bs Nguyên

ĐdNguyên-Đd Linh

Đd Phương 
Bs.Tuấn
Ktv Hòa
Đd Hiệp

	Khoa 3 CK

-Bác sỹ

(Thường trú)

-ĐD
	Bs. Châu

0913.457.244

Đd Lài


	             Bs.Sim

0383.916.433

Đd Linh

	Bs. Huệ

0374.634.346

Đd Trinh 
	Bs. Châu

0913.457.244

Đd Lài
	Bs.Sim

0383.916.433

Đd Linh

	Bs. Huệ

0374.634.346

Đd Trinh


	Bs. Châu

0913.457.244

Đd Lài

	Khoa Xn-GPB
	Ktv.CĐ.M.Linh


	Ktv.Thành


	     Ktv.CĐ.M.Dung 
	Cn.P.Linh


	Cn. Xuân


	Ktv.CĐ.M.Linh

Cn.Thúy


	     Ktv.CĐ.M.Dung Cn.Thu



	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Bin

Ktv.Hội
	Bs Đạt

Cđkt.Nam
	Bs Huệ

Ktv.Hương
	Bs Bin

Cđkt.Hiếu
	Bs Đạt

Cđkt.Hiệu
	Bs Huệ

Ktv.Hội
	Bs Bin

Cđkt.Nam

	Bảo vệ 
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035

	Lái xe 
	Thắng

0905.915.115
	Công

0977.940.448
	Thắng

0905.915.115
	Công

0977.940.448
	Thắng

0905.915.115
	Công

0977.940.448
	Thắng

0905.915.115

	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Thúy 
	Kt Hòa
	Kt.Hương

	Kt.Trang
	Kt..Thúy

	Kt Hòa
	Kt.Hương


	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Hòa

0935.456.115


                        Gia Lai, ngày 21  tháng 6 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                   GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











   

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 24/6/2019  đến ngày 28/6/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

24/6
	Thứ ba

25/6


	Thứ tư

26/6
	Thứ năm

27/6


	Thứ sáu

28/6

	Khu tiếp đón

Đóng dấu+dẫn b/n


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn

Đd Thy Nga
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn

Đd Thy Nga
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn

Đd Thy Nga
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn

Đd Thy Nga
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn

Đd Thy Nga

	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs.Ngân

Đd Châu
	Bs Khoa

Đd Châu
	Bs. Din

Đd Châu
	Bs. Tiến

Đd Châu
	Bs Ngân

Đd Châu

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Tiến
Đd Lường
	Bs. Ngân
Đd Lường
	Bs. Khoa
Đd Lường
	Bs.Din
Đd Lường
	Bs Tiến
Đd Lường

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Sơn
Đd. Lam
	Bs Sơn

Đd. Lam
	Bs Sơn

Đd. Lam
	Bs Sơn

Đd. Lam
	Bs Sơn

Đd.Lam

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                                  Gia Lai, ngày 21 tháng 6 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                 GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường     

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 01/7/2019  đến ngày 07/7/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

01/7
[
	Thứ ba

02/7

	Thứ tư

03/7
	Thứ năm

04/7

	Thứ sáu

05/7

	Thứ bảy

06/7

	Chủ nhật

07/7


	Lãnh đạo
	Bs.Linh (T.ngày)
Bs. Quân (T.đêm)
	Bs.Linh
	Bs. Chiến
	Bs.Trang

	Bs.Thái (T.ngày)

Bs. Quân (T.đêm)
	Bs.Chiến
	Bs.Quân (T.ngày)

Bs.Thái  (T.đêm).

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Ngân (L. ngày 

Bs Quân (L. Đêm)

Đd.Nga-Đd Thảo

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L.đêm)

Bs Hoàng
Đd Thêu -Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Ngát -ĐdLãi  (L.đêm)
	Bs Khoa  (L. ngày)

Bs.Tiến (L. Đêm)

Đd.Học-Đd Linh

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd Thảo

 (L.đêm)

Bs Linh
Đd Hằng -Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Đồng

(L.đêm)
	Bs Quân (L. ngày)

Bs Ngân  (L. Đêm)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L. ngày)

Đd.Học-Đd Linh

 (L.đêm)
Bs.Huy
Đd Ngát -ĐdLãi  (L.ngày)

Đd Hằng -Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs Khoa  (L. Đêm)

Đd.Nga-Đd Thảo

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L.đêm)

Bs Trang 

Đd Thêu -Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Ngát -ĐdLãi  (L.đêm)
	Bs.Ngân (L. ngày) 

Bs Quân (L. Đêm) Đd.Học-Đd Linh

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd Thảo

(L.đêm)
Bs Phương
Đd Hằng -Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Đồng

(L.đêm)
	Bs Khoa  (L. ngày)

Bs.Tiến (L. Đêm)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L. ngày)

Đd.Học-Đd Linh

 (L.đêm)

Bs Hoàng- Bs Long

Đd Ngát -ĐdLãi  (L.ngày)

Đd Hằng -Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs Quân (L. ngày)

Bs Ngân  (L. Đêm)

Đd.Nga-Đd Thảo

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L.đêm)

Bs Huy- Bs Phương 

Đd Thêu -Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Ngát -ĐdLãi  (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Dự
Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Như

(L.đêm)

Bs Chung-Bs Chí

Đd Thanh-Đd Ngà -Đd Sen-Đd Dung (L.ngày)

Đd.Toang-Đd Thủy

Đd Huế-Đd Quỳnh (Lđêm)


	Bs Điển
Đd.Nhơr-Đd.Phương

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Thu-Bs Thoa
Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Loan-Đd My (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà-

Đd Sen-Đd Dung (L.đêm)
	Bs Phương
Đd.Ánh-Đd.Chi

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Vân-Bs Kin

Đd.Toang-Đd Thủy

Đd Huế-Đd Quỳnh (L.ngày)

Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Loan-Đd My (L.đêm)


	Bs Châu
Đd Thiện-Đd.Như

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Na -Bs Chí

Đd Thanh-Đd Ngà -Đd Sen-Đd Dung (L.ngày)

Đd.Toang-Đd Thủy

Đd Huế-Đd Quỳnh (Lđêm)


	Bs Dự
Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Như

(L.đêm)

Bs Chung-Bs Nhên
Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Loan-Đd My (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà-

Đd Sen-Đd Dung (L.đêm)
	Bs Điến
Đd.Nhơr-Đd.Phương

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

 (L.đêm)
Bs Thu-Bs Thoa

Đd.Toang-Đd Thủy

Đd Huế-Đd Quỳnh (L.ngày)

Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Loan-Đd My (L.đêm)


	Bs Phương
Đd.Ánh-Đd.Chi

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Vân-Bs Kin

Đd Thanh-Đd Ngà -Đd Sen-Đd Dung (L.ngày)

Đd.Toang-Đd Thủy

Đd Huế-Đd Quỳnh (Lđêm)



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Minh -Bs Phi
Đd.An-Đd Ngọc

Đd Vinh

Cn Lâm

Ktv Lộc

Đd Thu
	Bs.Triều-Bs Nguyên
Đd.Hảo-Đd Thảo

Đd Trung
Ktv Định

Ktv Lành

Đd Đăng
	Bs.Chiến- Bs Sơn
ĐdNguyên-Đd Linh

Đd Phương
Bs Hổ

Ktv Hòa

Đd Hùng
	Bs.Minh -Bs Phi
Đd.An-Đd Ngọc

Đd Vinh
Bs.Tuấn

Ktv Lộc

Đd Rỡ
	Bs.Triều-Bs Nguyên
Đd.Hảo-Đd Thảo

Đd Trung
Cn Lâm

Ktv Lành

Đd Hiệp
	Bs.Chiến- Bs Sơn
ĐdNguyên-Đd Linh

Đd Phương
Ktv Định

Ktv Hòa

Đd Thu
	Bs.Minh –Bs Phi
Đd.An-Đd Ngọc

Đd Vinh
Bs Hổ

Ktv Lộc

Đd Đăng

	Khoa 3 CK

-Bác sỹ

(Thường trú)

-ĐD
	          Bs. Châu

0913.457.244

Đd Trinh 
	             Bs.Sim

0383.916.433

Đd Linh


	Bs. Huệ

0374.634.346

Đd Lài
	Bs. Châu

0913.457.244

Đd Trinh
	Bs.Sim

0383.916.433

Đd Linh


	Bs. Huệ

0374.634.346

Đd Lài

	Bs. Châu

0913.457.244

Đd Trinh

	Khoa Xn-GPB
	Cn.P.Linh


	Ktv.Thành


	 Cn. Xuân


	Cn.Thúy

	Cn. Thu

	Ktv.CĐ.M.Linh

Cn.P.Linh

	     Ktv.CĐ.M.Dung Cn.Xuân


	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Đạt

Ktv.Hương
	Bs Huệ

Cđkt.Hiếu
	Bs Bin

Cđkt.Hiệu
	Bs Đạt

Ktv.Hội
	Bs Huệ

Cđkt.Nam
	Bs Bin

Ktv.Hương
	Bs Đạt

Cđkt.Hiếu

	Bảo vệ 
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822

	Lái xe 
	Công

0977.940.448
	Thắng

0905.915.115
	Công

0977.940.448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977.940.448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977.940.448

	Điện nước 

   (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0963.996.035
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0963.996.035
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0963.996.035
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Trang
	Kt Thúy
	Kt.Hòa

	Kt.Hương
	Kt..Trang

	Kt Thúy
	Kt.Hòa


	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Ánh
0359.102.329
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329


                        Gia Lai, ngày 28  tháng 6 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                   KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











   

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 01/7/2019  đến ngày 05/7/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

01/7
	Thứ ba

02/7

	Thứ tư

03/7
	Thứ năm

04/7

	Thứ sáu

05/7

	Khu tiếp đón

Đóng dấu+dẫn b/n


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn

Đd Thy Nga
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn

Đd Thy Nga
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn

Đd Thy Nga
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn

Đd Thy Nga
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn

Đd Thy Nga

	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs. Tiến

Đd Châu
	Bs Ngân

Đd Châu
	Bs. Khoa

Đd Châu
	Bs. Quân
Đd Châu
	Bs Tiến
Đd Châu

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Quân (sáng)

Bs Ngân (chiều)

Đd Lường
	Bs Tiến(sáng)

Bs Khoa (chiều)

Đd Lường
	Bs Quân (sáng)
Bs Ngân  (chiều)
Đd Lường
	Bs Khoa (sáng)

Bs. Tiến (chiều)

Đd Lường
	Bs Quân (sáng)

Đd Lường

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Khôi
Đd. Lam
	Bs Khôi
            Đd. Lam
	Bs Khôi

            Đd. Lam
	Bs Khôi

Đd. Lam
	Bs Khôi

Đd.Lam

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                                  Gia Lai, ngày 28 tháng 6 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                KT. GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường     

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 08/7/2019  đến ngày 14/7/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

08/7

[
	Thứ ba

09/7


	Thứ tư

10/7
	Thứ năm

11/7


	Thứ sáu

12/7


	Thứ bảy

13/7


	Chủ nhật

14/7



	Lãnh đạo
	Bs. Thái
	Bs.Chiến
	Bs. Linh
	Bs.Thái (T.ngày)
Bs. Quân (T.đêm)
	Bs. Chiến
	Bs. Trang
	Bs.Linh (T.ngày)
Bs. Tiến (T.đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs Khoa  (L. Đêm)

Đd.Học-Đd Linh

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd Thảo

 (L.đêm)

Bs Phương

Đd Hằng -Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Đồng

(L.đêm)
	Bs.Ngân (L. ngày) 

Bs Quân (L. Đêm) Đd.Nữ-Đd.Hiền

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Học-Đd Linh

(L.đêm )
Bs Trang 

Đd Ngát -ĐdLãi  (L.ngày)

Đd Hằng -Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs Khoa  (L. ngày)

Bs.Tiến (L. Đêm)

Đd.Nga-Đd Thảo

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L.đêm)

Bs.Linh
Đd Thêu -Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Ngát -ĐdLãi  (L.đêm)
	Bs.Ngân (L. ngày) 

Bs Quân (L. Đêm) Đd.Học-Đd Linh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd Thảo

(L.đêm)
Bs Hoàng 

Đd Hằng -Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Đồng

(L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs Khoa  (L. Đêm)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Học-Đd Linh

(L.đêm )

Bs Huy
Đd Ngát -ĐdLãi  (L.ngày)

Đd Hằng -Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs.Ngân (L. ngày) 

Bs Quân (L. Đêm) Đd.Nga-Đd Thảo

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L.đêm)

Bs Trang- Bs Long

Đd Thêu -Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Ngát -ĐdLãi  (L.đêm)
	Bs Khoa  (L. ngày)

Bs.Tiến (L. Đêm)

Đd.Học-Đd Linh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd Thảo

(L.đêm)

Bs Phương- Bs Huy
Đd Hằng -Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Đồng

(L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Châu

Đd Thiện-Đd.Như

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Na -Bs Chí

Đd.Trinh-Đd Môn
Đd Miang-Đd My (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà-

Đd Sen-Đd Dung (L.đêm)
	Bs Dự

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Như

(L.đêm)

Bs Chung-Bs Nhên

Đd.Toang-Đd Thủy

Đd Huế-Đd Quỳnh (L.ngày)

Đd.Trinh-Đd Môn

Đd Miang-Đd My (L.đêm)


	Bs Điến

Đd.Nhơr-Đd.Phương

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Thu-Bs Thoa

Đd Thanh-Đd Ngà -Đd Sen-Đd Dung (L.ngày)

Đd.Toang-Đd Thủy

Đd Huế-Đd Quỳnh (Lđêm)


	Bs Phương

Đd.Ánh-Đd.Chi

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Vẹn -Bs Chí

Đd.Trinh-Đd Môn

Đd Miang-Đd My (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà-

Đd Sen-Đd Dung (L.đêm)
	Bs Châu

Đd Thiện-Đd.Như

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Na-Bs Kin
Đd.Toang-Đd Thủy

Đd Huế-Đd Quỳnh (L.ngày)

Đd.Trinh-Đd Môn

Đd Miang-Đd My (L.đêm)


	Bs Dự

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Như

(L.đêm)
Bs Chung-Bs Nhên

Đd Thanh-Đd Ngà -Đd Sen-Đd Dung (L.ngày)

Đd.Toang-Đd Thủy

Đd Huế-Đd Quỳnh (Lđêm)


	Bs Điến

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Như

(L.đêm)
Bs Thu-Bs Thoa

Đd.Trinh-Đd Môn

Đd Miang-Đd My (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà-

Đd Sen-Đd Dung (L.đêm)

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Triều -Bs Khôi
Đd.Hảo-Đd Thảo

Đd Trung
Bs Hổ

Ktv Lành

Đd Hùng
	Bs.Chiến - Bs Phi
Đd Nguyên-Đd Linh

Đd Phương

Bs.Tuấn

Ktv Lộc

Đd Rỡ
	Bs Sơn- Bs Nguyên
Đd An-Đd Mao
Đd Ngọc
Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd Hiệp
	Bs.Triều -Bs Khôi

Đd.Hảo-Đd Thảo

Đd Trung 
Ktv Định

Ktv Lành
Đd Thu
	Bs.Chiến - Bs Phi

Đd Nguyên-Đd Linh

Đd Phương
Bs Hổ

Ktv Lộc
Đd Đăng
	Bs Sơn- Bs Nguyên

Đd An-Đd Mao

Đd Ngọc
Bs.Tuấn

Ktv Hòa

Đd Hùng
	Bs.Triều -Bs Khôi

Đd.Hảo-Đd Thảo

Đd Trung
Cn Lâm

Ktv Lộc

Đd Rỡ

	Khoa 3 CK

-Bác sỹ

(Thường trú)

-ĐD
	          Bs. Châu

0913.457.244

Đd Linh


	             Bs.Sim

0383.916.433

Đd Lài

	Bs. Huệ

0374.634.346

Đd Trinh
	Bs. Châu

0913.457.244

Đd Linh
	Bs.Sim

0383.916.433

Đd Lài

	Bs. Huệ

0374.634.346

Đd Trinh

	Bs. Châu

0913.457.244

Đd Linh

	Khoa Xn-GPB
	Cn.Thúy

	Ktv.Thành


	Ktv.CĐ.M.Linh


	Cn.P.Linh

	Ktv.CĐ.Dung


	Cn.Thúy
Cn.Thu

	Cn.Xuân

Cn.P.Linh



	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Huệ

Cđkt.Hiệu
	Bs Bin

Ktv.Hội
	Bs Đạt

Cđkt.Nam
	Bs Huệ

Ktv.Hương
	Bs Bin

Cđkt.Hiếu
	Bs Đạt

Cđkt.Hiệu
	Bs Huệ

Ktv.Hội

	Bảo vệ 
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035

	Lái xe 
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977.940.448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977.940.448
	Thắng

0905.915.115
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0905.915.115

	Điện nước 

   (T. trú)
	Tâm

0963.996.035
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0963.996.035
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0963.996.035
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0963.996.035

	Kế toán
	Kt.Hương
	Kt..Trang


	Kt Thúy
	Kt.Hòa


	Kt.Hương
	Kt..Trang


	Kt.Hòa



	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115


                        Gia Lai, ngày 05  tháng 7 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                   KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











   

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 08/7/2019  đến ngày 12/7/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

08/7
	Thứ ba

09/7


	Thứ tư

10/7
	Thứ năm

11/7


	Thứ sáu

12/7

	Khu tiếp đón

Đóng dấu+dẫn b/n


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn

Đd Thy Nga
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn

Đd Thy Nga
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn

Đd Thy Nga
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn

Đd Thy Nga
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn

Đd Thy Nga

	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs. Quân
Đd Châu
	Bs Tiến
Đd Châu
	Bs. Ngân
Đd Châu
	Bs. Khoa
Đd Châu
	Bs Ngân
Đd Châu

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Khoa (sáng)

Bs Tiến (chiều)

Đd Lường
	Bs Quân (sáng)
Bs Ngân  (chiều)

Đd Lường
	Bs Tiến (sáng)
Bs Khoa (chiều)

Đd Lường
	Bs Ngân (sáng)

Bs. Quân (chiều)

Đd Lường
	Bs Khoa (sáng)

Bs Tiến (chiều)

Đd Lường

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Triều
Đd. Lam
	Bs Triều

            Đd. Lam
	Bs Triều

            Đd. Lam
	Bs Triều

Đd. Lam
	Bs Triều

Đd.Lam

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                                  Gia Lai, ngày 05  tháng 7 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











     

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường     

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 15/7/2019  đến ngày 21/7/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

15/7

[
	Thứ ba

16/7


	Thứ tư

17/7
	Thứ năm

18/7


	Thứ sáu

19/7


	Thứ bảy

20/7


	Chủ nhật

21/7



	Lãnh đạo
	Bs Chiến
	Bs Linh
	Bs. Thái (T. ngày)
Bs .Quân (T.đêm)
	Bs.Trang
	Bs. Thái
	Bs. Chiến
	Bs.Linh (T. ngày)

Bs .Quân (T.đêm

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Quân (L. ngày) 

Bs Ngân (L.đêm) Đd.Nữ-Đd.Hiền

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Học-Đd Linh

(L.đêm )

Bs Hoàng 

Đd Ngát –Đd Trang  (L.ngày)

Đd Hằng -Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs Khoa  (L. đêm)

Đd.Nga-Đd Thảo

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L.đêm)

Bs Linh
Đd Thêu -Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Ngát –Đd Trang   (L.đêm)
	Bs.Ngân (L. ngày) 

Bs Quân (L. đêm) Đd.Học-Đd Linh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd Thảo

(L.đêm)

Bs.Huy
Đd Hằng -Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Đồng

(L.đêm)
	Bs Khoa  (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Học-Đd Linh

(L.đêm )

Bs Trang 

Đd Ngát –Đd Trang  (L.ngày)

Đd Hằng -Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày) 

Bs Ngân (L. đêm) Đd.Nga-Đd Thảo

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L.đêm)

Bs Phương
Đd Thêu -Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Ngát –Đd Trang   (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs Khoa  (L.đêm)

Đd.Học-Đd Linh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd Thảo

(L.đêm)

Bs Hoàng- Bs Long

Đd Hằng -Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Đồng

(L.đêm)
	Bs.Ngân (L. ngày) 

Bs Quân (L.đêm) Đd.Nữ-Đd.Hiền

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Học-Đd Linh

(L.đêm )

Bs Huy- Bs Phương
Đd Ngát –Đd Trang  (L.ngày)

Đd Hằng -Đd Thu

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Phương

Đd.Nhơr-Đd.Phương

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

 (L.đêm)
Bs Vẹn -Bs Chí

Đd.Toang-Đd Thủy

Đd Huế-Đd Quỳnh (L.ngày)

Đd.Trinh-Đd Môn

Đd Miang-Đd My (L.đêm)


	Bs Châu

Đd.Ánh-Đd.Chi

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Na-Bs Kin

Đd Thanh-Đd Ngà -Đd Sen-Đd Dung (L.ngày)

Đd.Toang-Đd Thủy

Đd Huế-Đd Quỳnh (Lđêm)


	Bs Điến

Đd Thiện-Đd.Như

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)
Bs Chung-Bs Nhên

Đd.Trinh-Đd Môn

Đd Miang-Đd My (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà-

Đd Sen-Đd Dung (L.đêm)
	Bs Phương

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Như

(L.đêm)

Bs Thu -Bs Chí

Đd.Toang-Đd Thủy

Đd Huế-Đd Quỳnh (L.ngày)

Đd.Trinh-Đd Môn

Đd Miang-Đd My (L.đêm)


	Bs Châu

Đd.Nhơr-Đd.Phương

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

 (L.đêm)
Bs Vẹn-Bs Thoa

Đd Thanh-Đd Ngà -Đd Sen-Đd Dung (L.ngày)

Đd.Toang-Đd Thủy

Đd Huế-Đd Quỳnh (Lđêm)


	Bs Điến

Đd.Ánh-Đd.Chi

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Na-Bs Kin

Đd.Trinh-Đd Môn

Đd Miang-Đd My (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà-

Đd Sen-Đd Dung (L.đêm)
	Bs Phương

Đd Thiện-Đd.Như

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Chung-Bs Nhên

Đd.Toang-Đd Thủy

Đd Huế-Đd Quỳnh (L.ngày)

Đd.Trinh-Đd Môn

Đd Miang-Đd My (L.đêm)



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Minh - Bs Phi

Đd Nguyên-Đd Linh

Đd Phương
Bs.Tuấn

Ktv Lộc
Đd Hiệp
	Bs Sơn - Bs Khôi
Đd An-Đd Mao

Đd Thanh
Ktv Định

Ktv Lành

Đd Rỡ
	Bs.Triều - Bs Nguyên

Đd.Hảo-Đd Thảo

Đd Trung 

Bs Hổ

Ktv Hòa

Đd Đăng
	Bs.Minh - Bs Phi

Đd Nguyên-Đd Linh

Đd Phương
Cn Lâm

Ktv Lành

Đd Thu
	Bs Sơn - Bs Khôi

Đd An-Đd Mao

Đd Thanh
 Bs.Tuấn
Ktv Lộc

Đd Hùng
	Bs.Triều - Bs Nguyên

Đd.Hảo-Đd Thảo

Đd Trung
Ktv Định

Ktv Hòa

Đd Rỡ
	Bs.Minh - Bs Phi

Đd Nguyên-Đd Linh

Đd Phương
Bs Hổ

Ktv Lành
Đd Hiệp

	Khoa 3 CK

  Bs. Châu

0913.457.244

(Thường trú)

-ĐD
	Đd Lài


	Đd Trinh 
	Đd Linh
	Đd Lài
	Đd Trinh

	Đd Linh


	Đd Lài

	Khoa Xn-GPB
	Ktv.CĐ.Dung


	Ktv.CĐ.M.Linh


	Ktv.Thành

	Cn.Thu

	Cn.Xuân


	Cn.Thúy

Ktv.CĐ.Dung


	Cn.Xuân

Cn.P.Linh



	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Bin
Cđkt.Nam
	Bs Đạt

Ktv.Hương
	Bs Huệ

Cđkt.Hiệu
	Bs Bin

Ktv.Hội
	Bs Đạt

Cđkt.Nam
	Bs Huệ

Ktv.Hương
	Bs Bin

Cđkt.Hiệu

	Bảo vệ 
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822

	Lái xe 
	Thắng

0905.915.115
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0905.915.115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977.940.448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977.940.448

	Điện nước 

 (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0963.996.035
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0963.996.035
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0963.996.035
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt..Trang


	Kt..Hương

	Kt Hòa
	Kt.Thúy

	Kt.Hương
	Kt..Trang


	Kt.Hòa



	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875


                        Gia Lai, ngày 12  tháng 7 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                   KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











           PHÓ GIÁM ĐỐC
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 15/7/2019  đến ngày 19/7/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

15/7
	Thứ ba

16/7


	Thứ tư

17/7
	Thứ năm

18/7


	Thứ sáu

19/7

	Khu tiếp đón

Đóng dấu+dẫn b/n


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn

Đd Thy Nga
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn

Đd Thy Nga
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn

Đd Thy Nga
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn

Đd Thy Nga
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn

Đd Thy Nga

	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs. Khoa
Đd Châu
	Bs Quân 

Đd Châu
	Bs. Tiến
Đd Châu
	Bs Ngân

Đd Châu
	Bs. Khoa

Đd Châu

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Ngân (sáng)

Đd Lường
	Bs Khoa (sáng)

Đd Lường
	Bs Quân (sáng)
Đd Lường
	Bs Tiến (sáng)

Đd Lường
	Bs Ngân (sáng)

Đd Lường

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Phi
Đd. Lam
	Bs Phi

            Đd. Lam
	Bs Phi

            Đd. Lam
	Bs Phi

Đd. Lam
	Bs Phi

Đd.Lam

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                                  Gia Lai, ngày 12  tháng 7 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











      PHÓ GIÁM ĐỐC
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường     

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 22/7/2019  đến ngày 28/7/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

22/7

[
	Thứ ba

23/7


	Thứ tư

24/7
	Thứ năm

25/7


	Thứ sáu

26/7


	Thứ bảy

27/7


	Chủ nhật

28/7



	Lãnh đạo
	Bs Trang
	Bs.Quân (T.ngày)
Bs.Chiến (T.đêm)
	Bs.Linh
	Bs.Thái (T.ngày)

Bs.Quân (T.đêm)
	Bs.Trang
	Bs.Quân (T.ngày)

Bs.Thái (T.đêm)
	Bs. Tiến (T.ngày)

Bs.Chiến (T.đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs Khoa  (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.Nga-Đd Thảo

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L.đêm)

Bs Trang 

Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Ngát –Đd Lãi   (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày) 

Bs Ngân (L. đêm) 

Đd.Học-Đd Linh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd Thảo

(L.đêm)

Bs Phương

Đd Trang -Đd Thu
 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh

(L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs Khoa  (L.đêm) Đd.Nữ-Đd.Hiền

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Học-Đd Linh

(L.đêm )
Bs.Linh
Đd Ngát –Đd Lãi   (L.ngày)

Đd Trang -Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs.Ngân (L. ngày) 

Bs Quân (L.đêm) 

Đd.Nga-Đd Thảo

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L.đêm)
Bs Hoàng
Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Ngát –Đd Lãi   (L.đêm)
	Bs Khoa  (L. ngày)

Bs.Tiến (L. đêm)

Đd.Học-Đd Linh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd Thảo

(L.đêm)

Bs Trang
Đd Trang -Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh

(L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày) 

Bs Ngân (L. đêm) 

Đd.Nữ-Đd.Hiền

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Học-Đd Linh

(L.đêm )

Bs Phương- Bs Long

Đd Ngát –Đd Lãi   (L.ngày)

Đd Trang -Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs Khoa  (L.đêm) Đd.Nga-Đd Thảo

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L.đêm 
Bs Hoàng
Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Ngát –Đd Lãi   (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs.Điển 
Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Như

(L.đêm)

Bs Thu -Bs Chí

Đd Thanh-Đd Ngà Đd Sen-Đd Dung (L.ngày)

Đd.Toang-Đd Thủy

Đd Huế-Đd Quỳnh (Lđêm)


	Bs.Phương
Đd.Nhơr-Đd.Phương

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Vẹn-Bs Thoa

Đd.Trinh-Đd Môn

Đd Miang-Đd My (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà-

Đd Sen-Đd Dung (L.đêm)
	Bs Châu

Đd.Ánh-Đd.Chi

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Na-Bs Vân
Đd.Toang-Đd Thủy

Đd Huế-Đd Quỳnh (L.ngày)

Đd.Trinh-Đd Môn

Đd Miang-Đd My (L.đêm)


	Bs.Điển 

Đd Thiện-Đd.Như

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)
Bs Chung -Bs Chí

Đd Thanh-Đd Ngà 

Đd Sen-Đd Dung (L.ngày)

Đd.Toang-Đd Thủy

Đd Huế-Đd Quỳnh (Lđêm)


	Bs.Phương

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Như

(L.đêm)
Bs Thu-Bs Nhên
Đd.Trinh-Đd Môn

Đd Miang-Đd My (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà-

Đd Sen-Đd Dung (L.đêm)
	Bs Châu

Đd.Nhơr-Đd.Phương

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Vẹn-Bs Thoa

Đd.Toang-Đd Thủy

Đd Huế-Đd Quỳnh (L.ngày)

Đd.Trinh-Đd Môn

Đd Miang-Đd My (L.đêm)


	Bs.Điển 

Đd.Ánh-Đd.Chi

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Na-Bs Vân

Đd Thanh-Đd Ngà Đd Sen-Đd Dung (L.ngày)

Đd.Toang-Đd Thủy

Đd Huế-Đd Quỳnh (Lđêm)



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs Sơn - Bs Khôi

Đd An-Đd Mao

Đd Thanh
Cn Lâm

Ktv Hòa
Đd Rỡ
	Bs.Triều - Bs Nguyên

Đd.Hảo-Đd Thảo

Đd Trung
Bs.Tuấn

Ktv Lộc

Đd Đăng
	Bs.Minh - Bs Phi

Đd Nguyên-Đd Linh

Đd Phương
Ktv Định

Ktv Lành
Đd Thu
	Bs Sơn - Bs Khôi

Đd An-Đd Mao

Đd Thanh
Bs Hổ

Ktv Hòa

Đd Hùng
	Bs.Triều - Bs Nguyên

Đd.Hảo-Đd Thảo

Đd Trung
 Cn Lâm

Ktv Lộc

Đd Hiệp
	Bs.Minh - Bs Phi

Đd Nguyên-Đd Linh

Đd Phương
Bs.Tuấn

Ktv Lành

Đd Rỡ
	Bs Sơn - Bs Khôi

Đd An-Đd Mao

Đd Thanh

Ktv Định

Ktv Hòa

Đd Đăng

	Khoa 3 CK

  Bs. Châu

0913.457.244

(Thường trú)

-ĐD
	Đd Linh

	Đd Lài 
	Đd Trinh
	Đd Linh
	Đd Lài

	Đd Trinh


	Đd Linh

	Khoa Xn-GPB
	Cn.Thúy


	Ktv.Thành

	Ktv.CĐ.M.Linh

	Cn.Thu


	Cn.P.Linh

	Ktv.CĐ.Dung

Cn.Xuân


	Cn.Thu
Cn.Thúy


	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Đạt

Ktv.Hội
	Bs Huệ

Cđkt.Nam
	Bs Bin

Ktv.Hương
	Bs Đạt

Cđkt.Hiệu
	Bs Huệ

Ktv.Hội
	Bs Bin

Cđkt.Nam
	Bs Đạt

Ktv.Hương

	Bảo vệ 
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035

	Lái xe 
	Thắng

0905.915.115
	Công

0977.940.448
	Thắng

0905.915.115
	Thắng

0905.915.115
	Công

0977.940.448
	Thắng

0905.915.115
	Công

0977.940.448

	Điện nước 

 (T. trú)
	Tâm

0963.996.035
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0963.996.035
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0963.996.035
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0963.996.035

	Kế toán
	Kt..Hương


	Kt.Thúy


	Kt..Trang


	Kt.Thúy


	Kt.Hương
	Kt..Trang


	Kt.Hòa



	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329


                        Gia Lai, ngày 19  tháng 7 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                   KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











           PHÓ GIÁM ĐỐC
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 22/7/2019  đến ngày 26/7/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

22/7
	Thứ ba

23/7


	Thứ tư

24/7
	Thứ năm

25/7


	Thứ sáu

26/7

	Khu tiếp đón

Đóng dấu+dẫn b/n


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn



	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs. Ngân
Đd Thy Nga
	Bs.Khoa 

Đd Thy Nga
	Bs.Quân
Đd Thy Nga
	Bs Tiến
Đd Thy Nga
	Bs. Ngân
Đd Thy Nga

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs.Tiến (sáng)

Bs.Khoa (chiếu)

Đd Lường
	Bs Ngân (sáng)

Bs. Quân (chiều)

Đd Lường
	Bs Khoa (sáng)

Bs.Tiến (chiều)
Đd Lường
	Bs Quân (sáng)

Bs.Ngân (chiều)

Đd Lường
	Bs.Tiến (sáng)

Bs.Khoa (chiếu)

Đd Lường

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Nguyên
Đd. Lam
	Bs Nguyên

            Đd. Lam
	Bs Nguyên

            Đd. Lam
	Bs Nguyên

Đd. Lam
	Bs Nguyên

Đd.Lam

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                                  Gia Lai, ngày 19  tháng 7 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











      PHÓ GIÁM ĐỐC

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường     

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 29/7/2019  đến ngày 04/8/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

29/7

[
	Thứ ba

30/7


	Thứ tư

31/7
	Thứ năm

01/8


	Thứ sáu

02/8


	Thứ bảy

03/8


	Chủ nhật

04/8



	Lãnh đạo
	Bs.Thái
	Bs. Thành
	Bs.Linh


	Bs.Trang
	Bs.Thành
	Bs. Chiến
	Bs. Trang

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs Ngân (L. ngày)

Bs.Din (L. đêm)

Đd.Học-Đd Linh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd Thảo

(L.đêm)

Bs Phương

Đd Trang -Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh

(L.đêm)
	Bs.Khoa (L. ngày) 

Bs Quân (L. đêm) 

Đd.Nữ-Đd.Hiền

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Học-Đd Linh

(L.đêm )

Bs Hoàng
Đd Hằng –Đd Lãi   (L.ngày)

Đd Trang –Đd Đồng

 (L.đêm)
	Bs.Din (L. ngày)

Bs Tiến  (L.đêm) Đd.Nga-Đd Thảo

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L.đêm)

Bs.Linh

Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Hằng –Đd Lãi    (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày) 

Bs Ngân (L. đêm) 

Đd.Học-Đd Linh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd Thảo

(L.đêm)

Bs Trang
Đd Trang -Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh

(L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs Khoa  (L.đêm) 

Đd.Nữ-Đd.Hiền

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Học-Đd Linh

(L.đêm )

Bs Phương
Đd Hằng –Đd Lãi   (L.ngày)

Đd Trang –Đd Đồng

 (L.đêm)
	Bs Ngân (L. ngày)

Bs.Din (L. đêm)

Đd.Nga-Đd Thảo

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L.đêm) 

Bs Hoàng
Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Hằng –Đd Lãi    (L.đêm)
	Bs.Khoa (L. ngày) 

Bs Quân (L. đêm) 

Đd.Học-Đd Linh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd Thảo

(L.đêm)

Bs Trang-Bs Long
Đd Trang -Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh

(L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs.Phương

Đd Thiện-Đd.Như

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Chung -Bs Chí

Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Miang-Đd My (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà-

Đd Sen-Đd Dung (L.đêm)
	Bs.Thành
Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Như

(L.đêm)

Bs Thu-Bs Nhên

Đd.Toang-Đd Thủy

Đd Huế-Đd Quỳnh (L.ngày)

Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Miang-Đd My (L.đêm)


	Bs Điển
Đd.Nhơr-Đd.Phương

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Vẹn-Bs Thoa

Đd Thanh-Đd Ngà 

Đd Sen-Đd Dung (L.ngày)

Đd.Toang-Đd Thủy

Đd Huế-Đd Quỳnh (Lđêm)


	Bs.Phương

Đd.Ánh-Đd.Chi

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Na -Bs Chí

Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Miang-Đd My (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà-

Đd Sen-Đd Dung (L.đêm)
	Bs.Thành
Đd Thiện-Đd.Như

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)
Bs Chung-Bs Kin
Đd.Toang-Đd Thủy

Đd Huế-Đd Quỳnh (L.ngày)

Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Miang-Đd My (L.đêm)


	Bs Châu

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Như

(L.đêm)

Bs Thu-Bs Nhên

Đd Thanh-Đd Ngà 

Đd Sen-Đd Dung (L.ngày)

Đd.Toang-Đd Thủy

Đd Huế-Đd Quỳnh (Lđêm)


	Bs.Điển 

Đd.Nhơr-Đd.Phương

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Vẹn-Bs Thoa

Đd.Trinh-Đd Cúc

Đd Miang-Đd My (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà-

Đd Sen-Đd Dung (L.đêm)

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Triều - BsNguyên

Đd.Hảo-Đd Thảo

Đd Trung

Bs Hổ

Ktv Lành
Đd Rỡ
	Bs.Minh - Bs Phi

Đd Nguyên-Đd Linh

Đd Phương
Cn Lâm

Ktv Lộc

Đd Đăng
	Bs Sơn - Bs Khôi

Đd An-Đd Mao

Đd Thanh
Bs.Tuấn

Ktv Hòa
Đd Thu
	Bs.Triều - BsNguyên

Đd.Hảo-Đd Thảo

Đd Trung
Ktv Định

Ktv Lành
Đd Hiệp
	Bs.Minh - Bs Phi

Đd Nguyên-Đd Linh

Đd Phương
Bs Hổ

Ktv Lộc

Đd Hùng
	Bs Sơn - Bs Khôi

Đd An-Đd Mao

Đd Thanh
Cn Lâm

Ktv Hòa
Đd Rỡ
	Bs.Triều - BsNguyên

Đd.Hảo-Đd Thảo

Đd Trung
Bs.Tuấn

Ktv Lành
Đd Đăng

	Khoa 3 CK

  Bs. Châu

0913.457.244

(Thường trú)

-ĐD
	Đd Trinh


	Đd Lài 
	Đd Linh
	Đd Trinh
	Đd Lài


	Đd Linh


	Đd Trinh

	Khoa Xn-GPB
	CnP.Linh

	Ktv.CĐ.M.Linh


	Ktv.Thành

	Ktv.CĐ.Dung

	Cn.Thu

	Cn.P. Linh
Cn.Xuân


	Ktv.CĐ.Dung
Cn.Thúy



	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Huệ

Cđkt.Hiệu
	Bs Bin

Ktv.Hội
	Bs Đạt

Cđkt.Nam
	Bs Huệ

Ktv.Hương
	Bs Bin

Cđkt.Hiệu
	Bs Đạt

Ktv.Hội
	Bs Huệ

Cđkt.Nam

	Bảo vệ 
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822

	Lái xe 
	Thắng

0905.915.115
	Công

0977.940.448
	Thắng

0905.915.115
	Công

0977.940.448
	Thắng

0905.915.115
	Công

0977.940.448
	Thắng

0905.915.115

	Điện nước 

 (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0963.996.035
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt..Hương


	Kt.Thúy


	Kt..Hòa

	Kt.Hương

	Kt.Thúy
	Kt.Hòa


	Kt..Trang



	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115


                        Gia Lai, ngày 25  tháng 7 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                     KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











          PHÓ GIÁM ĐỐC
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 29/7/2019  đến ngày 02/8/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

29/7
	Thứ ba

30/7


	Thứ tư

31/7
	Thứ năm

01/8

	Thứ sáu

02/8

	Khu tiếp đón

Đóng dấu+dẫn b/n


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn



	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs. Tiến
Đd Thy Nga
	Bs.Ngân 

Đd Thy Nga
	Bs.Khoa
Đd Thy Nga
	Bs Din
Đd Thy Nga
	Bs. Quân

Đd Thy Nga

	Phòng khám 3

-Bác sỹ
-Điều dưỡng
	Bs.Quân
Đd Lường
	Bs Tiến
Đd Lường
	Bs Ngân
Đd Lường
	Bs Khoa
Đd Lường
	Bs.Din
Đd Lường

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Khôi
Đd. Lam
	Bs Khôi

            Đd. Lam
	Bs Khôi

            Đd. Lam
	Bs Khôi

Đd. Lam
	Bs Khôi

Đd.Lam

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                                  Gia Lai, ngày 25  tháng 7 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











       PHÓ GIÁM ĐỐC
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường  

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 05/8/2019  đến ngày 11/8/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

05/8

[
	Thứ ba

06/8


	Thứ tư

07/8
	Thứ năm

08/8


	Thứ sáu

09/8


	Thứ bảy

10/8


	Chủ nhật

11/8



	Lãnh đạo
	Bs.Linh (T.ngày)
Bs.Tiến (T.đêm)
	Bs. Thành
	Bs.Linh


	Bs.Trang
	Bs.Thái(T.ngày)

Bs.Tiến (T.đêm)
	Bs. Thành
	Bs.Tiến (T.ngày)

Bs.Ch
iến (T.đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD


HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Din (L. ngày)

Bs Tiến  (L.đêm) Đd.Nữ-Đd.Hiền

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Học-Đd Linh

(L.đêm )
Bs Phương

Đd Lãi  -Đd Thu
 (L.ngày)

Đd Hằng  -Đd Đồng
(L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày) 

Bs Khoa (L. đêm) 

Đd.Nga-Đd Thảo

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L.đêm)
Bs Hoàng

Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Lãi  -Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs Din  (L.đêm) Đd.Học-Đd Linh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd Thảo

(L.đêm)
Bs.Linh

Đd Hằng  -Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh

(L.đêm)
	Bs.Khoa (L. ngày) 

Bs Quân (L. đêm) 

Đd.Nữ-Đd.Hiền

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Học-Đd Linh

(L.đêm )

Bs Trang

Đd Lãi  -Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Hằng  -Đd Đồng

(L.đêm)
	Bs.Din (L. ngày)

Bs Tiến  (L.đêm) 

Đd.Nga-Đd Thảo

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

(L.đêm)
Bs Huy
Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Lãi  -Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày) 

Bs Khoa (L. đêm) 

Đd.Học-Đd Linh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd Thảo

(L.đêm)
Bs.Phương-Bs Long
Đd Hằng  -Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh

(L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs Din  (L.đêm) 

Đd.Nữ-Đd.Hiền

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Học-Đd Linh

(L.đêm )
Bs Hoàng-Bs Huy
Đd Lãi  -Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Hằng  -Đd Đồng

(L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs.Phương

Đd.Ánh-Đd.Chi

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Na -Bs Chí

Đd.Toang-Đd Thủy-Đd Phượng

Đd Huế-Đd Quỳnh (L.ngày)

Đd.Trinh-Đd Môn Đd Cúc

Đd Miang-Đd My (L.đêm)
	Bs.Thành

Đd Thiện-Đd.Như

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Vân- Bs Chung
Đd Thanh-Đd Ngà

Đd Như 

Đd Sen-Đd Dung (L.ngày)

Đd.Toang-Đd Thủy-Đd Phượng

Đd Huế-Đd Quỳnh (L.đêm)


	Bs Châu
Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Như

(L.đêm)

Bs Thu-Bs Kin
Đd.Trinh-Đd Môn Đd Cúc

Đd Miang-Đd My (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà

Đd Như 

Đd Sen-Đd Dung (Lđêm)


	Bs.Điển
Đd.Nhơr-Đd.Phương

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

 (L.đêm)
Bs Vẹn -Bs Chí

Đd.Toang-Đd Thủy-Đd Phượng

Đd Huế-Đd Quỳnh (L.ngày)

Đd.Trinh-Đd Môn Đd Cúc

Đd Miang-Đd My (L.đêm)
	Bs.Phương
Đd.Ánh-Đd.Chi

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Na -Bs Thoa
Đd Thanh-Đd Ngà

Đd Như 

Đd Sen-Đd Dung (L.ngày)

Đd.Toang-Đd Thủy-Đd Phượng

Đd Huế-Đd Quỳnh (L.đêm)


	Bs Thành
Đd Thiện-Đd.Như

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Vân-Bs Chung
Đd.Trinh-Đd Môn Đd Cúc

Đd Miang-Đd My (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà

Đd Như 

Đd Sen-Đd Dung (Lđêm)


	Bs.Châu
Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Như

(L.đêm)

Bs Thu-Bs Kin

Đd.Toang-Đd Thủy-Đd Phượng

Đd Huế-Đd Quỳnh (L.ngày)

Đd.Trinh-Đd Môn Đd Cúc

Đd Miang-Đd My (L.đêm)

	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Minh - Bs Phi

Đd Nguyên-Đd Linh

Đd Phương
Ktv Định

Ktv Lộc
Đd Thu
	Bs Sơn - Bs Khôi

Đd An-Đd Mao

Đd Thanh
Bs Hổ

Ktv Hòa
Đd Hiệp
	Bs.Triều - BsNguyên

Đd.Hảo-Đd Thảo

Đd Trung
Cn Lâm

Ktv Lành
Đd Hùng
	Bs.Minh - Bs Phi

Đd Nguyên-Đd Linh

Đd Phương
Bs.Tuấn

Ktv Lộc
Đd Rỡ
	Bs Sơn - Bs Khôi

Đd An-Đd Mao

Đd Thanh
Ktv Định

Ktv Hòa
Đd Đăng
	Bs.Triều - BsNguyên

Đd.Hảo-Đd Thảo

Đd Trung
Bs Hổ

Ktv Lành
Đd Thu
	Bs.Minh - Bs Phi

Đd Nguyên-Đd Linh

Đd Phương
Cn Lâm

Ktv Lộc
Đd Hiệp

	Khoa 3 CK

  Bs. Châu

0913.457.244

(Thường trú)

-ĐD
	Đd Vinh


	Đd Linh
	Đd Trinh
	Đd Vinh
	Đd Linh

	Đd Trinh


	Đd Vinh

	Khoa Xn-GPB
	Cn.Thu


	Ktv.Thành


	Ktv.CĐ.M.Linh
 
	Cn.Xuân

	Cn.Thúy

	Cn.P. Linh

Cn.Thu

	Ktv.CĐ.Dung

Cn.Xuân


	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Bin

Ktv.Hương
	Bs Đạt

Cđkt.Hiệu
	Bs Huệ

Ktv.Hội
	Bs Bin

Cđkt.Nam
	Bs Đạt

Ktv.Hương
	Bs Huệ

Cđkt.Hiệu
	Bs Bin

Ktv.Hội

	Bảo vệ 
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035

	Lái xe 
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0905.915.115
	Thắng

0905.915.115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977.940.448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977.940.448

	Điện nước 

 (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Thúy

	Kt..Hương
	Kt..Trang
	Kt.Thúy 
	Kt..Hương
	Kt.Hòa


	Kt..Trang



	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875


                        Gia Lai, ngày 02  tháng 8 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                     KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











          PHÓ GIÁM ĐỐC

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 05/8/2019  đến ngày 09/8/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

05/8
	Thứ ba

06/8


	Thứ tư

07/8
	Thứ năm

08/8


	Thứ sáu

09/8

	Khu tiếp đón

Đóng dấu+dẫn b/n


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn



	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs.Khoa

Đd Thy Nga
	Bs Din

Đd Thy Nga
	Bs. Quân

Đd Thy Nga
	Bs Tiến

Đd Thy Nga
	Bs.Khoa

Đd Thy Nga

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Tiến (sáng)
Bs Din (chiều)

Đd Lường
	Bs Khoa(sáng)

Bs. Quân(chiều)
Đd Lường
	Bs Din (sáng)

Bs Tiến(chiều) 

Đd Lường
	Bs. Quân(sáng)

 Bs Khoa(chiều)
Đd Lường
	Bs Tiến (sáng)

Bs Din (chiều)

Đd Lường

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Khôi

Đd. Lam
	Bs Khôi

            Đd. Lam
	Bs Khôi

            Đd. Lam
	Bs Khôi

Đd. Lam
	Bs Khôi

Đd.Lam

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                                  Gia Lai, ngày 02  tháng 8 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











       PHÓ GIÁM ĐỐC
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường  

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 12/8/2019  đến ngày 18/8/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

12/8

[
	Thứ ba

13/8


	Thứ tư

14/8
	Thứ năm

15/8


	Thứ sáu

16/8


	Thứ bảy

17/8


	Chủ nhật

18/8



	Lãnh đạo
	Bs.Trang
	Bs.Chiến
	Bs.Thành

	Bs.Linh


	Bs. Trang
	Bs. Chiến
	Bs.Quân (T.ngày)

Bs.Thành (T.đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD

HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Khoa (L. ngày) 

Bs Quân (L. đêm) 

Đd.Nga-Đd Thảo

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L.đêm)

Bs Trang

Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Lãi  -Đd Đồng

 (L.đêm)
	Bs.Din (L. ngày)

Bs Tiến  (L.đêm) 

Đd.Học-Đd Linh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd Thảo

(L.đêm)

Bs Huy
Đd Hằng  -Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh

(L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày) 

Bs Khoa (L. đêm) 

Đd.Nữ-Đd.Hiền

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Học-Đd Linh

(L.đêm )

Bs Hoàng

Đd Lãi  -Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Hằng  -Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs Din  (L.đêm) 

Đd.Nga-Đd Thảo

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

(L.đêm)

Bs Linh
Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Lãi  -Đd Đồng

 (L.đêm)
	Bs.Khoa (L. ngày) 

Bs Quân (L. đêm) 

Đd.Học-Đd Linh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd Thảo

(L.đêm)

Bs Trang
Đd Hằng  -Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh

(L.đêm)
	Bs.Din (L. ngày)

Bs Tiến  (L.đêm) 

Đd.Nữ-Đd.Hiền

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Học-Đd Linh

(L.đêm )

Bs.Huy-Bs Hoàng

Đd Lãi  -Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Hằng  -Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày) 

Bs Khoa (L. đêm) 

Đd.Nga-Đd Thảo

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L.đêm)

Bs Phương-Bs Long
Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Lãi  -Đd Đồng

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs.Điển

Đd.Nhơr-Đd.Phương

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

 (L.đêm)

BsVẹn -Bs Chí

Đd Thanh-Đd Ngà

Đd Như 

Đd Sen-Đd Dung (L.ngày)

Đd.Toang-Đd Thủy-Đd Phượng

Đd Huế-Đd Quỳnh (L.đêm)


	Bs.Phương

Đd.Ánh-Đd.Chi

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Na -Bs Thoa

Đd.Trinh-Đd Môn Đd Cúc

Đd Miang-Đd My (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà

Đd Như 

Đd Sen-Đd Dung (Lđêm)


	Bs Thành

Đd Thiện-Đd.Như

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Chung-Bs Vân
Đd.Toang-Đd Thủy-Đd Phượng

Đd Huế-Đd Quỳnh (L.ngày)

Đd.Trinh-Đd Môn Đd Cúc

Đd Miang-Đd My (L.đêm)
	Bs.Châu

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Như

(L.đêm)

Bs Thu -Bs Chí

Đd Thanh-Đd Ngà

Đd Như 

Đd Sen-Đd Dung (L.ngày)

Đd.Toang-Đd Thủy-Đd Phượng

Đd Huế-Đd Quỳnh (L.đêm)


	Bs.Điển

Đd.Nhơr-Đd.Phương

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Vẹn -Bs Kin
Đd.Trinh-Đd Môn Đd Cúc

Đd Miang-Đd My (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà

Đd Như 

Đd Sen-Đd Dung (Lđêm)


	Bs.Phương

Đd.Ánh-Đd.Chi

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Na -Bs Thoa

Đd.Toang-Đd Thủy-Đd Phượng

Đd Huế-Đd Quỳnh (L.ngày)

Đd.Trinh-Đd Môn Đd Cúc

Đd Miang-Đd My (L.đêm)
	Bs Thành

Đd Thiện-Đd.Như

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Chung-Bs Vân

Đd Thanh-Đd Ngà

Đd Như 

Đd Sen-Đd Dung (L.ngày)

Đd.Toang-Đd Thủy-Đd Phượng

Đd Huế-Đd Quỳnh (L.đêm)



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Đen - Bs Khôi
Đd An-Đd Mao

Đd Thanh
Bs.Tuấn

Ktv Hòa
Đd Hùng
	Bs Chiến- Bs Sơn  

Đd.Hảo -ĐdVinh
Đd Phương
Ktv Định

Ktv Lành
Đd Rỡ
	Bs.Minh - Bs Phi

Đd Ngọc-Đd Linh

Đd Nguyên
Bs Hổ

Ktv Lộc
Đd Đăng
	Bs.Triều - BsNguyên

Đd An-Đd Mao

Đd Thanh 
Cn Lâm

Ktv Hòa
Đd Thu
	Bs.Đen - Bs Khôi

Đd.Hảo -ĐdVinh

Đd Phương

Bs.Tuấn

Ktv Lành
Đd Hiệp
	Bs Chiến- Bs Sơn  

Đd Ngọc-Đd Linh

Đd Nguyên

Ktv Định
Ktv Lộc
Đd Hùng
	Bs.Minh - Bs Phi

Đd An-Đd Mao

Đd Thanh 
Bs Hổ

Ktv Hòa
Đd Rỡ

	Khoa 3 CK

  Bs. Châu

0913.457.244

(Thường trú)

-ĐD
	Đd Linh


	Đd Trinh
	Đd Lài
	Đd Linh
	Đd Trinh


	Đd Lài

	Đd Linh

	Khoa Xn-GPB
	Cn.Thúy


	Ktv.CĐ.M.Linh


	Ktv.Thành
 
	Cn.P.Linh

	Ktv.CĐ.Dung


	Cn.Thúy
Cn.Thu


	Cn.P.Linh

Cn.Xuân



	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Đạt

Cđkt.Nam
	Bs Huệ

Ktv.Hương
	Bs Bin

Cđkt.Hiệu
	Bs Đạt

Ktv.Hội
	Bs Huệ

Cđkt.Nam
	Bs Bin

Ktv.Hương
	Bs Đạt

Cđkt.Hiệu

	Bảo vệ 
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822

	Lái xe 
	Thắng

0905.915.115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977.940.448
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0905.915.115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977.940.448

	Điện nước 

 (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt..Hương 
	Kt.Thúy
	Kt.Hòa


	Kt..Hương
	Kt.Thúy
	Kt..Trang


	Kt.Hòa



	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329


                        Gia Lai, ngày 09  tháng 8 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                     KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











          PHÓ GIÁM ĐỐC

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 12/8/2019  đến ngày 16/8/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

12/8
	Thứ ba

13/8


	Thứ tư

14/8
	Thứ năm

15/8


	Thứ sáu

16/8

	Khu tiếp đón

Đóng dấu+dẫn b/n


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn



	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Tiến

Đd Thy Nga
	Bs.Khoa

Đd Thy Nga
	Bs Din 

Đd Thy Nga
	Bs. Quân 

Đd Thy Nga
	Bs Tiến

Đd Thy Nga

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs. Quân(sáng)

 Bs Khoa(chiều)

Đd Lường
	Bs Tiến (sáng)

Bs Din (chiều)

Đd Lường
	Bs Khoa (sáng)

Bs Quân (chiều) 

Đd Lường
	Bs.Din(sáng)

 Bs Tiến (chiều)

Đd Lường
	Bs. Quân(sáng)

 Bs Khoa(chiều)

Đd Lường

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Sơn
Đd. Lam
	Bs Sơn

            Đd. Lam
	Bs Sơn

            Đd. Lam
	Bs Sơn

Đd. Lam
	Bs Sơn

Đd.Lam

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                                  Gia Lai, ngày 09  tháng 8 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











          PHÓ GIÁM ĐỐC
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường  

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 19/8/2019  đến ngày 25/8/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

19/8

[
	Thứ ba

20/8


	Thứ tư

21/8
	Thứ năm

22/8


	Thứ sáu

23/8


	Thứ bảy

24/8


	Chủ nhật

25/8



	Lãnh đạo
	Bs. Tiến (T.ngày)

Bs.Chiến (T.đêm)
	Bs.Trang
	Bs. Thành
	Bs.Chiến


	Bs.Linh
	Bs. Tiến (T.ngày)
Bs.Thành(T.đêm)
	Bs. Chiến

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD

HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Tiên (L. ngày) 

Bs Ngân (L. đêm) 

Đd.Học-Đd Linh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd Thảo

(L.đêm)

Bs Hoàng

Đd Hằng  -Đd Ngát

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh

(L.đêm)
	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs Din (L.đêm) 

Đd.Nữ-Đd.Hiền

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Học-Đd Linh

(L.đêm )

Bs Trang
Đd Lãi  -Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Hằng  -Đd Ngát

 (L.đêm)
	Bs.Ngân (L. ngày) 

Bs Quân (L. đêm) 

Đd.Nga-Đd Thảo

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

(L.đêm)

Bs Huy
Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Lãi  -Đd Đồng

 (L.đêm)
	Bs.Din (L. ngày)

Bs Tiến  (L.đêm) 

Đd.Học-Đd Linh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd Thảo

(L.đêm)

Bs Phương
Đd Hằng  -Đd Ngát

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh

(L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày) 

Bs Ngân (L. đêm) 

Đd.Nữ-Đd.Hiền

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Học-Đd Linh

(L.đêm )

Bs Hoàng
Đd Lãi  -Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Hằng  -Đd Ngát

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs Din  (L.đêm) 

Đd.Nga-Đd Thảo

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L.đêm)

Bs.Trang-Bs Long
Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Lãi  -Đd Đồng

 (L.đêm)
	Bs.Ngân (L. ngày) 

Bs Quân (L. đêm) 

Đd.Học-Đd Linh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd Thảo

(L.đêm)
Bs Huy-Bs Phương
Đd Hằng  -Đd Ngát

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh

(L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs.Phương
Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Như

(L.đêm)

Bs Thu -Bs Chí

Đd.Trinh-Đd Môn Đd Loan

Đd Miang-Đd My (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà

Đd Như

Đd Sen-Đd Dung (Lđêm)


	Bs.Châu
Đd.Nhơr-Đd.Phương

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Vẹn -Bs Kin

Đd.Toang-Đd Thủy-Đd Phượng

Đd Huế-Đd Quỳnh (L.ngày)

Đd.Trinh-Đd Môn Đd Loan

Đd Miang-Đd My (L.đêm)
	Bs Thành

Đd.Ánh-Đd.Chi

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Na -Bs Thoa

Đd Thanh-Đd Ngà

Đd Như 

Đd Sen-Đd Dung (L.ngày)

Đd.Toang-Đd Thủy-Đd Phượng

Đd Huế-Đd Quỳnh (L.đêm)


	Bs.Phương

Đd Thiện-Đd.Như

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Chung -Bs Chí

Đd.Trinh-Đd Môn Đd Loan

Đd Miang-Đd My (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà

Đd Như

Đd Sen-Đd Dung (Lđêm)


	Bs.Châu

Đd.Thủy-Đd.Linh

Đd Lệ

(L.ngày)

Đd Thiện-Đd.Như

(L.đêm)

Bs Thu -Bs Vân
Đd.Toang-Đd Thủy-Đd Phượng

Đd Huế-Đd Quỳnh (L.ngày)

Đd.Trinh-Đd Môn Đd Loan

Đd Miang-Đd My (L.đêm)
	Bs Thành

Đd.Nhơr-Đd.Phương

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Vẹn -Bs Nhên
Đd Thanh-Đd Ngà

Đd Như 

Đd Sen-Đd Dung (L.ngày)

Đd.Toang-Đd Thủy-Đd Phượng

Đd Huế-Đd Quỳnh (L.đêm)


	Bs.Phương

Đd.Ánh-Đd.Chi

Đd Lệ

 (L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Na -Bs Thoa

Đd.Trinh-Đd Môn Đd Loan

Đd Miang-Đd My (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà

Đd Như

Đd Sen-Đd Dung (Lđêm)



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Triều - BsNguyên

Đd.Hảo -ĐdVinh

Đd Phương 
Cn Lâm

Ktv Lành
Đd Đăng
	Bs.Đen - Bs Khôi

Đd Ngọc-Đd Linh

Đd Nguyên

Bs.Tuấn

Ktv Lộc

Đd Thu 
	Bs.Minh - Bs Phi

Đd An-Đd Mao

Đd Thanh 
Ktv Định

Ktv Hòa

Đd Hiệp
	Bs Chiến- Bs Sơn  

Đd.Hảo -ĐdVinh

Đd Phương 
Bs Hổ

Ktv Lành

Đd Hùng
	Bs.Triều - BsNguyên

Đd Ngọc-Đd Linh

Đd Nguyên
Cn Lâm

Ktv Lộc

Đd Rỡ
	Bs.Đen - Bs Khôi

Đd An-Đd Mao

Đd Thanh 

Bs.Tuấn

Ktv Hòa

Đd Đăng
	Bs Chiến- Bs Sơn  

Đd.Hảo -ĐdVinh

Đd Phương 

Ktv Định

Ktv Lành

Đd Thu

	Khoa 3 CK

  Bs. Châu

0913.457.244

(Thường trú)

-ĐD
	Đd Trinh


	Đd Lài
	Đd Linh
	Đd Trinh
	Đd Lài

	Đd Linh

	Đd Trinh

	Khoa Xn-GPB
	Ktv.CĐ.Dung


	Ktv.Thành

	Ktv.CĐ.M Linh
 
	Cn.Thu

	Cn.Xuân


	Cn.Thúy

Ktv.CĐ.Dung


	Cn.P.Linh

Cn.Thu


	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Huệ
Ktv.Hội
	Bs Bin
Cđkt.Nam
	Bs Đạt
Ktv.Hương
	Bs Huệ
Cđkt.Hiệu
	Bs Bin
Ktv.Hội
	Bs Đạt
Cđkt.Nam
	Bs Huệ
Ktv.Hương

	Bảo vệ 
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035

	Lái xe 
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0905.915.115
	Công

0977.940.448
	Thắng

0905.915.115
	Công

0977.940.448

	Điện nước 

 (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Thúy
	Kt.Hương
	Kt.Trang

	Kt..Thúy
	Kt.Hương
	Kt..Trang


	Kt.Hòa



	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115


                        Gia Lai, ngày 16  tháng 8 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                     KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











          PHÓ GIÁM ĐỐC

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 19/8/2019  đến ngày 23/8/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

19/8
	Thứ ba

20/8


	Thứ tư

21/8
	Thứ năm

22/8


	Thứ sáu

23/8

	Khu tiếp đón

Đóng dấu+dẫn b/n


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn



	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs. Quân 

Đd Thy Nga
	Bs Tiến

Đd Thy Nga
	Bs Khoa 

Đd Thy Nga
	Bs. Ngân 

Đd Thy Nga
	Bs Din
Đd Thy Nga

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Din

Đd Lường
	Bs. Quân
Đd Lường
	Bs. Tiến
Đd Lường
	Bs Khoa
Đd Lường
	Bs. Ngân(sáng)

 Bs Quân (chiều)

Đd Lường

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Phi
Đd. Lam
	Bs Phi

            Đd. Lam
	Bs Phi

            Đd. Lam
	Bs Phi

Đd. Lam
	Bs Phi

Đd.Lam

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                                  Gia Lai, ngày 16  tháng 8 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











        PHÓ GIÁM ĐỐC
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường  

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 02/9/2019  đến ngày 08/9/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

02/9
[
	Thứ ba

03/9

	Thứ tư

04/9
	Thứ năm

05/9

	Thứ sáu

06/9

	Thứ bảy

07/9

	Chủ nhật

08/9


	Lãnh đạo
	Bs Chiến (T.ngày)
Bs Quân (T. đêm)  
	Bs Thái (T.ngày)

Bs Tiến (T. đêm)  
	Bs Thành
	Bs. Linh
	Bs Thái (T.ngày)

Bs Quân (T. đêm)  
	Bs Linh (T.ngày)

Bs Tiến (T. đêm)  
	Bs. Thành

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD

HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Ngân (L. ngày) 

Bs Quân (L. đêm)  

Đd.Nga-Đd Thảo

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

(L.đêm)

Bs Hoàng-Bs Long
Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Ngát  -Đd Lãi
(L.đêm)
	Bs.Din (L. ngày)

Bs Tiến (L.đêm) 

Đd.Học-Đd Linh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd Thảo

(L.đêm)

Bs Phương
Đd Thu  -Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày) 

Bs Ngân (L. đêm) 

Đd.Nữ-Đd.Hiền

8Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Học-Đd Linh

(L.đêm )
Bs Huy
Đd Ngát  -Đd Lãi

 (L.ngày)

Đd Thu  -Đd Đồng

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs Din  (L.đêm) 

Đd.Nga-Đd Thảo

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

(L.đêm)

Bs Linh
Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Ngát  -Đd Lãi

(L.đêm)
	Bs.Ngân (L. ngày) 

Bs Quân (L. đêm) 

Đd.Học-Đd Linh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd Thảo

(L.đêm)

Bs Hoàng

Đd Thu  -Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh

 (L.đêm)
	Bs.Din (L. ngày)

Bs Tiến (L.đêm) 

Đd.Nữ-Đd.Hiền

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Học-Đd Linh

(L.đêm )

Bs.Phương-Bs Long

Đd Ngát  -Đd Lãi

 (L.ngày)

Đd Thu  -Đd Đồng

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày) 

Bs Ngân (L. đêm) 

Đd.Nga-Đd Thảo

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

(L.đêm)

Bs Huy-Bs Hoàng
Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Ngát  -Đd Lãi

(L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 

Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs.Dự
Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Na -Bs Kin
Đd Thanh-Đd Ngà

Đd Như 

Đd Sen-Đd Dung (L.ngày)

Đd.Toang-Đd Thủy-Đd Phượng

Đd Diệu-Đd Quỳnh (L.đêm)


	Bs.Phương
Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Chung -Bs Chí

Đd.Trinh-Đd Môn Đd Cúc
Đd Loan-Đd My (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà

Đd Như

Đd Sen-Đd Dung (Lđêm)


	Bs Thành

Đd.Ánh-Đd.Chi

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Thu -Bs Thoa

Đd.Toang-Đd Thủy-Đd Phượng

Đd Diệu-Đd Quỳnh 

 (L.ngày)

Đd.Trinh-Đd Môn Đd Cúc

Đd Loan-Đd My (L.đêm)


	Bs.Châu
Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Vẹn -Bs Nhên

Đd Thanh-Đd Ngà

Đd Như 

Đd Sen-Đd Dung (L.ngày)

Đd.Toang-Đd Thủy-Đd Phượng

Đd Diệu-Đd Quỳnh (L.đêm)


	Bs.Dự
Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Na -Bs Chí
Đd.Trinh-Đd Môn Đd Cúc

Đd Loan-Đd My (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà

Đd Như

Đd Sen-Đd Dung (Lđêm)


	Bs Phương
Đd.Ánh-Đd.Chi

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Chung -Bs Kin
Đd.Toang-Đd Thủy-Đd Phượng

Đd Diệu-Đd Quỳnh 

 (L.ngày)

Đd.Trinh-Đd Môn Đd Cúc

Đd Loan-Đd My (L.đêm)


	Bs.Thành
Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Thu -Bs Thoa

Đd Thanh-Đd Ngà

Đd Như 

Đd Sen-Đd Dung (L.ngày)

Đd.Toang-Đd Thủy-Đd Phượng

Đd Diệu-Đd Quỳnh (L.đêm)



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Minh – Bs Sơn
Đd.Ngọc –Đd Thanh
Đd Mao
Bs Hổ
Ktv Định
Đd Rỡ
	Bs. Khôi - Bs Phi
Đd.Hảo -ĐdVinh

Đd Phương 

Bs.Tuấn

Ktv Lành
Đd Đăng
	Bs.Triều - BsNguyên

Đd Trung-Đd Linh

Đd Nguyên
Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd Thu
	Bs.Minh – Bs Sơn

Đd.Ngọc –Đd Thanh

Đd Mao 
Bs Hổ

Ktv Định
Đd Hiệp
	Bs. Khôi - Bs Phi

Đd.Hảo -ĐdVinh

Đd Phương
Bs Tuấn
Ktv Lành
Đd Hùng
	Bs.Triều - BsNguyên

Đd Trung-Đd Linh

Đd Nguyên
Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd Rỡ
	Bs.Minh – Bs Sơn

Đd.Ngọc –Đd Thanh

Đd Mao
Bs Hổ
Ktv Định

Đd Đăng

	Khoa 3 CK

  Bs. Châu

0913.457.244

(Thường trú)

-ĐD
	Đd Linh


	Đd Trinh
	Đd Lài
	Đd Linh
	Đd Trinh

	Đd Lài

	Đd Trinh

	Khoa Xn-GPB
	Ktv.Thành
Cn.P.Linh


	Cn.Thu


	Ktv.CĐ.M Linh

 
	Cn.Xuân

	Cn.Thúy

	Cn.Thu
Cn.P.Linh

	Cn.Xuân
Ktv.CĐ.Dung



	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Đạt

Ktv.Hương
	Bs Huệ

Cđkt.Hiệu
	Bs Bin

Ktv.Hội
	Bs Đạt

Cđkt.Nam
	Bs Huệ

Ktv.Hương
	Bs Bin

Cđkt.Hiệu
	Bs Đạt

Ktv.Hội

	Bảo vệ 
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822

	Lái xe 
	Thắng

0905.915.115
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0905.915.115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977.940.448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977.940.448

	Điện nước 

 (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Thúy
	Kt.Hương
	Kt.Hòa

	Kt..Thúy
	Kt.Hương
	Kt..Trang


	Kt.Hòa



	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329


                        Gia Lai, ngày 30  tháng 8 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                     KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











          PHÓ GIÁM ĐỐC

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 02/9/2019  đến ngày 08/9/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

02/9
	Thứ ba

03/9

	Thứ tư

04/9
	Thứ năm

05/9

	Thứ sáu

06/9

	Khu tiếp đón

Đóng dấu+dẫn b/n


	Nghỉ lễ
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn


	Đd Như-Đd Thạch

Đd My-Đd Nhạn



	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	
	Bs Ngân

Đd Thy Nga
	Bs Din

Đd Thy Nga
	Bs. Quân 

Đd Thy Nga
	Bs Tiến

Đd Thy Nga

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	
	Bs. Tiến

Đd Lường
	Bs.Ngân

Đd Lường
	Bs Din

Đd Lường
	Bs Quân 

Đd Lường

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	
	Bs Khôi

            Đd. Lam
	Bs Khôi

            Đd. Lam
	Bs Khôi

Đd. Lam
	Bs Khôi

Đd.Lam

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Lài-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Linh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                                  Gia Lai, ngày 30  tháng 9 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











        PHÓ GIÁM ĐỐC
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường  

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 09/9/2019  đến ngày 15/9/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

09/9

[
	Thứ ba

10/9


	Thứ tư

11/9
	Thứ năm

12/9


	Thứ sáu

13/9


	Thứ bảy

14/9


	Chủ nhật

15/9



	Lãnh đạo
	Bs Chiến 

	Bs Thái (T.ngày)

Bs Quân (T. đêm)  
	Bs Trang
	Bs. Chiến
	Bs. Thái 
	Bs Tiến (T.ngày)

Bs Trang (T. đêm)   
	Bs. Chiến

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD

HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs Din  (L.đêm) 

Đd.Học-Đd Linh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd My

(L.đêm)

Bs Huy
Đd Thu  -Đd Hằng

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh

 (L.đêm)
	Bs.Ngân (L. ngày) 

Bs Quân (L. đêm) 

Đd.Nữ-Đd.Hiền

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Học-Đd Linh

(L.đêm )

Bs Hoàng
Đd Ngát  -Đd Lãi

 (L.ngày)

Đd Thu  -Đd Hằng

 (L.đêm)
	Bs.Din (L. ngày)

Bs Khoa (L. đêm) 

Đd.Nga-Đd My

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

(L.đêm)

Bs Trang

Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Ngát  -Đd Lãi

(L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày)

Bs Tiến  (L.đêm) 

Đd.Học-Đd Linh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd My

(L.đêm)

Bs Huy
Đd Thu  -Đd Hằng

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh

 (L.đêm)
	Bs.Khoa (L. ngày) 

Bs Ngân (L. đêm) 

Đd.Nữ-Đd.Hiền

Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Học-Đd Linh

(L.đêm )
Bs.Hoàng

Đd Ngát  -Đd Lãi

 (L.ngày)

Đd Thu  -Đd Hằng

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày)

Bs Din  (L.đêm) 

Đd.Nga-Đd My

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

(L.đêm)
Bs Trang-Bs Long

Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Ngát  -Đd Lãi

(L.đêm)
	Bs.Ngân (L. ngày) 

Bs Quân (L. đêm) 

Đd.Học-Đd Linh

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd My

(L.đêm)
Bs Huy-Bs Hoàng
Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Ngát  -Đd Lãi

(L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs.Châu

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Vẹn  -Bs Chí
Đd.Phương-Đd Môn Đd Cúc

Đd Loan-Đd My (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà

Đd Loan

Đd Sen-Đd Như (Lđêm)


	Bs.Dự

Đd.Ánh-Đd.Chi

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Na -Bs Nhên
Đd.Toang-Đd Thủy-Đd Phượng

Đd Diệu-Đd Quỳnh 

 (L.ngày)

Đd.Phương-Đd Môn Đd Cúc

Đd Loan-Đd My (Lđêm)


	Bs Phương

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Chung -Bs Kin

Đd Thanh-Đd Ngà

Đd Loan

Đd Sen-Đd Như (L.ngày)

Đd.Toang-Đd Thủy-Đd Phượng

Đd Diệu-Đd Quỳnh 

 (L.đêm)


	Bs.Thành

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Thu -Bs Thoa

Đd.Phương-Đd Môn Đd Cúc

Đd Loan-Đd My (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà

Đd Loan

Đd Sen-Đd Như (Lđêm)


	Bs.Châu

Đd.Ánh-Đd.Chi

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Vẹn -Bs Chí

Đd.Toang-Đd Thủy-Đd Phượng

Đd Diệu-Đd Quỳnh 

 (L.ngày)

Đd.Phương-Đd Môn Đd Cúc

Đd Loan-Đd My (Lđêm)


	Bs.Dự

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Na -Bs Nhên

Đd Thanh-Đd Ngà

Đd Loan

Đd Sen-Đd Như (L.ngày)

Đd.Toang-Đd Thủy-Đd Phượng

Đd Diệu-Đd Quỳnh 

 (L.đêm)


	Bs Phương

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.đêm)
Bs Chung -Bs Kin

Đd.Phương-Đd Môn Đd Cúc

Đd Loan-Đd My (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà

Đd Loan

Đd Sen-Đd Như (Lđêm)



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Chiến – Bs Phi
Đd.Hảo -ĐdVinh

Đd Phương 

Cn Lâm

Ktv Lộc
Đd Thu
	Bs.Triều - BsNguyên

Đd Trung-Đd Linh

Đd Nguyên 
Bs.Hổ
Ktv Hòa
Đd Hiệp
	Bs.Minh – Bs Sơn

Đd.Ngọc –Đd Thanh

Đd Mao
Ktv Định
Ktv Lành
Đd Hùng
	Bs.Chiến – Bs Phi

Đd.Hảo -ĐdVinh

Đd Phương 

Bs Hổ

Ktv Lộc
Đd Rỡ
	Bs.Triều - BsNguyên

Đd Trung-Đd Linh

Đd Nguyên
Cn Lâm

Ktv Hòa
Đd Đăng
	Bs.Minh – Bs Sơn

Đd.Ngọc –Đd Thanh

Đd Mao
Ktv Định

Ktv Lành 

Đd Thu
	Bs.Chiến – Bs Phi

Đd.Hảo -ĐdVinh

Đd Phương 
Bs Hổ

Ktv Lộc
Đd Hiệp

	Khoa Xn-GPB
	Cn.Thúy

	Ktv.CĐ.M Linh


	Ktv.Thành
 
	Cn.P.Linh

	Ktv.CĐ.Dung


	Cn.Thu

Cn.Thúy

	Cn.Xuân

Cn.P.Linh



	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Huệ

Cđkt.Nam
	Bs Bin

Ktv.Hương
	Bs Đạt

Cđkt.Hiệu
	Bs Huệ

Ktv.Hội
	Bs Bin

Cđkt.Nam
	Bs Đạt

Ktv.Hương
	Bs Huệ

Cđkt.Hiệu

	Bảo vệ 
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035
	Pha 

0708.009.765

Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765

Tâm

0963.996.035

	Lái xe 
	Thắng

0905.915.115
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0905.915.115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977.940.448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977.940.448

	Điện nước 

 (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Hương
	Kt..Thúy
	Kt..Trang


	Kt.Hương
	Kt..Thúy
	Kt..Hòa

	Kt.Trang


	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115


                        Gia Lai, ngày 05  tháng 9 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                     GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











          

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 09/9/2019  đến ngày 13/9/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

09/9
	Thứ ba

10/9


	Thứ tư

11/9
	Thứ năm

12/9


	Thứ sáu

13/9

	Khu tiếp đón

Đóng dấu+dẫn b/n
	Đd Như-Đd Thạch

Đd Thảo
	Đd Như-Đd Thạch

Đd Thảo
	Đd Như-Đd Thạch

Đd Thảo
	Đd Như-Đd Thạch

Đd Thảo
	Đd Như-Đd Thạch

Đd Thảo

	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Quân

Đd Thy Nga
	Bs Tiến
Đd Thy Nga
	Bs Ngân
Đd Thy Nga
	Bs. Din 

Đd Thy Nga
	Bs Quân
Đd Thy Nga

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs. Din (Sáng)

Đd Lam
	Bs.Quân (sáng)
Đd Lam
	Bs.Tiến
Đd Lam
	Bs Ngân
Đd Lam
	Bs Din
Đd Lam

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs.Sơn

Đd Nhạn
	Bs.Sơn
            Đd Nhạn
	Bs.Sơn

            Đd Nhạn
	Bs.Sơn

Đd Nhạn
	Bs.Sơn

Đd Nhạn

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Lài-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Linh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                                  Gia Lai, ngày 05  tháng 9 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                    GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











        
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường  

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 16/9/2019  đến ngày 22/9/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

16/9

[
	Thứ ba

17/9


	Thứ tư

18/9
	Thứ năm

19/9


	Thứ sáu

20/9


	Thứ bảy

21/9


	Chủ nhật

22/9



	Lãnh đạo
	Bs Thành 


	Bs Trang  
	Bs Linh
	Bs. Thái (T.ngày)

Bs. Quân (T.đêm)
	Bs. Thành
	Bs Chiến   
	Bs. Linh (T.ngày)
Bs. Tiến (T.đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD

HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Thoa (L. ngày)

(Bs Ngân)

Bs Khoa (L.đêm) 

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L. ngày)

Đd.Phương-Đd Linh

(L.đêm )

Bs Huy

Đd Thu  -Đd Hằng

 (L.ngày)

Đd Đồng  -Đd Lãi
 (L.đêm)
	Bs.Thoa (L. ngày) 

(Bs Quân)

Bs Ngân (L. đêm) 

Đd.Nga-Đd.Thảo
 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L.đêm )

Bs Trang
Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Thu  -Đd Hằng

 (L.đêm)
	Bs.Thoa (L. ngày) 

(Bs Khoa)

Bs Tiến (L. đêm) 

Đd.Linh-Đd Lường
Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L.đêm)

Bs Linh
Đd Đồng  -Đd Lãi

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh

 (L.đêm)
	Bs.Thoa (L. ngày)

(Bs Ngân)

Bs Quân  (L.đêm) 

Đd.Nữ-Đd Lam
Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Linh-Đd Hiền
(L.đêm)

Bs.Hoàng

Đd Thu  -Đd Hằng

 (L.ngày)

Đd Đồng  -Đd Lãi

 (L.đêm)
	Bs.Thoa (L. ngày) 

(Bs Tiến)

Bs Khoa (L. đêm) 

Đd.Thảo-Đd.Lường
Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Nữ-Đd Nga
(L.đêm )

Bs.Huy
Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Thu  -Đd Hằng

 (L.đêm)
	Bs.Thoa (L. ngày) 

(Bs Quân)

Bs Ngân (L. đêm) 

Đd.Linh-Đd Hiền
Đd Phương

 (L. ngày)

Đd Thảo-Đd.Nhạn
(L.đêm)

Bs Trang-Bs Hoàng
Đd Đồng  -Đd Lãi

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh

 (L.đêm)
	Bs.Thoa (L. ngày) 

(Bs Khoa)

Bs Tiến (L. đêm) 

Đd.Nữ-Đd Nga
Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Linh-Đd Hiền

 (L.đêm)

Bs Hoàng- Bs Huy
Đd Thu  -Đd Hằng

 (L.ngày)

Đd Đồng  -Đd Lãi

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs.Thành

Đd.Ánh-Đd.Chi

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Thu -Bs Chí

Đd.Toang-Đd Thủy-Đd Phượng

Đd Diệu-Đd Quỳnh 

 (L.ngày)

Đd.Trinh-Đd Môn Đd Cúc

Đd Loan-Đd My (Lđêm)


	Bs.Châu

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Vẹn -Bs Din
Đd Thanh-Đd Ngà

Đd Loan

Đd Dung-Đd Như (L.ngày)

Đd.Toang-Đd Thủy-Đd Phượng

Đd Diệu-Đd Quỳnh 

 (L.đêm)


	Bs.Dự

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Na -Bs Nhên

Đd.Trinh-Đd Môn Đd Cúc

Đd Loan-Đd My 

 (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà

Đd Loan

Đd Dung-Đd Như (L.đêm)


	Bs Phương

Đd.Ánh-Đd.Chi

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Chung -Bs Chí
Đd.Toang-Đd Thủy-Đd Phượng

Đd Diệu-Đd Quỳnh 

 (L.ngày)

Đd.Trinh-Đd Môn Đd Cúc

Đd Loan-Đd My (Lđêm)


	Bs.Thành

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Thu -Bs Kin
Đd Thanh-Đd Ngà

Đd Loan

Đd Dung-Đd Như (L.ngày)

Đd.Toang-Đd Thủy-Đd Phượng

Đd Diệu-Đd Quỳnh 

 (L.đêm)


	Bs.Châu

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Vẹn -Bs Din

Đd.Trinh-Đd Môn Đd Cúc

Đd Loan-Đd My 

 (L.ngày)

Đd Thanh-Đd Ngà

Đd Loan

Đd Dung-Đd Như (L.đêm)


	Bs.Dự

Đd.Ánh-Đd.Chi

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Na -Bs Nhên

Đd.Toang-Đd Thủy-Đd Phượng

Đd Diệu-Đd Quỳnh 

 (L.ngày)

Đd.Trinh-Đd Môn Đd Cúc

Đd Loan-Đd My (Lđêm)



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Triều - BsNguyên

Đd Trung-Đd Linh

Đd Nguyên 

Cn Lâm

Ktv Hòa
Đd Hùng
	Bs.Minh – Bs Sơn

Đd.Ngọc –Đd Thảo

Đd Mao

Ktv Định

Ktv Lành
Đd Rỡ
	Bs.Chiến – Bs Phi

Đd.Hảo -ĐdVinh

Đd Phương 

Bs Hổ

Ktv Lộc
Đd Đăng
	Bs.Triều - BsNguyên

Đd.An –Đd Lài
Đd Thanh
Cn Lâm

Ktv Hòa
Đd Hiệp
	Bs.Minh – Bs Sơn

Đd Trung-Đd Linh

Đd Nguyên

Ktv Định

Ktv Lành

Đd Thu
	Bs.Chiến – Bs Phi

Đd.Ngọc –Đd Thảo

Đd Mao
Bs Hổ

Ktv Lộc

Đd Hùng
	Bs.Triều - BsNguyên

Đd.Hảo –Đd Vinh

Đd Phương 

Cn Lâm

Ktv Hòa
Đd Rỡ

	Khoa Xn-GPB
	Ktv.CĐ.Dung


	Ktv. Thành

	Ktv.CĐ.M Linh
 
	Cn.Thu

	Cn.Xuân


	Cn.Thúy

Ktv.CĐ.Dung


	Cn.Thu
Cn.P.Linh



	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Bin

Ktv.Hội
	Bs Đạt

Cđkt.Nam
	Bs Huệ

Ktv.Hương
	Bs Bin

Cđkt.Hiệu
	Bs Đạt

Ktv.Hội
	Bs Huệ

Cđkt.Nam
	Bs Bin

Ktv.Hương

	Bảo vệ 
	Hưng

0383.469.822
	Tâm

0963.996.035
	Hưng

0383.469.822
	Tâm

0963.996.035
	Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765


	Tâm

0963.996.035

	Lái xe 
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0905.915.115
	Công

0977.940.448
	Thắng

0905.915.115
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977.940.448

	Điện nước 

 (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt..Thúy
	Kt..Hương
	Kt..Hòa

	Kt.Thúy
	Kt..Hương
	Kt..Hòa


	Kt.Trang



	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875


                        Gia Lai, ngày 13  tháng 9 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                     GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











          

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 16/9/2019  đến ngày 20/9/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

16/9
	Thứ ba

17/9


	Thứ tư

18/9
	Thứ năm

19/9


	Thứ sáu

20/9

	Khu tiếp đón

Đóng dấu+dẫn b/n
	Đd Như-Đd Thạch

Đd Lam-Đd My
	Đd Như-Đd Thạch

Đd Lam-Đd My
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My
	Đd Như-Đd Thạch

Đd Lam-Đd My
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My

	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Ngân

Đd Thy Nga
	Bs Quân
Đd Thy Nga
	Bs Khoa
Đd Thy Nga
	Bs Ngân

Đd Thy Nga
	Bs Tiến
Đd Thy Nga

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs. Khoa (sáng)

Bs.          (chiều)

Đd Lường
	Bs.Ngân (sáng)

Bs.          (chiều)

Đd Lường
	Bs.Quân
Đd Lam
	Bs Khoa
Đd Lường
	Bs Ngân
Đd Lam

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs.Triều
Đd Nhạn
	Bs.Triều

            Đd Nhạn
	Bs.Triều

            Đd Nhạn
	Bs.Triều

Đd Nhạn
	Bs.Triều

Đd Nhạn

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Lài-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Linh-Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd.Trinh-Đd Thiết

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                                  Gia Lai, ngày 13  tháng 9 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                    GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











        
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường  

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 23/9/2019  đến ngày 29/9/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

23/9

[
	Thứ ba

24/9


	Thứ tư

25/9
	Thứ năm

26/9


	Thứ sáu

27/9


	Thứ bảy

28/9


	Chủ nhật

29/9



	Lãnh đạo
	Bs.Thái  (T.ngày)

Bs. Quân  (T.đêm)
	Bs Chiến 
	Bs Linh
	Bs.Thái  (T.ngày)

Bs. Tiến (T.đêm)
	Bs. Chiến
	Bs Thành
	Bs. Quân (T.ngày)

Bs.Linh (T.đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD

HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Thoa (L. ngày)

(Bs Ngân)

Bs Quân (L.đêm) 

Đd Học-Đd.Lường
Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd Thảo
(L.đêm )

Bs Huy

Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Thu  -Đd Hằng

 (L.đêm)
	Bs.Thoa (L. ngày) 

(Bs Tiến)

Bs Khoa (L. đêm) 

Đd.Linh-Đd.Hiền
 (L. ngày)

Đd.Học-Đd.Phương
 (L.đêm )

Bs Trang

Đd Đồng  -Đd Lãi

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh

 (L.đêm)
	Bs.Thoa (L. ngày) 

(Bs Quân)

Bs Ngân (L. đêm) 

Đd.Nữ -Đd Thảo
(L. ngày)

Đd.Linh-Đd.Hiền

 (L.đêm)

Bs Linh

Đd Thu  -Đd Hằng

 (L.ngày)

Đd Đồng  -Đd Lãi

 (L.đêm)
	Bs.Thoa (L. ngày)

(Bs Khoa)

Bs Tiến  (L.đêm) 

Đd.Học-Đd.Lam
Đd Phương

(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd Thảo

 (L.đêm)

Bs.Hoàng

Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Thu  -Đd Hằng

 (L.đêm)
	Bs.Thoa (L. ngày) 

(Bs Ngân)

Bs Quân (L. đêm) 

Đd.Linh-Đd.Hiền

 (L. ngày)

Đd Học-Đd Phương
(L.đêm )

Bs.Huy

Đd Đồng  -Đd Lãi

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày) 

Bs Khoa (L. đêm) 

Đd.Nữ -Đd Thảo

 (L. ngày)

Đd.Linh-Đd.Hiền

 (L.đêm)

Bs Trang-Bs Long
Đd Thu  -Đd Hằng

 (L.ngày)

Đd Đồng  -Đd Lãi

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày) 

Bs Ngân(L. đêm) 

Đd Học-Đd.Lường

Đd Phương

 (L. ngày)

Đd.Nữ -Đd Thảo

 (L.đêm)

Bs Hoàng- Bs Huy

Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Thu  -Đd Hằng

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Phương

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Thu -Bs Chí

Đd.Ngà-Đd Dung-
Đd Loan-Đd Như

Đd Thanh 

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang 
(Lđêm)


	Bs.Thành

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Vẹn –Bs Chung
Đd Môn-Đd My
Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen

 (L.ngày)

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd Như

Đd Thanh

 (L.đêm)


	Bs.Châu

Đd.Ánh-Đd.Chi

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Din -Bs Kin
Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang 

 (L.ngày)

Đd Môn-Đd My

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen

 (L.đêm)


	Bs.Dự

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Na -Bs Chí

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd Như

Đd Thanh 

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang 

(Lđêm)


	Bs Phương

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Thu -Bs Nhên
Đd Môn-Đd My

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen

 (L.ngày)

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd Như

Đd Thanh

 (L.đêm)


	Bs.Thành

Đd.Ánh-Đd.Chi

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Vẹn -Bs Chung
Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang 

 (L.ngày)

Đd Môn-Đd My

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen

 (L.đêm)
	Bs.Châu

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Din -Bs Kin

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd Như

Đd Thanh 

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang 

(Lđêm)



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Minh – Bs Sơn

Đd.Ngọc –Đd An

Đd Mao
Ktv Định

Ktv Lành
Đd Đăng
	Bs.Chiến – Bs Phi

Đd.Hảo -ĐdVinh

Đd Thanh
Bs Hổ

Ktv Lộc
Đd Hiệp
	Bs.Triều - BsNguyên

Đd Trung-Đd Linh

Đd Nguyên
Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd Thu
	Bs.Minh – Bs Sơn

Đd.Ngọc –Đd An

Đd Mao
Ktv Định

Ktv Lành 

Đd Hùng
	Bs.Chiến – Bs Phi

Đd.Hảo -ĐdVinh

Đd Thanh

Bs Hổ

Ktv Lộc

Đd Rỡ
	Bs.Triều - BsNguyên

Đd Trung-Đd Linh

Đd Nguyên
Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd Đăng
	Bs.Minh – Bs Sơn

Đd.Ngọc –Đd An

Đd Mao
Ktv Định

Ktv Lành 

Đd Hiệp

	Khoa Xn-GPB
	Cn.Xuân


	Ktv.CĐ.M Linh


	Ktv.Thành
 
	Cn.Thúy

	Cn.P.Linh

	Cn.Xuân
Ktv.CĐ.Dung


	Cn.Thúy
Cn.Thu


	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Đạt
Cđkt.Hiệu
	Bs Huệ
Ktv.Hội
	Bs Bin
Cđkt.Nam
	Bs Đạt
Ktv.Hương
	Bs Huệ
Cđkt.Hiệu
	Bs Bin
Ktv.Hội
	Bs Đạt
Cđkt.Nam

	Bảo vệ 
	Hưng

0383.469.822
	Tâm

0963.996.035
	Hưng

0383.469.822
	Tâm

0963.996.035
	Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765


	Tâm

0963.996.035

	Lái xe 
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0905.915.115
	Công

0977.940.448
	Thắng

0905.915.115
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977.940.448

	Điện nước 

 (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt..Hương
	Kt..Thúy
	Kt..Hòa


	Kt.Hương
	Kt..Thúy
	Kt..Trang

	Kt.Hòa


	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329


                        Gia Lai, ngày 20  tháng 9 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                    KT. GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











          

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 23/9/2019  đến ngày 27/9/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

23/9
	Thứ ba

24/9


	Thứ tư

25/9
	Thứ năm

26/9


	Thứ sáu

27/9

	Khu tiếp đón

Đóng dấu+dẫn b/n
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My
	Đd Như-Đd Thạch

Đd Lam-Đd My
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My -Đd Lường
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My- Đd Lường

	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Ngân

Đd Thy Nga
	Bs Tiến
Đd Thy Nga
	Bs Quân
Đd Thy Nga
	Bs Khoa
Đd Thy Nga
	Bs Ngân
Đd Thy Nga

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs. Khoa 
Đd Lam
	Bs.Ngân 
Đd Lường
	Bs.Tiến
Đd Lam
	Bs Quân
Đd Lường
	Bs Khoa
Đd Lam

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs.Phi
Đd Nhạn
	Bs.Phi

            Đd Nhạn
	Bs.Phi

            Đd Nhạn
	Bs.Phi

Đd Nhạn
	Bs.Phi

Đd Nhạn

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                                  Gia Lai, ngày 20  tháng 9 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                    KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











        
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường  

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 30/9/2019  đến ngày 06/10/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

30/9

[
	Thứ ba

01/10

	Thứ tư

02/10
	Thứ năm

03/10

	Thứ sáu

04/10

	Thứ bảy

05/10

	Chủ nhật

06/10


	Lãnh đạo
	Bs.Chiến
	Bs Trang
	Bs Linh
	Bs.Chiến
	Bs.Thái (T. ngày)

Bs Tiến (T.đêm) 
	Bs. Trang
	Bs. Chiến

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD

HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs Tiến (L.đêm) 

Đd.Linh-Đd.Hiền

 (L. ngày)

Đd.Học-Đd.Phương

 (L.đêm )

Bs Huy

Đd Ngát  -Đd Lãi

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh

 (L.đêm)
	Bs.Ngân (L. ngày) 

Bs Thoa (L. đêm) 

Đd.Nữ -Đd Thảo

(L. ngày)

Đd.Linh-Đd.Hiền

 (L.đêm)
Bs Trang

Đd Thu  -Đd Hằng

 (L.ngày)

Đd Ngát  -Đd Lãi

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày) 

Bs Khoa (L. đêm) 

Đd.Học -Đd Nhạn
(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd Thảo

 (L.đêm)

Bs Linh

Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Thu  -Đd Hằng

 (L.đêm)
	Bs.Thoa (L. ngày)

Bs Ngân  (L.đêm) 

Đd.Linh-Đd.Hiền

 (L. ngày)

Đd.Học-Đd.Phương

 (L.đêm )

Bs.Hoàng

Đd Ngát  -Đd Lãi

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh

 (L.đêm)
	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs Tiến (L.đêm) 

Đd.Nữ -Đd Thảo

(L. ngày)

Đd.Linh-Đd.Hiền

 (L.đêm)

Bs.Huy

Đd Thu  -Đd Hằng

 (L.ngày)

Đd Ngát  -Đd Lãi

 (L.đêm)
	Bs.Ngân (L. ngày) 

Bs Thoa (L. đêm) 

Đd.Học -Đd Lường
 (L. ngày)

Đd.Nữ -Đd Thảo

 (L.đêm)

Bs Trang-Bs Long

Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Thu  -Đd Hằng

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày) 

Bs Khoa (L. đêm) 

Đd.Linh-Đd.Hiền

 (L. ngày)

Đd.Học-Đd.Phương

 (L.đêm )

Bs Hoàng- Bs Huy

Đd Ngát  -Đd Lãi

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Dự
Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Na -Bs Chí

Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen-Đd Thảo

 (L.ngày)

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd Như

Đd Thanh-Đd Cúc

 (Lđêm)


	Bs.Phương
Đd.Ánh-Đd.Chi

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Thu -Bs Nhên

Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang-Đd Đoer 

 (L.ngày)

Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen-Đd Thảo

 (L.đêm)


	Bs.Thành
Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Vẹn -Bs Chung

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd Như

Đd Thanh-Đd Cúc

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang-Đd Đoer 

 (L.đêm)


	Bs.Châu
Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Din -Bs Chí

Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen-Đd Thảo

 (L.ngày)

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd Như

Đd Thanh-Đd Cúc

 (Lđêm)


	Bs Dự
Đd.Ánh-Đd.Chi

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Na -Bs Kin
Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang-Đd Đoer 

 (L.ngày)

Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen-Đd Thảo

 (L.đêm)


	Bs.Phương
Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Thu -Bs Nhên

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd Như

Đd Thanh-Đd Cúc

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang-Đd Đoer
	Bs.Thành
Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Vẹn -Bs Chung

Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen-Đd Thảo

 (L.ngày)

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd Như

Đd Thanh-Đd Cúc

 (Lđêm)



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Chiến – Bs Phi

Đd.Hảo -ĐdVinh

Đd Thanh

Bs Hổ

Ktv Lành

Đd Thu
	Bs.Triều - BsNguyên

Đd Trung-Đd Linh

Đd Nguyên 
Cn Lâm

Ktv Hòa 

Đd Hùng
	Bs.Minh – Bs Sơn

Đd.Ngọc –Đd An

Đd Mao
Ktv Định

Cn. Đức
Đd Rỡ
	Bs.Chiến – Bs Phi

Đd.Hảo -ĐdVinh

Đd Thanh

Bs Hổ

Ktv Lành 

Đd Đăng
	Bs.Triều - BsNguyên

Đd Trung-Đd Linh

Đd Nguyên 

Cn Lâm

Ktv Hòa 

Đd Hiệp
	Bs.Minh – Bs Sơn

Đd.Ngọc –Đd An

Đd Mao

Ktv Định

Cn. Đức

Đd Thu
	Bs.Chiến – Bs Phi

Đd.Hảo -ĐdVinh

Đd Thanh

Bs Hổ

Ktv Lành 

Đd Hùng

	Khoa Xn-GPB
	Cn.P.Linh


	Ktv.Thành

	Ktv.CĐ.M Linh
 
	Ktv.CĐ.Dung


	Cn.Thu

	Cn.Thúy
Ktv.CĐ.Dung


	Cn.P.Linh
Cn.Thu



	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Huệ
Ktv.Hương
	Bs Bin
Cđkt.Hiệu
	Bs Đạt
Ktv.Hội
	Bs Huệ
Cđkt.Nam
	Bs Bin
Ktv.Hương
	Bs Đạt
Cđkt.Hiệu
	Bs Huệ
Ktv.Hội

	Bảo vệ 
	Hưng

0383.469.822
	Tâm

0963.996.035
	Hưng

0383.469.822
	Tâm

0963.996.035
	Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765


	Tâm

0963.996.035

	Lái xe 
	Thắng

0905.915.115
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0905.915.115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977.940.448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977.940.448

	Điện nước 

 (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt..Thúy
	Kt.Hương
	Kt..Hòa


	Kt..Thúy
	Kt.Hương
	Kt..Trang


	Kt.Hòa



	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115


                        Gia Lai, ngày 27  tháng 9 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                    KT. GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











          

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 30/9/2019  đến ngày 06/10/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

30/9
	Thứ ba

01/10


	Thứ tư

02/10
	Thứ năm

03/10


	Thứ sáu

04/10

	Khu tiếp đón

Đóng dấu+dẫn b/n
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My- Đd Lường
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My- Đd Lường
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My -Đd Phương
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My- Đd Lường

	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Thoa
Đd Thy Nga
	Bs Khoa
Đd Thy Nga
	Bs Ngân

Đd Thy Nga
	Bs Tiến
Đd Thy Nga
	Bs Thoa
Đd Thy Nga

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs.Tiến (Sáng)

Đd Lam
	Bs.Thoa (Sáng) 

Đd Lam
	Bs.Khoa(Sáng)
Đd Lam
	Bs Ngân (Sáng)
Đd Lam
	Bs Tiến (Sáng)
Đd Lam

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs.Nguyên
Đd Nhạn
	Bs.Nguyên

            Đd Nhạn
	Bs.Nguyên

            Đd Lường
	Bs.Nguyên

Đd Nhạn
	Bs.Nguyên

Đd Nhạn

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                                  Gia Lai, ngày 27  tháng 9 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                    KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











        
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường  

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 07/10/2019  đến ngày 13/10/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

07/10

[
	Thứ ba

08/10


	Thứ tư

09/10
	Thứ năm

10/10


	Thứ sáu

11/10


	Thứ bảy

12/10


	Chủ nhật

13/10



	Lãnh đạo
	Bs.Trang
	Bs Linh
	Bs Chiến
	Bs.Thành
	Bs.Trang 
	Bs. Chiến
	Bs.Linh (T.ngày)

Bs. Thái (T.đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD

HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Thoa (L. ngày)

Bs Quân  (L.đêm) 

Đd.Nữ -Đd Thảo

(L. ngày)

Đd.Linh-Đd.Hiền

 (L.đêm)

Bs Trang

Đd Hằng  -Đd Đồng
 (L.ngày)

Đd Ngát  -Đd Lãi

 (L.đêm)
	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs Ngân  (L.đêm) 

Đd.Học -Đd Lường

(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd Thảo

 (L.đêm)

Bs.Linh
Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Hằng  -Đd Đồng

 (L.đêm)
	Bs.Quân  (L. ngày) 

Bs Tiến  (L. đêm) 

Đd.Linh-Đd.Hiền

 (L. ngày)

Đd.Học-Đd.Phương

 (L.đêm )

Bs Huy
Đd Ngát  -Đd Lãi

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh  (L.đêm)
	Bs.Ngân (L. ngày) 

Bs Thoa (L. đêm) 

Đd.Nữ -Đd Thảo

(L. ngày)

Đd.Linh-Đd.Hiền

 (L.đêm)

Bs.Hoàng

Đd Hằng  -Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Ngát  -Đd Lãi

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày) 

Bs Khoa (L. đêm) 

Đd.Học -Đd Lam

(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd Thảo

 (L.đêm)

Bs.Trang
Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Hằng  -Đd Đồng

 (L.đêm)
	Bs.Thoa (L. ngày)

Bs Quân  (L.đêm) 

Đd.Linh-Đd.Hiền

 (L. ngày)

Đd.Học-Đd.Phương

 (L.đêm )

BsHuy-Bs Long

Đd Ngát  -Đd Lãi

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh  (L.đêm)
	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs Ngân  (L.đêm) 

Đd.Nữ -Đd Thảo

(L. ngày)

Đd.Linh-Đd.Hiền

 (L.đêm)
Bs Hoàng

Đd Hằng  -Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Ngát  -Đd Lãi

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs.Châu

Đd.Ánh-Đd.Chi

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Din -Bs Chí

Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang-Đd Đoer 

 (L.ngày)

Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen-Đd Thảo

 (L.đêm)


	Bs Dự

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Na -Bs Kin

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd Như

Đd Thanh-Đd Cúc

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang-Đd Đoer (L.đêm)


	Bs.Phương

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Thu -Bs Nhên

Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen-Đd Thảo

 (L.ngày)

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd Như

Đd Thanh-Đd Cúc

 (Lđêm)


	Bs.Thành

Đd.Ánh-Đd.Chi

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Vẹn -Bs Chí

Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang-Đd Đoer 

 (L.ngày)

Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen-Đd Thảo

 (L.đêm)


	Bs.Châu

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Din -Bs Chung
Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd Như

Đd Thanh-Đd Cúc

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang-Đd Đoer (L.đêm)


	Bs Dự

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Na -Bs Kin

Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen-Đd Thảo

 (L.ngày)

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd Như

Đd Thanh-Đd Cúc

 (Lđêm)


	Bs.Phương

Đd.Ánh-Đd.Chi

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Thu -Bs Nhên

Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang-Đd Đoer 

 (L.ngày)

Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen-Đd Thảo

 (L.đêm)



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Triều - BsNguyên

Đd Trung-Đd Linh

Đd Nguyên 

Cn Lâm

Ktv Hòa 

Đd Rỡ
	Bs.Minh – Bs Sơn

Đd.Ngọc –Đd An

Đd Mao
Ktv Định

Cn. Đức

Đd Đăng
	Bs.Chiến – Bs Phi

Đd.Hảo -ĐdVinh

Đd Thanh

Bs Hổ

Ktv Lành 

Đd Hiệp
	Bs.Triều - BsNguyên

Đd Trung-Đd Linh

Đd Nguyên
Cn Lâm

Ktv Hòa
Đd Hiệp
	Bs.Minh – Bs Sơn

Đd.Ngọc –Đd An

Đd Mao

Ktv Định

Cn. Đức

Đd Hùng
	Bs.Chiến – Bs Phi

Đd.Hảo -ĐdVinh

Đd Thanh
Bs Hổ

Ktv Lành 

Đd Rỡ
	Bs.Triều - BsNguyên

Đd Trung-Đd Linh

Đd Nguyên
Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd Đăng

	Khoa Xn-GPB
	Cn.Thu

	Ktv.Thành


	Cn.Thúy

 
	Cn.P.Linh


	Ktv.CĐ.Dung


	Cn.Thúy

Cn.Xuân

	Cn.P.Linh

Cn.Thu



	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Bin

Cđkt.Nam
	Bs Đạt

Ktv.Hương
	Bs Huệ

Cđkt.Hiệu
	Bs Bin

Ktv.Hội
	Bs Đạt

Cđkt.Nam
	Bs Huệ

Ktv.Hương
	Bs Bin

Cđkt.Hiệu

	Bảo vệ 
	Hưng

0383.469.822
	Tâm

0963.996.035
	Hưng

0383.469.822
	Tâm

0963.996.035
	Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765


	Tâm

0963.996.035

	Lái xe 
	Thắng

0905.915.115
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0905.915.115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977.940.448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977.940.448

	Điện nước 

 (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt.Hương
	Kt..Hòa


	Kt..Thúy

	Kt..Trang
	Kt.Hòa
	Kt..Hương

	Kt.Thúy


	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875


                        Gia Lai, ngày 04  tháng 10 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                    KT. GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











          

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 07/10/2019  đến ngày 11/10/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

07/10
	Thứ ba

08/10


	Thứ tư

09/10
	Thứ năm

10/10


	Thứ sáu

11/10

	Khu tiếp đón

Đóng dấu+dẫn b/n
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My- Đd Phương
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My- Đd Phương
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My -Đd Lường
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My- Đd Phương
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My- Đd Phương

	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Tiến
Đd Thy Nga
	Bs Thoa

Đd Thy Nga
	Bs Khoa

Đd Thy Nga
	Bs Quân
Đd Thy Nga
	Bs Ngân
Đd Thy Nga

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs.Ngân
Đd Lam
	Bs.Tiến 

Đd Lam
	Bs.Thoa
Đd Lam
	Bs Khoa
Đd Lam
	Bs Quân
Đd Lường

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs.Sơn
Đd Nhạn
	Bs.Sơn

            Đd Nhạn
	Bs.Sơn

            Đd Lường
	Bs.Sơn

Đd Nhạn
	Bs.Sơn

Đd Nhạn

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                                  Gia Lai, ngày 04 tháng 10 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                   KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











        
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường  

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 14/10/2019  đến ngày 20/10/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

14/10

[
	Thứ ba

15/10


	Thứ tư

16/10
	Thứ năm

17/10


	Thứ sáu

18/10


	Thứ bảy

19/10


	Chủ nhật

19/10



	Lãnh đạo
	Bs.Thành
	Bs Linh
	Bs.Thái (T.ngày)
Bs.Quân (T.đêm)
	Bs.Linh (T.ngày)

Bs.Tiến (T.đêm)
	Bs.Chiến
	Bs.Tiến(T.ngày)

Bs.LInh (T.đêm)
	Bs.Chiến (T.ngày)

Bs.Thái  (T.đêm)

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD

HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Tiến  (L. ngày)

Bs Ngân  (L.đêm) 

Đd.Học -Đd Lường

(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd Thảo

 (L.đêm)

Bs Trang

Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Hằng  -Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs.Thoa (L. ngày)

Bs Khoa  (L.đêm) 

Đd.Linh-Đd.Hiền

 (L. ngày)

Đd.Học-Đd.Phương

 (L.đêm )

Bs.Linh

Đd Ngát  -Đd Lãi

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh  (L.đêm)
	Bs.Ngân  (L. ngày) 

Bs Quân (L. đêm) 

Đd.Nữ -Đd Thảo

(L. ngày)

Đd.Linh-Đd.Hiền

 (L.đêm)

Bs Huy

Đd Hằng  -Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Ngát  -Đd Lãi

(L.đêm)
	Bs.Khoa (L. ngày) 

Bs Tiến (L. đêm) 

Đd.Học –ĐdNhạn

(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd Thảo

 (L.đêm)

Bs.Hoàng

Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Hằng  -Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày) 

Bs Thoa (L. đêm) 

Đd.Linh-Đd.Hiền

 (L. ngày)

Đd.Học-Đd.Phương

 (L.đêm )

Bs.Trang

Đd Ngát  -Đd Lãi

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh  (L.đêm)
	Bs.Tiến  (L. ngày)

Bs Ngân  (L.đêm) 

Đd.Nữ -Đd Thảo

(L. ngày)

Đd.Linh-Đd.Hiền

 (L.đêm)

BsHuy-Bs Long

Đd Hằng  -Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Ngát  -Đd Lãi

(L.đêm)
	Bs.Thoa (L. ngày)

Bs Khoa  (L.đêm) 

Đd.Học -Đd Lường

(L. ngày)

Đd.Nữ -Đd Thảo

 (L.đêm)

Bs Hoàng

Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Hằng  -Đd Thu

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs.Thành

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Vẹn -Bs Chí

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd My

Đd Thanh-Đd Cúc

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang-Đd Đoer (L.đêm)


	Bs Châu
Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Din -Bs Chung

Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen-Đd Thảo

 (L.ngày)

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd My

Đd Thanh-Đd Cúc

 (Lđêm)


	Bs.Dự
Đd.Ánh-Đd.Chi

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Na -Bs Kin

Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang-Đd Đoer 

 (L.ngày)

Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen-Đd Thảo

 (L.đêm)


	Bs.Phương
Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Thu -Bs Chí

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd My

Đd Thanh-Đd Cúc

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang-Đd Đoer (L.đêm)


	Bs.Thành
Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Vẹn -Bs Nhên
Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen-Đd Thảo

 (L.ngày)

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd My

Đd Thanh-Đd Cúc

 (Lđêm)


	Bs Châu
Đd.Ánh-Đd.Chi

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Din -Bs Chung

Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang-Đd Đoer 

 (L.ngày)

Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen-Đd Thảo

 (L.đêm)


	Bs.Dự
Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Na -Bs Kin

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd My

Đd Thanh-Đd Cúc

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang-Đd Đoer (L.đêm)



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Minh – Bs Sơn

Đd.Ngọc –Đd An

Đd Mao

Ktv Định

Cn. Đức

Đd Hiệp
	Bs.Chiến – Bs Phi

Đd.Hảo -ĐdVinh

Đd Thanh

Bs Hổ

Ktv Lành 

Đd Thu
	Bs.Triều - BsNguyên

Đd Trung-Đd Linh

Đd Nguyên

Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd Hùng
	Bs.Minh – Bs Sơn

Đd.Ngọc –Đd An

Đd Mao

Ktv Định

Cn. Đức

Đd Rỡ
	Bs.Chiến – Bs Phi

Đd.Hảo -ĐdVinh

Đd Thanh

Bs Hổ

Ktv Lành 

Đd Đăng
	Bs.Triều - BsNguyên

Đd Trung-Đd Linh

Đd Nguyên

Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd Hiệp
	Bs.Minh – Bs Sơn

Đd.Ngọc –Đd An

Đd Mao

Ktv Định

Cn. Đức

Đd Thu

	Khoa Xn-GPB
	Ktv.CĐ.Dung


	Ktv.CĐ.M Linh

	Ktv. Thành
 
	Cn.Xuân

	Cn.Thúy


	Cn.Thúy

Ktv.CĐ.Dung


	Cn.P.Linh

Cn.Xuân


	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Đạt

Ktv.Hội
	Bs Huệ

Cđkt.Nam
	Bs Bin

Ktv.Hương
	Bs Đạt

Cđkt.Hiệu
	Bs Huệ

Ktv.Hội
	Bs Bin

Cđkt.Nam
	Bs Đạt

Ktv.Hương

	Bảo vệ 
	Hưng

0383.469.822
	Tâm

0963.996.035
	Hưng

0383.469.822
	Tâm

0963.996.035
	Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765


	Tâm

0963.996.035

	Lái xe 
	Thắng

0905.915.115
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0905.915.115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977.940.448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977.940.448

	Điện nước 

 (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt..Hòa


	Kt..Trang 
	Kt..Hương


	Kt..Thúy
	Kt.Hòa
	Kt..Hương


	Kt.Thúy



	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329


                        Gia Lai, ngày 14  tháng 10 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                    KT. GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











          

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 14/10/2019  đến ngày 18/10/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

14/10
	Thứ ba

15/10


	Thứ tư

16/10
	Thứ năm

17/10


	Thứ sáu

18/10

	Khu tiếp đón

Đóng dấu+dẫn b/n
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My- Đd Phương
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My- Đd Phương
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My -Đd Lường
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My- Đd Phương
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My

	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Quân

Đd Thy Nga
	Bs.Tiến 

Đd Thy Nga
	Bs Thoa

Đd Thy Nga
	Bs Ngân

Đd Thy Nga
	Bs Khoa

Đd Thy Nga

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Khoa

Đd Lam
	Bs.Quân
Đd Lam
	Bs.Tiến
Đd Lam
	Bs Thoa

Đd Lường
	Bs Ngân

Đd Lam

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs.Triều
Đd Nhạn
	Bs.Triều

            Đd Nhạn
	Bs.Triều

            Đd Nhạn
	Bs.Triều

Đd Lam
	Bs.Triều

Đd Nhạn

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                                  Gia Lai, ngày 14 tháng 10 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                   KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











        
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường  

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 21/10/2019  đến ngày 27/10/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

21/10

[
	Thứ ba

22/10


	Thứ tư

23/10
	Thứ năm

24/10


	Thứ sáu

25/10


	Thứ bảy

26/10


	Chủ nhật

27/10



	Lãnh đạo
	Bs.Chiến
	Bs Thành
	Bs.Linh
	Bs.Chiến
	Bs.Trang
	Bs.Thành
	Bs.Chiến 


	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD

HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Ngân  (L. ngày) 

Bs Quân (L. đêm) 

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L. ngày)

Đd.Học-Đd.Phương

 (L.đêm )

Bs Trang

Đd Ngát  -Đd Lãi

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh  (L.đêm)
	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs Thoa  (L.đêm) 

Đd.Nga-Đd.Thảo
 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L.đêm )

Bs.Huy
Đd Hằng  -Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Ngát  -Đd Lãi

(L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày) 

Bs Ngân (L. đêm) 

Đd Học -Đd Lường
(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L.đêm)

Bs Linh
Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Hằng  -Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs.Thoa (L. ngày) 

Bs Khoa (L. đêm) 

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L. ngày)

Đd.Học-Đd.Phương

 (L.đêm )

Bs.Hoàng

Đd Ngát  -Đd Lãi

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh  (L.đêm)
	Bs.Ngân  (L. ngày) 

Bs Quân (L. đêm) 

Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L.đêm )

Bs.Trang

Đd Hằng  -Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Ngát  -Đd Lãi

(L.đêm)
	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs Thoa  (L.đêm) 

Đd Học -Đd Lường

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L.đêm)

BsHuy-Bs Long

Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Hằng  -Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày) 

Bs Ngân (L. đêm) 

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L. ngày)

Đd.Học-Đd.Phương

 (L.đêm )

Bs Hoàng

Đd Ngát  -Đd Lãi

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh  (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs.Phương

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.đêm)
Bs Thu -Bs Chí

Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen-Đd Thảo

 (L.ngày)

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd My

Đd Thanh-Đd Cúc

 (Lđêm)


	Bs.Thành

Đd.Ánh-Đd.Chi

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Vẹn -Bs Nhên

Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang-Đd Đoer 

 (L.ngày)

Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen-Đd Thảo

 (L.đêm)


	Bs Châu

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Din -Bs Chung

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd My

Đd Thanh-Đd Cúc

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang-Đd Đoer (L.đêm)


	Bs.Dự

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Na -Bs Chí

Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen-Đd Thảo

 (L.ngày)

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd My

Đd Thanh-Đd Cúc

 (Lđêm)


	Bs.Phương

Đd.Ánh-Đd.Chi

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Thu -Bs Kin
Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang-Đd Đoer 

 (L.ngày)

Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen-Đd Thảo

 (L.đêm)


	Bs.Thành

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Vẹn -Bs Nhên

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd My

Đd Thanh-Đd Cúc

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang-Đd Đoer (L.đêm)


	Bs Châu

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Din -Bs Chung

Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen-Đd Thảo

 (L.ngày)

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd My

Đd Thanh-Đd Cúc

 (Lđêm)



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Chiến – Bs Phi

Đd.Hảo -ĐdVinh

Đd Thanh

Bs Hổ

Ktv Lành 

Đd Thu
	Bs.Triều - BsNguyên

Đd Trung-Đd Linh

Đd Nguyên

Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd Rỡ
	Bs.Minh – Bs Sơn

Đd.Ngọc –Đd An

Đd Mao

Ktv Định

Cn. Đức

Đd Đăng
	Bs.Chiến – Bs Phi

Đd.Hảo -ĐdVinh

Đd Thanh

Bs Hổ

Ktv Lành 

Đd Hiệp
	Bs.Triều - BsNguyên

Đd Trung-Đd Linh

Đd Nguyên

Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd Thu
	Bs.Minh – Bs Sơn

Đd.Ngọc –Đd An

Đd Mao

Ktv Định

Cn. Đức
Đd Rỡ
	Bs.Chiến – Bs Phi

Đd.Hảo -ĐdVinh

Đd Thanh

Bs Hổ

Ktv Lành 
Đd Đăng

	Khoa Xn-GPB
	Cn.Thu


	Ktv.CĐ.M Linh


	Ktv. Thành

 
	Cn.Thúy

	Cn.P.Linh

	Cn.Thu
Ktv.CĐ.Dung


	Cn.Xuân
Cn.Thu


	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Huệ

Cđkt.Hiệu
	Bs Bin

Ktv.Hội
	Bs Đạt

Cđkt.Nam
	Bs Huệ

Ktv.Hương
	Bs Bin

Cđkt.Hiệu
	Bs Đạt

Ktv.Hội
	Bs Huệ

Cđkt.Nam

	Bảo vệ 
	Hưng

0383.469.822
	Tâm

0963.996.035
	Hưng

0383.469.822
	Tâm

0963.996.035
	Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765


	Tâm

0963.996.035

	Lái xe 
	Thắng

0905.915.115
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0905.915.115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977.940.448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977.940.448

	Điện nước 

 (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt..Trang 
	Kt..Hương


	Kt..Thúy 
	Kt.Hòa
	Kt..Trang
	Kt..Thúy 
	Kt..Hương



	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115


                        Gia Lai, ngày 18  tháng 10 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                    KT. GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











         PHÓ GIÁM ĐỐC
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 21/10/2019  đến ngày 25/10/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

21/10
	Thứ ba

22/10


	Thứ tư

23/10
	Thứ năm

24/10


	Thứ sáu

25/10

	Khu tiếp đón

Đóng dấu+dẫn b/n
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My
	Đd Như-Đd Thạch

Đd Phương
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My

	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Thoa
Đd Lường
	Bs. Ngân
Đd Lường
	Bs Khoa

Đd My
	Bs Quân

Đd Lường
	Bs Thoa

Đd Lường

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Quân
Đd Lam
	Bs.Thoa
Đd Lam
	Bs.Ngân
Đd Lam
	Bs Khoa

Đd Lường
	Bs Quân

Đd Lam

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs.Phi

Đd Nhạn
	Bs.Phi

            Đd Nhạn
	Bs.Phi

Đd Nhạn
	Bs.Phi

Đd Nhạn
	Bs.Phi

Đd Nhạn

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                                  Gia Lai, ngày 18 tháng 10 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                   KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











         PHÓ GIÁM ĐỐC
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường  

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 28/10/2019  đến ngày 03/11/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

28/10

[
	Thứ ba

29/10


	Thứ tư

30/10
	Thứ năm

31/10


	Thứ sáu

01/11


	Thứ bảy

02/11


	Chủ nhật

03/11



	Lãnh đạo
	Bs.Trang
	Bs Thái
	Bs.Chiến
	Bs.Linh
	Bs.Trang
	Bs.Chiến
	Bs.Thành


	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD

HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Thoa (L. ngày) 

Bs Tiến  (L. đêm) 

Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L.đêm )

Bs Trang

Đd Hằng  -Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Ngát  -Đd Lãi

(L.đêm)
	Bs.Ngân (L. ngày)

Bs Khoa  (L.đêm) 

Đd Học -Đd Lường

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L.đêm)

Bs.Huy

Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Hằng  -Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs.Tiên (L. ngày) 

Bs Quân (L. đêm) 

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L. ngày)

Đd.Học-Đd.Phương

 (L.đêm)

Bs Hoàng
Đd Ngát  -Đd Lãi

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh  (L.đêm)
	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs Thoa  (L.đêm) 

Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L.đêm )

Bs.Linh
Đd Hằng  -Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Ngát  -Đd Lãi

(L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày) 

Bs Ngân (L. đêm) 

Đd Học -Đd Lường

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L.đêm)

Bs.Trang

Đd Thêu -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Hằng  -Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs.Thoa (L. ngày) 

Bs Tiến  (L. đêm) 

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L. ngày)

Đd.Học-Đd.Phương

 (L.đêm)

BsHuy-Bs Long

Đd Ngát  -Đd Lãi

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Anh  (L.đêm)
	Bs.Ngân (L. ngày)

Bs Khoa  (L.đêm) 

Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L.đêm )

Bs Hoàng

Đd Hằng  -Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Ngát  -Đd Lãi

(L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs.Dự

Đd.Ánh-Đd.Chi

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Na -Bs Chí

Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang-Đd Đoer 

 (L.ngày)

Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen-Đd Thảo

 (L.đêm)


	Bs.Phương

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Thu -Bs Kin

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd My

Đd Thanh-Đd Cúc

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang-Đd Đoer (L.đêm)


	Bs.Thành

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.đêm)
Bs Vẹn -Bs Nhên

Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen-Đd Thảo

 (L.ngày)

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd My

Đd Thanh-Đd Cúc

 (Lđêm)


	Bs Châu

Đd.Ánh-Đd.Chi

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Din -Bs Chí

Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang-Đd Đoer 

 (L.ngày)

Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen-Đd Thảo

 (L.đêm)


	Bs.Dự

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Na -Bs Chung
Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd My

Đd Thanh-Đd Cúc

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang-Đd Đoer (L.đêm)


	Bs.Phương

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Thu -Bs Kin

Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen-Đd Thảo

 (L.ngày)

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd My

Đd Thanh-Đd Cúc

 (Lđêm)


	Bs.Thành

Đd.Ánh-Đd.Chi

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Vẹn -Bs Nhên

Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang-Đd Đoer 

 (L.ngày)

Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen-Đd Thảo

 (L.đêm)



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Triều - BsNguyên

Đd Trung-Đd Linh

Đd Nguyên

Cn Lâm

Ktv Lành 

Đd Rỡ
	Bs.Minh – Bs Sơn

Đd.Ngọc –Đd An

Đd Mao 
Ktv Định

Cn. Đức

Đd Đăng
	Bs.Chiến – Bs Phi

Đd.Hảo -ĐdVinh

Đd Thanh

Bs Hổ

Ktv Lành
Đd Hùng
	Bs.Triều - BsNguyên

Đd Trung-Đd Linh

Đd Nguyên
Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd Hiệp
	Bs.Minh – Bs Sơn

Đd.Ngọc –Đd An

Đd Mao
Ktv Định

Cn. Đức

Đd Rỡ
	Bs.Chiến – Bs Phi

Đd.Hảo -ĐdVinh

Đd Thanh

Bs Hổ

Ktv Lành

Đd Đăng
	Bs.Triều - BsNguyên

Đd Trung-Đd Linh

Đd Nguyên
Cn Lâm

Ktv Lành

Đd Hùng

	Khoa Xn-GPB
	Cn.Thu


	Ktv.CĐ.M Linh


	Ktv. Thành

 
	Cn.Thúy


	Cn.P.Linh


	Cn.Thu

Ktv.CĐ.Dung


	Cn.Xuân

Cn.Thu



	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Bin

Ktv.Hương
	Bs Đạt

Cđkt.Hiệu
	Bs Huệ

Ktv.Hội
	Bs Bin

Cđkt.Nam
	Bs Đạt

Ktv.Hương
	Bs Huệ

Cđkt.Hiệu
	Bs Bin

Ktv.Hội

	Bảo vệ 
	Hưng

0383.469.822
	Tâm

0963.996.035
	Hưng

0383.469.822
	Tâm

0963.996.035
	Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765


	Tâm

0963.996.035

	Lái xe 
	Thắng

0905.915.115
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0905.915.115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977.940.448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977.940.448

	Điện nước 

 (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt..Trang 
	Kt..Hương


	Kt..Thúy 
	Kt.Hòa
	Kt..Trang
	Kt..Hương
	Kt..Thúy


	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875


                        Gia Lai, ngày 25  tháng 10 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                    KT. GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











         PHÓ GIÁM ĐỐC

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 28/10/2019  đến ngày 01/11/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

28/10
	Thứ ba

29/10


	Thứ tư

30/10
	Thứ năm

31/10


	Thứ sáu

01/11

	Khu tiếp đón

Đóng dấu+dẫn b/n
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My
	Đd Như-Đd Thạch

Đd Phương
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My
	Đd Như-Đd Thạch

Đd Phương

	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Quân

Đd Lường
	Bs.Thoa

Đd My
	Bs.Ngân

Đd Lường
	Bs Tiến
Đd Lường
	Bs Khoa

Đd My

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Khoa

Đd Thy Nga
	Bs.Quân
Đd Thy Nga
	Bs.Thoa
Đd Thy Nga
	Bs Ngân
Đd Thy Nga
	Bs Tiến
Đd Thy Nga

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs.Nguyên
Đd Nhạn
	Bs.Nguyên

            Đd Nhạn
	Bs.Nguyên

Đd Nhạn
	Bs.Nguyên

Đd Nhạn
	Bs.Nguyên

Đd Nhạn

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                                  Gia Lai, ngày 18 tháng 10 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                   KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











         PHÓ GIÁM ĐỐC
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường  

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 04/11/2019  đến ngày 10/11/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

04/11

[
	Thứ ba

05/11


	Thứ tư

06/11
	Thứ năm

07/11


	Thứ sáu

08/11


	Thứ bảy

09/11


	Chủ nhật

10/11



	Lãnh đạo
	Bs.Trang
	Bs Chiến
	Bs.Linh
	Bs.Thành
	Bs.Chiến
	Bs.Tiến (T. ngày) 

Bs Quân (T. đêm) 
	Bs.Linh (T. ngày) 

Bs Thái (T. đêm) 

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD

HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Tiến (L. ngày) 

Bs Quân (L. đêm) 

Đd Học -Đd Lường

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L.đêm)

Bs Trang

Đd Thêu -Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Hằng  -Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs Thoa  (L.đêm) 

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L. ngày)

Đd.Học-Đd.Nhạn

 (L.đêm)

Bs.Huy

Đd Ngát  -Đd Lãi

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Đồng

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày) 

Bs Ngân (L. đêm) 

Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L.đêm )

Bs Linh

Đd Hằng  -Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Ngát  -Đd Lãi

(L.đêm)
	Bs.Thoa (L. ngày) 

Bs Tiến  (L. đêm) 

Đd Học -Đd Lường

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L.đêm)

Bs.Hoàng
Đd Thêu -Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Hằng  -Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs.Ngân (L. ngày)

Bs Khoa  (L.đêm) 

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L. ngày)

Đd.Học-Đd.Nhạn

 (L.đêm)

Bs.Trang

Đd Ngát  -Đd Lãi

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Đồng

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày) 

Bs Quân (L. đêm) 

Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L.đêm )

BsHuy-Bs Tâm
Đd Hằng  -Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Ngát  -Đd Lãi

(L.đêm)
	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs Thoa  (L.đêm) 

Đd Học -Đd Nhạn

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Thảo

 (L.đêm)

Bs Hoàng-Bs Long
Đd Thêu -Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Hằng  -Đd Thu

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Châu

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Din -Bs Chí

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd My

Đd Thanh-Đd Cúc

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang-Đd Đoer (L.đêm)


	Bs.Dự

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Na -Bs Chung

Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen-Đd Thảo

 (L.ngày)

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd My

Đd Thanh-Đd Cúc

 (Lđêm)


	Bs.Phương

Đd.Ánh-Đd.Chi

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Thu -Bs Kin

Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang-Đd Đoer 

 (L.ngày)

Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen-Đd Thảo

 (L.đêm)


	Bs.Thành

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Vẹn -Bs Chí

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd My

Đd Thanh-Đd Cúc

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang-Đd Đoer (L.đêm)


	Bs Châu

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.đêm)
Bs Din  -Bs Nhên
Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen-Đd Thảo

 (L.ngày)

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd My

Đd Thanh-Đd Cúc

 (Lđêm)

	Bs.Dự

Đd.Ánh-Đd.Chi

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Na -Bs Chung

Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang-Đd Đoer 

 (L.ngày)

Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen-Đd Thảo

 (L.đêm)


	Bs.Phương

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Thu -Bs Kin

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd My

Đd Thanh-Đd Cúc

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang-Đd Đoer (L.đêm)



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Minh – Bs Sơn

Đd.Ngọc –Đd An

Đd Mao 
Ktv Lộc
Ktv Lành 

Đd Thu
	Bs.Chiến – Bs Phi

Đd.Hảo –Đd Vinh

Đd Thanh

Bs Hổ

Cn. Đức

Đd Hiệp
	Bs.Triều - BsNguyên

Đd Trung-Đd Linh

Đd Nguyên
Cn Lâm

Ktv Hòa
Đd Đăng
	Bs.Minh – Bs Sơn

Đd.Ngọc –Đd An

Đd Mao
Ktv Lộc

Ktv Lành 

Đd Hùng
	Bs.Chiến – Bs Phi

Đd.Hảo –Đd Vinh

Đd Thanh
Bs Hổ

Cn. Đức

Đd Thu
	Bs.Triều - BsNguyên

Đd Trung-Đd Linh

Đd Nguyên 
Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd Hiệp
	Bs.Minh – Bs Sơn

Đd.Ngọc –Đd An

Đd Mao
Ktv Lộc

Ktv Lành 

Đd Đăng

	Khoa Xn-GPB
	Cn.Xuân

	Ktv.CĐ.M Linh


	Ktv. Thành

 
	Ktv CĐ. Dung

	Cn.Thúy

	Cn.Xuân
Cn. P Linh

	     Cn.Thu

Ktv CĐ. Dung



	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs Huệ (T.ngày)
Bs. Bin (T.đêm)

Cđkt.Nam
	Bs.Khoa (T.ngày)

Bs Huệ (T.đêm)
Ktv.Hương
	Bs Bin (T.ngày)
Bs.Nguyên (T.đêm)
Cđkt.Hiệu
	Bs Huệ (T.ngày)

Bs. Bin (T.đêm)

Ktv.Hội
	Bs.Nguyên  (T.ngày)

Bs Huệ (T.đêm)

Cđkt.Nam
	Bs Nguyên
Ktv.Hương
	Bs Bin
Cđkt.Hiệu

	Bảo vệ 
	Hưng

0383.469.822
	Tâm

0963.996.035
	Hưng

0383.469.822
	Tâm

0963.996.035
	Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765


	Tâm

0963.996.035

	Lái xe 
	Thắng

0905.915.115
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0905.915.115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977.940.448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977.940.448

	Điện nước 

 (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt..Trang 
	Kt..Thúy 
	Kt.Hòa
	Kt..Hương
	Kt..Trang
	Kt..Hương
	Kt..Thúy



	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329


                        Gia Lai, ngày 01  tháng 11 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                        GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











         

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 04/11/2019  đến ngày 08/11/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

04/11
	Thứ ba

05/11

	Thứ tư

06/11
	Thứ năm

07/11

	Thứ sáu

08/11

	Khu tiếp đón

Đóng dấu+dẫn b/n
	Đd Như-Đd Thạch

Đd Phương
	Đd Như-Đd Thạch

Đd Phương
	Đd Như-Đd Thạch

Đd Phương
	Đd Như-Đd Thạch

Đd Phương
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My

	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs.Thoa

Đd My
	Bs.Ngân
Đd Lường
	Bs.Tiến
Đd Lường
	Bs Khoa
Đd My
	Bs Quân
Đd Lường

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Ngân
Đd Thy Nga
	Bs.Tiến
Đd Thy Nga
	Bs.Khoa

Đd Thy Nga
	Bs Quân

Đd Thy Nga
	Bs Thoa
Đd Thy Nga

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs.Nguyên

Đd Nhạn
	Bs.Nguyên

            Đd My
	Bs.Nguyên

Đd My
	Bs.Nguyên

Đd Nhạn
	Bs.Nguyên

Đd Nhạn

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                                  Gia Lai, ngày 01 tháng 11 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                   GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











         
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường  

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 11/11/2019  đến ngày 17/11/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

11/11

[
	Thứ ba

12/11


	Thứ tư

13/11
	Thứ năm

14/11


	Thứ sáu

15/11


	Thứ bảy

16/11


	Chủ nhật

17/11



	Lãnh đạo
	Bs.Chiến
	Bs Linh
	Bs.  Thái 
	Bs.Chiến
	Bs.Trang
	Bs.Quân (T.ngày)
Bs. Linh (T.đêm)
 
	Bs.Chiến 

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD

HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Quân (L. ngày) 

Bs Ngân (L. đêm) 

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L. ngày)

Đd.Học-Đd.Phương

 (L.đêm)

Bs Trang

Đd Ngát  -Đd Lãi

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Đồng

 (L.đêm)
	Bs.Thoa (L. ngày) 

Bs Tiến  (L. đêm) 

Đd Nga-Đd.Linh
 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L.đêm)

Bs.Linh
Đd Hằng  -Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Ngát  -Đd Lãi

(L.đêm)
	Bs.Ngân (L. ngày)

Bs Khoa  (L.đêm) 

Đd Học -Đd Lường

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh (L.đêm)

Bs Huy
Đd Thêu -Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Hằng  -Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày) 

Bs Quân (L. đêm) 

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L. ngày)

Đd.Học-Đd.Phương

 (L.đêm)

Bs.Hoàng

Đd Ngát  -Đd Lãi

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Đồng

 (L.đêm)
	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs Thoa  (L.đêm) 

Đd Nga-Đd.Linh

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L.đêm)

Bs.Trang

Đd Hằng  -Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Ngát  -Đd Lãi

(L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày) 

Bs Ngân (L. đêm) 

Đd Học -Đd Lường

(L. ngày)

Đd.Nga-Đd.Linh (L.đêm)

BsHuy-Bs Tâm

Đd Thêu -Đd Đồng

 (L.ngày)

Đd Hằng  -Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs.Thoa (L. ngày) 

Bs Tiến  (L. đêm) 

Đd.Nữ-Đd.Hiền

 (L. ngày)

Đd.Học-Đd.Phương

 (L.đêm)

Bs Hoàng-Bs Long

Đd Ngát  -Đd Lãi

 (L.ngày)

Đd Thêu -Đd Đồng

 (L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Thành
Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Linh

(L.đêm)
Bs Vẹn -Bs Chí

Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen

 (L.ngày)

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd My

Đd Thanh

 (Lđêm)


	Bs.Dự

Đd.Ánh-Đd.Chi

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Din  -Bs Nhên

Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang 

 (L.ngày)

Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen

 (L.đêm)


	Bs.Phương

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)
Bs Na -Bs Chung

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd My

Đd Thanh

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang

 (L.đêm)


	Bs.Thành

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Thu -Bs Chí

Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen

 (L.ngày)

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd My

Đd Thanh

 (Lđêm)


	Bs Dự
Đd.Ánh-Đd.Chi

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Vẹn  -Bs Kin
Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang 

 (L.ngày)

Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen

 (L.đêm)


	Bs Phương
Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Din  -Bs Nhên

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd My

Đd Thanh

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang

 (L.đêm)


	Bs.Thành
Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Na -Bs Chung

Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen

 (L.ngày)

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd My

Đd Thanh

 (Lđêm)



	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Chiến – Bs Phi

Đd.Hảo –Đd Vinh

Đd Thanh

Bs Hổ

Cn. Đức

Đd Hùng
	Bs.Triều - BsNguyên

Đd Trung-Đd Linh

Đd Nguyên

Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd Rỡ
	Bs.Minh – Bs Sơn

Đd.Ngọc –Đd An

Đd Mao

Ktv Lộc

Ktv Lành 

Đd Hiệp
	Bs.Chiến – Bs Phi

Đd.Hảo –Đd Vinh

Đd Thanh

Bs Hổ

Cn. Đức

Đd Đăng
	Bs.Triều - BsNguyên

Đd Trung-Đd Linh

Đd Nguyên

Cn Lâm

Ktv Hòa 

Đd Hùng
	Bs.Minh – Bs Sơn

Đd.Ngọc –Đd An

Đd Mao

Ktv Lộc

Ktv Lành 

Đd Rỡ
	Bs.Chiến – Bs Phi

Đd.Hảo –Đd Vinh

Đd Thanh

Bs Hổ

Cn. Đức

Đd Hiệp

	Khoa Xn-GPB
	Cn.Thúy

	Ktv.Thành

	Ktv.CĐ.M .Linh
 
	Cn.P Linh

	Cn.Xuân

	Cn.Thu
Cn. P Linh


	     Cn.Thúy
Cn. Dung


	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs .Huệ (T.ngày)

Bs.Nguyên (T.đêm)

Ktv.Hội
	Bs. Bin (T.ngày)

Bs . Huệ (T.đêm)

Cđkt.Nam
	Bs Đạt

Ktv.Hương
	Bs Bin

Cđkt.Hiệu
	Bs Huệ

Ktv.Hội
	Bs Đạt

Cđkt.Nam
	Bs Bin

Ktv.Hương

	Bảo vệ 
	Hưng

0383.469.822
	Tâm

0963.996.035
	Hưng

0383.469.822
	Tâm

0963.996.035
	Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765


	Tâm

0963.996.035

	Lái xe 
	Thắng

0905.915.115
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0905.915.115
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977.940.448
	Thắng

0914.200.639
	Công

0977.940.448

	Điện nước 

 (T. trú)
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632

	Kế toán
	Kt..Trang 
	Kt..Thúy 
	Kt.Hòa
	Kt..Hương
	Kt..Trang
	Kt..Thúy
	Kt..Hương


	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115


                        Gia Lai, ngày 08  tháng 11 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                        GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











         

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 11/11/2019  đến ngày 15/11/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

11/11
	Thứ ba

12/11


	Thứ tư

13/11
	Thứ năm

14/11


	Thứ sáu

15/11

	Khu tiếp đón

Đóng dấu+dẫn b/n
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My -Đd Phương
	Đd Như-Đd Thạch

 Đd My
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My -Đd Phương

	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs.Khoa

Đd Lường
	Bs.Quân

Đd Lường
	Bs.Thoa
Đd Lường
	Bs Ngân
Đd Lường
	Bs Tiến
Đd Lường

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs.Tiến

Đd Thy Nga
	Bs.Khoa

Đd Thy Nga
	Bs Quân

Đd Thy Nga
	Bs Thoa

Đd Thy Nga
	Bs Ngân

Đd Thy Nga

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs.Triều
Đd Nhạn
	Bs.Triều

            Đd My
	Bs.Triều

Đd My
	Bs.Triều

Đd Nhạn
	Bs.Triều

Đd Nhạn

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                                  Gia Lai, ngày 08 tháng 11 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                   GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











         
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường  

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI


                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   PHÒNG KHTH-CNTT






                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN 

 (Từ ngày 18/11/2019  đến ngày 24/11/2019)


	         Thứ ngày

Bộ phận trực
	Thứ hai

18/11

[
	Thứ ba

19/11


	Thứ tư

20/11
	Thứ năm

21/11


	Thứ sáu

22/11


	Thứ bảy

23/11


	Chủ nhật

24/11



	Lãnh đạo
	Bs.Chiến
	Bs Linh
	Bs.  Thái 
	Bs.Chiến
	Bs.Trang
	Bs.Quân (T.ngày)

Bs. Linh (T.đêm)
 
	Bs.Chiến 

	Cấp cứu

- Bác sỹ

-ĐD

HSTC-CĐ

- Bác sỹ

- ĐD
	Bs.Ngân (L. ngày)

Bs Khoa  (L.đêm) 

Đd.Nhạn-Đd.Hiền

 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Linh
 (L.đêm)

Bs Trang

Đd Hằng  -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Ngát  -Đd Lãi

(L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày) 

Bs Quân (L. đêm) 

Đd Học-Đd.Đoer
 (L. ngày)

Đd.Nhạn-Đd.Hiền

 (L.đêm)

Bs.Linh

Đd Đồng  -Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Hằng  -Đd Anh

 (L.đêm)
	Bs.Khoa (L. ngày)

Bs Thoa  (L.đêm) 

Đd.Nữ-Đd.Linh

 (L. ngày)

Đd Học-Đd.Đoer

 (L.đêm)
Bs Huy

Đd Thêu -Đd Ngát
 (L.ngày)

Đd Đồng  -Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs.Quân (L. ngày) 

Bs Ngân (L. đêm) 

Đd.Nhạn-Đd.Hiền
 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs.Hoàng

Đd Hằng  -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Ngát  -Đd Thêu
(L.đêm)
	Bs.Thoa (L. ngày) 

Bs Tiến  (L. đêm) 

Đd Học-Đd.Đoer

 (L. ngày)

Đd.Nhạn-Đd.Thảo
 (L.đêm)

Bs.Trang

Đd Đồng  -Đd Thu

 (L.ngày)

Đd Hằng  -Đd Anh

 (L.đêm)
	Bs.Ngân (L. ngày)

Bs Khoa  (L.đêm) 

Đd.Nữ-Đd.Linh

 (L. ngày)

Đd Học-Đd.Đoer

 (L.đêm)
BsHuy-Bs Tâm

Đd Thêu -Đd Ngát

 (L.ngày)

Đd Đồng  -Đd Thu

 (L.đêm)
	Bs.Tiến (L. ngày) 

Bs Quân (L. đêm) 

Đd.Nhạn-Đd.Thảo
 (L. ngày)

Đd.Nữ-Đd.Linh

 (L.đêm)

Bs Hoàng-Bs Long

Đd Hằng  -Đd Anh

 (L.ngày)

Đd Ngát  -Đd Thêu
(L.đêm)

	Sơ sinh

- Bác sỹ

- ĐD 


Nội TH-YHCT

- Bác sỹ

- Đd
	Bs Châu
Đd.Ánh-Đd.Chi

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Thu -Bs Chí

Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang 

 (L.ngày)

Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen

 (L.đêm)

	Bs.Dự

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Vẹn  -Bs Kin

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd My

Đd Thanh

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang

 (L.đêm)


	Bs.Phương

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.đêm)
Bs Din  -Bs Nhên

Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen

 (L.ngày)

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd My

Đd Thanh

 (Lđêm)


	Bs.Châu
Đd.Ánh-Đd.Chi

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Na -Bs Chí

Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang 

 (L.ngày)

Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen

 (L.đêm)

	Bs Dự

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.ngày)

Đd.Ánh-Đd.Chi

 (L.đêm)

Bs Thu  -Bs Chung
Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd My

Đd Thanh

 (L.ngày)

Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang

 (L.đêm)


	Bs Phương

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.ngày)

Đd.Thiện-Đd.Linh

 (L.đêm)
Bs Vẹn  -Bs Kin

Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen

 (L.ngày)

Đd.Ngà-Đd Dung-

Đd Loan-Đd My

Đd Thanh

 (Lđêm)

	Bs.Châu
Đd.Ánh-Đd.Chi

(L.ngày)

Đd.Nhơr-Đd.Phương

(L.đêm)

Bs Din  -Bs Nhên

Đd.Thủy-Đd Phương Đd Huế-Đd Quỳnh

Đd Toang 

 (L.ngày)

Đd Môn-Đd Như

Đd Trinh-Đd Miang

Đd Sen

 (L.đêm)


	Ngoại GMHS

+Ba CK

- Bác sỹ

- ĐD

- Gây mê

- Phụ mổ
	Bs.Chiến – Bs Phi

Đd Trung-Đd Linh

Đd Nguyên

Cn Lâm

Ktv Hòa

Đd Đăng
	Bs.Minh – Bs Sơn

Đd.Ngọc –Đd An

Đd Mao

Ktv Lộc

Ktv Lành 

Đd Thu
	Bs.Triều - BsNguyên

Đd.Hảo –Đd Vinh

Đd Thanh
Bs Hổ

Cn. Đức
Đd Rỡ
	Bs.Chiến – Bs Phi

Đd Trung-Đd Linh

Đd Nguyên
Cn Lâm

Ktv Hòa
Đd Hiệp
	Bs.Minh – Bs Sơn

Đd.Ngọc –Đd An

Đd Mao
Ktv Lộc

Ktv Lành 

Đd Đăng
	Bs.Triều - BsNguyên

Đd.Hảo –Đd Vinh

Đd Thanh
Bs Hổ

Cn. Đức
Đd Thu
	Bs.Chiến – Bs Phi

Đd Trung-Đd Linh

Đd Nguyên 
Cn Lâm

Ktv Hòa
Đd Rỡ

	Khoa Xn-GPB
	Cn.Xuân

	Ktv.CĐ.M .Linh


	Ktv.Thành
 
	Cn.Thu

	Cn.Thúy

	Cn.Xuân
Cn. P Linh


	Cn.Thu
Ktv.CĐ. Dung


	CĐHA-TDCN

- Siêu âm

- X Quang
	Bs .Huệ 

Cđkt.Hiệu
	Bs Đạt

Ktv.Hội
	Bs Bin

Cđkt.Nam
	Bs Huệ

Ktv.Hương
	Bs Đạt

Cđkt.Hiệu
	Bs Bin

Ktv.Hội
	Bs Huệ

Cđkt.Nam

	Bảo vệ 
	Hưng

0383.469.822
	Tâm

0963.996.035
	Hưng

0383.469.822
	Tâm

0963.996.035
	Hưng

0383.469.822
	Pha 

0708.009.765


	Tâm

0963.996.035

	Lái xe 
	Thắng

0905.915.115
	Công

0977.940.448
	Thắng

0905.915.115
	Công

0977.940.448
	Thắng

0905.915.115
	Thắng

0914.200.639
	Thắng

0914.200.639

	Điện nước 

 (T. trú)
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075
	Tâm

0977.628.632
	Quang

0983.313.075

	Kế toán
	Kt..Trang 
	Kt..Thúy 
	Kt.Hương
	Kt..Thúy
	Kt..Trang
	Kt..Hòa
	Kt..Hương



	Bộ phận CNTT

(Thường trú)
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875
	Ks. Ánh

0359.102.329
	Ks. Hòa

0935.456.115
	Ks. Hiệp

0977.276.875


                        Gia Lai, ngày 15  tháng 11 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                        GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











         

- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                      Vũ Mạnh Cường

BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI



                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHTH-CNTT






                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG PHÂN LỊCH LÀM PHÒNG KHÁM

(Từ ngày 18/11/2019  đến ngày 22/11/2019)





	               Thứ ngày

Phòng khám
	Thứ hai

18/11
	Thứ ba

19/11


	Thứ tư

20/11
	Thứ năm

21/11


	Thứ sáu

22/11

	Khu tiếp đón

Đóng dấu+dẫn b/n
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My
	Đd Như-Đd Thạch

Đd Phương
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My -Đd Phương
	Đd Như-Đd Thạch

 Đd My -Đd Phương
	Đd Như-Đd Thạch

Đd My -Đd Phương

	Phòng khám 2

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs.Thoa

Đd Lường
	Bs.Ngân

Đd Lam
	Bs.Tiến
Đd Lường
	Bs Khoa
Đd Lường
	Bs Quân
Đd Lam

	Phòng khám 3

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs Quân
Đd Thy Nga
	Bs.Thoa

Đd Thy Nga
	Bs Ngân

Đd Thy Nga
	Bs Tiến
Đd Thy Nga
	Bs Khoa
Đd Thy Nga

	Phòng khám Ngoại

-Bác sỹ

-Điều dưỡng
	Bs.Phi
Đd Lam
	Bs.Phi
            Đd My
	Bs.Phi
Đd Lam
	Bs.Phi
Đd Lam
	Bs.Phi
Đd Nhạn

	Phòng  khám TMH

- Bác sỹ

- Điều dưỡng
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết
	Bs.Châu-Bs Sim

Đd Thiết

	Phòng  khám Mắt

- Bác sỹ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ
	Bs. Huệ


                                                                                                                                                                                  Gia Lai, ngày 15  tháng 11 năm 2019

Nơi nhận:



         NGƯỜI LẬP BẢNG


                                   GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;











         
- Các Khoa, phòng (t/h);


- Lưu: KHTHCNTT. 

                                                                       Vũ Mạnh Cường  

